
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   20/2024/NQ-HĐND    Phú Thọ, ngày 11 tháng 12 năm 2024

                                         

NGHỊ QUYẾT
Thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất; dự án phải chuyển 

mục đích sử dụng đất mà có diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, 
đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; danh mục công trình, dự án 

đưa ra khỏi các nghị quyết của HĐND tỉnh đang còn hiệu lực

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật sửa đổi bổ sung một số 
điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ 
chức tín dụng ngày 29 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Xét Tờ trình số 5122/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2024 và Tờ trình số 
5257/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo 
thẩm tra Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại 
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất; dự án 
phải chuyển mục đích sử dụng đất mà có diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc 
dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất.

 1. Danh mục các công trình, dự án đăng ký mới
Tổng số 281 dự án với diện tích 636,376 héc ta, trong đó: Diện tích đất trồng lúa 

189,69 héc ta; đất rừng đặc dụng 1,88 héc ta; đất rừng phòng hộ 19,2 héc ta; đất rừng sản 
xuất 125,366 héc ta và diện tích các loại đất khác 300,24 héc ta. Chi tiết từng huyện, 
thành, thị như sau:
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- Thành phố Việt Trì 15 dự án với diện tích 50,61 héc ta, trong đó: Đất trồng lúa 
5,8 héc ta; đất rừng sản xuất 0,46 héc ta và các loại đất khác 44,35 héc ta.

- Thị xã Phú Thọ 17 dự án với diện tích 37,52 héc ta, trong đó: Đất trồng lúa 
19,96 héc ta; đất rừng sản xuất 0,1 héc ta và các loại đất khác 17,46 héc ta.

- Huyện Cẩm Khê 36 dự án với diện tích 44,2 héc ta, trong đó: Đất trồng lúa 
13,67 héc ta; đất rừng sản xuất 10,83 héc ta và các loại đất khác 19,7 héc ta.

- Huyện Đoan Hùng 21 dự án với diện tích 56,78 héc ta, trong đó: Đất trồng lúa 
41,19 héc ta; đất rừng sản xuất 4,42 héc ta và các loại đất khác 11,17 héc ta.

- Huyện Hạ Hòa 18 dự án với diện tích 38,87 héc ta, trong đó: Đất trồng lúa 
15,52 héc ta; đất rừng sản xuất 11,55 héc ta và các loại đất khác 11,8 héc ta.

- Huyện Lâm Thao 11 dự án với diện tích 7,75 héc ta, trong đó: Đất trồng lúa 
2,41 héc ta và các loại đất khác 5,34 héc ta.

- Huyện Phù Ninh 07 dự án với diện tích 21,96 héc ta, trong đó: Đất trồng lúa 
11,91 héc ta; đất rừng sản xuất 4,05 héc ta và các loại đất khác 6,0 héc ta.

- Huyện Thanh Ba 32 dự án với diện tích 78,67 héc ta, trong đó: Đất trồng lúa 
25,39 héc ta; đất rừng sản xuất 8,2 héc ta và các loại đất khác 45,08 héc ta.

- Huyện Tam Nông 08 dự án với diện tích 16,63 héc ta, trong đó: Đất trồng lúa 
7 héc ta và các loại đất khác 9,63 héc ta.

- Huyện Thanh Thủy 20 dự án với diện tích 65,69 héc ta, trong đó: Đất trồng lúa 
5,02 héc ta; đất rừng sản xuất 10,15 héc ta và các loại đất khác 50,52 héc ta.

- Huyện Thanh Sơn 26 dự án với diện tích 102,55 héc ta, trong đó: Đất trồng 
lúa 20,82 héc ta; đất rừng đặc dụng 1,88 héc ta; đất rừng phòng hộ 2,6 héc ta; đất rừng 
sản xuất 57,33 héc ta và các loại đất khác 19,92 héc ta.

- Huyện Tân Sơn 07 dự án với diện tích 61,09 héc ta, trong đó: Đất trồng lúa 
5,54 héc ta; đất rừng phòng hộ 16,6 héc ta; đất rừng sản xuất 3,2 héc ta và các loại đất 
khác 35,75 héc ta.

- Huyện Yên Lập 30 dự án với diện tích 22,43 héc ta, trong đó: Đất trồng lúa 
6,09 héc ta; đất rừng sản xuất 9,08 héc ta và các loại đất khác 7,26 héc ta.

- Các dự án xây dựng công trình điện trên địa bàn các huyện, thành, thị 33 dự án 
với diện tích 31,63 héc ta, trong đó: Đất trồng lúa 9,37 héc ta; đất rừng sản xuất 5,996 
héc ta và các loại đất khác 16,264 héc ta. 

2. Danh mục các công trình, dự án đăng ký lại 
Tổng số 241 dự án với tổng diện tích 1.267,84 héc ta, trong đó: Đất trồng lúa 

485,49 héc ta; đất rừng đặc dụng 3,0 héc ta; đất rừng phòng hộ 4,0 héc ta; đất rừng sản 
xuất 339,54 héc ta và các loại đất khác là 435,8 héc ta để tiếp tục thực hiện. 

3. Danh mục các công trình, dự án đang thực hiện tại các Nghị quyết đã 
được HĐND tỉnh thông qua còn hiệu lực nhưng phải điều chỉnh, bổ sung
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Tổng số 123 dự án với diện tích 849,54 héc ta, trong đó: Đất trồng lúa 184,76 
héc ta; đất rừng đặc dụng 0,02 héc ta; đất rừng phòng hộ 0,08 héc ta; đất rừng sản xuất 
211,56 héc ta và các loại đất khác là 453,12 héc ta.

(Chi tiết có các biểu số 01 và biểu số 1.1 đến 1.14 kèm theo).
Điều 2. Thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất, các dự án 

phải chuyển mục đích sử dụng đất mà có diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc 
dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất đưa ra khỏi các nghị quyết của 
HĐND tỉnh đang còn hiệu lực 

Tổng số 24 dự án với diện tích 53,15 héc ta, trong đó: Đất trồng lúa 24,73 héc 
ta; đất rừng sản xuất 0,75 héc ta và các loại đất khác là 27,67 héc ta.

(Chi tiết có biểu số 02 kèm theo).
Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng 

các quy định của pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện 
Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Khóa XIX, Kỳ  họp thứ 
Chín thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2024, có hiệu lực từ ngày thông qua và thay 
thế Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh 
Thông qua danh mục các dự án quốc phòng- an ninh, dự án phát triển kinh tế - xã hội 
vì lợi ích quốc gia công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất 
phải chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, chủ trương 
chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng 
nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết số 
09/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; danh mục các dự 
án điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đang còn hiệu 
lực; danh mục các dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận/.

CHỦ TỊCH

Bùi Minh Châu



Biểu số 01

TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT, CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG, ĐẤT 
RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 20/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng  12  năm 2024 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

 Tổng diện tích dự kiến (ha) 
Trong đó:STT Huyện, thành, thị Số dự án

 Tổng số 
Đất lúa Đất RDD Đất RRH Đất RSX Các loại đất 

khác
         

 Tổng cộng 645         
2,753.755       859.95            4.90         

23.28     676.469           
1,189.16 

A Các dự án mới 281            
636.376       189.69            1.88         

19.20     125.366              
300.24 

1 Thành phố Việt Trì 15                 
50.61            5.80                -                  

-              0.46                
44.35 

2 Thị xã Phú Thọ 17                 
37.52         19.96                -                  

-              0.10                
17.46 

3 Huyện Cẩm Khê 36                 
44.20         13.67                -                  

-           10.83                
19.70 

4 Huyện Đoan Hùng 21                 
56.78         41.19                -                  

-              4.42                
11.17 

5 Huyện Hạ Hoà 18                 
38.87         15.52                -                  

-           11.55                
11.80 

6 Huyện Lâm Thao 11                   
7.75            2.41                -                  

-                  -                     
5.34 

7 Huyện Phù Ninh 7                 
21.96         11.91                -                  

-              4.05                   
6.00 
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8 Huyện Thanh Ba 32                 
78.67         25.39                -                  

-              8.20                
45.08 

9 Huyện Tam Nông 8                 
16.63            7.00                -                  

-                  -                     
9.63 

10 Huyện Thanh Thuỷ 20                 
65.69            5.02                -                  

-           10.15                
50.52 

11 Huyện Thanh Sơn 26              
102.55         20.82            1.88            

2.60         57.33                
19.92 

12 Huyện Tân Sơn 7                 
61.09            5.54                -           

16.60            3.20                
35.75 

13 Huyện Yên Lập 30                 
22.43            6.09                -                  

-              9.08                   
7.26 

14 Các dự án điện 33                 
31.63            9.37                -                  

-              6.00                
16.26 

B Các dự án đăng ký lại 241           
1,267.84       485.49            3.00            

4.00       339.54              
435.80 

1 Thành phố Việt Trì 11              
193.83         79.18                -                  

-           13.38              
101.27 

2 Thị xã Phú Thọ 7                 
48.30         39.62                -                  

-                  -                     
8.68 

3 Huyện Cẩm Khê 36            
104.734       43.284                -                  

-              2.20              
59.250 

4 Huyện Đoan Hùng 9                 
12.29            2.83                -                  

-              2.12                   
7.34 

5 Huyện Hạ Hoà 29              
128.98         54.26                -                  

-           37.11                
37.61 

6 Huyện Lâm Thao 32                 
80.93         65.59                -                  

-              2.10                
13.24 

7 Huyện Phù Ninh 7                 
42.55         26.08                -                  

-              1.22                
15.25 
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8 Huyện Thanh Ba 22              
121.92         37.69                -                  

-           30.86                
53.37 

9 Huyện Tam Nông 13              
379.99         82.61                -                  

-         225.40                
71.98 

10 Huyện Thanh Thuỷ 4                 
23.44         17.05                -                  

-              0.12                   
6.27 

11 Huyện Thanh Sơn 13                 
16.58            2.25                -                  

-              6.83                   
7.50 

12 Huyện Tân Sơn 16                 
47.22         11.02            3.00            

4.00            9.65                
19.55 

13 Huyện Yên Lập 24                 
55.79         20.59                -                  

-              7.88                
27.32 

14 Các dự án điện 18              
11.285         3.438                -                  

-           0.673                
7.174 

C

Các dự án đang thực hiện tại các 
Nghị quyết đã được HĐND tỉnh 
thông qua còn hiệu lực nhưng phải 
điều chỉnh, bổ sung

123              
849.54       184.76            0.02            

0.08       211.56              
453.12 

1 Thành phố Việt Trì 2                 
64.83         45.00                -                  

-                  -                  
19.83 

2 Thị xã Phú Thọ 10              
119.43         46.53                -                  

-           23.13                
49.77 

3 Huyện Đoan Hùng 2                 
12.47            7.67                -                  

-                  -                     
4.80 

4 Huyện Hạ Hoà 9              
332.02         15.83                -                  

-           63.59              
252.60 

5 Huyện Lâm Thao 4                   
6.59            4.43                -                  

-                  -                     
2.16 

6 Huyện Phù Ninh 6              
143.39         21.00                -                  

-           74.93                
47.46 
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7 Huyện Tam Nông 9                 
61.05         13.38                -                  

-           14.75                
32.92 

9 Huyện Thanh Sơn 1                 
12.22            3.04                -                  

-              4.60                   
4.58 

10 Huyện Tân Sơn 2                   
4.50            3.30                -                  

-                  -                     
1.20 

11 Huyện Yên Lập 3                   
6.00            2.91                -              

0.06            1.02                   
2.01 

12 Các dự án điện 75                 
87.04         21.67            0.02            

0.02         29.54                
35.79 
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Biểu số 1.1
DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT, CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT THEO QUY ĐỊNH 

CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ
(Kèm theo Nghị quyết số: 20/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng  12  năm 2024 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

ĐVT: Ha
Tổng diện tích dự kiến (ha)

Trong đó
STT Tên dự án, công trình Địa điểm 

thực hiện Chủ Đầu tư
Tổng số

Đất lúa Đất 
RSX

Các 
loại 
đất 

khác

Căn cứ pháp lý Ghi chú

 Tổng: 27 dự án   309.27 129.98 13.84 165.4
5   

A Các dự án mới (15 dự án)   50.61 5.80 0.46 44.35   

A.1 Các dự án thu hồi đất (14 dự án)   50.15 5.80  44.35   

I Dự án khu đô thị, khu dân cư (01 dự án) 4.40 4.00  0.40   

1 Khu Nhà ở đô thị Đồng Đè Sòi Phường Dữu 
Lâu

Công ty cổ 
phần địa ốc và TM 
Hòa Phong

4.40 4.00  0.40

QĐ số 365 ngày 
22/5/20219 của UBND 
tỉnh v/v phê duyệt QH chi 
tiết 1/500; QĐ 1694 ngày 
09/7/2021 của UBND tỉnh 
về chấp thuận nhà đầu tư

 

II Dự án tái định cư (01 dự án) 4.20 0.80         -   3.40   

2

Khu tái định cư dự án đường từ khu công 
nghiệp Thụy Vân đến đường nối đường 
Nguyễn Tất Thành - Tôn Đức Thắng (tại 
khu Nhà Nít và Đục Môi, xã Thanh 
Đình, thành phố Việt Trì)

Xã Thanh 
Đình UBND Thành phố 4.20 0.80  3.40

QĐ số 9195/QĐ-UBND 
ngày 14/10/2015 của 
UBND Thành phố; QĐ số 
1132 ngày 10/4/2024 của 
UBND TP v/v phê duyệt 
dự toán và kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu thực hiện đồ 
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án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 
1/500 đất ở dân cư tại khu 
Nhà Nít và Đục Môi, xã 
Thanh Đình, thành phố 
Việt Trì

III Dự án xây dựng công trình giao thông (01 dự án) 24.50          -           -   24.50   

3 Bến thủy nội địa tại xã Sông Lô, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Xã Sông Lô Trung tâm phát triển 

quỹ đất 24.50   24.50

VB số 2044/UBND-KTN 
ngày 20/5/2021 của 
UBND tỉnh v/v thực hiện 
DA cảng đường thủy nội 
địa tại xã Sông Lô

 

IV Dự án xây dựng chợ dân sinh, chợ đầu mối (01 dự án) 0.35          -           -   0.35   

4 Chợ Sông Lô Xã Sông Lô Trung tâm phát triển 
quỹ đất 0.35   0.35

VB số 4101/UBND-KTTH 
ngày 6/9/2019 của UBND 
tỉnh về việc thực hiện dự 
án Chợ Sông Lô, thành 
phố Việt Trì

 

V Dự án vùng phụ cận, chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông thôn (09 dự án) 16.68 1.00  15.68   

5
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá 
QSD đất ở và thương mại, dịch vụ tại 
phường Bến Gót, thành phố Việt Trì

Phường Bến 
Gót

Trung tâm phát triển 
quỹ đất 0.22   0.22

Quyết định số 1609/QĐ-
UBND ngày 5/7/2019 của 
UBND tỉnh Phú Thọ về 
việc phê duyệt điều chỉnh 
cục bộ quy hoạch chi tiết 
tỷ lệ 1/500 khu đấu giá 
QSD đất ở và thương mại 
dịch vụ tại phường Bến 
Gót

 

6
Đấu giá QSD đất thương mại, dịch vụ tại 
khu Hồng Hà 2, phường Bến Gót, thành 
phố Việt Trì

Phường Bến 
Gót

Trung tâm phát triển 
quỹ đất 6.61   6.61

Văn bản số 5545/UBND 
KTN ngày 29/11/2021 của 
UBND tỉnh Phú Thọ về 
việc Công ty cổ phần sản 
xuất và thương mại 
Trường Giang đề nghị thực 
hiện các thủ tục để đấu giá 
3 vị trí đất thương mại, 
dịch vụ tại khu Hồng Hà 2, 
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phường Bến Gót, phường 
Thọ Sơn, thành phố Việt 
Trì

7
Đấu giá quyền sử dụng đất thương mại, 
dịch vụ tại khu vực ngã tư đường Phù 
Đổng

Xã Phượng 
Lâu

Trung tâm phát triển 
quỹ đất 1.33 0.36  0.97

Văn bản số 4631/UBND-
KTN ngày 11/10/2021 của 
UBND tỉnh Phú Thọ về 
việc thực hiện các thủ tục 
để đấu giá đất thương mại, 
dịch vụ tại khu vực ngã tư 
đường Phù Đổng
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Đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng 
Trung tâm đào tạo kỹ thuật chăm sóc sức 
khỏe và khám chữa bệnh y dược cổ 
truyền tại xã Phượng Lâu, thành phố Việt 
Trì

Xã Phượng 
Lâu

Trung tâm phát triển 
quỹ đất 0.70   0.70

Văn bản số 4065/UBND 
KTN ngày 10/9/2021 của 
UBND tỉnh Phú Thọ về 
việc chủ trương đấu giá 
quyền sử dụng đất để xây 
dựng Trung tâm đào tạo kỹ 
thuật chăm sóc sức khỏe 
và khám chữa bệnh y dược 
cổ truyền tại khu 6, xã 
Phượng Lâu, thành phố 
Việt Trì.
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Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện 
dự án Trung tâm thương mại và đại lý 
các hãng xe ô tô tại xã Phượng Lâu, 
thành phố Việt Trì

Xã Phượng 
Lâu

Trung tâm phát triển 
quỹ đất 1.06 0.50  0.56

Văn bản số 1769/UBND-
NNTN ngày 17/5/2023 của 
UBND thành phố Việt Trì 
về việc triển khai dự án 
Trung tâm thương mại và 
đại lý các hãng xe ô tô tại 
xã Phượng Lâu, thành phố 
Việt Trì thông qua hình 
thức đấu giá quyền sử 
dụng đất

 

10
Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự 
án nhà điều hành và bến đỗ xe tải tại 
đồng Lạch, xã Sông Lô

Xã Sông Lô Trung tâm phát triển 
quỹ đất 0.99 0.14  0.85

Văn bản số 1834/UBND-
KTN ngày 07/5/2021 của 
UBND tỉnh Phú Thọ về 
việc chủ trương đấu giá 
quyền sử dụng đất thực 
hiện dự án nhà điều hành 
và bến đỗ xe tải tại đồng 
Lạch
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11
Đấu giá QSD đất thương mại, dịch vụ tại 
khu ngoài đê sông Lô thuộc địa phận xã 
Trưng Vương

Xã Trưng 
Vương

Trung tâm phát triển 
quỹ đất 2.61   2.61

Văn bản số 6074/UBND 
KTN ngày 31/12/2021 của 
UBND tỉnh Phú Thọ về 
việc thực hiện các thủ tục 
để đấu giá đất thương mại, 
dịch vụ tại khu ngoài đê 
sông Lô thuộc địa phận xã 
Trưng Vương
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Đấu giá QSD đất thương mại, dịch vụ 
thực hiện dự án bến, bãi bốc xếp hàng 
hóa và kinh doanh vật liệu xây dựng trên 
địa bàn thành phố Việt Trì

Xã Hùng Lô Trung tâm phát triển 
quỹ đất 2.36   2.36

Văn bản số 434/UBND 
KTN ngày 02/02/2020 của 
UBND tỉnh Phú Thọ về 
việc giải quyết việc xin 
thuê đất thực hiện dự án 
bến, bãi bốc xếp hàng hóa 
và kinh doanh vật liệu xây 
dựng trên địa bàn thành 
phố Việt Trì
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Đấu giá QSD đất thương mại, dịch vụ để 
thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bãi bốc 
xếp vật liệu xây dựng và hàng hoá tại xã 
Sông Lô

Xã Sông Lô Trung tâm phát triển 
quỹ đất 0.80   0.80

Văn bản số 4516/UBND-
NNTN ngày 10/11/2022 
của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc chủ trương đấu giá 
đất thương mại, dịch vụ để 
thực hiện dự án đầu tư xây 
dựng Bãi bốc xếp vật liệu 
xây dựng và hàng hoá tại 
xã Sông Lô

 

VI Dự án xây dựng cơ sở văn hóa ( 01 dự án) 0.02   0.02   

14 Cải tạo, sửa chữa nâng cấp Trung tâm 
hội nghị tỉnh Phú Thọ

Phường Thanh 
Miếu

Văn phòng UBND 
tỉnh 0.02   0.02

Quyết định số 2120/QĐ-
UBND ngày 28/10/2024 
của UBND tỉnh phê duyệt 
chủ trương đầu tư dự án

 

A.2 Các dự án sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng 
sản xuất (01 dự án) 0.46          -   0.46              

-     

15 Xây dựng Trường  mầm non tư thục Hoa 
Trà

Xã Thanh 
Đình

Công ty TNHH MTV 
phát triển giáo dục 
Hoa Trà

0.46  0.46  

QĐ số 3344/QĐ-UBND 
ngày 23/12/2019 của 
UBND tỉnh Phú Thọ về 
việc chấp thuận chủ trương 
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đầu tư; QĐ số 1653/QĐ-
UBND ngày 09/8/2024 
của UBND tỉnh v/v điều 
chỉnh chủ trương đầu tư 

B Các dự án đăng ký lại (bao gồm các dự án của Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2021) (11 dự án) 193.83 79.18 13.38 101.2

7   

B.1 Các dự án thu hồi đất (11 dự án) 193.83 79.18 13.38 101.2
7   

I Dự án xây dựng cơ sở văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh ( 
05 dự án) 132.68 34.83 12.53 85.32   

1 Dự án: Xây dựng một số hạng mục bổ 
sung thuộc Đồn Công an Đền Hùng Xã Hy Cương Khu di tích lịch sử 

Đền Hùng 1.58 0.79  0.79

Quyết định số 2439/QĐ-
UBND ngày 29/7/2011 về 
việc duyệt báo cáo kinh tế 
kỹ thuật đầu tư xây dựng. 
Dự án đã triển khai thu hồi 
đến từng thửa, đang hoàn 
thiện thủ tục chuyển mục 
đích và giao đất

Dự án đang triển khai thực 
hiện

2 Dự án: Hồ dưới chân núi Hình Nhân và 
đồi Lật Mật Xã Hy Cương Khu di tích lịch sử 

Đền Hùng 9.27 5.34 0.23 3.70

Quyết định số 4261/QĐ-
UBND ngày 17/12/2010 
của UBND thành phố Việt 
Trì về việc duyệt dự án 
đầu tư. Dự án đã triển khai 
thu hồi đến từng thửa, 
đang hoàn thiện thủ tục 
chuyển mục đích và giao 
đất

Dự án đang triển khai thực 
hiện

3

Dự án: Hạ tầng kỹ thuật cảnh quan Hồ 
Mẫu (giai đoạn 1 và giai đoạn 2) nay là 
dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu di tích lịch 
sử Đền Hùng Giai đoạn 2016-2020

Xã Hy Cương Khu di tích lịch sử 
Đền Hùng 24.03 9.10  14.93

Quyết định số 3044/QĐ-
UBND ngày 07/11/2012 
và Quyết định số 712/QĐ-
UBND ngày 30/3/2016 
của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc duyệt dự án đầu tư. 
Dự án đã triển khai thu hồi 
đến từng thửa đang hoàn 
thiện thủ tục chuyển mục 
đích và giao đất

Dự án đang triển khai thực 
hiện
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4

Dự án: Trung tâm lễ hội giai đoạn 2 nay 
là dự án Hoàn thiện, tu bổ, tôn tạo hạ 
tầng cảnh quan Trung tâm lễ hội Đền 
Hùng

Xã Hy Cương Khu di tích lịch sử 
Đền Hùng 32.30 11.90  20.40

Quyết định số 305/QĐ-
UBND ngày 01/02/2010 
và Quyết định số 710/QĐ-
UBND ngày 30/3/2016 
của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc duyệt dự án đầu tư. 
Quyết định số 2071/QĐ-
UBND ngày 16/8/2021 
của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc điều chỉnh báo cáo 
nghiên cứu khả thi đầu tư 
xây dựng dự án

Dự án đang triển khai thực 
hiện

5
Dự án Tu bổ, tôn tạo hạ tầng cảnh quan 
Khu di tích lịch sử Đền Hùng giai đoạn 
2021-2025

Phường Vân 
Phú, xã Chu 
Hóa thành phố 
Việt Trì 

Khu di tích lịch sử 
Đền Hùng 65.50 7.70 12.30 45.50

Văn bản số 1019/TTg-
KTTH ngày 01/11/2022 
của Thủ tướng Chính phủ. 
Văn bản Số 
3057/BVHTTDL-KHTC 
ngày 24/8/2021 của Bộ 
Văn hóa và thể thao, du 
lịch. Nghị Quyết số 
18/NQ-HĐND ngày 
09/12/2022 Quyết định 
chủ trương đầu tư dự án. 
Quyết định 1699/QĐ-
UBND ngày 20/8/2024 
của UBND tỉnh Phú Thọ 
duyệt Báo cáo nghiên cứu 
khả thi dự án

Dự án đang triển khai thực 
hiện, đã đổi tên tại NQ 
02/2023/NQ-HĐND

II Dự án xây dựng công trình giao thông (03 dự án) 14.75 5.25 0.85 8.65   

6

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường kết nối 
Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng 
với Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, địa bàn thành phố Việt Trì

Các xã: Hy 
Cương, Chu 
Hóa

UBND thành phố 
Việt Trì 3.95 0.45 0.85 2.65

Dự án đã thực hiện thu hồi, 
GPMB nhưng chưa hoàn 
thiện thủ tục CMĐ

Dự án đang triển khai thực 
hiện

7
Đường Mai An Tiêm đoạn từ đường 
Nguyễn Tất Thành đến đường Vũ Thê 
Lang

Phường Tân 
Dân và xã 
Trưng Vương

Ban QLDA XDCT hạ 
tầng thành phố Việt 
Trì

1.80 1.00  0.80

Dự án đã có thông báo thu 
hồi đất từ số 270 - 279 
ngày 18/4/2023, đang triển 
khai thực hiện tiếp

Dự án đang triển khai thực 
hiện
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8
Dự án Cải tạo tuyến đường từ Quốc lộ 2, 
từ nút IC8 - đường cao tốc Nội Bài - Lào 
Cai đến Bãi đỗ xe Hy Cương

Xã Hy Cương  Khu di tích lịch sử 
Đền Hùng 9.00 3.80  5.20

Văn bản số 2146/UBND-
KGVX ngày 21/5/2019 
của UBND tỉnh Phú Thọ. 
Văn bản Số 
3057/BVHTTDL-KHTC 
ngày 24/8/2021 của Bộ 
Văn hóa và thể thao, du 
lịch

Dự án đang triển khai thực 
hiện

III Dự án vùng phụ cận, chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông thôn (01 dự án) 2.00 1.10  0.90   

9

Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở dân cư tại khu 
2, khu 4 phường Vân Cơ và khu Đồng 
Dộc Chốt, phường Vân Phú, thành phố 
Việt Trì

Phường Vân 
Cơ, Vân Phú

Ban QLDA XDCT hạ 
tầng thành phố Việt 
Trì

2.00 1.10  0.90

Quyết định số 36/QĐ-
UBND ngày 06/01/2022 
của UBND thành phố Việt 
Trì về việc phê duyệt Quy 
hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; 
Quyết định số 458/QĐ-
UBND ngày 06/02/2024 
của UBND thành phố Việt 
Trì về việc phê duyệt Điều 
chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ 
lệ 1/500

Nghị quyết thông qua với 
diện tích 2,30ha, đã CMĐ và 
giao đất 0,30ha; diện tích 
còn lại 2,0ha (LUC: 1,10ha, 
đất khác: 0,90ha. (dự án 
đang triển khai thực hiện)

IV Dự án khu đô thị, khu dân cư (02 dự án) 44.40 38.00  6.40   

10 Khu nhà ở đô thị Nam Việt Xã Trưng 
Vương

Công ty TNHH kiến 
trúc xây dựng đô thị 
và nông thôn PTS

0.70   0.70

Quyết định số 3070/QĐ-
UBND ngày 16/11/2018 
của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc phê duyệt quy 
hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; 
Quyết định số 1454/QĐ-
UBND ngày 06/7/2020 
của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc phê duyệt kết quả 
lựa chọn nhà đầu tư

Dự án được phê duyệt tổng 
9,61ha, đã  CMĐ và giao đất 
8,91ha, diện tích còn lại 
0,70ha đang thực hiện

11 Khu đô thị mới Minh Phương - Thụy 
Vân

Phường Minh 
Phương,  xã 
Thụy Vân

Lựa chọn nhà đầu tư 43.70 38.00  5.70

Quyết định số 2492/QĐ-
UBND ngày 05/10/2021 
của UBND tỉnh chấp thuận 
chủ trương đầu tư  

Dự án đang triển khai thực 
hiện
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C Các dự án điều chỉnh tại các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua (02 dự 
án) 64.83 45.00  19.83   

I Dự án khu đô thị, khu dân cư (02 dự án) 64.83 45.00  19.83   

1 Khu đô thị mới Nam Minh Phương Phường Minh 
Phương

Công ty cổ phần 
LICOGI 14 54.43 36.40  18.03

QĐ số 1394/QĐ-UBND 
ngày 26/7/2024 của 
UBND tỉnh Phú Thọ về 
việc phê duyệt Điều chỉnh 
Quy hoạch 1/500

Nghị quyết số 06/2024/NQ-
HĐND ngày 12/7/2024 đã 
thông qua diện tích 54,43 
(LUC: 36,10ha; đất khác 
18,33ha). Nay điều chỉnh 
loại đất thành: đất lúa: 
36,40ha và đất khác 18,03ha

2 Khu nhà ở cao cấp Vương Cường Phường Dữu 
Lâu

Công ty cổ phần tập 
đoàn Vương Cường 10.40 8.60  1.80

Quyết định số 2991/QĐ-
UBND ngày 23/9/2011 
của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc phê duyệt quy 
hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 
số 2101/QĐ-UBND ngày 
18/8/2017, số 212/QĐ-
UBND ngày 28/01/2019 
của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc phê duyệt điều 
chỉnh cục bộ Quy hoạch 
chi tiết tỷ lệ 1/500

Dự án đã thông qua tại NQ 
số 06/2022 ngày 15/7/2022 
với diện tích 1,89ha (gồm 
đất lúa: 1,52ha, đất khác: 
0,37ha). Nay bổ sung diện 
tích 8,51ha (đất lúa: 7,08ha, 
đất khác: 1,43ha) thành tổng 
diện tích 10,40ha (đất lúa: 
8,60ha, đất khác: 1,80ha)
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Biểu số 1.2

DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT, CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT THEO QUY ĐỊNH 
CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHÚ THỌ

(Kèm theo Nghị quyết số: 20/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng  12  năm 2024 của HĐND tỉnh Phú Thọ)
ĐVT: Ha

Tổng diện tích dự kiến (ha) Ghi 
chú

Trong đóSTT Tên dự án, công trình Địa điểm thực 
hiện Chủ Đầu tư

Tổng số Đất 
lúa

Đất 
RSX

Các loại 
đất khác

Căn cứ pháp lý

 Tổng: 34 dự án   205.25 106.11 23.23 75.91   

A Các dự án mới (17 dự 
án)   37.52 19.96 0.10 17.46   

A.1 Các dự án thu hồi đất 
(17 dự án)   37.52 19.96    

0.10 17.46   

I Dự án vùng phụ cận, chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông 
thôn (01 dự án) 0.08 0.06        -   0.02   

1 Hạ tầng đấu giá quyền sử 
dụng đất ở tại khu Sa Đéc

Khu Sa Đéc, 
phường Hùng 
Vương

UBND phường 
Hùng Vương 0.08 0.06  0.02

Quyết định số 2691/QĐ-UBND 
ngày 01/10/2024 Về việc phê duyệt 
chủ trương đầu tư dự án

 

II Dự án xây dựng công trình giao thông (14 dự án) 21.04 13.50 0.10 7.44   

2
Cải tạo, nâng cấp tuyến 
đường nội đồng khu 
Thanh Viên

Phường Thanh 
Vinh Ban QLDA 1.42 1.42   

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 
2021-2025 thị xã Phú Thọ; QĐ số 
2740/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 
của UBND thị xã về việc phê duyệt 
chủ trương

 

3
Cải tạo, nâng cấp đường 
ĐH14 xã Phú Hộ, thị xã 
Phú Thọ

Xã Phú Hộ Ban QLDA 4.28 2.14  2.14
Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 
12/04/2024 của HĐND thị xã Phú 
Thọ
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4

Cải tạo, nâng cấp đường 
sơ tán dân nối đường trục 
cụm công nghiệp Phú Hộ 
đi Quốc lộ 2

Xã Phú Hộ Ban QLDA 1.35 0.68  0.67
 Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 
12/04/2024 của HĐND thị xã Phú 
Thọ

 

5

Mở mới đường giao thông 
từ các hộ dân (ông Hà 
Đăng Mây, Hà Quảng 
Đông, Hà Phong Quyền, 
Hà Tư Vũ) đấu nối với 
đường giao thông hiện 
trạng 

Khu 2, xã Phú 
Hộ

Các hộ dân tự 
hiến đất và đầu 
tư

0.10  0.10  
Văn bản số 40/UBND-QLĐT ngày 
10/01/2024 V/v đồng ý chủ trương 
cho thực hiện dự án

Giải quyết đường đi cho các hộ 
dân khi thu hồi đất thực hiện DA 
Cụm Công nghiệp Phú Hộ, thị xã 
Phú Thọ

6
Mở mới đường giao thông 
khu trung tâm phường 
Thanh Vinh

Phường Thanh 
Vinh Ban QLDA 7.05 7.05   

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 
2021-2025 thị xã Phú Thọ; QĐ số 
2741/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 
của UBND thị xã về việc phê duyệt 
chủ trương 

 

7
Cải tạo nâng cấp đường 
giao thông Khu Thanh 
Viên, phường Thanh Vinh

phường Thanh 
Vinh Ban QLDA 0.70 0.24  0.46

QĐ số 3855/QĐ-UBND ngày 
13/11/2023 của UBND thị xã Phú 
Thọ Về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án; QĐ số 935/QĐ-
UBND ngày 26/4/2024 của UBND 
thị xã Phú Thọ về việc phê duyệt 
thiết kế thi công và dự toán

 

8

Đường giao thông nối từ 
TL320B đến đường 
TL325B nối đường Hồ 
Chí Minh

Xã Hà Thạch Ban QLDA 2.22 1.50  0.72

QĐ số 3985/QĐ-UBND ngày 
24/11/2023 của UBND thị xã Phú 
Thọ Về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án; QĐ số 2182/QĐ-
UBND ngày 27/8/2024 của UBND 
TX Phú Thọ v/v phê duyệt báo cáo 
KTKT

 

9
Đường GT nối từ đường 
ĐH12 đi khu Ngũ Phúc - 
xã Hà Thạch

Xã Hà Thạch Ban QLDA 0.99 0.10  0.89

QĐ số 875/QĐ-UBND ngày 
19/4/2024 của UBND thị xã Phú 
Thọ về việc phê duyệt Báo cáo 
KTKT
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10
Cải tạo, nâng cấp đường 
giao thông khu Xuân 
Thành đi Cầu Môm Lối

Xã Văn Lung UBND xã Văn 
Lung 0.35   0.35

QĐ số 2291/QĐ-UBND ngày 
06/9/2024 của UBND thị xã Phú 
Thọ Về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp  
đường giao thông khu Xuân Thành 
đi Cầu Môm Lối, xã Văn Lung, thị 
xã Phú Thọ

 

11
 Cải tạo, nâng cấp tuyến 
đường GTNT đoạn từ TL 
315B đi khu 4, xã Hà Lộc

Xã Hà Lộc UBND xã Hà 
Lộc 0.75      

0.15           
0.60 

Quyết định số 3034/QĐ-UBND 
ngày 08/11/2024 của UBND thị xã 
Phú Thọ Về việc phê duyệt chủ 
trương đầu tư dự án

 

12

Nâng cấp mở rộng tuyến 
đường nối từ đường Phú 
Lợi đến Nhà văn hóa khu 
8, phường Phong Châu

Phường Phong 
Châu

UBND phường 
Phong Châu 0.30            

0.30 

Quyết định số 3035/QĐ-UBND 
ngày 08/11/2024 của UBND thị xã 
Phú Thọ Về việc phê duyệt chủ 
trương đầu tư dự án

 

13

Nâng cấp mở rộng tuyến 
đường từ đường sắt cắt 
ngang đi khu 9 nối đường 
Tản Đà, phường Phong 
Châu

Phường Phong 
Châu

UBND phường 
Phong Châu 0.57            

0.57 

Quyết định số 3036/QĐ-UBND 
ngày 08/11/2024 của UBND thị xã 
Phú Thọ Về việc phê duyệt chủ 
trương đầu tư dự án

 

14

Nâng cấp mở rộng tuyến 
đường từ khu tái định cư 
đường Hồ Chí Minh đi 
khu 3, xã Hà Lộc

Khu 3, xã Hà 
Lộc

UBND xã Hà 
Lộc 0.56 0.22  0.34

Quyết định phê duyệt chủ trương 
đầu tư số 2382/QĐ-UBND ngày 
17/9/2024 của UBND thị xã Phú 
Thọ 

 

15
Nâng cấp, mở rộng tuyến 
đường TL315 đi khu Vạn 
Thắng

Xã Văn Lung UBND xã Văn 
Lung 0.40   0.40

VB số 1119/UBND-TCKH về giao 
nhiệm vụ chủ đầu tư và lập báo cáo 
đề xuất chủ trương thực hiện dự án: 
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông 
xã Văn Lung đoạn từ tỉnh lộ 315B 
đi khu Vạn Thắng và đoạn Nhà văn 
óa khu Xuân Thành đi cầu Môm Lối

 

III Dự án xây dựng công trình cấp nước, thoát nước (01 dự án) 5.00 2.90        -   2.10   

16
Xây dựng hệ thống thu 
gom và xử lý nước thải thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 

Phường Hùng 
Vương, Âu Cơ, 
Phong Châu, 
xã Hà Thạch

UBND thị xã 5.00 2.90  2.10

Nghị Quyết số 69/NQ-HĐND ngày 
28/11/2023 của HĐND thị xã Phú 
Thọ về việc phê duyệt chủ trương; 
QĐ số 2234/QĐ-UBND ngày 
30/8/2024 của UBND thị xã về phê 
duyệt dự án
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IV Dự án nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng, cơ sở lưu trữ 
tro cốt (01 dự án) 11.40 3.50        -   7.90   

17

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 
1/500 mở rộng nghĩa trang 
nhân dân thị xã Phú Thọ 
(GĐ2)

 Xã Văn Lung UBND thị xã 11.40 3.50  7.90

QĐ số 1447/QĐ-UBND ngày 
20/6/2024 của UBND thị xã Phú 
Thọ về việc phê duyệt nhiệm vụ 
Quy hoạch

 

B Các dự án đăng ký lại (bao gồm các dự án của Nghị quyết 
23/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021) (07 dự án) 48.30 39.62         

-   8.68   

B.1 Các dự án thu hồi đất (05 dự án) 35.30 28.02  7.28   

I Dự án xây dựng công trình giao thông (02 dự án) 2.70 1.40        -   1.30   

1

Cải tạo nâng cấp đường 
giao thông khu Thống 
Nhất đi Cầu ông Thỉnh, xã 
Văn Lung

Xã Văn Lung UBND thị xã 
Phú Thọ 1.20 0.80  0.40

QĐ số 745/QĐ-UBND ngày 
22/2/2022 về việc phê duyệt báo 
cáo kinh tế kỹ thuật

Dự án đang triển khai thực hiện

2

Cải tạo nâng cấp đường 
giao thông khu 2, khu 9 xã 
Phú Hộ đoạn từ Trung tâm 
giống đi QL2

Khu 2, Khu 9. 
Xã Phú Hộ

UBND thị xã 
Phú Thọ 1.50 0.60  0.90

QĐ số 872/QĐ-UBND ngày 
17/4/2024 về việc phê duyệt  Bản vẽ 
TC và dự toán

Dự án đang triển khai thực hiện

II Dự án khu đô thị, khu dân cư (02 dự án) 31.80 26.62  5.18   

3 Khu nhà ở đô thị ven hồ 
Đồng Nhà Dòng

Phố Tân Trung 
(Phường Hùng 
Vương); Khu 
Đoàn Kết (Xã 
Văn Lung)

Đấu thầu lựa 
chọn nhà đầu tư 21.30 19.32  1.98

Quyết định số 2194/QĐ-UBND 
ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh Phú 
Thọ Về việc phê duyệt Quy hoạch 
chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị 
ven hồ Đồng Nhà Dòng tại phường 
Hùng Vương và xã Văn Lung, thị 
xã Phú Thọ; Kết luận số 509/KL-
TU ngày 15/10/2024 của Ban 
thường vụ Tỉnh ủy về việc chấp 
thuận chủ trương đầu tư dự án Khu 
nhà ở đô thị ven hồ Đồng Nhà Dòng 
tại phường Hùng Vương và xã Văn 
Lung, thị xã Phú Thọ

Nghị quyết số 23/2021/NQ-
HĐND ngày 09/12/2021 thông 
qua 9,76ha (đất lúa: 8,36ha, đất 
khác: 1,40ha); Điều chỉnh diện 
tích tăng thêm tại Nghị quyết 
02/2022/NQ-HĐND ngày 
30/5/2022: 11,54ha (đất lúa: 
10,96ha, đất khác: 0,58ha) (đang 
triển khai thực hiện dự án)
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4 Khu nhà ở đô thị Phú Lợi 
3 

 Khu Phú Lợi, 
Phường Phong 
Châu 

Đấu thầu lựa 
chọn nhà đầu tư 10.50 7.30  3.20

Quyết định số 1383/QĐ-UBND 
ngày 25/7/2024 V/v chấp thuận chủ 
trương đầu tư dự án Khu nhà ở đô 
thị Phú Lợi 3, phường Phong Châu, 
thị xã Phú Thọ 

Dự án đang triển khai thực hiện

III Dự án vùng phụ cận, chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông 
thôn (01 dự án) 0.80   0.80   

5

Đầu tư xây dựng hạ tầng 
kỹ thuật khu đấu giá 
quyền sử dụng đất tại 
phường Hùng Vương và 
phường Âu Cơ, thị xã Phú 
Thọ, tỉnh Phú Thọ

Khu Đồng Nhà 
Dần, Phường 
Hùng Vương, 
Phường Âu Cơ

UBND thị xã 
Phú Thọ 0.80   0.80

Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 
13/02/2023 của UBND thị xã Phú 
Thọ Vv điều chỉnh QHCT tỷ lệ 
1/500 do mở rộng đường giao thông

Nghị quyết đã thông qua đất 
khác: 4,31ha đã thực hiện CMĐ 
xong, nay bổ sung 0,80ha đất 
khác do điều chỉnh quy hoạch chi 
tiết mở rộng

B.2 Các dự án sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 
dụng, đất rừng sản xuất (02 dự án) 13.00 11.60         

-   1.40   

6 Trung tâm tổ chức sự kiện 
và vui chơi trẻ em 

Khu Vạn 
Thắng, Xã Văn 
Lung

Công ty TNHH 
Linh Hoàng 9.80 9.10  0.70

QĐ số 3110/QĐ-UBND ngày 
30/11/2021 V/v chấp thuận chủ 
trương đầu tư đồng thời chấp thuận 
nhà đầu tư

Dự án đang triển khai thực hiện

7 Trạm dừng nghỉ Linh 
Hoàng 

Khu 5, Xã Hà 
Lộc

Công ty TNHH 
Linh Hoàng 3.20 2.50  0.70

QĐ số 474/QĐ-UBND ngày 
04/3/2022 V/v chấp thuận chủ 
trương đầu tư đồng thời chấp thuận 
nhà đầu tư

Dự án đang triển khai thực hiện

C Các dự án điều chỉnh tại các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh 
thông qua (10 dự án) 119.43 46.53 23.13 49.77   

I Dự án khu đô thị, khu dân cư (02 dự án) 28.54 16.80  11.74   

1

Khu đô thị mới Phú Lợi tại 
phường Hùng Vương và 
phường Phong Châu và xã 
Văn Lung, thị xã Phú Thọ 

Khu Phú An 
(phường Phong 
Châu); phố Sa 
Đéc (phường 
Hùng Vương); 
xã Văn Lung

Công ty TNHH 
xây dựng Tự 
Lập

10.54 6.00  4.54

Quyết định số 1392/QĐ-UBND 
ngày 26/7/2024 của UBND tỉnh Phú 
Thọ V/v chấp thuận điều chỉnh Chủ 
trương đầu tư dự án Khu đô thị mới 
Phú Lợi tại Phường Phong Châu, 
Hùng Vương, xã Văn Lung

Nghị quyết số 06/2024/NQ-
HĐND ngày 12/7/2024 thông 
qua: Đất lúa: 4,79ha, đất khác: 
5,75ha. Nay điều chỉnh loại đất 
thành: Đất lúa 6,0ha, đất khác: 
4,54ha
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2 Khu nhà ở đô thị Hà Lộc Khu 5, 7, 8, xã 
Hà Lộc

Công ty cổ phần 
May - Diêm Sài 
Gòn

18.00 10.80  7.20

Quyết định số 1745/QĐ-UBND 
ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Phú 
Thọ V/v phê duyệt QHCT tỷ lệ 
1/500 Khu nhà ở đô thị Hà Lộc, xã 
Hà Lộc, thị xã Phú Thọ; Văn bản số 
5542/UBND-KTN ngày 22/11/2019 
V/v chấp thuận chủ trương đầu tư 
dự án Khu nhà ở đô thị Hà Lộc, xã 
Hà Lộc, thị xã Phú Thọ

Nghị quyết số 02/2022/NQ-
HĐND ngày 30/5/2022 thông 
qua: Đất lúa: 7,95ha, đất khác: 
10,25ha. Nay điều chỉnh loại đất 
thành: Đất lúa 10,8ha, đất khác: 
7,20ha 

II Dự án vùng phụ cận, chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông 
thôn (03 dự án) 5.39 4.99  0.40   

3

Điều chỉnh Quy hoạch chi 
tiết tỷ lệ 1/500 khu đất ở 
dân cư để đấu giá quyền 
sử dụng đất và giao đất tại 
khu An Ninh Thượng, xã 
Văn Lung, thị xã Phú Thọ

Khu An Ninh 
Thương, Xã 
Văn Lung

UBND thị xã 
Phú Thọ 0.59 0.59   

QĐ số 1945/QĐ-UBND ngày 
28/5/2020 về việc phê duyệt quy 
hoạch: Văn bản số 2111/UBND-
QLĐT ngày 29/12/2023 của UBND 
thị xã về việc đồng ý chủ trương 
điều chỉnh QHCT

Nghị quyết số 08/2023/NQ-
HĐND ngày 14/7/2023 thông qua 
tổng diện tích: 1,41ha (đã chuyển 
mục đích xong). Nay điều chỉnh 
diện tích dự án tăng 0,59ha đất 
lúa 

4

Điều chỉnh Quy hoạch chi 
tiết tỷ lệ 1/500 khu đất ở 
dân cư để đấu giá quyền 
sử dụng đất và giao đất tại 
khu đồng Dộc Bạc, xã Văn 
Lung, thị xã Phú Thọ.

Xã Văn Lung UBND thị xã 
Phú Thọ 0.70 0.70   

QĐ số 1945/QĐ-UBND ngày 
28/5/2020 của UBND thị xã Phú 
Thọ về việc phê duyệt quy hoạch 
chi tiết : Văn bản số 2111/UBND-
QLĐT ngày 29/12/2023 của UBND 
thị xã về việc đồng ý chủ trương 
điều chỉnh QHCT

Nghị quyết số 16/2022/NQ-
HĐND ngày 09/12/2022 thông 
qua tổng diện tích: 1,72ha (đã 
chuyển mục đích xong). Nay điều 
chỉnh bổ sung 0,70ha đất khác 

5

Khu dân cư: Xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật đấu giá QSD 
đất Nam Sân Bay (GĐ3) 
tại xã Thanh Minh, Thị xã 
Phú Thọ (Trong đó: DGT 
1,15 ha; ONT 2,69 ha)

Khu 1, Xã 
Thanh Minh

UBND thị xã 
Phú Thọ 4.10 3.70  0.40

QĐ số 1233/QĐ-UBND ngày 
27/5/2024 phê duyệt báo cáo nghiên 
cứu khả thi

Nghị quyết số 01/2024/NQ-
HĐND ngày 04/6/2024 thông qua 
đất lúa: 3,50ha đất khác: 0,34ha. 
Nay bổ sung 0,26ha. Tổng diện 
tích sau bổ sung là 4,1 ha, trong 
đó: đất lúa: 3,7ha, đất khác 
0,40ha

III Dự án tái định cư (01 dự án) 5.10 3.75  1.35   
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6

Xây dựng hạ tầng khu tái 
định cư phục vụ công tác 
bồi thường, giải phóng 
mặt bằng CCN Phú Hộ, thị 
xã Phú Thọ

Tràn Cây Mí, 
khu 5, xã Phú 
Hộ

Ban Quản lý dự 
án xây dựng thị 
xã Phú Thọ

5.10 3.75  1.35
QĐ số 1718/QĐ-UBND ngày 
12/7/2024 về việc phê duyệt chủ 
trương đầu tư dự án

Nghị quyết số 06/2024/NQ-
HĐND ngày 12/7/2024 thông qua 
tổng diện tích: 4,0ha (đất lúa: 
3,0ha, đất khác: 1,0ha). Nay bổ 
sung 1,1ha, tổng diện tích sau 
điều chỉnh, bổ sung là 5,10ha (đất 
lúa: 3,75ha, đất khác: 1,35ha) 

IV Dự án xây dựng công trình giao thông (02 dự án) 5.20 2.42 0.15 2.63   

7

Cải tạo, nâng cấp Đường 
Xuân Thủy, đường Phú 
Liêm Phường Hùng 
Vương, thị xã Phú Thọ

Phường Hùng 
Vương

UBND phường 
Hùng Vương 0.50 0.15  0.35

QĐ số 2671/QĐ-UBND ngày 
10/10/2024 về việc phê duyệt báo 
cáo kinh tế kỹ thuật

Nghị quyết số 01/2024/NQ-
HĐND ngày 04/6/2024 thông qua 
diện tích 0,1ha (đất khác). Nay bổ 
sung 0,4ha, tổng diện tích sau bổ 
sung là 0,50ha, trong đó: đất lúa: 
0,15ha, đất khác: 0,35ha

8

Dự án đầu tư tuyến nối 
cao tốc Nội Bài - Lào Cai 
với cao tốc Tuyên Quang - 
Phú Thọ

Xã Hà Lộc, 
Phú Hộ Sở GTVT 4.70 2.27 0.15 2.28

QĐ số 699/QĐ-BGTVT ngày 
04/6/2024 về phê duyệt đầu tư Dự 
án đầu tư tuyến nối cao tốc Nội Bài 
- Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang 
- Phú Thọ

Nghị quyết số 01/2024/NQ-
HĐND ngày 04/6/2024 đã thông 
qua: Đất lúa: 3,10ha, đất khác: 
1,60ha. Nay bổ sung 1,6ha, tổng 
diện tích sau bổ sung là 4,7ha, 
trong đó: đất lúa: 2,27ha; đất 
rừng: 0,15ha; đất khác: 2,28ha 

V Dự án cụm công nghiệp (01 dự án) 75.00 18.50 22.98 33.52   

9

Đầu tư cây dựng và kinh 
doanh hạ tầng Cụm công 
nghiệp Phú Hộ, thị xã Phú 
Thọ

Xã Phú Hộ Công ty cổ phần 
Nam Hoàng Việt 75.00 18.50 22.98 33.52

QĐ số 2671/QĐ-UBND ngày 
10/10/2024 của UBND thị xã Phú 
Thọ về việc điều chỉnh quy hoạch 
chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công ngiệp 
Phú Hộ, thị xã Phú Thọ; Quyết định 

Nghị quyết số 06/2024/NQ-
HĐND ngày 12/7/2024 thông qua 
tên dự án: Cụm công nghiệp Phú 
Hộ, thị xã Phú Thọ. Nay đổi tên 
dự án thành: Đầu tư xây dựng và 
kinh doanh hạ tầng Cụm công 
nghiệp Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 
theo Quyết định số 08/QĐ-
UBND ngày 03/01/2024 của 
UBND tỉnh Phú Thọ
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VI Công trình, dự án đất ở 
trụ sở công an xã   0.20 0.07  0.13   

10 Xây dựng trụ sở công an 
xã Hà Thạch

Khu Thiện Lợi, 
xã Hà Thạch

UBND thị xã 
Phú Thọ 0.20 0.07           

0.13 

Đề án số 1311/ĐA-UBND ngày 
13/4/2023 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về Đảm bảo cơ sở vật chất cho công 
an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú 
Thọ

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2023 của HĐND tỉnh 
Phú Thọ đã thông qua: Đất lúa: 
0,20ha, địa điểm: Khu Phú Hưng, 
xã Hà Thạch. Nay điều chỉnh: 
Đất lúa 0,07ha, đất khác: 0,13ha 
theo diện tích thu hồi thực tế; 
Điều chỉnh địa điểm thực hiện 
thành Khu Thiện Lợi, xã Hà 
Thạch 
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Biểu số 1.3

DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT, CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT THEO QUY ĐỊNH 
CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẨM KHÊ

(Kèm theo Nghị quyết số: 20/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng  12  năm 2024 của HĐND tỉnh Phú Thọ)
ĐVT: Ha

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Trong đó
STT Tên dự án, công trình Địa điểm thực 

hiện Chủ Đầu tư
Tổng số Đất 

lúa
Đất 
RSX

Các 
loại đất 

khác

Căn cứ pháp lý Ghi chú

 Tổng: 72 dự án   148.93 56.95 13.03 78.95   

A Các dự án mới (36 dự án)   44.20 13.67 10.83 19.70   

A.1 Các dự án thu hồi đất (34 dự 
án)   38.45 13.33 5.89 19.23   

I Dự án xây dựng trụ sở cơ quan (09 dự án) 2.52 1.38 0.20 0.94   

1 Trụ sở Công an xã Đồng 
Lương Xã Đồng Lương 0.20 0.20    

2 Trụ sở Công an xã Điêu 
Lương Xã Điêu Lương 0.20  0.20   

3 Trụ sở Công an xã Tam Sơn Xã Tam Sơn 0.20   0.20  

4 Trụ sở Công an xã Tùng Khê Xã Tùng Khê 0.30   0.30  

5 Trụ sở Công an xã Văn Bán Xã Văn Bán 0.20 0.20    

6 Trụ sở Công an thị trấn Cẩm 
Khê TT Cẩm Khê 0.12   0.12  

7 Trụ sở Công an xã Yên Dưỡng Xã Yên Dưỡng

Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 

0.10   0.10

Đề án số 1311/ĐA-UBND ngày 13/4/2024 của 
UBND tỉnh về đảm bảo cơ sở vật chất cho 
Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
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8 Trụ sở UBND xã Tiên Lương Xã Tiên Lương 0.50 0.32  0.18
Quyết định phê duyệt báo cáo KTKT số 
2098/QĐ-UBND ngày 06/8/2024 của UBND 
huyện 

 

9 Trụ sở UBND xã Tam Sơn Xã Tam Sơn 0.70 0.66  0.04

Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 
05/11/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Cẩm 
Khê giai đoạn 2021-2030

 

II Dự án xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo (02 dự án) 1.16 0.55 0.61             
-     

10 Trường Mầm non Cấp Dẫn, 
huyện Cẩm Khê Xã Cấp Dẫn

Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 

0.29 0.15 0.14  Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 
của HĐND huyện  

11
Nhà lớp học, phòng chức năng 
Trường Mầm non xã Yên Tập, 
huyện Cẩm Khê

Xã Yên Tập
Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 

0.87 0.40 0.47  
Quyết định phê duyệt báo cáo KTKT số 
2717/QĐ-UBND ngày 21/10/2024 của UBND 
huyện

 

III Dự án xây dựng công trình giao thông (12 dự án) 23.71 7.56 4.80 11.35   

12 Đường giao thông khu Chùa, 
xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê Xã Cấp Dẫn

Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 

0.92 0.50  0.42 Quyết định phê duyệt chủ trương số 2086/QĐ-
UBND ngày 15/9/2023 của UBND huyện  

13
Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông nông thôn khu Đình Cả, 
xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê

Xã Tùng Khê
Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 

0.54   0.54 Quyết định phê duyệt chủ trương số 3841/QĐ-
UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện  

14 Đường giao thông nội đồng xã 
Minh Tân, huyện Cẩm Khê Xã Minh Tân

Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 

1.60 1.20  0.40 Quyết định phê duyệt chủ trương số 3965/QĐ-
UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện  

15 Cải tạo sửa chữa ĐH.48 đoạn 
Hương Lung - Văn Bán

Các xã: Hương 
Lung, Sơn Tình, 
Cấp Dẫn, Văn 
Bán

Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 

2.50 0.50  2.00 Quyết định phê duyệt chủ trương số 2379/QĐ-
UBND ngày 06/9/2024 của UBND huyện  

16
Đường giao thông khu Nội 
Danh, xã Văn Bán, huyện 
Cẩm Khê

Xã Văn Bán
Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 

1.00 0.75  0.25
Quyết định phê duyệt báo cáo KTKT số 
2191/QĐ-UBND ngày 14/8/2024 của UBND 
huyện
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Đường giao thông từ TT giáo 
dục nghề nghiệp - giáo dục 
thường xuyên đến đường TL 
313 huyện Cẩm Khê

Thị trấn Cẩm 
Khê

Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 

9.00 2.40 3.00 3.60 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 
của HĐND huyện  

18 Đường giao thông nông thôn 
từ khu Cầu Tây đi khu Tiên Xã Tiên Lương Ban QLDA 

ĐTXD khu 1.65   1.65 Quyết định phê duyệt báo cáo KTKT số 
2695/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 của UBND  
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Sơn, xã Tiên Lương, huyện 
Cẩm Khê

vực huyện huyện

19

Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông nông thôn từ khu Suông 
1 đi khu Suối 2, xã Hương 
Lung, huyện Cẩm Khê

Xã Hương Lung
Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 

2.70 0.80 1.00 0.90
Quyết định phê duyệt báo cáo KTKT số 
2378/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của UBND 
huyện

 

20
Đường giao thông từ tỉnh lộ 
321C đi khu Gò Vầu, xã Tam 
Sơn, huyện Cẩm Khê

Xã Tam Sơn
Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 

2.30 0.90 0.80 0.60 Quyết định phê duyệt chủ trương số 2086/QĐ-
UBND ngày 15/9/2023 của UBND huyện  

21
Cải tạo, sửa chữa tuyến đường 
huyện ĐH41 (địa bàn xã Đồng 
Lương) - huyện Cẩm Khê

Xã Đồng Lương
Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 

0.30   0.30 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND huyện ngày 
15/12/2023 của HĐND huyện  

22
Đường GTNT liên xã Thụy 
Liễu - Tam Sơn, huyện Cẩm 
Khê

Xã Thụy Liễu
Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 

1.19 0.50  0.69 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND huyện ngày 
25/4/2023 của HĐND huyện  

23
Xử lý điểm đen tai nạn giao 
thông tại Km26+650 QL32C, 
tỉnh Phú Thọ

Xã Đồng Lương Sở GTVT 0.01 0.01   Quyết định số 845/QĐ-CĐBVN ngày 
02/02/2024 của Cục Đường bộ Việt Nam  

IV Dự án cụm công nghiệp (01 dự án) 0.12 0.12          
-   

            
-     

24

DA xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
Cụm công nghiệp thị trấn 
Sông Thao (nay là thị trấn 
Cẩm Khê), huyện Cẩm Khê

Thị trấn Cẩm 
Khê

Công ty cổ 
phần Phương 
Thành 
Phú Thọ

0.12 0.12   

Quyết định chủ trương đầu tư số 2157/QĐ-
UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh; QĐ 
số 858/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của UBND 
huyện về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 
chi tiết; Giấy chứng nhận đầu tư số 
3248777420 cấp ngày 24/4/2023

 

V Dự án vùng phụ cận, chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông 
thôn (09 dự án) 8.36 3.10  5.26   

25

Đấu giá QSD đất để thực hiện 
dự án sản xuất kinh doanh phi 
nông nghiệp tại xã Chương 
Xá, huyện Cẩm Khê

Xã Chương Xá
Trung tâm 
phát triển 
quỹ đất tỉnh

2.45   2.45

Văn bản số 2462/UBND-NNTN ngày 
30/6/2022 của UBND tỉnh về việc đấu giá 
QSD đất để thực hiện dự án sản xuất kinh 
doanh phi nông nghiệp tại xã Chương Xá
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Xây dựng hạ tầng đấu giá 
quyền sử dụng đất tại khu 
Hiền Đa 1, xã Hùng Việt, 
huyện Cẩm Khê

Xã Hùng Việt
Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 

0.50   0.50
Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 
13/8/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt 
báo cáo kinh tế - kỹ thuật

 

27
Xây dựng hạ tầng đấu giá 
quyền sử dụng đất tại khu vực 
Gò Chùa, thị trấn Cẩm Khê, 

Thị trấn Cẩm 
Khê

Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 

0.25   0.25 Nghị quyết số 13//NQ-HĐND ngày 27/6/2024 
của Hội đồng nhân dân huyện  
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huyện Cẩm Khê 

28

Xây dựng hạ tầng đấu giá 
quyền sử dụng đất tại Đồng 
Chùa, Đồng Sắn - Khu Xóm 
Tri, xã Ngô Xá, huyện Cẩm 
Khê

Xã Ngô Xá
Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 

2.52 2.52   

Văn bản số 2187/UBND-TCKH ngày 
18/11/2024 của UBND huyện về việc xây 
dựng hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất tại 
Đồng Chùa, Đồng Sắn - Khu Xóm Tri, xã Ngô 
Xá, huyện Cẩm Khê

 

29

Xây dựng hạ tầng đấu giá 
quyền sử dụng đất tại  xứ 
đồng Quán, xã Minh Tân, 
huyện Cẩm Khê

Xã Minh Tân
Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 

0.93   0.93

Văn bản số 2185/UBND-TCKH ngày 
15/11/2024 của UBND huyện về việc xây 
dựng hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất tại xứ 
Đồng Quán, xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê

 

30
Điểm dân cư nông thôn (cấp 
bù đất 2 hộ ao tù xã Điêu 
Lương)

Xã Điêu Lương UBND xã 
Điêu Lương 0.16   0.16

Văn bản số 218/TTr ngày 08/12/2023 của 
Thanh tra huyện về việc thực hiện một số nội 
dung liên quan đến giao bù diện tích đất cho 
02 hộ dân xã Điêu Lương
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Điểm dân cư nông thôn (giao 
đất ở cho 2 hộ xã Đồng Lương 
để GPMB dự án đường giao 
thông liên vùng)

Xã Đồng Lương UBND xã 
Đồng Lương 0.15   0.15

QĐ số 693/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 của 
UBND huyện về việc phê duyệt quy hoạch chi 
tiết
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Điểm dân cư nông thôn (giao 
đất ở cho hộ dân xã Phú Khê 
để GPMB dự án: Trạm bơm 
tiêu 
Sơn Tình)

Xã Phú Khê UBND xã 
Phú Khê 0.03   0.03

Quyết định phê duyệt dự án số 637/QĐ-
UBND ngày 18/3/2016, phê duyệt điều chỉnh 
dự án đầu tư tại Quyết định số 592/QĐ-UBND 
ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh

 

33

Đấu giá QSD đất nông nghiệp 
khác đối với khu đất nông 
nghiệp thuộc quỹ đất công ích 
do UBND xã Tùng Khê quản 
lý tại xã Tùng Khê, huyện 
Cẩm Khê

Xã Tùng Khê
Trung tâm 
phát triển 
quỹ đất tỉnh

1.37 0.58  0.79

Văn bản số 3407/UBND-NNTN ngày 
31/8/2022 của UBND tỉnh về việc thuê đất 
thông qua đấu giá QSD đất đối với khu đất 
nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích do UBND 
xã Tùng Khê quản lý

 

VI Dự án xây dựng cơ sở văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh (01 dự án) 2.58 0.62 0.28 1.68   
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34 Xây dựng, mở rộng Nhà văn 
hóa các khu dân cư

Xã Đồng Lương 
0,81 ha; Xã 
Điêu Lương 
0,25 ha; Xã Văn 
Khúc 0,21 ha; 
Xã Minh Tân 
0,50 ha; Xã Cấp 
Dẫn 0,12 ha; Xã 
Hương Lung 
0,10 ha; Xã 
Chương Xá 0,07 
ha; Xã Tiên 
Lương 0,14 ha; 
Xã Hùng Việt 
0,38 ha.

UBND các 
xã 2.58 0.62 0.28 1.68

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 25/7/2022 
của HĐND huyện Cẩm Khê phê duyệt Đề án 
hỗ trợ xây dựng, cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện 
hạ tầng nhà văn hóa khu dân cư gấn với xây 
dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 

 

A.2 Các dự án sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 
dụng, đất rừng sản xuất (02 dự án) 5.75 0.34 4.94 0.47   

35 Xây dựng nhà máy may xuất 
khẩu Xã Tiên Lương Công ty cổ 

phần NTH 4.94        
4.94  

Văn bản số 5188/UBND-NNTN ngày 
28/11/2024 của UBND tỉnh về việc cho phép 
nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án

 

36
Kinh doanh thương mại dịch 
vụ (xây dựng khu dịch vụ sinh 
thái xanh)

Xã Tuy Lộc

Công ty 
TNHH kinh 
doanh 
TM&ĐT 
Nguyên Anh

0.81 0.34  0.47
Văn bản số 4537/UBND-NNTN ngày 
24/10/2024 của UBND tỉnh về việc cho phép 
nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án

 

B Các dự án đăng ký lại (bao gồm các dự án của Nghị quyết 
23/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021) (36 dự án) 104.734 43.284 2.20 59.25   

B.1 Các dự án thu hồi đất (34 dự án) 98.204 37.674 2.20 58.33   

I Dự án xây dựng công trình giao thông (06 dự án) 25.10 7.72 1.97 15.41   

1
Cải tạo nâng cấp đường giao 
thông tuyến Phú Lạc - Đồng 
Lạc

Xã Phú Lạc, 
Yên Tập, 
Tạ Xá, Hương 
Lung

Sở Nông 
nghiệp và 
PTNT

5.39 0.71 0.55 4.13
Chủ trương đầu tư QĐ số 1481/QĐ-UBND 
ngày 01/7/2015; QĐ số 1970/QĐ-UBND ngày 
19/7/2012 của UBND tỉnh

Dự án đang triển khai 
thực hiện

2
Đường tránh thị trấn Cẩm Khê 
đoạn từ quốc lộ 32C đến 
đường tỉnh 313 

Xã Xương 
Thịnh, 
thị trấn Cẩm 

UBND 
huyện Cẩm 
Khê

13.34 0.71 1.35 11.28
QĐ phê duyệt BCKTKT số 1461/QĐ-UBND 
ngày 18/5/2021 + 4769/QĐ-UBND ngày 
31/12/2021

Dự án đang triển khai 
thực hiện
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Khê

3 Cải tạo, sửa chữa đường tỉnh 
321C (đoạn km0 - km4+500)

Huyện Cẩm 
Khê Sở GTVT 0.33 0.33   

QĐ số 2405/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của 
UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu 
tư dự án

Dự án đang triển khai 
thực hiện

Xã Thanh Nga 
(nay là thị trấn 
Cẩm Khê)

2.13 2.13   

Xã Sai Nga (nay 
là thị trấn Cẩm 
Khê)

0.38 0.38   4

Dự án Đường từ Quốc lộ 32C 
vào khu công nghiệp Cẩm 
Khê, huyện Cẩm Khê (đoạn từ 
nút 12 đến nút 19) Xã Sơn Nga 

(nay là thị trấn 
Cẩm Khê)

Ban Quản lý 
các KCN

0.43 0.36 0.07  

QĐ số 359/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của 
UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án

Dự án đang triển khai 
thực hiện

5

Xây dựng Cầu Phượng Vỹ 
mới tại km5+500 đường tỉnh 
321C, thuộc địa bàn huyện 
Cẩm Khê

Huyện Cẩm 
Khê Sở GTVT 0.20 0.20   

QĐ số 2246/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của 
UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu 
tư dự án

Dự án đang triển khai 
thực hiện

6

Đường nối thị xã Phú Thọ qua 
Cẩm Khê đến huyện Yên Lập 
(kết nối cao tốc Nội Bài - Lào 
Cai, đường Hồ Chí Minh, 
quốc lộ 32C đi Yên Bái, quốc 
lộ 70B đi (Hòa Bình)

Huyện Cẩm 
Khê Sở GTVT 2.90 2.90   

Văn bản số 4097/UBND-KTN ngày 
25/10/2021 của UBND tỉnh về việc lập báo 
cáo đề xuất chủ trương dự án

Dự án đang triển khai 
thực hiện

II Dự án xây dựng công trình thủy lợi (04 dự án) 20.434 8.074 0.23 12.13   

7

Dự án Trạm bơm tiêu cho các 
xã Sai Nga, Sơn Nga, Thanh 
Nga và thị trấn Sông Thao 
huyện Cẩm Khê

Thị trấn Cẩm 
Khê

Ban Quản lý 
các KCN 13.19 7.10  6.09 QĐ số 707/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án
Dự án đang triển khai 
thực hiện

8

Hệ thống cấp nước sinh hoạt 
cho các xã: Tam Sơn, Văn 
Bán, Tùng Khê, Cấp Dẫn, 
huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 

Các xã: Tam 
Sơn, Văn Bán, 
Tùng Khê, Cấp 
Dẫn và thị trấn 
Cẩm Khê

Sở Nông 
nghiệp và 
PTNT

0.27 0.004 0.23 0.04
Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 
của UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu 
khả thi đầu tư xây dựng công trình

Dự án đang triển khai 
thực hiện

9

Dự án xây dựng hạ tầng vùng 
nuôi thủy sản bền vững thuộc 
các xã Sơn Tình, Tạ Xá, Phú 
Khê, huyện Cẩm Khê

Xã Sơn Tình, Tạ 
Xá, Phú Khê

UBND 
huyện Cẩm 
Khê

4.47 0.97  3.50 Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 
của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư 

Dự án đang triển khai 
thực hiện
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10

Dự án thành phần Sửa chữa và 
nâng cao an toàn đập tỉnh Phú 
Thọ, thuộc dự án Sửa chữa và 
nâng cao an toàn đập (WB8) 
(Triển khai thực hiện Hồ Ban 
huyện Cẩm Khê)

Huyện Cẩm 
Khê

Sở Nông 
nghiệp và 
PTNT Phú 
Thọ

2.50   2.50
Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 
của UBND tỉnh phê duyệt tiểu dự án đầu tư 
xây dựng công trình

Dự án đang triển khai 
thực hiện

III Dự án xây dựng chợ dân sinh, chợ đầu mối (01 dự án) 0.50 0.39          
-   0.11   

11
Xây dựng chợ trung tâm Chợ 
đầu mối cụm kinh tế Phương 
Xá (Xây dựng Kiốt chợ)

(Xã Phương Xá 
cũ)
Xã Minh Tân

(UBND xã 
Phương Xá 
cũ) UBND 
xã Minh Tân

0.50 0.39  0.11 Kết luận số 02/KL-TTr ngày 08/01/2021 của 
Thanh tra tỉnh 

Dự án đang triển khai 
thực hiện

IV Dự án xây dựng cơ sở văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, danh 
lam thắng cảnh ( 01 dự án) 0.38      

0.07 
         

-   0.31   

12

Mở mới nhà văn hóa xã Tiên 
Lương (0,28ha); mở rộng nhà 
văn hóa khu nhà thờ xã Tam 
Sơn (0,1ha)

Các xã: Tiên 
Lương, Tam 
Sơn

UBND xã 
Tiên Lương, 
Tam Sơn

0.38 0.07  0.31 QĐ phê duyệt BCKTKT của UBND xã Tiên 
Lương, UBND xã Tam Sơn

Dự án đang triển khai 
thực hiện

V Dự án xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo (01 dự án) 0.66 0.31          
-   0.35   

13

Mở rộng trường mầm non 
Hương Lung (0,2ha), trường 
mầm non Tam Sơn (0,25ha), 
trường THCS Cấp Dẫn 
(0,21ha)

Các xã: Hương 
Lung, Tam Sơn, 
Cấp Dẫn

UBND 
huyện Cẩm 
Khê

0.66 0.31  0.35

QĐ phê duyệt BCKTKT số 679/QĐ-UBND 
ngày 18/3/2021; số 1236/QĐ-UBND ngày 
27/4/2021; số 2913/QĐ-UBND ngày 
25/7/2022 của UBND huyện

Dự án đang triển khai 
thực hiện

VI Dự án nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng, cơ sở lưu trữ 
tro cốt (01 dự án) 0.92           

-   
         

-   0.92   

14
Bổ sung diện tích đất xây 
dựng nghĩa trang (xã Sai Nga 
cũ) Thị trấn Cẩm Khê

(Xã Sai Nga cũ)
Thị trấn Cẩm 
Khê

Ban Quản lý 
các KCN 0.92   0.92

QĐ phê duyệt BCKTKT số 01/QĐ-CT, số 
02/QĐ-CT ngày 24/11/2017 của Giám đốc 
Công ty cổ phần xây dựng Đức Anh

Dự án đang triển khai 
thực hiện

VII Dự án vùng phụ cận, chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông 
thôn (17 dự án) 22.460 8.72          

-   13.740   

15

Điểm dân cư nông thôn xứ 
Đồng Bờ Nghiện, Khu Xóm 
Chừa, xã Thụy Liễu, huyện 
Cẩm Khê

Xã Thụy Liễu
Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 

0.90   0.90
QĐ số 4490/QĐ-UBND ngày 31/10/2020 của 
UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án

Dự án đang triển khai 
thực hiện

16
Điểm dân cư nông thôn tại 
khu Thống Nhất, xã Cấp Dẫn, 
huyện Cẩm Khê

Xã Cấp Dẫn
Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 

0.80   0.80
QĐ số 3529/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của 
UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án; QĐ số 2280/QĐ-UBND ngày 

Dự án đang triển khai 
thực hiện
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17
Điểm dân cư nông thôn tại  
khu Xóm Giữa, xã Xương 
Thịnh, huyện Cẩm Khê

Xã Xương 
Thịnh

Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 

0.30   0.30
QĐ số 3525/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của 
UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án

Dự án đang triển khai 
thực hiện

18
Điểm dân cư nông thôn tại 
khu Gò Hèo, xã Xương Thịnh, 
huyện Cẩm Khê

Xã Xương 
Thịnh

Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 

0.90   0.90
QĐ số 3524/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của 
UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án

Dự án đang triển khai 
thực hiện

19

Điểm dân cư nông thôn tại 
khu vực Đồng Mả Cợ khu 
Quang Trung, khu Lê Lợi, xã 
Văn Khúc huyện Cẩm Khê

 Xã Văn Khúc
Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 

2.60 2.40  0.20
QĐ số 3528/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của 
UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án

Dự án đang triển khai 
thực hiện

20

Điểm dân cư nông thôn Xây 
dựng hạ tầng đấu giá quyền sử 
dụng đất tại khu Suối 2, xã 
Hương Lung, huyện Cẩm Khê

Xã Hương Lung
Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 

1.35 1.30  0.05
QĐ số 48/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của 
UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án

Dự án đang triển khai 
thực hiện

21

Điểm dân cư nông thôn tại 
khu Hương Chan 1 (0,2 ha), 
khu Xuân Ứng 1 (0,25 ha) và 
khu Ro Lục 2 (0,2), xã Hương 
Lung, huyện Cẩm Khê

Xã Hương Lung
Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 

0.65 0.60  0.05
QĐ số 47/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của 
UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án

Dự án đang triển khai 
thực hiện

22
Điểm dân cư nông thôn tại 
khu Trại Cụ, xã Phượng Vỹ, 
huyện Cẩm Khê

Xã Phượng Vỹ
Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 

0.80   0.80
QĐ số 32/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của 
UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án

Dự án đang triển khai 
thực hiện

23

Điểm dân cư nông thôn tại 
khu vực Đầm Quản Cửu, khu 
Cây Lụ xã Phượng Vỹ, huyện 
Cẩm Khê

Xã Phượng Vỹ
Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 

0.45   0.45
QĐ số 42/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của 
UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án

Dự án đang triển khai 
thực hiện

24

Điểm dân cư nông thôn tại 
khu vực Xứ Đồng Cát, khu 
Bắc Tiến 2, xã Phú Lạc, huyện 
Cẩm Khê

Xã Phú Lạc
Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 

1.50 0.50  1.00
QĐ số 3561/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của 
UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án

Dự án đang triển khai 
thực hiện

25
Điểm dân cư nông thôn tại 
khu Thạch Đê xã Hùng Việt, 
huyện Cẩm Khê

Xã Hùng Việt
Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 

3.56 2.06  1.50
QĐ số 3563/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của 
UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án

Dự án đang triển khai 
thực hiện

26
Điểm dân cư nông thôn tại 
khu Xóm Đõ, xã Hùng Việt, 
huyện Cẩm Khê

Xã Hùng Việt
Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 

1.50   1.50
QĐ số 3562/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của 
UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án

Dự án đang triển khai 
thực hiện
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27
Điểm dân cư nông thôn tại 
Chợ cũ, xã Tam Sơn, huyện 
Cẩm Khê

Xã Tam Sơn
Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 

0.25   0.25
QĐ số 4995/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của 
UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án

Dự án đang triển khai 
thực hiện

28
Điểm dân cư nông thôn tại 
Dộc Cây Sơn, xã Tam Sơn, 
huyện Cẩm Khê

Xã Tam Sơn
Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 

0.55 0.14  0.41
QĐ số 4996/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của 
UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án

Dự án đang triển khai 
thực hiện

29

Xây dựng hạ tầng đấu giá 
quyền sử dụng đất tại khu vực 
Đồng 75, xã Hùng Việt, huyện 
Cẩm Khê

Xã Hùng Việt
Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện

1.53   1.53
QĐ số 3779/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của 
UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án

Dự án đang triển khai 
thực hiện

30

Xây dựng hạ tầng đấu giá 
quyền sử dụng đất tại khu vực 
ao ông Tuấn, xã Hùng Việt, 
huyện Cẩm Khê

Xã Hùng Việt
Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 

1.52 0.02  1.50
QĐ phê duyệt BCKTKT số 755/QĐ-UBND 
ngày 24/3/2021; 2789/QĐ-UBND ngày 
24/8/2021

Dự án đang triển khai 
thực hiện

31
Điểm dân cư nông thôn tại 
khu Vực Cầu, thị trấn Cẩm 
Khê, huyện Cẩm Khê

Thị trấn Cẩm 
Khê

Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 

3.30 1.70  1.60 QĐ số 2850/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của 
UBND huyện về việc phê duyệt dự án

Dự án đang triển khai 
thực hiện

VIII Dự án khu đô thị, khu dân cư (04 dự án) 27.75 12.39          
-   15.36   

32
Khu dân cư phía Đông Bắc thị 
trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm 
Khê

Khu Đông Viên, 
khu Bình Phú, 
thị trấn Cẩm 
Khê

Đấu thầu lựa 
chọn chủ đầu 
tư

6.73 4.25  2.48
QĐ số 1720/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của 
UBND huyện về việc phê duyệt quy hoạch chi 
tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500

Dự án đang triển khai 
thực hiện

33 Khu dân cư mới Phú Khê 
(Khu nhà ở Sông Thao)

Xã Phú Khê, (xã 
Thanh Nga cũ) 
Thị trấn Cẩm 
Khê

Công ty cổ 
phần bất 
động sản 
HANO-VID

14.92 6.92  8.00
Chủ trương đầu tư dự án Văn bản số 
2085/UBND-KTN ngày 17/5/2019 của UBND 
tỉnh 

Dự án đang triển khai 
thực hiện

34
Khu dân cư mới phía Tây bắc 
(thị trấn Sông Thao cũ), thị 
trấn Cẩm Khê

(Thị trấn Sông 
Thao, xã Thanh 
Nga cũ) Thị 
Trấn Cẩm Khê

Công ty cổ 
phần đầu tư 
bất động sản 
Phú Thọ

6.10 1.22  4.88
Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 
19/5/2021 của UBND tỉnh phê duyệt kết quả 
lựa chọn nhà đầu tư

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 23/2021/NQ-
HĐND ngày 
09/12/2021 (dự án 
đang triển khai thực 
hiện, đã chuyển mục 
đích lần 1, diện tích 
6,1ha còn lại đang 
thực hiện)

B.2 Các dự án sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 
dụng, đất rừng sản xuất (02 dự án) 6.53 5.61          

-   0.92   
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35 Nhà máy thiết bị điện Châu Á 
Phú Thọ Xã Hùng Việt

Công ty cổ 
phần thiết bị 
điện máy 
Châu Á Phú 
Thọ

4.83 4.51  0.32 Chủ trương đầu tư QĐ số 2346/QĐ-UBND 
ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh

Dự án đang triển khai 
thực hiện

36
Chợ kết hợp thương mại dịch 
vụ trên địa bàn thị trấn Cẩm 
Khê, huyện Cẩm Khê

Thị trấn Cẩm 
Khê, 
huyện Cẩm Khê

Hợp tác xã 
đầu tư xây 
dựng, quản 
lý và khai 
thác chợ Lộc 
Hà

1.70 1.10  0.60 Chủ trương đầu tư QĐ số 202/QĐ-UBND 
ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh

Dự án đang triển khai 
thực hiện
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Biểu số 1.4

DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT, CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT THEO QUY ĐỊNH 
CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐOAN HÙNG

(Kèm theo Nghị quyết số: 20/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng  12  năm 2024 của HĐND tỉnh Phú Thọ)
ĐVT: Ha

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Trong đóSTT Tên dự án, công trình Địa điểm 
thực hiện Chủ Đầu tư

Tổng số
Đất lúa Đất 

RSX
Các loại 
đất khác

Căn cứ pháp lý Ghi chú

 Tổng: 30 dự án   81.54 51.69 6.54 23.31   

A Các dự án mới (21 dự 
án)   56.78 41.19 4.42 11.17   

A.1 Các dự án thu hồi đất 
(18 dự án)   38.11 22.99 4.00 11.12   

I Dự án xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo (03 dự án) 1.95 0.20           
-   1.75   

1 Mở rộng trường mầm 
non Hùng Long Xã Hùng Long UBND huyện Đoan 

Hùng 0.05   0.05

Quyết định số 3961/QĐ-UBND ngày 
15/8/2023 của UBND huyện Đoan 
Hùng v/v phê duyệt chủ trương đầu 
tư dự án: Nhà điều hành trường mầm 
non Hùng Long; Quyết định số 
5259/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 
của UBND huyện Đoan Hùng v/v 
phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 
đầu tư xây dựng dự án: Nhà điều 
hành trường mầm non Hùng Long

 

2 Xây dựng Trường THPT TT Đoan 
Hùng Trung tâm PTQĐ 1.70   1.70

Văn bản số 4576/UBND-NNTN ngày 
28/10/2024 của UBND tỉnh về việc 
đấu giá quyền SDĐ
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3 Mở rộng trường THCS 
Thị trấn

TT Đoan 
Hùng

UBND huyện Đoan 
Hùng 0.20 0.20   

Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 
15/10/2024 của UBND thị trấn Đoan 
Hùng phê duyệt chủ trương đầu tư 
công trình: Mở rộng trường THCS thị 
trấn Đoan Hùng

 

II Dự án vùng phụ cận, chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông 
thôn (07 dự án) 19.31 15.92           

-   3.39   

4 Khu dân cư nông thôn 
tại khu An Thái Xã Phú Lâm UBND huyện Đoan 

Hùng 1.20 1.15  0.05

Quyết định số 4170/QĐ-UBND ngày 
03/10/2024 của UBND huyện Đoan 
Hùng v/v phê duyệt QHCT tỷ lệ 
1/500 Điểm dân cư nông thôn tại khu 
An Thái, xã Phú Lâm, huyện Đoan 
Hùng

 

5 Khu dân cư nông thôn 
tại khu Cẩn Độ Xã Phú Lâm UBND huyện Đoan 

Hùng 0.53 0.27  0.26

Quyết định số 4132/QĐ-UBND ngày 
26/9/2024 của UBND huyện Đoan 
Hùng v/v phê duyệt QHCT tỷ lệ 
1/500 Điểm dân cư nông thôn tại khu 
Cẩn Độ, xã Phú Lâm, huyện Đoan 
Hùng

 

6 Dự án khu dân cư nông 
thôn tại khu 10 Xã Ngọc Quan UBND huyện Đoan 

Hùng 0.80 0.77  0.03

Nghị quyết 10/NQ-HĐND ngày 
18/6/2024 của HĐND huyện Đoan 
Hùng v/v điều chỉnh, bổ sung kế 
hoạch đầu tư công trung hạn nguồn 
ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-
2025; Quyết định số 4272/QĐ-
UBND ngày 23/10/2024 của UBND 
huyện v/v phê duyệt nhiệm vụ và 
DTKP lập QHCT tỷ lệ 1/500 Điểm 
dân cư nông thôn tại khu 10, xã Ngọc 
Quan, huyện Đoan Hùng

 

7 Dự án khu dân cư nông 
thôn khu 5 Xã Sóc Đăng UBND huyện Đoan 

Hùng 1.78 1.73  0.05

Nghị quyết 10/NQ-HĐND ngày 
18/6/2024 của HĐND huyện Đoan 
Hùng v/v điều chỉnh, bổ sung kế 
hoạch đầu tư công trung hạn nguồn 
ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-
2025; Quyết định số 2508/QĐ-
UBND ngày 06/6/2024 của UBND 
huyện Đoan Hùng v/v phê duyệt 
nhiệm vụ, dự toán kinh phí lập 
QHCT tỷ lệ 1/500 điểm dân cư nông 
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thôn tại khu 5, xã Sóc Đăng, huyện 
Đoan Hùng

8 Dự án khu dân cư nông 
thôn Xã Sóc Đăng UBDN xã Sóc 

Đăng 7.60 7.60   

Quyết định số 3350/QĐ-UBND ngày 
16/7/2024 của UBND huyện Đoan 
Hùng v/v phê duyệt QHCT tỷ lệ 
1/500 điểm dân cư nông thôn số 1 tại 
khu 7, xã Sóc Đăng, huyện Đoan 
Hùng

 

9
Dự án vùng phụ cận để 
đấu giá QSD đất tại khu 
Thọ Sơn, TT Đoan Hùng

TT Đoan 
Hùng

UBND huyện Đoan 
Hùng 2.40   2.40

Nghị quyết 10/NQ-HĐND ngày 
18/6/2024 của HĐND huyện Đoan 
Hùng v/v điều chỉnh, bổ sung kế 
hoạch đầu tư công trung hạn nguồn 
ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-
2025; Quyết định số 4225/QĐ-
UBND ngày 11/10/2024 của UBND 
huyện Đoan Hùng v/v phê duyệt 
nhiệm vụ, dự toán kinh phí lập 
QHCT tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư tại 
khu Thọ Sơn, TT Đoan Hùng, huyện 
Đoan Hùng

 

10

Dự án vùng phụ cận để 
đấu giá QSD đất tại khu 
Hưng Tiến, TT Đoan 
Hùng

TT Đoan 
Hùng

UBND huyện Đoan 
Hùng 5.00 4.40  0.60

Nghị quyết 10/NQ-HĐND ngày 
18/6/2024 của HĐND huyện Đoan 
Hùng v/v điều chỉnh, bổ sung kế 
hoạch đầu tư công trung hạn nguồn 
ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-
2025; Quyết định số 4226/QĐ-
UBND ngày 11/10/2024 của UBND 
huyện Đoan Hùng v/v phê duyệt 
nhiệm vụ, dự toán kinh phí lập 
QHCT tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư tại 
khu Hưng Tiến, TT Đoan Hùng, 
huyện Đoan Hùng

 

III Dự án tái định cư (01 dự án) 1.90 1.77           
-   0.13   

11

Giao đất TĐC cho các 
hộ phải di chuyển chỗ ở 
để thực hiện Dự án 
đường trục trung tâm thị 
trấn Đoan Hùng (Đoạn 
từ QL70 đi KHC Tân 

TT Đoan 
Hùng

UBND huyện Đoan 
Hùng 1.90 1.77  0.13

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 
08/7/2024 của HĐND huyện Đoan 
Hùng về chủ trương đầu tư dự án: 
Đường trục trung tâm thị trấn Đoan 
Hùng (Đoạn từ QL70 đi Khu hành 
chính Tân Long)
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Long)

IV Dự án xây dựng công trình giao thông (01 dự án) 5.00 1.70           
-   3.30   

12

Dự án đường trục trung 
tâm thị trấn Đoan Hùng 
(Đoạn từ QL70 đi KHC 
Tân Long)

TT Đoan 
Hùng

UBND huyện Đoan 
Hùng 5.00 1.70  3.30

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 
08/7/2024 của HĐND huyện Đoan 
Hùng về chủ trương đầu tư dự án: 
Đường trục trung tâm thị trấn Đoan 
Hùng (Đoạn từ QL70 đi Khu hành 
chính Tân Long)

 

V Dự án xây dựng công trình thủy lợi (02 dự án) 3.93 1.60           
-   2.33   

13

Xử lý khẩn cấp sự cố sạt, 
trượt đê hữu sông Lô 
đoạn từ km19 - 
km19+50, thuộc địa bàn 
xã Hùng Long, huyện 
Đoan Hùng

Xã Hùng Long Sở NN&PTNT 2.70 1.50  1.20

Quyết định số 4155/QĐ-UBND ngày 
02/10/2024 của UBND tỉnh Phú Thọ 
v/v Công bố tình huống khẩn cấp về 
thiên tai (bao gồm Phương án xử lý 
và Lệnh Xây dựng công trình khẩn 
cấp) sự cố sạt, trượt đê hữu Sông Lô 
đoạn từ km19 - km19+50, thuộc địa 
bàn xã Hùng Long, Huyện Đoan 
Hùng

 

14

Đầu tư gia cố các công 
trình đê điều bị sạt lở, sự 
cố, xuống cấp do ảnh 
hưởng của thiên tai năm 
2023 trên địa bàn tỉnh

Huyện Đoan 
Hùng

Sở Nông nghiệp và 
PTNT 1.23 0.10  1.13

Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 
10/6/2024 của UBND tỉnh về việc 
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

VI Dự án nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng, cơ sở lưu trữ 
tro cốt (01 dự án) 4.00            -   4.00             -     

15
Mở rộng nghĩa trang 
nhân dân thị trấn Đoan 
Hùng

TT Đoan 
Hùng

UBND thị trấn 
Đoan Hùng 4.00  4.00  

Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 
15/10/2024 của UBND thị trấn Đoan 
Hùng phê duyệt chủ trương đầu tư 
công trình: Mở rộng nghĩa trang nhân 
dân thị trấn Đoan Hùng

 

VII Dự án xây dựng cơ sở văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, danh 
lam thắng cảnh (03 dự án) 2.02 1.80  0.22   

16 Khu trung tâm văn hoá - 
thể dục thể thao

TT Đoan 
Hùng

UBND thị trấn 
Đoan Hùng 1.80 1.80   

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 
15/10/2024 của HĐND thị trấn Đoan 
Hùng quyết định chủ trương đầu tư 
công trình: Khu trung tâm văn hoá - 
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thể dục thể thao thị trấn Đoan Hùng, 
huyện Đoan Hùng

17 Nhà văn hoá khu 5 xã 
Vân Đồn

Khu 5, xã Vân 
Đồn UBND xã Vân Đồn 0.15            

0.15 

 Quyết định số 55a/QĐ-UBND ngày 
25/10/2024 của UBND xã Vân Đồn 
về phê duyệt chủ trương đầu tư công 
trính: Nhà văn hoá khu 5 xã Vân 
Đồn.  

 

18 Nhà văn hoá khu 1 xã 
Yên Kiện

Khu 1, xã Yên 
Kiện

UBND xã Yên 
Kiện       0.07            

0.07 

 Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 
28/10/20204 của UBND xã Yên Kiện 
về phê duyệt chủ trương đầu tư công 
trính: Nhà văn hoá khu 1 xã Yên 
Kiện.  

 

A.2 Các dự án sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 
dụng, đất rừng sản xuất (03 dự án) 18.67 18.20 0.42         0.05   

19

Dự án đầu tư xây 
dựng cơ sở sản 
xuất kinh doanh 
Hưng Hải

Khu 7, xã Sóc Đăng Hộ ông Trịnh 
Xuân Hiếu 0.49         0.44           

0.05 

 Quyết định số 6307/QĐ-UBND ngày 
28/12/2023 của UBND huyện Đoan 
Hùng về quyết định chủ trương đầu 
tư 

 

20

Chuyển mục đích 
sử dụng đất trồng 
lúa sang đất trồng 
cây lâu năm

Phúc Lai (0,72ha), Ngọc 
Quan (1,2ha), Yên Kiện 
(0,9ha), Tiêu Sơn 
(2,1ha), Sóc Đăng 
(0,84ha), Vân Đồn 
(0,75ha), Minh Phú 
(1,03ha), Bằng Luân 
(0,63ha), Phú Lâm 
(2,3ha), Thị trấn (1,1ha), 
Chân Mộng (1,43ha), 
Minh Tiến (2,72ha), Chí 
Đám (0,54ha), Hùng 
Xuyên (1,5ha)

Các hộ gia đình, 
cá nhân 17.76 17.76   

Văn bản số 1834/UBND-TNMT 
ngày 05/11/2024 của UBND huyện 
Đoan Hùng về việc chuyển mục đích 
sử dụng đất

 

21
Đầu tư xây dựng 
xưởng chế biến 
lâm sản

Xã Minh Lương Hộ bà Bế Thị 
Thuý Bình 0.42  0.42  

Quyết định số 5278/QĐ-UBND ngày 
31/10/2023 của UBND huyện Đoan 
Hùng quyết định chấp thuận chủ 
trương đầu tư

 

B Các dự án đăng ký lại (bao gồm các dự án của Nghị quyết 
23/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021) (09 dự án) 12.29 2.83 2.12 7.34   
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B.1 Các dự án thu hồi đất (07 dự án) 11.52 2.42 2.12 6.98   

I Dự án xây dựng cơ sở văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, danh 
lam thắng cảnh (01 dự án) 0.15 0.15           

-               -     

1

Nhà văn hóa + sân thể 
thao (di chuyển ra khỏi 
tuyến đường cao tốc 
Tuyên Quang - Phú Thọ)

Khu 3, xã 
Minh Tiến

BQLDA ĐTXD 
giao thông dân 
dụng và công 
nghiệp tỉnh Phú 
Thọ

0.15 0.15   

Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 
31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
v/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương 
đầu tư dự án: Xây dựng đường cao 
tốc TQ-PT kết nối với cao tốc NB-
LC theo hình thức Hợp đồng xây 
dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT)

Dự án đang triển khai thực 
hiện

II Dự án xây dựng công trình tín ngưỡng (01 dự án) 0.04            -             
-   0.04   

2 Phục dựng Đình Kè xã 
Phúc Lai Xã Phúc Lai Hội NCT xã Phúc 

Lai 0.04   0.04

Văn bản số 1061/UBND-KGVX 
ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh Phú 
Thọ v/v đề xuất giải quyết đề nghị 
của UBND huyện Đoan Hùng v/v 
phục dựng lại Đình Kè xã Phúc Lai

Dự án đang triển khai thực 
hiện

III Dự án xây dựng công trình cấp nước, thoát nước (01 dự án) 1.38 0.06 1.32             -     

3
Dự án xây dựng hệ 
thống cấp nước huyện 
Đoan Hùng

Xã Phong 
Phú, huyện 
Đoan Hùng

Công ty cổ phần 
cấp nước Phú Thọ 1.38 0.06 1.32  

Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 
04/3/2021 của UBND tỉnh v/v phê 
duyệt phương án sử dụng đất của 
Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ

Dự án đang triển khai thực 
hiện

IV Dự án xây dựng công trình thủy lợi (03 dự án) 8.60 1.03       
0.80 6.77   

4

Dự án cải tạo, nâng cấp 
hồ Nhà Giặc, xã Vân Du 
(3,57ha); dự án cải tạo, 
nâng cấp hồ Núi Đẫu xã 
Ngọc Quan (1,2ha); dự 
án cải tạo, nâng cấp hồ 
Núi Đẫu xã Ngọc Quan 
(1,06ha) 

Xã Vân Du, 
Ngọc Quan Sở NN&PTNT 6.43 0.36 0.60 5.47

Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT 
ngày 09/11/2015 của Bộ NN&PTNT 
v/v phê duyệt Báo cáo nghiên cứu 
khả thi dự án "Sửa chữa và nâng cao 
an toàn đập" (WB8) do Ngân hàng 
Thế giới tài trợ

Dự án đang triển khai thực 
hiện

5
Bổ sung diện tích Dự án 
xây dựng hồ Đá Đen, xã 
Yên Kiện

Xã Yên Kiện, 
huyện Đoan 
Hùng

Sở NN&PTNT 1.22 0.36 0.20 0.66

Thông báo thu hồi đất số 76/TB-
UBND ngày 15/9/2021 của UBND 
huyện Đoan Hùng để thực hiện tiểu 
dự án đầu tư: Xây dựng công trình 

Dự án đang triển khai thực 
hiện



37

sửa chữa và nâng cao an toàn đập 
(WB8) tỉnh Phú Thọ (giai đoạn 2), 
thuộc tiểu dự án thành phần: Sửa 
chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh 
Phú Thọ tại các xã: Yên Kiện, Ngọc 
Quan, vân Du và Hùng Xuyên, huyện 
Đoan Hùng

6

Bổ sung diện tích Cải 
tạo, nâng cấp hồ Vĩnh 
Lại (giai đoạn II của dự 
án sửa chữa, nâng cao an 
toàn đập WB8)

Xã Hùng 
Quan, huyện 
Đoan Hùng

Sở NN&PTNT 0.95 0.31  0.64
Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 
05/3/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ 
phê duyệt dự án

Dự án đang triển khai thực 
hiện

V Dự án vùng phụ cận, chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông 
thôn (01 dự án) 1.35 1.18           

-   0.17   

Xã Tiêu Sơn: 
Nhà ông Mậu, 
Cổng nhà máy 
gạch Tuynen 

UBND
 xã Tiêu Sơn 0.67 0.61  0.06

Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 
18/5/2018 của UBND huyện Đoan 
Hùng; Thông báo thu hồi đất số 
51/TB-UBND ngày 23/10/2017

Vụ Quang 
(khu Bờ 
Giếng, thôn 4)

UBND xã Vụ 
Quang 0.16 0.16   

Quyết định số 3880/QĐ-UBND ngày 
30/12/2016 của UBND huyện Đoan 
Hùng

7 Giao đất cho nhân dân 
làm nhà ở

Minh Phú 
(khu thôn 6; 
khu thôn 8)

UBND xã Minh 
Phú 0.52 0.41  0.11

Quyết định QH chi tiết số 1129/QĐ-
UBND ngày 18/5/2018 của UBND 
huyện

Dự án đang triển khai thực 
hiện

B.2 Các dự án sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 
dụng, đất rừng sản xuất (02 dự án) 0.77 0.41            

-   0.36   

8 Trung tâm Đăng kiểm xe 
cơ giới

Khu 6, xã Sóc 
Đăng

Công ty TNHH đầu 
tư và dịch vụ kỹ 
thuật Gia Huy

0.40 0.04  0.36

Quyết định số 2247/QĐ-UBND ngày 
08/9/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ 
quyết định chấp thuận chủ trương đầu 
tư 

Dự án đang triển khai thực 
hiện

9 Mở rộng Trung tâm kinh 
doanh VLXD Xã Sóc Đăng

Công ty cổ phần 
Hòa Bình Minh Phú 
Thọ

0.37 0.37   
Văn bản số 3503/UBND-KTN ngày 
17/8/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ 
v/v đồng ý cho phép thực hiện dự án

Dự án đang triển khai thực 
hiện

C Các dự án điều chỉnh tại các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh 
thông qua (02 dự án) 12.47 7.67  4.80   
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I Dự án vùng phụ cận, chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông 
thôn (02 dự án) 12.47 7.67  4.80   

1

Dự án vùng phụ cận để 
đấu giá QSD đất tại khu 
Hưng Tiến, TT Đoan 
Hùng

Khu đường đi 
xã Phong Phú 
(khu Hưng 
Tiến, thị trấn 
Đoan Hùng)

UBND huyện Đoan 
Hùng 1.70 1.30  0.40

Nghị quyết 108/NQ-HĐND ngày 
19/12/2023 quyết định chủ trương 
đầu tư dự án: xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật để đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu Hưng Tiến, thị trấn Đoan Hùng, 
huyện Đoan Hùng

Nghị Quyết số 16/2022/NQ-
HĐND ngày  09/12/2022 đã 
thông qua tên dự án là Dự án 
xây dựng khu dân cư đô thị . 
Nay điều chỉnh tên dự án 
thành: Dự án vùng phụ cận để 
đấu giá QSD đất tại khu 
Hưng Tiến, TT Đoan Hùng

2

Dự án vùng phụ cận để 
đấu giá QSD đất tại khu 
Tân Long, TT Đoan 
Hùng

Thị trấn Đoan 
Hùng

UBND huyện Đoan 
Hùng 10.77 6.37  4.40

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 
18/10/2024 của HĐND huyện Đoan 
Hùng Về việc điều chỉnh, bổ sung kế 
hoạch đầu tư công trung hạn nguồn 
ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 
2025

Nghị Quyết số 02/2023/NQ-
HĐND ngày 07/4/2023 đã 
thông qua tên dự án Khu nhà 
ở đô thị tại thị trấn Đoan 
Hùng. Nay điều chỉnh tên dự 
án thành: Dự án vùng phụ cận 
để đấu giá QSD đất tại khu 
Tân Long, TT Đoan Hùng
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Biểu số 1.5

DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT, CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT THEO QUY ĐỊNH 
CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẠ HÒA

(Kèm theo Nghị quyết số: 20/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng  12  năm 2024 của HĐND tỉnh Phú Thọ)
ĐVT: Ha

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Trong đó
STT Tên dự án, công trình Địa điểm thực 

hiện Chủ Đầu tư
Tổng số Đất 

lúa
Đất 
RSX

Các 
loại đất 

khác

Căn cứ pháp lý Ghi chú

 Tổng: 56 dự án   499.87 85.61 112.25 302.01   

A Các dự án mới (18 dự 
án)   38.87 15.52 11.55 11.80   

A.1 Các dự án thu hồi đất 
(15 dự án)   36.55 13.78 11.25 11.52   

I Dự án xây dựng trụ sở cơ quan (01 dự án) 0.20          
-            -   0.20   

1
Xây mới trụ sở nhà làm 
việc công an xã Vô 
Tranh

Xã Vô Tranh BQL DA và MT, 
Đô thị Hạ Hòa 0.20   0.20

Đề án 1311 của UBND tỉnh 
Phú Thọ; Nghị quyết số 
51/NQ-HĐND ngày 
02/7/2024 của HĐND huyện 
Hạ Hòa

 

II Dự án xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo (01 dự án) 0.50          
-            -   0.50   

2
Di chuyển địa điểm và 
xây mới trường mầm non 
xã Vô Tranh

Xã Vô Tranh BQL DA và MT, 
Đô thị Hạ Hòa 0.50   0.50

Nghị quyết số 51/NQ-HĐND 
ngày 02/7/2024 của HĐND 
huyện Hạ Hòa

 

III Dự án xây dựng công trình giao thông (09 dự án) 8.78 3.07 2.40 3.31   

3 Nâng cấp, cải tạo đường 
GTNT xã Đại Phạm Xã Đại Phạm BQL DA và MT, 

Đô thị Hạ Hòa 3.29 1.50 1.40 0.39
Nghị quyết số 51/NQ-HĐND 
ngày 02/7/2024 của HĐND 
huyện Hạ Hòa
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4
Đường GTNT xã Xuân 
Áng (đoạn từ ngã 3 khu 
2 xã Xuân Áng đi ĐH66)

Xã Xuân Áng BQL DA và MT, 
Đô thị Hạ Hòa 0.20 0.20   

Nghị quyết số 51/NQ-HĐND 
ngày 02/7/2024 của HĐND 
huyện Hạ Hòa

 

5

Cải tạo, nâng cấp đường 
GTNT xã Xuân Áng 
(đoạn từ QL.32C đi khu 
2)

Xã Xuân Áng BQL DA và MT, 
Đô thị Hạ Hòa 0.50 0.50   

Nghị quyết số 51/NQ-HĐND 
ngày 02/7/2024 của HĐND 
huyện Hạ Hòa

 

6
Đường GTNT xã Đan 
Thượng (đoạn từ QL2D 
đi ga Đoan Thượng)

Xã Đan Thượng BQL DA và MT, 
Đô thị Hạ Hòa 0.03 0.03   

Nghị quyết số 51/NQ-HĐND 
ngày 02/7/2024 của HĐND 
huyện Hạ Hòa

 

7
Cải tạo, nâng cấp đường 
GTNT liên xã Tứ Hiệp - 
Đan Thượng

Xã Đan Thượng BQL DA và MT, 
Đô thị Hạ Hòa 0.57 0.10  0.47

Nghị quyết số 51/NQ-HĐND 
ngày 02/7/2024 của HĐND 
huyện Hạ Hòa

 

8
Nâng cấp, cải tạo đường 
GTNT liên xã Phương 
Viên - Gia Điền

Xã Phương Viên BQL DA và MT, 
Đô thị Hạ Hòa 2.77 0.50  2.27

Nghị quyết số 51/NQ-HĐND 
ngày 02/7/2024 của HĐND 
huyện Hạ Hòa

 

9

Đường giao thông nông 
thôn xã Lang Sơn (Đoạn 
từ QL2D đi nhà văn hoá 
khu 5)

Xã Lang Sơn BQL DA và MT, 
Đô thị Hạ Hòa 0.32 0.24  0.08

Nghị quyết số 51/NQ-HĐND 
ngày 02/7/2024 của HĐND 
huyện Hạ Hòa

 

10
Nâng cấp, cải tạo mở 
rộng đường Chu Văn An 
(GĐ 2)

Thị trấn Hạ Hòa BQL DA và MT, 
Đô thị Hạ Hòa 0.10   0.10

Nghị quyết số 51/NQ-HĐND 
ngày 02/7/2024 của HĐND 
huyện Hạ Hòa

 

11

Khắc phục hư hỏng kết 
cấu hạ tầng giao thông 
tại Km 24+850 - Km 
24+950 Quốc lộ 70B do 
mưa, lũ sau bão số 3 gây 
ra

Xã Vô Tranh Sở GTVT 1.00  1.00  

Quyết định số 1216/QĐ-
BGTVT ngày 07/10/2024 của 
Bộ giao thông vân tải và 
Quyết định số 3514/QĐ-
CĐBVN ngày 15/10/2024 
của Cục trưởng Cục đường 
bộ việt nam 

 

IV Dự án khu đô thị, khu dân cư nông thôn (01 dự án) 15.04 0.80 7.35 6.89   

12
Khu nhà ở dân cư phía 
Đông Nam thị trấn Hạ 
Hòa, huyện Hạ Hòa

Thị trấn Hạ Hòa, 
xã Minh Hạc

Đấu thầu lựa chọn 
nhà đầu tư 15.04 0.80 7.35 6.89

Quyết định số 419/QĐ-
UBND ngày 07/03/2024 của 
UBND tỉnh Phú Thọ về việc 
phê duyệt nhiệm vụ và dự 
toán kinh phí lập Quy hoạch 
chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở 
dân cư phía Đông Nam thị 

 



41

trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa

V Dự án vùng phụ cận, chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông 
thôn (02 dự án) 10.53 9.91  0.62   

13
Điểm dân cư nông thôn 
thuộc Khu 11, xã Hiền 
Lương, huyện Hạ Hoà

Xã Hiền Lương
BQL DA và MT, 
Đô thị huyện Hạ 
Hòa

3.12 2.50  0.62

 Quyết định số 312/QĐ-
UBND ngày 30/01/2024 của 
UBND huyện Hạ Hòa về việc 
phê duyệt đồ án Quy hoạch 
chi tiết tỷ lệ 1/500 Điểm dân 
cư nông thôn thuộc Khu 11, 
xã Hiền Lương, huyện Hạ 
Hoà 

 

14

Điểm dân cư nông thôn 
phục vụ tái định cư và 
đấu giá quyền sử dụng 
đất thuộc khu 15, xã 
Xuân Áng, huyện Hạ 
Hoà

Xã Xuân Áng
BQL DA và MT, 
Đô thị huyện Hạ 
Hòa

7.41 7.41   

Quyết định số 359/QĐ-
UBND ngày 01/02/2024 của 
UBND huyện Hạ Hòa về việc 
phê duyệt đồ án Quy hoạch 
chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm dân 
cư nông thôn phục vụ tái định 
cư và đấu giá quyền sử dụng 
đất thuộc khu 15, xã Xuân 
Áng, huyện Hạ Hoà

 

VI Dự án nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng, cơ sở lưu trữ tro 
cốt (01 dự án) 1.50          

-   1.50             
-     

15
Xây dựng nghĩa trang cát 
táng khu 4, xã Minh Hạc, 
huyện Hạ Hòa

Xã Minh Hạc UBND xã Minh 
Hạc 1.50  1.50  

Văn bản số 1918/UBND-TC 
ngày 18/10/2024 của UBND 
huyện Hạ Hòa về việc Đồng 
ý chủ trương lập báo cáo đề 
xuất chủ trương đầu tư xây 
dụng công tình: Xây dựng hạ 
tầng nghĩa trang cát táng khu 
4, xã Minh Hạc, huyện Hạ 
Hòa 

 

A.2 Các dự án sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 
dụng, đất rừng sản xuất (03 dự án) 2.32 1.74 0.30 0.28   

16
Bến, bãi bốc xếp hàng 
hóa và kinh doanh vật 
liệu xây dựng

Xã Minh Côi
Công ty TNHH 
MTV Khánh 
Minh

1.60 1.60   

Quyết định số 1559/QĐ-
UBND ngày 29/7/2024 của 
UBND tỉnh Phú Thọ về việc 
chấp thuận chủ trương đầu tư 
đồng thời chấp thuận nhà đầu 
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tư

17
Mở rộng nhà máy sản 
xuất viên nén gỗ Bảo 
Khánh Linh

Xã Tứ Hiệp

Công ty TNHH 
thương mại dịch 
vụ Bảo Khánh 
Linh

0.68 0.10 0.30 0.28

Văn bản số 2799/UBND-
KTTH ngày 12/7/2024 của 
UBND tỉnh Phú Thọ về việc 
điều chỉnh chủ trương đầu tư 
dự án Nhà máy sản xuất viên 
nén gỗ Bảo Khánh Linh của 
Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Bảo Khánh Linh

 

18

Chuyển mục đích sử 
dụng đất trồng lúa xen 
kẹt trong khu dân cư 
sang đất ở cho hộ gia 
đình, cá nhân

Xã Xuân Áng Hộ gia đình, cá 
nhân 0.04 0.04   

Văn bản số 1636/UBND-
TNMT ngày 14/9/2024 của 
UBND huyện Hạ Hòa về việc 
CMĐ SD đất trồng lúa xen 
kẹt trong KDC sang đất ở NT 
cho hộ GĐ, cá nhân

 

B
Các dự án đăng ký lại (bao gồm các dự án của Nghị quyết 
23/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 và Nghị quyết số 
11/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021) (31 dự án)

128.98 54.26 37.11 37.61   

B.1 Các dự án đăng ký lại (bao gồm các dự án của Nghị quyết số 
11/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021) (14 dự án) 98.24 42.20 33.25 22.79   

* Các dự án thu hồi đất (14 dự án) 98.24 42.20 33.25 22.79   

I Dự án xây dựng công trình giao thông (03 dự án) 21.05 5.13 5.95 9.97   

1

Đường giao thông liên 
vùng kết nối đường tỉnh 
321B - QL 70B - IC11 - 
Khu du lịch Ao Giời, 
Suối Tiên và đền Mẫu 
Âu Cơ

Huyện Hạ Hòa UBND huyện Hạ 
Hòa 19.20 4.50 5.95 8.75

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND 
ngày 13/5/2021 của HĐND 
tỉnh Phú Thọ về Quyết định 
chủ trương đầu tư và điều 
chỉnh chủ trương đầu tư các 
dự án sử dụng vốn đầu tư 
công nguồn ngân sách nhà 
nước giai đoạn 2021-2025

Đang thực hiện

2
Cải tạo, sửa chữa và 
nâng cấp ĐT 321B (đoạn 
Km0+100 - Km3+600)

Huyện Hạ Hòa Sở GTVT 0.90 0.33  0.57

Văn bản số 2015/UBND-
KTN ngày 19/5/2021 của 
UBND tỉnh về việc đồng ý đề 
xuất chủ trương đầu tư

Chưa thực hiện
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3
Cải tạo, sửa chữa và 
nâng cấp ĐT 320D (đoạn 
Km0+00 - Km2+00)

Huyện Hạ Hòa Sở GTVT 0.95 0.30  0.65

Văn bản số 2015/UBND-
KTN ngày 19/5/2021 của 
UBND tỉnh về việc đồng ý đề 
xuất chủ trương đầu tư

Đang thực hiện

31    0.00      
II Dự án tái định cư (03 dự án) 27.09 16.12 8.80 2.17   

4
Khu tái định cư phục vụ 
dự án Khu công nghiệp 
Hạ Hòa

Khu 11, 12, xã 
Xuân Áng

UBND huyện Hạ 
Hòa 8.38 5.45 1.81 1.12

Quyết định số 2230/QĐ-
UBND ngày 11/10/2021 của 
UBND huyện Hạ Hòa về việc 
phê duyệt Quy hoạch chi tiết 
xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái 
định cư của dự án Khu công 
nghiệp Hạ Hòa tại khu tràn 
Bóng Đa, xã Xuân Áng, 
huyện Hạ Hòa

Nghị quyết số 11/2021 đã thông 
qua địa điểm thực hiện là khu 7, 
xã Xuân Áng; diện tích 6,5 ha 
(trong đó đất lúa 5,45 ha, đất khác 
1,05 ha). Nay điều chỉnh địa điểm 
thực hiện dự án là khu 11, 12,  xã 
Xuân Áng; diện tích 8,38 (trong 
đó đất lúa 5,45 ha; đất rừng sản 
xuất 1,81 ha; đất khác 1,12 ha). 

5
Khu tái định cư phục vụ 
dự án Khu công nghiệp 
Hạ Hòa

Khu 5, 6, xã Vô 
Tranh

UBND huyện Hạ 
Hòa 13.21 5.17 6.99 1.05

Quyết định số 2231/QĐ-
UBND ngày 11/10/2021 của 
UBND huyện Hạ Hòa về việc 
phê duyệt Quy hoạch chi tiết 
xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái 
định cư của dự án Khu công 
nghiệp Hạ Hòa tại khu Gò 
Lẹp, xã Vô Tranh, huyện Hạ 
Hòa và Quyết định số 
2232/QĐ-UBND ngày 
11/10/2021 của UBND huyện 
Hạ Hòa về việc phê duyệt 
Quy hoạch chi tiết xây dựng 
tỷ lệ 1/500 khu tái định cư 
của dự án Khu công nghiệp 
Hạ Hòa tại khu 6, xã Vô 
Tranh, huyện Hạ Hòa

Nghị quyết số 11/2021 đã thông 
qua địa điểm thực hiện là khu 4, 
5, 6, xã Vô Tranh;  diện tích 11,64 
ha (trong đó đất lúa 9,90 ha, đất 
khác1,74 ha). Nay điều chỉnh  địa 
điểm thực hiện dự án là khu 5, 6, 
xã Vô Tranh; diện tích  13,21 
(trong đó đất lúa 5,17 ha; đất rừng 
sản xuất 6,99 ha; đất khác 1,05 
ha).

6

Tái định cư dự án Khu 
đô thị nghỉ dưỡng và du 
lịch sinh thái tại xã Hiền 
Lương

Khu 9, xã Hiền 
Lương

UBND huyện Hạ 
Hòa 5.50 5.50   

Kết luận số 30-KL/TU ngày 
17/3/2021 của Ban thường vụ 
tỉnh ủy về chủ trương đầu tư 
dự án khu đô thị nghỉ dưỡng 
và du lịch văn hóa, sinh thái 

Dự án đang triển khai thực hiện
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tại xã Hiền Lương

III Dự án vùng phụ cận, chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông 
thôn (04 dự án) 1.51 1.30  0.21   

7 Đấu giá quyền sử dụng 
đất  khu 3, xã Minh Côi

Khu 3, xã Minh 
Côi

UBND huyện Hạ 
Hòa 0.40 0.40   

Quyết định số 911/QĐ-
UBND ngày 26/5/2021 của 
UBND huyện Hạ Hòa về việc 
phê duyệt QHCT

Dự án đang triển khai thực hiện

8
Đấu giá quyền sử dụng 
đất khu 4, xã Đan 
Thượng

Khu 4, xã Đan 
Thượng

UBND huyện Hạ 
Hòa 0.28 0.28   

Quyết định số 912/QĐ-
UBND ngày 26/5/2021 của 
UBND huyện Hạ Hòa về việc 
phê duyệt QHCT

Dự án đang triển khai thực hiện

9
Đấu giá quyền sử dụng 
đất khu 8, xã Đan 
Thượng

Khu 8, xã Đan 
Thượng

UBND huyện Hạ 
Hòa 0.62 0.62   

Quyết định số 914/QĐ-
UBND ngày 26/5/2021 của 
UBND huyện Hạ Hòa về việc 
phê duyệt QHCT

Dự án đang triển khai thực hiện

10
Đấu giá quyền sử dụng 
đất khu 3, xã Phương 
Viên

Khu 3, xã 
Phương Viên

UBND huyện Hạ 
Hòa 0.21   0.21

Quyết định số 1346/QĐ-
UBND ngày 19/7/2021 của 
UBND huyện Hạ Hòa Về 
việc Phê duyệt quy hoạch chi 
tiết

Dự án đang triển khai thực hiện

IV Dự án khu đô thị (02 dự án) 23.51 17.15          -   6.36   

11 Khu nhà ở đô thị Đầm 
Phai Thị trấn Hạ Hòa Công ty TNHH 

xây dựng Tự Lập 11.41 8.51  2.90

Quyết định số 1368/QĐ-
UBND ngày 19/3/2020 của 
UBND huyện Hạ Hoà về phê 
duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh 
phí khảo sát, lập quy hoạch 
chi tiết.

Nghị quyết số 11/2021 đã thông 
qua diện tích 11,25 ha (trong đó 
đất lúa 8,51 ha, đất khác 2,74 ha). 
Nay điều chỉnh diện tích 11,41 ha 
(trong đó đất lúa 8,51 ha, đất khác 
2,90 ha)

12
Khu nhà ở đô thị phía 
Nam thị trấn Hạ Hòa, 
huyện Hạ Hòa

Thị trấn Hạ Hòa Công ty TNHH 
xây dựng Tự Lập 12.10       

8.64           
3.46 

Quyết định số 2050/QĐ-
UBND ngày 12/8/2021 của 
UBND tỉnh phê duyệt kết quả 
lựa chọn nhà đầu tư

Dự án đang triển khai thực hiện

V Dự án hoạt động khai thác khoáng sản (01 dự án) 24.88 2.50 18.50 3.88   
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13
Đầu tư xây dựng công 
trình khai thác và tuyển 
quặng kaolin-felspat

Dốc Kẻo, xã Yên 
Luật, Yên Kỳ, 
Hương Xạ

Công ty Cổ phần 
Hoàng Gia Phú 
Thọ

24.88 2.50 18.50 3.88

Quyết định số 1450/QĐ-
UBND ngày 22/6/2017 của 
UBND tỉnh Phú Thọ v/v phê 
duyệt chủ trương đầu tư; Giấy 
phép khai thác khoáng sản số 
220/GP-BTNMT ngày 
13/11/2020 của Bộ tài nguyên 
và Môi trường

Dự án đang triển khai thực hiện

VI Dự án xây dựng cơ sở văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, danh 
lam thắng cảnh (01 dự án) 0.20          

-            -   0.20   

14
Nâng cấp Nghĩa trang 
(Nghĩa trủng) xã Xuân 
Áng

Xã Xuân Áng UBND huyện Hạ 
Hòa 0.20   0.20

Văn bản số 107/TB-UBND 
ngày 31/7/2017 V/v TBKL 
của chủ tịch UBND huyện Hạ 
Hòa tại Hội nghị giao ban, 
ngày 26/7/2017; Văn bản số 
332/SVHTTDL-DSVH ngày 
15/5/2015 V/v xếp hạng di 
tích lịch sử Nghĩa trủng, xã 
Xuân Áng

Dự án đang triển khai thực hiện

B.2 Các dự án đăng ký lại (bao gồm các dự án của Nghị quyết 
23/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021) (15 dự án) 30.74 12.06 3.86 14.82   

* Các dự án thu hồi đất (09 dự án) 25.27 7.76 3.50 14.01   

I Dự án xây dựng công trình giao thông (01 dự án) 4.50 0.10 2.20 2.20   

Thị trấn Hạ Hòa UBND huyện Hạ 
Hòa 3.20  1.85 1.35

15

Bổ sung diện tích dự án: 
Đường từ QL 70B đi thị 
trấn và DT320D, kết nối 
các xã vùng phía Nam 
với trung tâm huyện Hạ 
Hòa 

Xã Minh Hạc UBND huyện Hạ 
Hòa 1.30 0.10 0.35 0.85

Văn bản số 2032/QĐ-UBND 
ngày 10/8/2021 của UBND 
tỉnh Phú Thọ về việc duyệt 
điều chỉnh dự án đầu tư xây 
dựng công trình 

Dự án đang triển khai thực hiện

II Dự án xây dựng công trình thủy lợi (01 dự án) 1.99 0.20          -   1.79   

16

Sửa chữa và nâng cao an 
toàn đập (WB8) tỉnh Phú 
Thọ (giai đoạn 2) thuộc 
tiểu dự án thành phần: 
Sửa chữa và nâng cao an 
toàn đập tỉnh Phú Thọ 
(Dự án Cải tạo, nâng cấp 

Xã Đan Thượng 
(trước thuộc xã 
Hậu Bổng)

Sở Nông nghiệp 
và PTNT Phú Thọ 1.99 0.20  1.79

Quyết định số 437/QĐ-
UBND ngày 05/3/2020 của 
UBND tỉnh Phú Thọ 

Dự án đang triển khai thực hiện
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hồ Cây Quýt)

III Dự án xây dựng cơ sở y tế, cơ sở dịch vụ xã hội (01 dự án) 0.13          
-            -   0.13   

17 Dự án mở rộng trung tâm 
y tế huyện Hạ Hòa Thị trấn Hạ Hòa Trung tâm y tế 

huyện Hạ Hòa 0.13   0.13

Quyết định số 2827/QĐ-
UBND ngày 10/8/2020 của 
UBND huyện Hạ Hòa về đầu 
tư thực hiện dự án Nhà vật lý 
trị liệu trung tâm Y tế huyện 
Hạ Hòa

Dự án đang triển khai thực hiện

IV Dự án xây dựng thể dục, thể thao (01 dự án) 0.57 0.57          -               
-     

18 Sân thể dục thể thao và 
sinh hoạt cộng đồng

Bờ Nghệ, khu 2, 
xã Minh Hạc

UBND xã Minh 
Hạc 0.57 0.57   

 Quyết định số 1063/UBND-
TC ngày 06/7/2021 của 
UBND huyện Hạ Hòa về việc 
cho chủ trương đầu tư xây 
dựng dự án 

Dự án đang triển khai thực hiện

V Dự án khu dân cư nông thôn (01 dự án) 14.42 6.22          -   8.20   

Xã Bằng Giã 8.12 4.59  3.53

Thông báo thu hồi đất số 
100/TB-UBND ngày 
13/7/2020 của UBND huyện 
Hạ Hòa, đang hoàn thiện hồ 
sơ chuyển mục đích sử dụng 
đất

Quyết định số 30/QĐ-UBND 
ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh 
Phú Thọ đã chuyển mục đích diện 
tích và giao đất diện tích 15,66 ha. 
Diện tích còn lại là 8,12 ha19 Dự án  khu dân cư nông 

thôn mới

Xã Vô Tranh

Công ty CP tập 
đoàn Sông Hồng 
thủ đô

6.30 1.63  4.67

Thông báo thu hồi đất Số 
99/TB-UBND ngày 
13/7/2020 của UBND huyện 
Hạ Hòa

Dự án đang triển khai thực hiện

VI Dự án xây dựng công trình tín ngưỡng (01 dự án) 0.34 0.28          -   0.06   

20 Xây dựng, tôn tạo và mở 
rộng Đình Khảm Thôn

Khu 1, xã Vô 
Tranh Đình Khảm Thôn 0.34 0.28  0.06

Văn bản số 990/SNV-BTG 
ngày 21/9/2021 của Sở Nội 
Vụ tỉnh Phú Thọ về việc Hội 
người cao tuổi xã Vô Tranh 
đề nghị khôi phục lại Đình 
Khảm thôn. Quy hoạch sử 
dụng đất giai đoạn 2021-2031 

Dự án đang triển khai thực hiện

VII Dự án đất an ninh (01 dự án) 2.82 0.10 1.30 1.42   
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21
Trụ sở mới và bãi giữ xe 
vi phạm Công an huyện 
Hạ Hòa

Khu 5, thị trấn Hạ 
Hòa

Công an tỉnh Phú 
Thọ       2.82       

0.10 
      

1.30 
         
1.42 

Văn bản số 3072/UBND-
KTN ngày 15/7/2020 của 
UBND tỉnh Phú Thọ về việc 
giao đất xây dựng trụ sở làm 
việc mới và bãi giữ xe vi 
phạm Công an huyện Hạ Hòa

Dự án đang triển khai thực hiện, 
đã điều chỉnh vị trí thực hiện tại 
NQ số 16/2022/NQ-HĐND

VIII Dự án vùng phụ cận, chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông 
thôn (02 dự án)      0.50      

0.29 
          

-   
        

0.21   

22 Xây dựng hạ tầng đấu 
giá quyền sử dụng đất

Khu 11, xã Tứ 
Hiệp

UBND huyện Hạ 
Hòa       0.20       

0.19           
0.01 

Quyết định số 4453/QĐ-
UBND ngày 09/10/2018 của 
UBND huyện Hạ Hòa về việc 
phê duyệt quy hoạch sử dụng 
đất chi tiết công trình: Đấu 
giá quyền sử dụng đất.

Nghị quyết đã thông qua địa điểm 
thực hiện là xã Tứ Hiệp (Khu 2, 
xã Y Sơn cũ) nay điều chỉnh 
thành khu 11, xã Tứ Hiệp (dự án 
đang triển khai thực hiện)

23
Đấu giá các thửa đất nhỏ 
hẹp cho người sử dụng 
đất liền kề

Thị trấn Hạ Hòa UBND huyện Hạ 
Hòa       0.30       

0.10           
0.20 

Quy hoạch sử dụng đất giai 
đoạn 2021-2030 Dự án đang triển khai thực hiện

IX Các dự án sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 
dụng, đất rừng sản xuất (06 dự án) 5.47 4.30 0.36 0.81   

24
Nhà hàng kinh doanh 
thương mại và dịch vụ 
tổng hợp

Khu 4, xã Vô 
Tranh

Hộ kinh doanh 
Hoàng Minh Đức 0.14 0.05  0.09

Quyết định số 1238/QĐ-
UBND ngày 08/7/2022 của 
UBND huyện Hạ Hòa về việc 
Chấp thuận chủ trương đầu tư

Nghị quyết số 23/2021 đã thông 
qua diện tích 0,11 ha (trong đó đất 
lúa 0,05 ha, đất khác 0,06 ha). 
Nay điều chỉnh diện tích 0,14 ha 
(trong đó đất lúa 0,05 ha, đất khác 
0,09 ha)

25 Cơ sở chế biến lâm sản Khu 6, xã Hương 
Xạ

Hộ kinh doanh 
Nguyễn Ánh 
Sáng

0.38 0.11 0.10 0.17

Quyết định số 1540/QĐ-
UBND ngày 03/8/2021 của 
UBND huyện Hạ Hòa về việc 
Chấp thuận chủ trương đầu tư

Dự án đang triển khai thực hiện

26 Cơ sở chế biến lâm sản Khu 2, xã Hương 
Xạ

Hộ kinh doanh 
Bùi Trọng Quý 0.48 0.04  0.44

Quyết định số 1539/QĐ-
UBND ngày 02/8/2021 của 
UBND huyện Hạ Hòa về việc 
Chấp thuận chủ trương đầu tư

Dự án đang triển khai thực hiện



48

27

Chuyển mục đích đất 
trồng lúa kém hiệu quả 
sang đất trồng cây lâu 
năm

Các xã: Yên Kỳ 
(0,25ha); Hương 
Xạ (0,25ha); Ấm 
Hạ (0,25ha); 
Lang Sơn 
(0,25ha); Bằng 
Giã (0,25ha); Đại 
Phạm (0,25ha); 
Hiền Lương 
(0,25ha); Vĩnh 
Chân (0,25ha)

Hộ gia đình, cá 
nhân 2.00 2.00   Điều chỉnh Quy hoạch sử 

dụng đất giai đoạn 2021-2030 Dự án đang triển khai thực hiện

28

Chuyển mục đích đất 
trồng lúa kém hiệu quả 
sang đất nuôi trồng thủy 
sản

Xã Yên Kỳ 
(0,4ha); Yên Luật 
(0,4ha); Vĩnh 
Chân (0,4ha); 
Lang Sơn 
(0,4ha); Lang 
Sơn (0,4ha)

Hộ gia đình, cá 
nhân 2.00 2.00   Điều chỉnh Quy hoạch sử 

dụng đất giai đoạn 2021-2030 Dự án đang triển khai thực hiện

29 Trang trại chăn nuôi gia 
súc 

Khu 6, xã Hà 
Lương

Hộ kinh doanh 
Nguyễn Thế 
Ngọc

0.47 0.10 0.26 0.11

 Quyết định số 1946/QĐ-
UBND ngày 06/9/2021 của 
UBND huyện Hạ Hòa về việc 
Chấp thuận chủ trương đầu tư 

Dự án đang triển khai thực hiện

C Các dự án điều chỉnh tại các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh 
thông qua (09 dự án) 332.02 15.83 63.59 252.60   

I Dự án xây dựng công trình giao thông (01 dự án) 11.64 0.86  10.78   

1

Cải tạo, nâng cấp đoạn 
Km1,5 - Km11,9 Tuyến 
đê tả Sông Thao, huyện 
Hạ Hòa

Xã Đan Thượng, 
xã Tứ Hiệp huyện 
Hạ Hòa

Sở NN&PTNT 11.64 0.86  10.78

Quyết định số 118/QĐ-
UBND ngày 15/01/2021 của 
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án

Nghị quyết số 06/2024/NQ-
HĐND đã thông qua diện tích 9,0 
ha (trong đó đất lúa 3,55 ha, đất 
khác 5,45 ha). Nay điều chỉnh 
diện tích thành 11,64 ha, trong đó: 
Đất lúa 0,86 ha; đất khác 10,78 ha

II Dự án xây dựng nhà văn hóa (02 dự án) 0.43 0.21  0.22   
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2 Xây dựng nhà văn hóa 
cộng đồng xã Yên Kỳ Yên Kỳ UBND xã Yên 

Kỳ 0.32 0.21  0.11

Quyết định số 2177/QĐ-
UBND ngày 10/10/2022 của 
UBND huyện Hạ Hòa về việc 
phê duyệt chủ trương đầu tư 

Nghị quyết số 08/2023/NQ-
HĐND đã thông qua tổng diện 
tích 0,31 ha (trong đó đất lúa 0,12 
ha, đất khác 0,19 ha). Nay điều 
chỉnh diện tích thành 0,32 ha, 
trong đó: Đất lúa 0,21 ha, đất 
khác 0,11 ha

3 Dự án xây dựng nhà bia 
tưởng niệm Xã Ấm Hạ UBND xã Ấm Hạ 0.11   0.11

Văn bản số 677/UBND-LD 
ngày 06/5/2020 của UBND 
huyện Hạ Hòa về việc xây 
dựng nhà bia tưởng niệm xã 
Ấm Hạ

Nghị quyết số 08/2023/NQ-
HĐND đã thông qua diện tích 
0,06 ha đất khác. Nay điều chỉnh 
diện tích thành 0,11 ha đất khác 

III Dự án khu đô thị, khu dân cư (02 dự án) 317.60 14.18 63.59 239.83   

4

Khu dịch vụ đô thị, văn 
hóa - thể thao phía Đông 
và sân golf Ao Châu, 
huyện Hạ Hòa

Thị trấn Hạ Hòa Đấu thầu lựa chọn 
nhà đầu tư 289.25     

13.04 
    

63.59 
     

212.62 

Quyết định số 905/QĐ-
UBND ngày 15/5/2024 về 
việc phê duyệt Điều chỉnh 
tổng thể Quy hoạch phân khu 
tỷ lệ 1/2000 Khu dịch vụ đô 
thị, văn hóa - thể thao và sân 
golf Ao Châu, thị trấn Hạ 
Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú 
Thọ

Nghị quyết số 06/2024/NQ-
HĐND đã thông qua tên dự án là 
Khu dịch vụ đô thị, văn hóa - thể 
thao và sân golf Ao Châu thị trấn 
Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú 
Thọ, tổng diện tích 487,84ha 
(trong đó đất lúa 12,0ha, đất rừng 
sản xuất 96,16ha, đất khác 
379,68ha). Nay điều chỉnhtên dự 
án thành: Khu dịch vụ đô thị, văn 
hóa - thể thao phía Đông và sân 
golf Ao Châu, huyện Hạ Hòa và 
điều chỉnh diện tích thành 
289,25ha (trong đó đất lúa 
13,04ha, đất rừng sản xuất 
63,59ha, đất khác 212,62ha)
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5
Khu nhà ở sinh thái kết 
hợp nghỉ dưỡng tại xã 
Ấm Hạ

Khu 4, xã Ấm Hạ Đấu thầu lựa chọn 
nhà đầu tư 28.35 1.14  27.21

Quyết định số 1883/QĐ-
UBND ngày 31/8/2023 của 
UBND huyện Hạ Hòa về việc 
phê duyệt Điều chỉnh cục bộ 
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 
Khu nhà ở sinh thái kết hợp 
nghỉ dưỡng tại xã Ấm Hạ, 
huyện Hạ Hòa.

Nghị quyết 13/2023/NQ-HĐND 
đã thông qua diện tích 29,90 ha 
(trong đó đất lúa 0,23 ha, đất khác 
29,67 ha). Nay điều chỉnh diện 
tích thành 28,35 ha (trong đó đất 
lúa 1,14 ha; đất khác 27,21 ha)

IV Dự án vùng phụ cận (01 dự án) 0.70 0.35  0.35   

6 Dự án đấu giá quyền sử 
dụng đất

Khu 4, xã Vô 
Tranh

UBND huyện Hạ 
Hòa 0.70 0.35  0.35

Quyết định 2012/QĐ-UBND 
ngày 18/5/2020 của UBND 
huyện Hạ Hòa về việc phê 
duyệt quy hoạch chi tiết

Nghị quyết số 08/2023/NQ-
HĐND đã thông qua diện tích 0,6 
ha (trong đó đất lúa 0,35 ha, đất 
khác 0,25 ha). Nay điều chỉnh 
diện tích thành 0.70 ha (trong đó 
đất lúa 0,35, đất khác 0,35 ha)

V Dự án tái định cư (02 dự án) 1.50 0.08  1.42   

7

Bồi thường bằng hình 
thức giao đổi đất cho các 
hộ để thực hiện dự án 
Nâng cấp cải tạo đường 
tỉnh 314 đoạn từ Ấm Hạ 
đi QL70, huyện Hạ Hoà

Xã Đại Phạm, xã 
Hà Lương

Sở Giao thông 
vận tải 0.20 0.08  0.12

Quyết định số 3174/QĐ-
UBND ngày 07/12/2021 về 
việc phê duyệt dự án đầu tư 
xây dựng công trình: Nâng 
cấp, cải tạo đường tỉnh 314 
đoạn từ Ấm Hạ đi Quốc lộ 
70, huyện Hạ Hoà. Văn bản 
số 1834/UBND-TNMT ngày 
09/10/2024 của UBND huyện 
Hạ Hòa.

Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND 
đã thông qua tên dự án là Dự án 
tái định cư phục vụ giải phóng 
mặt bằng dự án Nâng cấp cải tạo 
đường tỉnh 314 đoạn từ Ấm Hạ đi 
QL70, huyện Hạ Hoà; tổng diện 
tích thực hiện dự án là 1,2ha 
(trong đó đất lúa 0,5ha, đất khác 
0,7ha) . Nay điều chỉnh tên thành 
Bồi thường bằng hình thức giao 
đổi đất cho các hộ để thực hiện dự 
án Nâng cấp cải tạo đường tỉnh 
314 đoạn từ Ấm Hạ đi QL70, 
huyện Hạ Hoà và điều chỉnh địa 
điểm thực hiện dự án là xã Đại 
Phạm và xã Hà Lương; điều chỉnh 
tổng diện tích thực hiện dự án 
thành 0,2ha (trong đó đất lúa 
0,08ha, đất khác 0,12ha)
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8

Bồi thường bằng hình 
thức giao đổi đất cho các 
hộ để thực hiện dự án 
Đường giao thông liên 
vùng kết nối đường tỉnh 
321B - Quốc lộ 70B - 
IC11 - Khu du lịch Ao 
Giời, Suối Tiên và Đền 
Mẫu Âu Cơ, huyện Hạ 
Hòa

Xã Vô Tranh UBND huyện Hạ 
Hòa 1.30  

 

1.30

Quyết định số 2641/QĐ-
UBND ngày 06/10/2022 của 
UBND tỉnh Phú Thọ về việc 
phê duyệt điều chỉnh dự án 
đầu tư xây dựng công trình: 
Đường giao thông liên vùng 
kết nối đường tỉnh 321B - 
quốc lộ 70B - IC11 - Khu du 
lịch Ao Giời, Suối Tiên và 
Đền Mẫu Âu Cơ, huyện Hạ 
Hòa. Văn bản số 
1834/UBND-TNMT ngày 
09/10/2024 của UBND huyện 
Hạ Hòa.

Nghị quyết số 02/2023/NQ-
HĐND đã thông qua tên dự án là 
Giao đất ở tái định cư phục vụ 
giải phóng mặt bằng dự án Đường 
giao thông liên vùng kết nối 
đường tỉnh 321B - Quốc lộ 70B - 
IC11 - Khu du lịch Ao Giời, Suối 
Tiên và Đền Mẫu Âu Cơ, huyện 
Hạ Hòa; tổng diện tích thực hiện 
dự án là 0,8ha (trong đó đất lúa 
0,5ha, đất khác 0,3ha). Nay điều 
chỉnh tên thành Bồi thường bằng 
hình thức giao đổi đất cho các hộ 
để thực hiện dự án Đường giao 
thông liên vùng kết nối đường 
tỉnh 321B - Quốc lộ 70B - IC11 - 
Khu du lịch Ao Giời, Suối Tiên 
và Đền Mẫu Âu Cơ, huyện Hạ 
Hòa và điều chỉnh tổng diện tích 
loại đất thực hiện dự án thành 
1,30ha đất khác

VI Các dự án sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 
dụng, đất rừng sản xuất (01 dự án) 0.15 0.15     
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9

Chuyển mục đích sử 
dụng đất trồng lúa xen 
kẹt trong các khu dân cư 
sang đất ở nông thôn cho 
hộ gia đình, cá nhân làm 
nhà ở phục vụ dự án: 
Nâng cấp cải tạo đường 
tỉnh 314 đoạn từ Ấm Hạ 
đi Quốc lộ 70 huyện Hạ 
Hòa

Xã Đại Phạm, xã 
Gia Điền

UBND huyện Hạ 
Hòa 0.15 0.15

 

 

Quyết định số 3174/QĐ-
UBND ngày 07/12/2021 về 
việc phê duyệt dự án đầu tư 
xây dựng công trình: Nâng 
cấp, cải tạo đường tỉnh 314 
đoạn từ Ấm Hạ đi Quốc lộ 
70, huyện Hạ Hoà. Văn bản 
số 1834/UBND-TNMT ngày 
09/10/2024 của UBND huyện 
Hạ Hòa.

Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND 
đã thông qua tên dự án là Chuyển 
mục đích sử dụng đất trồng lúa 
xen ghép trong các khu dân cư 
sang đất ở nông thôn cho hộ gia 
đình, cá nhân làm nhà ở tái định 
cư phục vụ dự án: Nâng cấp cải 
tạo đường tỉnh 314 đoạn từ Ấm 
Hạ đi Quốc lộ 70 huyện Hạ Hòa, 
diện tích 0,6ha đất lúa; địa điểm 
thực hiện tại các xã Đại Phạm, 
Gia Điền, Hà Lương; tổng diện 
tích thực hiện dự án là 0,6 ha đất 
lúa. Nay điều chỉnh tên dự án 
thành Chuyển mục đích sử dụng 
đất trồng lúa xen kẹt trong các 
khu dân cư sang đất ở nông thôn 
cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà 
ở phục vụ dự án: Nâng cấp cải tạo 
đường tỉnh 314 đoạn từ Ấm Hạ đi 
Quốc lộ 70 huyện Hạ Hòa; điều 
chỉnh tổng diện tích thực hiện dự 
án thành 0,15ha đất lúa và điều 
chỉnh địa điểm thực hiện tại xã 
Đại Phạm, xã Gia Điền; tổng diện 
tích thực hiện dự án là 0,15 ha đất 
lúa.
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Biểu số 1.6

DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT, CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT THEO QUY 
ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÂM THAO

(Kèm theo Nghị quyết số: 20/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng  12  năm 2024 của HĐND tỉnh Phú Thọ)
ĐVT: Ha

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Trong đó
STT Tên dự án, công trình Địa điểm thực 

hiện Chủ Đầu tư
Tổng số Đất 

lúa
Đất 
RSX

Các 
loại đất 

khác

Căn cứ pháp lý Ghi chú

 Tổng: 47 dự án   95.27 72.43 2.10 20.74   

A Các dự án mới (11 dự án)   7.75 2.41         
-   5.34   

A.1 Các dự án thu hồi đất (11 dự 
án)   7.75 2.41  5.34   

I Dự án vùng phụ cận, chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông thôn (01 
dự án) 2.20 0.20         

-   2.00   

1 Dự án xây dựng hạ tầng khu 
dân cư nông thôn

Khu San Ủi, xã 
Vĩnh Lại

UBND xã Vĩnh 
Lại 2.20 0.20  2.00

Quyết định số 4815/QĐ-
UBND ngày 16/10/2023 của 
UBND huyện Lâm thao v/v 
phê duyệt chủ trương đầu tư

 

II Dự án xây dựng công trình giao thông (01 dự án) 1.20   1.20   

2 Xây dựng mới Cầu Phong Châu Xã Phùng 
Nguyên Sở GTVT 1.20   1.20

Theo Công điện số 96/CĐ-
TTg ngày 16/9/2024 của Thủ 
tướng Chính Phủ

 

III Dự án xây dựng trụ sở cơ quan (07 dự án)  0.85 0.46  0.39   

3 Trụ sở Công an xã Tiên Kiên Xã Tiên Kiên Ban QLDA đầu tư 
DVCC huyện 0.12   0.12 Văn bản số 845/CAT-PH10 

ngày 01/11/2024 của Công an 
tỉnh Phú Thọ về việc triển 
khai xây dựng trụ sở làm việc 
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4 Trụ sở Công an xã Xuân Lũng Xã Xuân Lũng Ban QLDA đầu tư 
DVCC huyện 0.12 0.12    

5 Trụ sở Công an xã Xuân Huy Xã Xuân Huy Ban QLDA đầu tư 
DVCC huyện 0.14   0.14  

6 Trụ sở Công an xã Thạch Sơn Xã Thạch Sơn Ban QLDA đầu tư 
DVCC huyện 0.13   0.13  

7 Trụ sở Công an xã Tứ Xã Xã Tứ Xã Ban QLDA đầu tư 
DVCC huyện 0.12 0.12    

8 Trụ sở Công an xã Bản Nguyên Xã Bản Nguyên Ban QLDA đầu tư 
DVCC huyện 0.10 0.10    

9 Trụ sở Công an thị trấn Hùng 
Sơn

Thị trấn Hùng 
Sơn

Ban QLDA đầu tư 
DVCC huyện 0.12 0.12   

Công an xã, thị trấn năm 
2025

 

IV Dự án đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng (02 dự 
án) 3.50 1.75  1.75   

10 Dự án cải tạo, mở rộng khuôn 
viên Ao Quan

Khu Lâm Nghĩa, 
thị trấn Lâm 
Thao

UBND thị trấn 
Lâm Thao 2.50 1.70  0.80

Quyết định số 394/QĐ-
UBND ngày 01/11/2024 của 
UBND thị trấn Lâm Thao về 
việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư

 

11 Dự án cải tạo cảnh quan, điểm 
sinh hoạt cộng đồng dân cư

Khu Tân Trung, 
thị trấn Lâm 
Thao

UBND thị trấn 
Lâm Thao 1.00 0.05  0.95

Quyết định số 338/QĐ-
UBND ngày 04/9/2024 của 
UBND thị trấn Lâm Thao về 
việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư

 

B Các dự án đăng ký lại (bao gồm các dự án của Nghị quyết 
23/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021) (32 dự án) 80.93 65.59 2.10 13.24   

B.1 Các dự án thu hồi đất (20 dự án) 72.24 57.40 2.10 12.74   

I Các dự án đất quốc phòng, an ninh (03 dự án) 8.10 4.44    
1.30 2.36   

1 Dự án mở rộng thao trường bắn 
Lữ đoàn 604

Xã Tiên Kiên, 
huyện Lâm Thao 
(1,26 ha); thị 
trấn Phong 
Châu, huyện Phù 
Ninh (0,43 ha) 

Bộ Tư lệnh Quân 
khu 2 1.69 0.54  1.15

QĐ số 662/QĐ-BTL ngày 
07/6/2019 của Bộ Tư lệnh 
Quân khu 2 về việc phê duyệt 
BCKTKT và KHLCNT

Dự án đang triển khai thực 
hiện
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2
Dự án xây dựng trụ sở mới và 
bãi giữ xe vi phạm Công an 
huyện Lâm Thao

Thị trấn Lâm 
Thao, xã Phùng 
Nguyên

Công anh tỉnh Phú 
Thọ 2.91 2.70  0.21

Văn bản số 1799/UBND-
KTN ngày 05/5/2021 của 
UBND tỉnh Phú Thọ

Dự án đang triển khai thực 
hiện

3 Dự án xây dựng trường bắn 
Công an tỉnh Xã Xuân Lũng Công anh tỉnh Phú 

Thọ 3.50 1.20 1.30 1.00
Văn bản số 3158/UBND-
KTN ngày 26/7/2021 của 
UBND tỉnh Phú Thọ

Dự án đang triển khai thực 
hiện

II Dự án xây dựng công trình giao thông (01 dự án) 4.50 3.00         
-   1.50   

4

Dự án cải tạo nâng cấp tuyến 
đường giao thông kết hợp kênh 
tưới, tiêu từ QL 2D đi ngã năm 
Phùng Nguyên

Xã Phùng 
Nguyên

Ban QLDA đầu tư 
DVCC huyện 4.50 3.00  1.50

Quyết định số 2516/QĐ-
UBND ngày 08/10/2021 của 
UBND tỉnh Phú Thọ về việc 
chấp thuận chủ trương đầu tư

Dự án đang triển khai thực 
hiện

III Dự án xây dựng cơ sở văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 
thắng cảnh (01 dự án) 1.50 1.30         

-   0.20   

5 Dự án xây dựng Trung tâm văn 
hoá huyện Lâm Thao

Thị trấn Lâm 
Thao

Ban QLDA đầu tư 
DVCC huyện 1.50 1.30  0.20

Quyết định số 3519/QĐ-
UBND ngày 15/9/2021 của 
UBND huyện Lâm Thao về 
việc chấp thuận chủ trương 
đầu tư

Dự án đang triển khai thực 
hiện

IV Dự án xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo (01 dự án) 0.86 0.86         
-   

            
-     

6 Mở rộng trường THCS Supe 
(sân thể thao, nhà đa năng)

Thị trấn Hùng 
Sơn

UBND TT Hùng 
Sơn 0.86 0.86   

Quyết định số 1507/QĐ-
UBND ngày 25/9/2024 của 
UBND huyện Lâm Thao về 
việc chấp thuận chủ trương 
đầu tư

Dự án đang triển khai thực 
hiện

V Dự án vùng phụ cận, chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông thôn (11 
dự án) 35.61 28.29 0.80 6.52   

Khu Đồng Nhà 
Vam trên 
(2,08ha); Khu 
Đồng Lạc - Lâm 
Nghĩa (2,32ha)

UBND thị trấn 
Lâm Thao 4.40 3.60  0.80

QĐ số 3821/QĐ-UBND ngày 
22/10/2021 của UBND huyện 
Lâm Thao về việc phê duyệt 
quy hoạch chi tiết

Dự án đang triển khai thực 
hiện

7 Dự án xây dựng hạ tầng khu đô 
thị

Khu Đồng Nhà 
Vam Dưới 

UBND thị trấn 
Lâm Thao 3.89 2.80  1.09

QĐ số 1367/QĐ-UBND ngày 
14/3/2022 của UBND huyện 
Lâm Thao việc phê duyệt quy 
hoạch chi tiết xây dựng

Dự án đang triển khai thực 
hiện
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8 Dự án xây dựng hạ tầng khu 
dân cư nông thôn

Khu Đồng Vác-
khu 2 (1,52ha); 
xã Sơn Vi

UBND xã Sơn Vi 1.52 1.37  0.15

QĐ số 3824/QĐ-UBND ngày 
22/10/2021 của UBND huyện 
Lâm Thao về việc phê duyệt 
quy hoạch chi tiết

Dự án đang triển khai thực 
hiện

9 Dự án xây dựng hạ tầng điểm 
dân cư nông thôn

Khu Đồng Bưởi,  
xã Tứ Xã UBND xã Tứ Xã 4.22 4.00  0.22

QĐ số 4854/QĐ-UBND ngày 
19/10/2023 của UBND huyện 
Lâm Thao việc phê duyệt quy 
hoạch chi tiết xây dựng

Dự án đang triển khai thực 
hiện

10 Dự án xây dựng hạ tầng điểm 
dân cư nông thôn

Khu 11; xã Bản 
Nguyên

UBND xã Bản 
Nguyên 1.76 1.50  0.26

QĐ số 3823/QĐ-UBND ngày 
22/10/2021 của UBND huyện 
Lâm Thao về việc phê duyệt 
quy hoạch chi tiết

Dự án đang triển khai thực 
hiện

Khu Đồng Chẩu, 
xã Thạch Sơn

UBND xã Thạch 
Sơn 1.01 0.98  0.03

QĐ số 2628/QĐ-UBND ngày 
22/6/2022 của UBND huyện 
Lâm Thao về việc phê duyệt 
BCKTKT và KHLCNT

Dự án đang triển khai thực 
hiện

11 Dự án xây dựng hạ tầng điểm 
dân cư nông thôn

Khu Đồng Rổ, 
xã Thạch Sơn

UBND xã Thạch 
Sơn 3.72 3.12  0.60

QĐ số 2965/QĐ-UBND ngày 
18/6/2020 của UBND huyện 
Lâm Thao việc phê duyệt quy 
hoạch chi tiết xây dựng

Dự án đang triển khai thực 
hiện

12 Dự án xây dựng hạ tầng khu 
dân cư nông thôn

Khu Đồng Giỏ, 
xã Xuân Huy

UBND xã Xuân 
Huy 2.69 1.57  1.12

QĐ số 2467/QĐ-UBND ngày 
26/7/2024 của UBND huyện 
Lâm Thao về việc phê duyệt 
chủ trương đầu tư

Dự án đang triển khai thực 
hiện

13 Dự án xây dựng hạ tầng khu 
dân cư nông thôn

Khu Gò Dâu - 
Gò Táo, xã Cao 
Xá

UBND xã Cao Xá 3.08 2.75  0.33

QĐ số 3421/QĐ-UBND ngày 
22/10/2024 của UBND huyện 
Lâm Thao việc phê duyệt 
điều chỉnh quy hoạch chi tiết 
xây dựng

Dự án đang triển khai thực 
hiện

14 Dự án xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật điểm dân cư nông thôn

Đồng Sau Chùa, 
khu 2, xã Phùng 
Nguyên

UBND xã Phùng 
Nguyên 0.90 0.70  0.20

QĐ số 4531/QĐ-UBND ngày 
22/9/2023 của UBND huyện 
Lâm Thao về việc phê duyệt 
chủ trương đầu tư

Dự án đang triển khai thực 
hiện

15 Dự án xây dựng hạ tầng khu 
dân cư nông thôn

Khu 16,  xã Tiên 
Kiên

UBND xã Tiên 
Kiên 0.80  0.80  

QĐ số 6023/QĐ-UBND ngày 
31/12/2020 của UBND huyện 
Lâm Thao về việc phê duyệt 
quy hoạch chi tiết xây dựng; 
Thông báo thu hồi đất số 
09/TB-UBND ngày 

Dự án đang triển khai thực 
hiện
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19/01/2022

Khu Đồng Toán, 
xã Tiên Kiên 2.24 1.50  0.74

QĐ số 1726/QĐ-UBND ngày 
17/6/2024 của UBND huyện 
Lâm Thao việc phê duyệt quy 
hoạch chi tiết xây dựng

Dự án đang triển khai thực 
hiện

16 Dự án xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật điểm dân cư nông thôn

Đồng Chăn 
Nuôi, xã Vĩnh 
Lại

UBDN xã Vĩnh 
Lại 3.21 2.80  0.41

QĐ số 3088/QĐ-UBND ngày 
18/09/2024 về việc Phê duyệt 
điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 
xây dựng tỷ lệ 1/500

Dự án đang triển khai thực 
hiện

Đồng Chân 
Kênh (Khu 4) 0.97 0.90  0.07

QĐ số 2663/QĐ-UBND ngày 
09/8/2024 của UBND huyện 
Lâm Thao việc phê duyệt quy 
hoạch chi tiết xây dựng

Dự án đang triển khai thực 
hiện

17 Dự án xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật điểm dân cư nông thôn

Hóc Ao (Khu 2) 
- Giai đoạn 2

UBND xã Bản 
Nguyên

1.20 0.70  0.50

QĐ số 1470/QĐ-UBND ngày 
29/3/2019 của UBND huyện 
Lâm Thao về việc phê duyệt 
điều chỉnh quy hoạch chi tiết; 
điều chỉnh thông báo thu hồi 
đất số 50/TB-UBND ngày 
18/4/2019 

Dự án đang triển khai thực 
hiện

VI Dự án khu đô thị, khu dân cư (03 dự án) 21.65 19.49  2.16   

18
Dự án khu dân cư nông thôn xã 
Phùng Nguyên, huyện Lâm 
Thao

Xã Phùng 
Nguyên

Công ty cổ phần 
xây dựng Đức 
Anh

11.10 9.60  1.50

QĐ số 2656/QĐ-UBND ngày 
07/10/2022 của UBND tỉnh 
Phú Thọ v/v chấp thuận nhà 
đầu tư

Dự án đang triển khai thực 
hiện

19 Khu đô thị Lâm Thao, thị trấn 
Lâm Thao, huyện Lâm thao

Cầu Dáy - Giếng 
Bàu, thị trấn 
Lâm Thao

Công ty cổ phần 
bất động sản 
Hanoivid 

10.55 9.89  0.66

QĐ số 1430/QĐ-UBND ngày 
02/7/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ V/v phê duyệt kết 
quả lựa chọn nhà đầu tư 

Dự án đang triển khai thực 
hiện

VII Dự án xây dựng công trình thủy lợi (01 dự án) 0.02 0.02         
-   0.00   
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20
Cải tạo nâng cấp công trình cấp 
nước sinh hoạt xã Xuân Lũng 
và Xuân Huy huyện Lâm Thao

Huyện Lâm 
Thao

Sở Nông nghiệp 
và PTNT 0.02 0.02   

Quyết định số 1312/QĐ-
UBND ngày 16/6/2015 của 
UBND tỉnh về việc phê duyệt 
chủ trương đầu tư

Dự án đang triển khai thực 
hiện

B.2 Các dự án sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, 
đất rừng sản xuất (12 dự án) 8.69 8.19         

-   0.50   

21
Dự án: Xây dựng kho chứa bình 
gas của Công ty cổ phần gas 
Phú Thọ

Khu 15, thị trấn 
Hùng Sơn

Công ty cổ phần 
gas Phú Thọ 0.55 0.50  0.05

Quyết định số 2650/QĐ-
UBND ngày 15/10/2021 của 
UBND tỉnh Phú Thọ về việc 
chấp thuận chủ trương đầu tư

Dự án đang triển khai thực 
hiện

22 Dự án đầu tư xây dựng khu tập 
kết vật liệu xây dựng

Khu Con Ngái, 
xã Sơn Vi

Hộ kinh doanh 
(Phạm Văn Nghị) 0.33 0.28  0.05

Quyết định Số 3961/QĐ-
UBND ngày 28/10/2021 của 
UBND huyện Lâm Thao về 
việc chấp thuận chủ trương 
đầu tư; QĐ điều chỉnh chủ 
trương số 6259/QĐ-UBND 
ngày 28/12/2023

Dự án đang triển khai thực 
hiện

23 Dự án đầu tư xây dựng khu tập 
kết vật liệu xây dựng

Khu Sóc Bói, xã 
Sơn Vi

Hộ kinh doanh 
(Nguyễn Thị Thu 
Huyền)

0.35 0.33  0.02

Quyết định Số 3962/QĐ-
UBND ngày 28/10/2021 của 
UBND huyện Lâm Thao về 
việc chấp thuận chủ trương 
đầu tư; QĐ điều chỉnh chủ 
trương số 6260/QĐ-UBND 
ngày 28/12/2023

Dự án đang triển khai thực 
hiện

24 Dự án đầu tư xây dựng khu tập 
kết vật liệu xây dựng

Khu Đồng Sùng, 
xã Vĩnh Lại

Hộ kinh doanh 
(Tạ Đức Anh) 0.48 0.45  0.03

Quyết định Số 3963/QĐ-
UBND ngày 28/10/2021 của 
UBND huyện Lâm Thao về 
việc chấp thuận chủ trương 
đầu tư

Dự án đang triển khai thực 
hiện

25 Dự án đầu tư xây dựng khu tập 
kết vật liệu xây dựng

Khu Đồng Sùng, 
xã Vĩnh Lại

Hộ kinh doanh 
(Nguyễn Thị Thu 
Hồng)

0.46 0.45  0.01

Quyết định Số 3964/QĐ-
UBND ngày 28/10/2021 của 
UBND huyện Lâm Thao về 
việc chấp thuận chủ trương 
đầu tư; QĐ điều chỉnh chủ 
trương số 6350/QĐ-UBND 
ngày 29/12/2023

Dự án đang triển khai thực 
hiện
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26 Dự án đầu tư xây dựng khu tập 
kết vật liệu xây dựng

Khu Đồng Sùng, 
xã Vĩnh Lại

Hộ kinh doanh 
(Nguyễn Thị 
Hương)

0.47 0.47  -

Quyết định Số 3965/QĐ-
UBND ngày 28/10/2021 của 
UBND huyện Lâm Thao về 
việc chấp thuận chủ trương 
đầu tư; QĐ điều chỉnh chủ 
trương số 6348/QĐ-UBND 
ngày 29/12/2023

Dự án đang triển khai thực 
hiện

27 Dự án đầu tư xây dựng khu tập 
kết vật liệu xây dựng

Khu Đồng Sùng, 
xã Vĩnh Lại

Hộ kinh doanh 
(Nguyễn Thị Vân) 0.43 0.40  0.03

Quyết định Số 3966/QĐ-
UBND ngày 28/10/2021 của 
UBND huyện Lâm Thao về 
việc chấp thuận chủ trương 
đầu tư; QĐ điều chỉnh chủ 
trương số 6351/QĐ-UBND 
ngày 29/12/2023

Dự án đang triển khai thực 
hiện

28 Dự án đầu tư xây dựng khu tập 
kết vật liệu xây dựng

Khu Đồng Sùng, 
xã Vĩnh Lại

Hộ kinh doanh 
(Tạ Đức Anh) 0.48 0.45  0.03

Quyết định Số 3963/QĐ-
UBND ngày 28/10/2021 của 
UBND huyện Lâm Thao về 
việc chấp thuận chủ trương 
đầu tư; QĐ điều chỉnh chủ 
trương số 6349/QĐ-UBND 
ngày 29/12/2023

Dự án đang triển khai thực 
hiện

29 Dự án đất nông nghiệp khác
Khu Trầm Mộc - 
Tân Trung-  TT 
Lâm Thao 

Hộ kinh doanh 
(Đào Thị Lan) 0.48 0.25  0.23

Quyết định Số 3968/QĐ-
UBND ngày 28/10/2021 của 
UBND huyện Lâm Thao về 
việc chấp thuận chủ trương 
đầu tư

Dự án đang triển khai thực 
hiện

30 Cơ sở kinh doanh thương mại 
tổng hợp Ngọc Hưng

Khu Gò Vạc, xã 
Thạch Sơn

Công ty TNHH 
Ngọc Hưng Phú 
Thọ

0.96 0.96   

Quyết định số số 1169/QĐ-
UBND ngày 25/6/2024 của 
UBND tỉnh Phú Thọ về việc 
chấp thuận điều chỉnh chủ 
trương đầu tư đồng thời chấp 
thuận nhà đầu tư 

Dự án đang triển khai thực 
hiện

31
Dự án chuyển mục đích từ đất 
trồng lúa kém hiệu quả sang đất 
nuôi trồng thủy sản

Khu Bờ Mới - xã 
Cao Xá (3,0ha) Hộ kinh doanh 3.00 3.00   Quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2021-2030
Dự án đang triển khai thực 
hiện
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32 Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 
sản xuất gia công cơ khí

Khu làng nghề, 
Xã Sơn Vi

Cty cổ phần sản 
xuất và thương 
mại TPH

0.70 0.65  0.05

Quyết định số số 972/QĐ-
UBND ngày 16/5/2023 của 
UBND tỉnh Phú Thọ về việc 
Quyết định chấp thuận điều 
chỉnh chủ trương đầu tư đồng 
thời chấp thuận nhà đầu tư 

Dự án đang triển khai thực 
hiện

C Các dự án điều chỉnh tại các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông 
qua (04 dự án) 6.59 4.43  2.16   

I Dự án vùng phụ cận, chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông thôn (04 
dự án) 6.59 4.43  2.16   

1
Dự án xây dựng hạ tầng khu 
dân cư nông thôn tại địa bàn xã 
Phùng Nguyên

Khu Đầu Tường,
 xã Phùng 
Nguyên

UBND xã
 Phùng Nguyên 2.25 1.60  0.65

 QĐ 3275/QĐ-UBND ngày 
04/20/2024 về việc Phê duyệt 
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

Dự án đã được thông qua 
tại Nghị quyết số 
13/2023/NQ-HĐND ngày 
12/12/2023 với diện tích 
1,34 ha, nay bổ sung 0,91 
ha. Trong đó: đất lúa 
0,6ha; đất khác 0,31ha.

2 Dự án xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật đấu giá quyền sử dụng đất

Khu Đồng 
Giang, 
TT Hùng Sơn

UBND thị trấn 
Hùng Sơn 2.74 2.20  0.54

 QĐ số 2728/QĐ-UBND 
ngày 16/8/2024 của UBND 
huyện Lâm Thao về việc phê 
duyệt chủ trương đầu tư

Dự án đã được thông qua 
tại Nghị quyết số 
16/2022/NQ- HĐND ngày 
09/12/2022 của HĐND 
tỉnh với diện tích 2,4 ha. 
Nay bổ sung 0,34 ha, trong 
đó đất lúa 0,14ha; đất khác 
0,2 ha

3 Dự án xây dựng hạ tầng khu 
đấu giá quyền sử dụng đất

Đồng Vắp, khu 
3,
 TT Hùng Sơn

UBND thị trấn 
Hùng Sơn 0.56 0.38  0.18

QĐ số 3274/QĐ-UBND ngày 
04/10/2024 về việc phê duyệt 
đồ án QHCT tỷ lệ 1/500

Dự án đã được thông qua 
tại Nghị quyết số 
13/2023/NQ-HĐND ngày 
12/12/2023 với diện tích 
0,27 ha. Nay bổ sung 0,29 
ha, trong đó đất lúa 0,11ha; 
đất khác 0,18 ha.
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4

Khu đấu giá quyển sử dụng đất 
tại khu 5, thị 

trấn Hùng Sơn

Khu 5, TT Hùng 
Sơn

UBND TT Hùng 
Sơn 1.04 0.25  0.79

 QĐ số 3276/QĐ-UBND 
ngày 07/10/2024 về việc Phê 
duyệt đồ án Quy hoạch chi 
tiết tỷ lệ 1/500.

Dự án đã được thông qua 
tại Nghị quyết số 
16/2022/NQ- HĐND ngày 
09/12/2022 với diện tích 
0,6ha. Đã thực hiện 0,25 
ha, đang thực hiện 0,35ha. 
Nay bổ sung 0,69 ha, trong 
đó: đất lúa 0,25ha; đất 
khác 0,44ha
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Biểu số 1.7

DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT, CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT THEO QUY ĐỊNH 
CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÙ NINH

(Kèm theo Nghị quyết số: 20/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng  12  năm 2024 của HĐND tỉnh Phú Thọ)
ĐVT: Ha

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Trong đóSTT Tên dự án, công 
trình Địa điểm thực hiện Chủ Đầu 

tư Tổng số
Đất lúa Đất RSX Các loại 

đất khác

Căn cứ pháp lý Ghi chú

 Tổng: 19 dự án   207.90 58.99 80.20 68.71   

A Các dự án mới (07 
dự án)   21.96 11.91 4.05 6.00   

A.1 Các dự án thu hồi 
đất (07 dự án)   21.96 11.91 4.05 6.00   

I Dự án vùng phụ cận (02 dự án) 13.70 9.50 3.35 0.85   

1
Khu nhà ở dân cư 
khu 4 xã Phù Ninh 
huyện Phù Ninh

Xã Phù Ninh

Trung tâm 
phát triển 
quỹ đất 
tỉnh

6.70 6.50  0.20

Quyết định 1752 ngày 30/9/2020 của 
UBND huyện Phù Ninh về quy hoạch 
chi tiết 1/500; Thông báo 1875-
TB/TU ngày 31/7/2024 của TT Tỉnh 
ủy về việc chấp thuận điều chỉnh chủ 
trương đầu tư dự án Khu nhà ở dân 
cư khu 4 xã Phù Ninh, huyện Phù 
Ninh

 

2 Điểm dân cư nông 
thôn

Núi Ông Kha, xã Bình 
Phú 

BQLDA 
đầu tư XD 
huyện

7.00 3.00 3.35 0.65

Quyết định 2177/QĐ-UBND ngày 
04/12/2021 của UBND huyện Phù 
Ninh phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ 
quy hoạch chi tiết 1/500 Điểm dân cư 
nông thôn tại khu vực núi Ông Kha, 
xã Bình Phú, huyện Phù Ninh.

 

II Dự án xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo (01 dự án) 2.83 0.76 0.60 1.47   
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3 Xây dựng, mở rộng 
các trường mầm  non

Các xã: Liên Hoa 
0,80ha; Phú Mỹ 
0,32ha; Lệ Mỹ 0,41ha; 
Hạ Giáp 0,51ha; Tiên 
Du 0,59ha; Trạm Thản 
0,20ha.

UBND các 
xã 2.83 0.76 0.60 1.47

Nghị quyết số 89 - NQ/HU ngày 
07/12/2021 của Ban Thường vụ 
Huyện uỷ Phù Ninh về phát triển giáo 
dục đào tạo huyện Phù Ninh giai 
đoạn 2021-2025 và những năm tiếp 
theo

 

III Dự án xây dựng cơ sở văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh (03 dự án) 4.93 1.65 0.10 3.18   

4

Đất sinh hoạt cộng 
đồng (Xây dựng nhà 
văn hóa khu 8, xã 
Trạm Thản)

Xã Trạm Thản UBND xã 
Trạm Thản 0.20 0.10  0.10

Văn bản số 4035/UBND -TD ngày 
25/9/2024 của UBND tỉnh v/v giải 
quyết đơn của ông ĐàoTiến Dũng, xã 
Thụy Vân, thành phố Việt Trì

 

5
Xây dựng, mở rộng 
Nhà văn hóa các khu 
dân cư

Các xã: Phú Mỹ 
0,10ha; Tiên Du 0,35 
ha; Phú Nham  0,10 ha; 
Lệ Mỹ 0,07ha; Trung 
Giáp 0,90ha; Tiên Phú 
0,14ha; Hạ Giáp 
0,03ha; Phú Lộc 
0,41ha; Trị Quận 
0,32ha; Phú Mỹ 
0,45ha; Gia Thanh 
0,46ha; Lệ Mỹ 0,22ha; 
Phù Ninh 0,24ha; Trạm 
Thản 0,75ha

UBND các 
xã 4.48 1.55 0.10 2.83

Nghị quyết số 150 - NQ/HU ngày 
10/10/2023 của Ban Thường vụ 
Huyện uỷ Phù Ninh, về điều chỉnh 
một số nội dung của Nghị quyết số 
87-NQ/HU về cải tạo, nâng cấp, hoàn 
thiện thiết chế nhà văn hoá các khu 
dân cư trên địa bàn huyện Phù Ninh 
giai đoạn 2022-2024

 

6
Chuyển mục đích đất 
giáo dục sang đất  
văn hoá 

Các xã: Gia Thanh 
(0,15ha); Bình Phú 
0,1ha

UBND xã 
Gia Thanh 0.25   0.25

Quyết định 1697/QĐ-UBND ngày 
20/8/2024 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc phê duyệt điều chỉnh phương 
án sắp xếp xử lý nhà đất 

 

IV Dự án đất tín ngưỡng 0.50   0.50   

7
Chuyển mục đích đất 
văn hoá sang đất tín 
ngưỡng

Khu 4 xã Phú Nham UBND xã 
Phú Nham 0.50   0.50

Quyết định 1697/QĐ-UBND ngày 
20/8/2024 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc phê duyệt điều chỉnh phương 
án sắp xếp xử lý nhà đất 

 

B
Các dự án đăng ký lại (bao gồm các dự án của Nghị quyết 
23/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 và Nghị quyết số 
11/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021) (07 dự án)

42.55 26.08 1.22 15.25   
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B.1 Các dự án đăng ký lại (bao gồm các dự án của Nghị quyết 
số 23/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021) (06 dự án) 36.05 19.88 1.22 14.95   

 Các dự án thu hồi đất (06 dự án) 36.05 19.88 1.22 14.95   

I Dự án vùng phụ cận, chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông 
thôn (05 dự án) 21.45 11.08 1.22 9.15   

1 Điểm dân cư nông 
thôn

Cầu Ngoặc, khu 6, 7, 
xã Liên Hoa

UBND 
huyện Phù 
Ninh

0.34 0.34   

 QĐ số 1176/QĐ-UBND ngày 
28/7/2021 của UBND huyện Phù 
Ninh về việc phê duyệt quy hoạch chi 
tiết  

Dự án đang triển khai thực 
hiện

2 Điểm dân cư nông 
thôn

Bờ Đình, khu Tranh 
trong, xã Bình Phú

UBND 
huyện Phù 
Ninh

3.00 2.90  0.10

Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 
28/10/2021 của UBND huyện Phù 
Ninh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư xây dựng dự án 

Dự án đang triển khai thực 
hiện

3 Khu nhà ở đô thị tại 
thị trấn Phong Châu

khu 3, 5, 6, thị trấn 
Phong Châu

UBND 
huyện Phù 
Ninh

6.91 5.96 0.14 0.81

Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 
27/10/2021 của UBND huyện Phù 
Ninh về việc phê duyệt quy hoạch chi 
tiết 

Dự án đang triển khai thực 
hiện

4 Điểm dân cư nông 
thôn Khu 1, xã Bảo Thanh

UBND 
huyện Phù 
Ninh

3.20   3.20

Quyết định số 3275/QĐ-UBND ngày 
26/10/2018 của UBND huyện Phù 
Ninh về việc phê duyệt quy hoạch chi 
tiết.

Dự án đang triển khai thực 
hiện

5 Khu dân cư nông 
thôn

Núi Định; Núi Bà 
Phòng; khu 2, xã An 
Đạo

UBND 
huyện Phù 
Ninh

8.00 1.88 1.08 5.04

Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 
04/7/2024 của UBND huyện Phù 
Ninh Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ 
lệ 1/500 điểm dân cư nông thôn tại 
núi Định- núi Bà Phòng, thuộc khu 2, 
xã An Đạo, huyện Phù Ninh.

Nghị quyết thông qua với  
tổng diện tích 8,0ha (trong đó: 
đất lúa 3,26 ha, đất khác 4,74 
ha). Nay điều chỉnh cơ cấu 
loại đất thành: đất lúa 1,88 ha, 
đất RSX 1,08 ha, đất khác 
5,04 ha 

II Dự án khu đô thị, khu dân cư (01 dự án) 14.60 8.80  5.80   

6 Khu nhà ở đô thị 
Phong Châu

khu 3, 5, thị trấn Phong 
Châu

Công ty 
Cổ phần 
Bất động 
sản Mỹ

14.60 8.80  5.80

Quyết định số 2761/QĐ-UBND ngày 
27/10/2021 của UBND tỉnh v/v điều 
chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 
dự án Khu nhà ở đô thị Phong Châu, 
thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh

Dự án đang triển khai thực 
hiện
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B.1 Các dự án đăng ký lại (bao gồm các dự án của Nghị quyết 
số 11/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021) (01 dự án) 6.50 6.20  0.30   

I Dự án khu đô thị, khu dân cư (01 dự án) 6.50 6.20  0.30   

7
Khu dân cư nông 
thôn mới xã An Đạo, 
huyện Phù Ninh

Xã An Đạo

Công ty 
TNHH 
Minh Tâm 
Phú Thọ

6.50 6.20  0.30

Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 
18/5/2021 của UBND huyện Phù 
Ninh phê duyệt quy hoạch chi tiết; 
QĐ số 2442/QĐ-UBND ngày 
19/9/2022 của UBND tỉnh phê duyệt 
chấp thuận nhà đầu tư 

Dự án đang triển khai thực 
hiện

C Các dự án điều chỉnh tại các Nghị quyết đã được HĐND 
tỉnh thông qua (06 dự án) 143.39 21.00 74.93 47.46   

I Dự án công trình thủy lợi (01 dự án) 3.60 1.70 0.03 1.87   

1

Trạm bơm, tuyến 
đường ống cấp nước
thô từ sông Lô về nhà 
máy, tuyến ống xả 
nước thải sau xử lý từ 
nhà máy và các công 
trình cơ sở hạ tầng 
đồng bộ

Các xã: Trạm Thản,
Liên Hoa, Lệ Mỹ, Phú 
Mỹ

Công ty 
UNITED 
EXPERT 
INVESTME
NTS BV

3.60 1.70 0.03 1.87

 Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 
27/9/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ 
chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 
xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh 
hoạt, phát điện tại xã Trạm Thản, 
huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (điều 
chỉnh lần thứ 3)

Dự án đã được thông qua tại 
Nghị quyết số 13/2023/NQ-
HĐND ngày 12/12/2023 với  
tổng diện tích 3,60ha (trong 
đó: đất lúa 1,70 ha, đất RSX 
0,01 ha, đất khác 1,89 ha). 
Nay điều chỉnh cơ cấu loại đất 
là: đất lúa 1,70 ha, đất RSX 
0,03 ha, đất khác 1,87 ha); 

II Dự án nghĩa trang, nghĩa địa (02 dự án) 119.50 15.50 67.78 36.22   

2 Dự án công viên vĩnh 
hằng giai đoạn III

Các xã: Bảo Thanh, 
Trung Giáp, Phú Lộc

Công ty 
TNHH đầu 
tư và kinh 
doanh 
thương 
mại Bách 
Việt

69.50 8.50 43.88 17.12
Quyết định số 3465/QĐ-UBND ngày 
31/12/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ 
chấp thuận chủ trương đầu tư

Dự án đã được thông qua tại 
Nghị quyết số 06/2022/NQ-
HĐND ngày 15/7/2022 với  
tổng diện tích 69,5 ha (trong 
đó: đất lúa 8,5 ha, đất khác 61 
ha). Nay điều chỉnh cơ cấu 
loại đất: Tổng diện tích 69,5ha 
(trong đó đất lúa 8,5ha, đất 
RSX 43,88ha, đất khác 
17,12ha) 
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3
Công viên Vĩnh Hằng 
Phú Thọ, giai đoạn II 
và phần mở rộng

Các xã: Trung Giáp, 
Bảo Thanh, Phú Lộc

Công ty 
TNHH đầu 
tư và kinh 
doanh 
thương 
mại Bách 
Việt

50.00 7.00 23.90 19.10
Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 
12/01/2018 của UBND tỉnh phê 
duyệt chủ trương đầu tư

Đã được thông qua tại Nghị 
quyết số 01/2024/NQ-HĐND 
ngày 04/6/2024 với tổng diện 
tích 50 ha (trong đó: đất lúa 
7ha, đất khác 43ha). 
Nay điều chỉnh cơ cấu loại 
đất: Tổng diện tích 50ha 
(trong đó đất lúa 7ha, đất RSX 
23,9ha, đất khác 19,1ha)

III Dự án công trình giao thông (02 dự án) 18.79 3.80 5.92 9.07   

4
Đường giao thông kết 
nối ĐT 325 với QL2 
huyện Phù Ninh

Thị trấn Phong Châu, 
xã Phú Lộc

UBND 
huyện Phù 
Ninh

12.00 3.00 3.00 6.00

Văn bản số 4944/UBND-KTTH ngày 
06/12/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ 
v/v lập báo cáo đề xuất chủ trương 
đầu tư và bổ sung kế hoạch đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Đã được thông qua tại Nghị 
quyết số 08/2023/NQ-HĐND 
ngày 14/7/2023 với tổng diện 
tích 12 ha (trong đó: đất lúa 
3ha, đất khác 9 ha). Nay điều 
chỉnh cơ cấu loại đất: Tổng 
diện tích 12ha (trong đó đất 
lúa 3ha, đất RSX 3ha, đất khác 
6ha)

5

Đường giao thông kết 
nối QL 2 đi đường 
tránh thị trấn Phong 
Châu

TT Phong Châu, xã 
Phù Ninh, huyện Phù 
Ninh

Ban quản 
lý dự án 
đầu tư xây 
dựng 
huyện Phù 
Ninh

6.79 0.80 2.92 3.07

 Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 
18/7/2022 của UBND huyện Phù 
Ninh về việc phê duyệt dự án đầu tư 
xây dựng công trình: Đường giao 
thông kết nối QL 2 đi đường tránh thị 
trấn Phong Châu; Quyết định số 
831a/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của 
UBND huyện Phù Ninh phê duyệt 
chủ trương đầu tư

Đã được thông qua tại Nghị 
quyết số 08/2023/NQ-HĐND 
ngày 14/7/2023 với tổng diện 
tích 6,79 ha (trong đó: đất lúa 
0,8ha, đất khác 5,99ha). 
Nay điều chỉnh cơ cấu loại 
đất: Tổng diện tích 6,79ha 
(trong đó đất lúa 0,8ha, đất 
RSX 2,92ha, đất khác 3,07ha)

IV Dự án tái định cư (01 dự án) 1.50  1.20 0.30   

6

Giao đất ở, tái định 
cư để thực hiện dự 
án: đường giao thống 
kết nối  QL 2 đi 
đường tránh thị trấn 
Phong Châu

Xã Phù Ninh

UBND 
huyện Phù 
Ninh (Ban 
QLDA ĐT 
XD huyện)

1.50  1.20 0.30
Quyết định số 831a/QĐ-UBND ngày 
08/6/2023 của UBND huyện Phù 
Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư

Đã được thông qua tại Nghị 
quyết số 13/2023/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2023 với tổng diện 
tích là 0,3ha loại đất khác.
Nay điều chỉnh tổng diện tích 
là 1,5ha (trong đó đất RSX 
1,2ha, đất khác 0,3ha)
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Biểu số 1.8

DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT, CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT THEO QUY 
ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH BA

(Kèm theo Nghị quyết số: 20/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng  12  năm 2024 của HĐND tỉnh Phú Thọ)
ĐVT: Ha

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Trong đóSTT Tên dự án, công trình Địa điểm thực hiện Chủ Đầu tư Tổng 
số Đất lúa Đất 

RSX
Các loại 
đất khác

Căn cứ pháp lý Ghi chú

 Tổng: 54 dự án   200.5
9 63.08 39.06 98.45   

A Các dự án mới (32 dự án)   78.67 25.39 8.20 45.08   

A.1 Các dự án thu hồi đất (26 dự 
án)   51.19 17.11 5.70 28.38   

I Dự án đất an ninh (01 dự án) 3.00           -           -   3.00   

1

Bến thủy nội địa công an nhân 
dân, bãi tạm giữ phương tiện 
đường thủy vi phạm, đội cảnh 
sát phòng cháy chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ

Xã Thanh Hà Công an tỉnh Phú Thọ 3.00   3.00

Văn bản số 4414/UBND-NNTN 
ngày 17/10/2024 của UBND 
tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện 
dự án Bến thủy nội địa Công an 
nhân dân, bãi tạm giữ phương 
tiện đường thủy vi phạm, đội 
cảnh sát phòng cháy chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ tại địa bàn 
TP Việt Trì, huyện Thanh Thủy 
và huyện Thanh Ba

 

II Dự án xây dựng trụ sở cơ quan (01 dự án) 3.35 2.28  1.07   

2 Xây mới Trụ sở Chi cục Thuế 
khu vực Thanh Ba - Hạ Hòa Xã Đồng Xuân UBND huyện Thanh Ba 0.63 0.55  0.08

Quyết định số 2468/QĐ-UBND 
ngày 16/10/2024 của Bộ Tài 
chính về việc Giao chỉ tiêu kế 
hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà 
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nước năm 2024

3 Trụ sở Công an xã Đông Thành Xã Đông Thành UBND huyện Thanh Ba 0.20   0.20  

4 Trụ sở Công an xã Chí Tiên Xã Chí Tiên UBND huyện Thanh Ba 0.14 0.14    

5 Trụ sở Công an xã Thanh Hà Xã Thanh Hà UBND huyện Thanh Ba 0.20   0.20  

6 Trụ sở Công an xã Vân Lĩnh Xã Vân Lĩnh UBND huyện Thanh Ba 0.20 0.20    

7 Trụ sở Công an xã Đồng Xuân Xã Đồng Xuân UBND huyện Thanh Ba 0.15 0.15    

8 Trụ sở Công an xã thị trấn 
Thanh Ba Thị trấn Thanh Ba UBND huyện Thanh Ba 0.24 0.05  0.19  

9 Trụ sở Công an xã Sơn Cương Xã Sơn Cương UBND huyện Thanh Ba 0.20 0.10  0.10  

10 Trụ sở Công an xã Đại An Xã Đại An UBND huyện Thanh Ba 0.20   0.20  

11 Trụ sở Công an xã Đỗ Sơn Xã Đỗ Sơn UBND huyện Thanh Ba 0.20 0.20    

12 Trụ sở Công an xã Đỗ Xuyên Xã Đỗ Xuyên UBND huyện Thanh Ba 0.20 0.20    

13 Trụ sở Công an xã Lương Lỗ Xã Lương Lỗ UBND huyện Thanh Ba 0.10   0.10  

14 Trụ sở Công an xã Khải Xuân Xã Khải Xuân UBND huyện Thanh Ba 0.20 0.20    

15 Trụ sở Công an xã Ninh Dân Xã Ninh Dân UBND huyện Thanh Ba 0.10 0.10    

16 Trụ sở Công an xã Đông Lĩnh Xã Đông Lĩnh UBND huyện Thanh Ba 0.19 0.19    

17 Trụ sở Công an xã Võ Lao Xã Võ Lao UBND huyện Thanh Ba 0.20 0.20   

Đề án 1311/ĐA-UBND ngày 
13/4/2023 của UBND tỉnh về 
việc Đảm bảo cơ sở vật chất cho 
Công an xã, thị trấn trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ; Văn bản số 
4587/UBND-NCKS ngày 
28/10/2024 của UBND tỉnh Phú 
Thọ về việc bố trí kinh phí triển 
khai xây dựng, cải tạo sửa chữa 
trụ sở làm việc Công an xã, thị 
trấn năm 2025

 

III Dự án xây dựng công trình cho hoạt động khoáng sản (01 dự án) 31.30 9.30  22.00   
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18

Đầu tư xây dựng công trình 
khai thác đá vôi làm nguyên 
liệu xi măng và khoáng sản đi 
kèm tại khu vực xã Ninh Dân, 
huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Xã Ninh Dân Công ty Cổ phần xi 
măng Vicem Sông Thao 31.30 9.30  22.00

Quyết định số 1277/QĐ-
HĐTLQG ngày 30/10/2023 của 
Hội đồng đánh giá trữ lượng 
khoáng sản Quốc gia về việc 
Phê duyệt trữ lượng đá vôi làm 
nguyên liệu xi măng và khoáng 
sản đi kèm trong "Báo cáo kết 
quả thăm dò đá vôi làm nguyên 
liệu xi măng tại khu vực xã 
Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh 
Phú Thọ"

 

IV Dự án xây dựng công trình giao thông (02 dự án) 2.82 1.80  1.02   

19

Xây dựng tuyến đường dân sinh 
(nắn tuyến) thực hiện dự án 
Đầu tư xây dựng công trình 
khai thác đá vôi làm nguyên 
liệu xi măng và khoáng sản đi 
kèm tại khu vực xã Ninh Dân, 
huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Xã Ninh Dân UBND huyện Thanh Ba 1.32 0.40  0.92

Quyết định số 1277/QĐ-
HĐTLQG ngày 30/10/2023 của 
Hội đồng đánh giá trữ lượng 
khoáng sản Quốc gia về việc 
Phê duyệt trữ lượng đá vôi làm 
nguyên liệu xi măng và khoáng 
sản đi kèm trong "Báo cáo kết 
quả thăm dò đá vôi làm nguyên 
liệu xi măng tại khu vực xã 
Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh 
Phú Thọ"

 

20

Xây dựng Đường giao thông 
kết nối từ Khu công nghiệp Bãi 
Ba đi khu 8 xã Sơn Cương, 
huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ 
(Đường vào thực hiện dự án 
Nhà máy đá nhân tạo kết tinh 
Apodio)

Xã Sơn Cương UBND huyện Thanh Ba 1.50 1.40  0.10

Văn bản số 4972/UBND-NNTN 
ngày 18/11/2024 của UBND 
tỉnh Phú Thọ về việc nhận 
quyền sử dụng đất để thực hiện 
dự án sản xuất kinh doanh tại xã 
Sơn Cương, huyện Thanh Ba 
của Công ty TNHH một thành 
viên Apodio

 

V Dự án vùng phụ cận, chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông thôn (02 dự án) 3.13 2.43  0.70   
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21
Điểm dân cư nông thôn tại khu 
Cầu Đè thuộc khu 10, xã Khải 
Xuân, huyện Thanh Ba

Xã Khải Xuân UBND huyện Thanh Ba 0.20 0.13  0.07

Quyết định số 3002/QĐ-UBND 
ngày 15/11/2024 của UBND 
huyện Thanh Ba về việc Phê 
duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh 
phí và Kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 
1/500 điểm dân cư nông thôn tại 
khu Cầu Đè thuộc khu 10, xã 
Khải Xuân, huyện Thanh Ba

 

22 Điểm dân cư nông thôn tại khu 
9 xã Ninh Dân Xã Ninh Dân UBND huyện Thanh Ba 2.93 2.30  0.63

Quyết định số 2264/QĐ-UBND 
ngày 16/9/2024 của UIBND 
huyện Thanh Ba về việc phê 
duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 
Điểm dân cư nông thôn tại khu 
9 xã Ninh Dân

 

12    0.00      
VI Dự án tái định cư (01 dự án) 6.00  5.70 0.30   

23

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 
nông thôn (phục vụ giao đất tái 
định cư dự án đầu tư xây dựng 
công trình khai thác đá vôi làm 
nguyên liệu xi măng và khoáng 
sản đi kèm tại khu vực xã Ninh 
Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú 
Thọ)

Xã Ninh Dân UBND huyện Thanh Ba 6.00  5.70 0.30

Quyết định số 1277/QĐ-
HĐTLQG ngày 30/10/2023 của 
Hội đồng đánh giá trữ lượng 
khoáng sản Quốc gia về việc 
Phê duyệt trữ lượng đá vôi làm 
nguyên liệu xi măng và khoáng 
sản đi kèm trong "Báo cáo kết 
quả thăm dò đá vôi làm nguyên 
liệu xi măng tại khu vực xã 
Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh 
Phú Thọ"

 

VII Dự án xây dựng công trình thủy lợi (01 dự án) 1.30 1.30         -               -     

24
Cải tạo, nâng cấp đập Bãi Ba 
khu 9, xã Sơn Cương, huyện 
Thanh Ba

Xã Sơn Cương, huyện 
Thanh Ba UBND huyện Thanh Ba 1.30 1.30   

Quyết định số 3501/QĐ-UBND 
ngày 17/10/2023 của UIBND 
huyện Thanh Ba về việc phê 
duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư 
xây dựng công trình Cải tạo, 
nâng cấp đập Bãi Ba khu 9, xã 
Sơn Cương, huyện Thanh Ba

 

VIII Dự án xây dựng cơ sở văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (02 dự 
án) 0.29           -           -   0.29   
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25 Xây dựng Nhà Văn hóa khu 9 
xã Chí Tiên Xã Chí Tiên UBND xã Chí Tiên 0.23   0.23

Kế hoạch số 1504/KH-UBND 
ngày 06/9/2024 của UBND 
huyện Thanh Ba KH cải tạo, sửa 
chữa, xây dựng NVH khu dân 
cư trên địa bàn huyện năm 2025

 

26 Xây dựng Nhà Văn hóa khu 5 
xã Võ Lao Xã Võ Lao UBND xã Võ Lao 0.06   0.06

Kế hoạch số 1504/KH-UBND 
ngày 06/9/2024 của UBND 
huyện Thanh Ba KH cải tạo, sửa 
chữa, xây dựng NVH khu dân 
cư trên địa bàn huyện năm 2025

 

A.2 Các dự án sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản 
xuất (06 dự án) 27.48 8.28 2.50 16.70   

27 Nhà máy đá nhân tạo kết tinh 
Apodio Xã Sơn Cương Công ty TNHH một 

thành viên Apodio 22.00 5.50  16.50

Văn bản số 4972/UBND-NNTN 
ngày 18/11/2024 của UBND 
tỉnh Phú Thọ về việc nhận 
quyền sử dụng đất để thực hiện 
dự án sản xuất kinh doanh tại xã 
Sơn Cương, huyện Thanh Ba 
của Công ty TNHH một thành 
viên Apodio

 

28

Cơ sở sử dụng đất thương mại 
dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân 
Ông Hà Quang Chung tại xã 
Đông Thành, huyện Thanh Ba

Xã Đông Thành Hộ Ông Hà Quang 
Chung 0.13 0.13    

29

Cơ sở sản xuất kinh doanh phi 
nông nghiệp của hộ gia đình, cá 
nhân ông Nguyễn Tiến Nhanh 
tại xã Quảng Yên, huyện Thanh 
Ba

Xã Quảng Yên Hộ Ông Nguyễn Tiến 
Nhanh 0.10 0.10    

30

Cơ sở sản xuất kinh doanh phi 
nông nghiệp của hộ gia đình, cá 
nhân ông Nguyễn Xuân Tám tại 
xã Đại An, huyện Thanh Ba

Xã Đại An Hộ Ông Nguyễn Xuân 
Tám 0.25 0.05  0.20  

31

Chuyển mục đích sang đất nông 
nghiệp khác làm cơ sở chăn 
nuôi gà của hộ gia đình, cá nhân 
ông Lê Thành Nghĩa tại xã Võ 
Lao

Xã Võ Lao Hộ Ông Lê Thành Nghĩa 2.50  2.50  

Văn bản số 2094/UBND-TNMT 
ngày 19/11/2024 của UBND 
huyện Thanh Ba về việc chuyển 
mục đích sử dụng đất trồng lúa, 
trồng rừng của hộ gia đình cá 
nhân để chuyển sang đất cơ sở 
sản xuất kinh doanh phi nông 
nghiệp, đất thương mại dịch vụ, 
đất trồng cây lâu năm, đất nông 
nghiệp khác
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32
Chuyển mục đích đất lúa kém 
hiệu quả sang đất trồng cây lâu 
năm

Xã Đại An Hộ gia đình, cá nhân 2.50 2.50    

B Các dự án đăng ký lại (bao gồm các dự án của Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND ngày 
09/12/2021) (22 dự án)

121.9
2 37.69 30.86 53.37   

B.1 Các dự án thu hồi đất (18 dự án) 110.5
2 26.89 30.26 53.37   

I Dự án đất an ninh (01 dự án) 0.12 0.12         -               -     

1 Cải tạo, sửa chữa cơ sở làm 
việc công an xã Hoàng Cương  Xã Hoàng Cương Công an tỉnh Phú Thọ 0.12 0.12   

 Quyết định 1854/QĐ-UBND 
ngày 22/7/2021 về việc phê 
duyệt chủ trương đầu tư dự án: 
Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 
tạm thời cho công an các xã, thị 
trấn thuộc công an tỉnh Phú Thọ 

Dự án đang triển khai 
thực hiện

II Dự án xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo (01 dự án) 0.76           -   0.55 0.21   

2

Xây dựng Trường Mầm Non 
Đỗ Xuyên (0,12ha) và Mở rộng 
trường THPT Yển Khê 
(0,04ha); Mở rộng trường mầm 
non xã Khải Xuân (0,5ha); Mở 
rộng trường mầm non Đông 
Lĩnh (0,1ha)

Các xã: Đỗ Xuyên, Yển 
Khê, Khải Xuân, Đông 
Lĩnh, 

Trường THPT Yên Khê; 
UBND xã Khải Xuân; 
Đông Lĩnh; Đỗ Xuyên

0.76  0.55 0.21  Dự án đang triển khai 
thực hiện

III Dự án xây dựng cơ sở văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (01 dự 
án) 0.16 0.16         -               -     

3 Xây mới nhà văn hóa khu 4 xã 
Đại An Khu 4 xã Đại An

BQL DA ĐTXD CT 
Giao thông dân dụng và 
công nghiệp tỉnh Phú 
Thọ

0.16 0.16   

QĐ số 673/QĐ-UBNd ngày 
28/5/2021 của UBND huyện Về 
việc phê duyệt Quy hoạch chi 
tiết tỷ lệ 1/500 nhà văn hóa khu 
4 xã Đại An, huyện Thanh Ba 
thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ (Dự án đầu tư xây 
dựng đường cao tốcTuyên 
Quang -Phú Thọ kết nối với cao 
tốc Nội Bài - Lào Cai)

Dự án đang triển khai 
thực hiện

IV Dự án cụm công nghiệp (01 dự án) 75.00 6.24 26.60 42.16   
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4 Cụm công nghiệp tại xã Quảng 
Yên, huyện Thanh Ba Xã Quảng Yên Công ty cổ phần Nam 

Hoàng Việt 75.00 6.24 26.60 42.16

Quyết định 1926/QĐ_UBND, 
ngày 12/9/2023 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc quyết định chủ 
trương đầu tư

Dự án đang triển khai 
thực hiện

V Dự án xây dựng công trình giao thông (02 dự án) 7.52 2.50         -   5.02   

5

Đường kết nối từ trung tâm 
huyện Thanh Ba đi Cụm công 
nghiệp Bãi Ba qua đường tỉnh 
314 với nút giao IC9 cao tốc 
Nội Bài - Lào Cai

Xã Ninh Dân, Đông 
Thành,  thị trấn Thanh 
Ba

UBND huyện Thanh Ba 7.02 2.00  5.02

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND 
ngày 13/5/2021 của HĐND tỉnh 
về chủ trương đầu tư xây dựng 
công trình

Dự án đang triển khai 
thực hiện

6

Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông liên xã Hanh Cù đi Mạn 
Lạn, huyện Thanh Ba (tuyến từ 
cầu Đồng Sâu đi cầu Rau)

Xã Hanh Cù, xã Mạn 
Lạn UBND huyện Thanh Ba 0.50 0.50   

Quyết định số 1869/QĐ-UBND 
ngày 07/10/2021 của UBND 
huyện Thanh Ba Về phê duyệt 
chủ trương đầu tư xây dựng 
công trình

Dự án đang triển khai 
thực hiện

VI Dự án xây dựng công trình thủy lợi (02 dự án) 1.02 0.30         -   0.72   

7 Cải tạo, nâng cấp đập Hố Nong 
xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba Xã Quảng Yên UBND huyện Thanh Ba 0.92 0.20  0.72

Quyết định số 3030/QĐ-UBND 
ngày 14/9/2023 của UBND 
huyện Thanh Ba về việc phê 
duyệt chủ trương đầu tư xây 
dựng công trình

Dự án đang triển khai 
thực hiện

8 Cải tạo, nâng cấp đập Bà Bản 
xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba Xã Quảng Yên UBND huyện Thanh Ba 0.10 0.10   

Quyết định số 3030/QĐ-UBND 
ngày 14/9/2023 của UIBND 
huyện Thanh Ba về việc phê 
duyệt chủ trương đầu tư xây 
dựng công trình

Dự án đang triển khai 
thực hiện

VII Dự án vùng phụ cận, chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông thôn (10 dự án) 25.94 17.57 3.11 5.26   

9 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư
 Đồng Bãi Ba Khu 9 xã 
Sơn Cương và xã Đông 
Thành

UBND huyện Thanh Ba 6.70 1.50 3.11 2.09

QĐ số 1915/QĐ-UBND ngày 
14/10/2021 của UBND huyện 
Về việc phê duyệt Quy hoạch 
chi tiết 

Dự án đang triển khai 
thực hiện

10 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Khu 3, khu 4 xã Võ Lao UBND huyện Thanh Ba 4.90 4.90   

 Quyết định 2083/QĐ-UBND 
ngày 01/11/2021 của UBND 
huyện Thanh Ba về việc chấp 
thuận chủ trương đầu tư. 

Dự án đang triển khai 
thực hiện

11 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Khu 3 xã Chí Tiên UBND huyện Thanh Ba 0.50 0.50    Quyết định 2059/QĐ-UBND 
ngày 01/11/2021 của UBND 

Dự án đang triển khai 
thực hiện
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huyện Thanh Ba về việc chấp 
thuận chủ trương đầu tư. 

12 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Khu 1 xã Đỗ Xuyên UBND huyện Thanh Ba 0.42 0.42   

 Quyết định 2063/QĐ-UBND 
ngày 01/11/2021 của UBND 
huyện Thanh Ba về việc chấp 
thuận chủ trương đầu tư 

Dự án đang triển khai 
thực hiện

13 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Trạm bơm Giếng Thung 
đi Phương Nhuế UBND huyện Thanh Ba 4.83 4.83   

 Quyết định 2060/QĐ-UBND 
ngày 01/11/2021 của UBND 
huyện Thanh Ba về việc chấp 
thuận chủ trương đầu tư 

Dự án đang triển khai 
thực hiện

14 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tràn cây sắn xã Đại An UBND huyện Thanh Ba 1.12 1.00  0.12

 Quyết định 2079/QĐ-UBND 
ngày 01/11/2021 của UBND 
huyện Thanh Ba về việc chấp 
thuận chủ trương đầu tư 

Dự án đang triển khai 
thực hiện

15 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Cà Phê khu 1 xã 
Đại An UBND huyện Thanh Ba 2.87 2.82  0.05

 Quyết định 2080/QĐ-UBND 
ngày 01/11/2021 của UBND 
huyện Thanh Ba về việc chấp 
thuận chủ trương đầu tư 

Dự án đang triển khai 
thực hiện

16 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Mây khu 6 xã Đại 
An UBND huyện Thanh Ba 0.83 0.83   

 Quyết định 2081/QĐ-UBND 
ngày 01/11/2021 của UBND 
huyện Thanh Ba về việc chấp 
thuận chủ trương đầu tư 

Dự án đang triển khai 
thực hiện

17 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tràn Đảng, Lò Gạch khu 
7 xã Khải Xuân UBND huyện Thanh Ba 0.17 0.17   

 Quyết định 2074/QĐ-UBND 
ngày 01/11/2021 của UBND 
huyện Thanh Ba về việc chấp 
thuận chủ trương đầu tư 

Dự án đang triển khai 
thực hiện

18 Giao đất xen ghép trong các 
khu dân cư

Các khu dân cư trên địa 
bàn huyện Thanh Ba UBND các xã 3.60 0.60  3.00 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất giai đoạn 2021-2030
Dự án đang triển khai 
thực hiện

B.2 Các dự án sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản 
xuất (04 dự án) 11.40 10.80 0.60              -     

19 Dự án xây dựng trung tâm 
thương mại Khu 3, Xã Đông Thành Cty TNHH vật tư phụ 

tùng Việt Bắc 0.60  0.60  

Quyết định 1521/QĐ-UBND 
ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt chủ 
trương đầu tư dự án

Dự án đang triển khai 
thực hiện
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20
Chuyển mục đích đất lúa kém 
hiệu quả sang đất trồng cây 
hàng năm khác

Thị trấn Thanh Ba 0,2ha; 
các xã: Chí Tiên 0,2ha; 
Đại An 0,1ha; Đỗ Sơn 
0,2ha;  Đông Lĩnh 0,1ha; 
Đông Thành 0,1ha; Đồng 
Xuân 0,1ha; Hanh Cù 
0,2ha; Hoàng Cương 
0,2ha; Khải Xuân 0,2ha; 
Lương Lỗ 0,2ha; Mạn 
Lạn 0,1ha; Ninh Dân 
0,2ha; Quảng Yên 0,2ha; 
Sơn Cương 0,2ha; Thanh 
Hà 0,1ha; Vân Lĩnh 
0,1ha; Võ Lao 0,1ha

Hộ gia đình, cá nhân 2.90 2.90   

Văn bản số 2086/UBND-TN 
ngày 04/11/2021 của UBND 
huyện Thanh Ba về việc chuyển 
mục đích sử dụng đất trồng lúa 
kém hiểu quả sang đất trồng cây 
hàng năm, cây lâu năm và đất 
nôi trồng thuỷ sản. Quy hoạch 
sử dụng đất giai đoạn 2021-
2030

Dự án đang triển khai 
thực hiện

21
Chuyển mục đích đất trồng lúa 
kém hiệu quả sang đất trồng cây 
lâu năm

Thị trấn Thanh Ba 0,1ha; 
các xã: Chí Tiên 0,3ha; 
Đại An 0,2ha; Đỗ Sơn 
0,2ha; xã Đông Lĩnh 
0,3ha; Đông Thành 
0,5ha;  Đồng Xuân 
0,2ha; Hanh Cù 0,2ha;  
Hoàng Cương 0,2ha; 
Khải Xuân 0,2ha; Lương 
Lỗ 0,1ha;  Mạn Lạn 
0,2ha; Ninh Dân 0,2ha; 
Quảng Yên 0,2ha; Sơn 
Cương 0,2ha;  Thanh Hà 
0,2ha;  Vân Lĩnh 0,3ha; 
Võ Lao 0,2ha

Hộ gia đình, cá nhân 4.30 4.30   

Văn bản số 2086/UBND-TN 
ngày 04/11/2021 của UBND 
huyện Thanh Ba về việc chuyển 
mục đích sử dụng đất trồng lúa 
kém hiểu quả sang đất trồng cây 
hàng năm, cây lâu năm và đất 
nôi trồng thuỷ sản. Quy hoạch 
sử dụng đất giai đoạn 2021-
2030

Dự án đang triển khai 
thực hiện
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22
Chuyển mục đích đất trồng lúa 
kém hiệu quả sang đất nuôi 
trồng thủy sản

Thị trấn Thanh Ba 0,2ha; 
các xã: Chí Tiên 0,2ha; 
Đại An 0,1ha; Đỗ Sơn 
0,2ha;  Đông Lĩnh 0,1ha; 
Đông Thành 0,2ha;  
Đồng Xuân 0,2ha; Hanh 
Cù 0,2ha;  Hoàng Cương 
0,4ha; Khải Xuân 0,2ha; 
Lương Lỗ 0,2ha; Mạn 
Lạn 0,2ha; Ninh Dân 
0,2ha; Quảng Yên 0,2ha; 
Sơn Cương 0,2ha; Thanh 
Hà 0,2ha; Vân Lĩnh 
0,2ha; Võ Lao 0,2ha

Hộ gia đình, cá nhân 3.60 3.60   

Văn bản số 2086/UBND-TN 
ngày 04/11/2021 của UBND 
huyện Thanh Ba về việc chuyển 
mục đích sử dụng đất trồng lúa 
kém hiểu quả sang đất trồng cây 
hàng năm, cây lâu năm và đất 
nôi trồng thuỷ sản. Quy hoạch 
sử dụng đất giai đoạn 2021-
2030

Dự án đang triển khai 
thực hiện
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Biểu số 1.9

DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT, CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT THEO QUY ĐỊNH 
CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TAM NÔNG

(Kèm theo Nghị quyết số: 20/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng  12  năm 2024 của HĐND tỉnh Phú Thọ)
ĐVT: Ha

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Trong đó
STT Tên dự án, công trình Địa điểm thực 

hiện Chủ Đầu tư
Tổng số Đất 

lúa
Đất 
RSX

Các 
loại đất 

khác

Căn cứ pháp lý Ghi chú

 Tổng: 33 dự án   457.67 102.99 240.15 114.53   

A Các dự án mới (08 dự án)   16.63 7.00  9.63   

A.1 Các dự án thu hồi đất (08 
dự án)   16.63 7.00  9.63   

I Dự án tái định cư (01 dự án) 1.00         -             
-   1.00   

1
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
khu tái định cư Cụm công 
nghiệp Tam Nông

Xã Vạn Xuân UBND huyện 
Tam Nông 1.00   1.00

Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 
27/02/2024 của UBND huyện Tam 
Nông Về việc phê duyệt Báo cáo 
kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 
công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật khu tái định cư Cụm công 
nghiệp Tam Nông

 

II Dự án xây dựng công trình giao thông (02 dự án) 10.40 6.80  3.60   

2 Xây dựng mới Cầu Phong 
Châu Xã Vạn Xuân Sở GTVT 2.90   2.90 Theo Công điện số 96/CĐ-TTg ngày 

16/9/2024 của Thủ tướng Chính Phủ  

3
Tuyến đường giao thông kết 
nối ĐT.317G với ĐT.316G và 
QL.32, huyện Tam Nông

Xã Dân Quyền UBND huyện 
Tam Nông 7.50 6.80

 

0.70

NQ số 06/NQ-HĐND ngày 
09/7/2024 của HĐND huyện Tam 
Nông Chủ trương đầu tư dự án: 
Tuyến đường giao thông kết nối 
ĐT.317G với ĐT.316G và QL.32, 
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huyện Tam Nông

III Dự án xây dựng trụ sở cơ quan (01 dự án) 0.20 0.20           
-   

            
-     

4
Xây dựng mới trụ sở làm việc 
Công an xã Dị Nậu, huyện 
Tam Nông

Xã Dị Nậu UBND huyện 
Tam Nông 0.20 0.20

 

 

Quyết định số 27B/QĐ-UBND ngày 
14/6/2024 của UBND huyện Tam 
Nông về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư 
xây dựng mới trụ sở Công an xã Dị 
Nậu

 

IV Dự án vùng phụ cận, chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông thôn 
(04 dự án) 5.03   5.03   

5

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
phục vụ đấu giá QSDĐ tại 
khu Ba Nương, xã Thanh 
Uyên, huyện Tam Nông

Xã Thanh Uyên UBND huyện 
Tam Nông 2.00   2.00

QĐ số 5999/QĐ-UBND ngày 
15/12/2023 của UBND huyện Tam 
Nông về việc điều chỉnh, bổ sung kế 
hoạch đầu tư công trung hạn nguồn 
ngân sách nhà nước giao đoạn 2021-
2025

 

6
Đấu giá QSD đất thương mại, 
dịch vụ tại xã Lam Sơn, 
huyện Tam Nông

Xã Lam Sơn Trung tâm phát 
triển quỹ đất 1.20

  

1.20

Văn bản số 1749/UBND-NNTN ngày 
17/05/2023 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc đấu giá quyền sử dụng đất 
thực hiện dự án sản xuất kinh doanh 
đối với 02 vị trí khu đất tại xã Dân 
Quyền và xã Lam Sơn

 

7
Đấu giá QSD đất thương mại, 
dịch vụ tại xã Dân Quyền, 
huyện Tam Nông

Xã Dân Quyền Trung tâm phát 
triển quỹ đất 1.48

  

1.48

Văn bản số 1749/UBND-NNTN ngày 
17/05/2023 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc đấu giá quyền sử dụng đất 
thực hiện dự án sản xuất kinh doanh 
đối với 02 vị trí khu đất tại xã Dân 
Quyền và xã Lam Sơn

 

8
Đấu giá QSD đất xây dựng cơ 
sở thể dục, thể thao tại xã Dân 
Quyền, huyện Tam Nông

Xã Dân Quyền Trung tâm phát 
triển quỹ đất 0.35

  

0.35

Văn bản số 4890/UBND NNTN ngày 
02/12/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc thực hiện các thủ tục chuyển 
mục đích sang đất cơ sở thể dục thể 
thao để đấu giá QSDĐ

 

B Các dự án đăng ký lại (bao gồm các dự án của Nghị quyết 
23/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021) (13 dự án) 379.99 82.61 225.40 71.98   

B.1 Các dự án thu hồi đất (13 dự án) 379.99 82.61 225.40 71.98   
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I Dự án xây dựng trụ sở cơ quan (02 dự án) 0.45 0.40           
-   0.05   

1
Xây dựng trụ sở BHXH 
huyện Tam Nông, tỉnh Phú 
Thọ

Khu 4, xã Dân 
Quyền

Bảo hiểm xã 
hội tỉnh Phú 
Thọ

0.25 0.20  0.05
Quyết định số 440/QĐ-BHXH ngày 
12/5/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam.

Dự án đang triển khai thực hiện

2 Xây dựng trụ sở Đội quản lý 
thị trường số 7 Xã Dân Quyền

Cục quản lý thị 
trường tỉnh 
Phú Thọ

0.20 0.20   

Văn bản số 1908/UBND-KTN ngày 
12/5/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ 
Về việc giao đất xây dựng trụ sở đội 
quản lý thị trường tại các huyện Đoan 
Hùng, Cẩm Khê, Tam Nông

Dự án đang triển khai thực hiện

II Dự án xây dựng cơ sở thể dục, thể thao (01 dự án) 0.58 0.58           
-   

            
-     

3 Sân vận động, thể thao khu A Xã Tề Lễ UBND xã Tề 
Lễ 0.58 0.58   

Văn bản số 1093b/UBND-TCKH 
ngày 26/7/2017 của UBND huyện 
Tam Nông về việc đầu tư xây dựng 
sân vận động xã Tề Lễ, huyện Tam 
Nông

Dự án đang triển khai thực hiện

III Dự án xây dựng công trình thủy lợi (01 dự án) 1.50 1.50           
-   

            
-     

4
Xử lý khẩn cấp sự cố tràn, vỡ 
đê tả, hữu sông Bứa thuộc địa 
bàn huyện Tam Nông

Huyện Tam 
Nông

Sở NN và 
PTNT 1.50 1.50   

Thực hiện theo Quy chế xử lý sạt lở 
bờ sông, bờ biển tại Quyết định 
số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 
của Thủ tướng Chính phủ

Dự án đang triển khai thực hiện

IV Dự án xây dựng công trình giao thông (04 dự án) 54.40 26.70 3.72 23.98   

5
Đường giao thông từ cầu Bờ 
Đìa đi cầu Bạch Đằng thị trấn 
Hưng Hóa, huyện Tam Nông

Xã Dị Nậu, và 
thị trấn Hưng 
Hóa

UBND thị trấn 
Hưng Hóa 2.80 2.20  0.60

Quyết định số 4070/QĐ-UBND ngày 
01/8/2023 của UBND huyện Tam 
Nông về việc phê duyệt điều chỉnh 
thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây 
dựng công trình Đường giao thông từ 
cầu Bờ Đìa đi cầu Bạch Đằng thị trấn 
Hưng Hóa, huyện Tam Nông

Dự án đang triển khai thực hiện

6
Cải tạo nâng cấp đường trục 
khu 1, khu 5 xã Thanh Uyên, 
huyện Tam Nông

Xã Thanh Uyên UBND huyện 
Tam Nông 1.13  0.22 0.91

Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 
16/7/2020 của UBND huyện phê 
duyệt chủ trương đầu tư

Dự án đang triển khai thực hiện

7

Đường giao thông nối từ QL 
32 đi ĐT 316 kết nối KCN 
Tam Nông với KCN Trung 
Hà

Huyện Tam 
Nông

UBND huyện 
Tam Nông 45.00 19.20 3.50 22.30

Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 
22/01/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc Phê duyệt dự toán công tác 
khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả 

Dự án đang triển khai thực hiện



81

thi đầu tư xây dựng công trình 

8

Dự án cải tạo, nâng cấp đường 
giao thông kết nối Quốc lộ 32 
và đường Hồ Chí Minh với 
Quốc lộ 70B tỉnh Phú Thọ đi 
tỉnh Hòa Bình

Xã Thượng 
Nông, Dậu 
Dương (nay là 
xã Dân Quyền)

UBND huyện 
Tam Nông 5.47 5.30  0.17

Thông báo THĐ số 02/TB-UBND 
ngày 15/01/2016 của UBND huyện 
Tam Nông

Dự án đang triển khai thực hiện

V Dự án khu đô thị, khu dân cư (04 dự án) 319.75 50.73 221.68 47.34   

9
Khu dân cư mới xã Vạn 
Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh 
Phú Thọ

Xã Vạn Xuân
Đấu giá QSDĐ 
lựa chọn chủ 
đầu tư

12.70 9.90  2.80

Quyết định  số 2597/QĐ-UBND ngày 
09/7/2021 của UBND huyện Tam 
Nông về việc Phê duyệt Quy hoạch 
chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới 
Vạn Xuân tại xã Vạn Xuân, huyện 
Tam Nông

Dự án đang triển khai thực hiện

10

Khu đô thị sinh thái, du lịch 
nghỉ dưỡng và sân golf Tam 
Nông (Phân khu Sân golf Tam 
Nông 2)

Xã Lam Sơn, 
Quang Húc

Đấu thầu lựa 
chọn chủ đầu 
tư

33.30 2.29 7.47 23.54
Văn bản số 1498/UBND-KGVX 
ngày 14/5/2021 Chấp thuận chủ 
trương đầu tư

Dự án đang triển khai thực hiện

11 Khu đô thị sinh thái, du lịch 
nghỉ dưỡng Tam Nông

Huyện Tam 
Nông

Đấu thầu lựa 
chọn chủ đầu 
tư

273.75 38.54 214.21 21.00
Văn bản số 1461/UBND-KGVX 
ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh về 
việc Chấp thuận chủ trương đầu tư

Dự án đang triển khai thực hiện

VI Dự án vùng phụ cận, chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông thôn 
(02 dự án) 3.31 2.70  0.61   

12 Xây dựng hạ tầng phục vụ 
đấu giá quyền sử dụng đất 

Khu 7 (Con 
Loe), thị trấn 
Hưng Hóa

UBND huyện 
Tam Nông 0.50 0.50   

Quyết định số 4292/QĐ-UBND ngày 
28/9/2021 của UBND huyện Tam 
Nông về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư xây dựng công trình: Xây 
dựng hạ tầng phục vụ đấu giá QSD 
đất tại khu 7 (Con Loe), thị trấn 
Hưng Hóa, huyện Tam Nông

Dự án đang triển khai thực hiện

13 Hạ tầng đất ở dân cư
Khu 14 (Khu 
Đồng Trong), xã 
Hiền Quan

UBND huyện 
Tam Nông 2.81 2.20  0.61

Quyết định số 4223/QĐ-UBND ngày 
27/9/2021 của UBND huyện Tam 
Nông về việc phê duyệt Quy hoạch 
chi tiết 1/500.

Dự án đang triển khai thực hiện

C Các dự án điều chỉnh tại các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh 
thông qua (09 dự án) 61.05 13.38 14.75 32.92   

I Dự án khu đô thị, khu dân cư (01 dự án) 41.81 4.13 13.20 24.48   
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1

Khu đô thị sinh thái, du lịch 
nghỉ dưỡng và sân golf Tam 
Nông (Phân khu Sân golf Tam 
Nông 1)

Các xã: Lam 
Sơn, Thọ Văn, 
huyện Tam 
Nông

Công ty 
TNHH Golf 
Artexport - 
Tam Nông

41.81 4.13 13.20 24.48
Văn bản số 1497/UBND-KGVX 
ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh về 
việc Chấp thuận chủ trương đầu tư

Nghị quyết số 23/2021/NQ-
HĐND ngày 09/12/2021 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ (Đang thực 
hiện GPMB): Nghị quyết đã 
thông qua diện tích thực hiện dự 
án là 91,92 ha trong đó có 2,85 ha 
đất lúa, 49,0 ha đất rừng sản xuất, 
và 41,06 ha đất khác. Nay điều 
chỉnh giảm diện tích thực hiện dự 
án còn 73,42 ha trong đó có 43,73 
ha đất rừng sản xuất, 4,13 ha đất 
lúa và 25,56 ha đất khác theo QĐ 
số 111/QĐ-UBND ngày 
16/01/2023 về việc điều chỉnh 
quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 
1/500. Đã CMĐ đợt 1 diện tích 
31,61 ha gồm 30,53 ha đất RSX 
và 1,08 ha đất khác, đang thực 
hiện diện tích còn lại

II Dự án xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo (01 dự án) 3.10  0.10 3.00   

2
Xây dựng mới trường trung 
học cơ sở Nguyễn Quang 
Bích

Xã Vạn Xuân UBND Huyện 
Tam Nông 3.10  0.10 3.00 Công văn Số 41/UBND-KGVX ngày 

05/01/2023 của UBND tỉnh Phú Thọ

NQ số 01/2024/NQ-HĐND ngày 
04/6/2024 (điều chỉnh từ NQ 
02/2023): Nghị quyết đã thông 
qua diện tích thực hiện dự án là 
3,04 ha trong đó 3,0 ha đất khác 
và 0,04 ha đất rừng sản xuất. Nay 
bổ sung 0,06 ha đất rừng sản xuất; 
tổng diện tích thực hiện dự án là 
3,1 ha trong đó 3,0 ha đất khác và 
0,1 ha đất rừng sản xuất

III Dự án công trình giao thông (02 dự án) 3.74 1.63  2.11   
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3

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 
từ Trung tâm thể thao huyện 
đi đường Xuân Nương thị trấn 
Hưng Hóa, huyện Tam Nông

Khu 6, TT Hưng 
Hoá

UBND TT 
Hưng Hoá 1.42 0.50  0.92

Quyết định số 5023/QĐ-UBND ngày 
17/10/2023 của UBND huyện Tam 
Nông Về việc phê duyệt Báo cáo 
kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 
công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến 
đường từ trung tâm thể thao huyện đi 
đường Xuân Nương thị trấn Hưng 
Hóa, huyện Tam Nông

NQ số 13/2023/NQ-HĐND ngày 
12/12/2023: Nghị quyết đã thông 
qua diện tích thực hiện dự án là 
1,2 ha trong đó 0,45 ha đất trồng 
lúa và 0,75 ha đất khác. Nay bổ 
sung 0,05 ha đất lúa và 0,17 ha 
đất khác; tổng diện tích thực hiện 
dự án là 1,42 ha trong đó 0,5 ha 
đất lúa và 0,92 ha đất khác

4 Đường vào khu di tích rừng 
cấm - giếng mỏ xã Hiền Quan Xã Hiền Quan UBND huyện 

Tam Nông 2.32 1.13  1.19
Quyết định số 7211/QĐ-UBND ngày 
28/11/2022 UBND huyện Tam Nông 
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

NQ số 06/2024/NQ-HĐND ngày 
12/7/2024 (điều chỉnh từ NQ số 
13/2023/NQ-HĐND ngày 
12/12/2023): Nghị quyết đã thông 
qua diện tích thực hiện dự án là 
2,3 ha trong đó 1,12 ha đất trồng 
lúa và 1,18 ha đất khác. Nay bổ 
sung 0,01 ha đất lúa và 0,01 ha 
đất khác; tổng diện tích thực hiện 
dự án là 2,32 ha trong đó 1,13 ha 
đất lúa và 1,19 ha đất khác

IV Dự án vùng phụ cận, chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông thôn 
(03 dự án) 8.95 6.12  2.83   

5

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
phục vụ đấu giá QSD đất ở tại 
khu 15, xã Bắc Sơn, huyện 
Tam Nông

Khu 15, xã Bắc 
Sơn

UBND huyện 
Tam Nông 3.23 2.43  0.80

Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 
11/7/2023 UBND huyện Tam Nông 
Về việc phê duyệt thiết kế xây dựng 
triển khai sau thiết kế cơ sở công 
trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
phục vụ đấu giá QSD đất ở tại khu 
15, xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông

NQ số 02/2023/NQ-HĐND ngày 
07/4/2023 (điều chỉnh NQ số 
23/2021 ngày 09/12/2021): Nghị 
quyết đã thông qua diện tích thực 
hiện dự án là 3,2 ha trong đó 2,43 
ha đất trồng lúa và 0,77 ha đất 
khác. Nay bổ sung 0,03 ha đất 
khác; tổng diện tích thực hiện dự 
án là 3,23 ha trong đó 2,43 ha đất 
lúa và 0,8 ha đất khác
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6

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
phục vụ đấu giá QSDĐ tại 
khu 13, khu 14 xã Dân 
Quyền, huyện Tam Nông

Khu 13, khu 14, 
xã Dân Quyền

UBND huyện 
Tam Nông 3.61 1.68  1.93

Văn bản số 278/UBND-TCKH ngày 
15/2/2022 của UBND huyện Tam 
Nông về việc lập quy hoạch chi tiết 
xây dựng tỷ lệ 1/500 và lập báo cáo 
đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

NQ số 02/2023/NQ-HĐND ngày 
07/4/2023 (điều chỉnh từ NQ 
06/2022): Nghị quyết đã thông 
qua diện tích thực hiện dự án là 
3,35 ha trong đó có 1,42 ha đất 
lúa và 1,93 ha đất khác. Nay bổ 
sung 0,26 ha đất lúa. Tổng diện 
tích thực hiện dự án là 3,61 ha 
trong đó đất lúa là 1,68 ha, đất 
khác là 1,93 ha

7

Điểm dân cư nông thôn tại 
khu 12 (xứ đồng Đa Cộc), xã 
Hương Nộn, huyện Tam 
Nông

Khu 12, xã 
Hương Nộn

UBND huyện 
Tam Nông 2.11 2.01  0.10

Văn bản số 5166/UBND-TCKH ngày 
08/10/2024 của UBND huyện Tam 
Nông V/v phê duyệt dự án đầu tư xây 
dựng công trình: Điểm dân cư nông 
thôn mới tại khu 12 (xứ Đồng Đa 
Cộc), xã Hương Nộn, huyện Tam 
Nông

NQ số 13/2023/NQ-HĐND ngày 
12/12/2023: Nghị quyết đã thông 
qua diện tích thực hiện dự án là 
1,0 ha đất lúa.Nay bổ sung 1,01 
ha đất lúa và 0,1 ha đất khác. 
Tổng diện tích thực hiện dự án là 
2,11 ha trong đó đất lúa là 2,01 
ha, đất khác là 0,1 ha

V Dự án chợ (01 dự án) 1.95 1.50  0.45   

8 Xây dựng chợ đầu mối xã 
Dân Quyền, huyện Tam Nông

Khu 13, khu 14, 
xã Dân Quyền

UBND huyện 
Tam Nông 1.95 1.50  0.45

Văn bản số 278/UBND-TCKH ngày 
15/2/2022 của UBND huyện Tam 
Nông về việc lập quy hoạch chi tiết 
xây dựng tỷ lệ 1/500 và lập báo cáo 
đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

NQ số 02/2023/NQ-HĐND ngày 
07/4/2023 (điều chỉnh từ NQ 
06/2022): Nghị quyết đã thông 
qua diện tích thực hiện dự án là 
1,95 ha trong đó có 1,08 ha đất 
lúa và 0,87 ha đất khác, Nay điều 
chỉnh cơ cấu loại đất thành: Đất 
lúa 1,5 ha; đất khác 0,45 ha

VI Dự án tái định cư (01 dự án) 1.50  1.45 0.05   

9

Khu Tái định cư dự án Đường 
giao thông liên vùng kết nối 
đường Hồ Chí Minh với 
QL.70B, QL.32 tỉnh Phú Thọ, 
đi Yên Bái

Xã Lam Sơn Sở GTVT 1.50  1.45 0.05 Nghị Quyết số 16/NQ-HĐND ngày 
09/12/2020 của HĐND tỉnh

NQ số 06/2024/NQ-HĐND ngày 
12/7/2024 đã thông qua diện tích 
thực hiện dự án là 0,87 ha, nay bổ 
sung 0,63ha và điều chỉnh cơ cấu 
các loại đất. Tổng diện tích sau bổ 
sung và điều chỉnh là 1,5 ha trong 
đó 1,45 ha đất rừng sản xuất và 
0,05 ha đất khác
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Biểu số 1.10

DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT, CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT THEO QUY ĐỊNH 
CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH THỦY

(Kèm theo Nghị quyết số: 20/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng  12  năm 2024 của HĐND tỉnh Phú Thọ)
ĐVT: Ha

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Trong đóSTT Tên dự án, công trình Địa điểm thực 
hiện Chủ Đầu tư Tổng 

số Đất 
lúa

Đất 
RSX

Các loại 
đất khác

Căn cứ pháp lý Ghi chú

 Tổng: 27 dự án   89.13 22.07 10.27 56.79   

A Các dự án mới (20 dự án)   65.69 5.02 10.15 50.52   

A.1 Các dự án thu hồi đất (15 dự 
án)   59.65 4.36 5.08 50.21   

I Các dự án đất quốc phòng, an ninh (02 dự án) 3.15           
-   0.25 2.90   

1
Xây dựng công sự, trận địa súng 
máy phòng không 12,7mm trong 
thế trận phòng thủ khu vực huyện

Xã Tân Phương UBND huyện 
Thanh Thủy 0.25  0.25  

Quyết định phê duyệt chủ trương 
đầu tư số 4710/QĐ-UBND ngày 
09/11/2023 của UBND huyện 
Thanh Thủy

 

2

Bến thủy nội địa Công an nhân 
dân, bãi tạm giữ phương tiện 
đường thủy vi phạm, đội cảnh sát 
phòng cháy chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ

Xã Tân Phương Công an tỉnh Phú 
Thọ 2.90   2.90

Văn bản số 4414/UBND-NNTN 
ngày 17/10/2024 của UBND tỉnh 
Phú Thọ

 

II Dự án xây dựng trụ sở cơ quan (06 dự án) 1.52 1.52         
-               -     

3 Trụ sở Công an xã Sơn Thủy Xã Sơn Thủy UBND huyện 
Thanh Thủy 0.24 0.24    

4 Trụ sở Công an xã Đoan Hạ Xã Đoan Hạ UBND huyện 
Thanh Thủy 0.25 0.25   

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND 
ngày 07/4/2023 của HĐND tỉnh 
về việc Thông qua Đề án đảm bảo 
cơ sở vật chất cho Công an xã, thị  
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5 Trụ sở Công an xã Bảo Yên Xã Bảo Yên UBND huyện 
Thanh Thủy 0.25 0.25    

6 Trụ sở Công an xã Tân Phương Xã Tân Phương UBND huyện 
Thanh Thủy 0.27 0.27    

7 Trụ sở Công an xã Thạch Đồng Xã Thạch Đồng UBND huyện 
Thanh Thủy 0.26 0.26    

8 Trụ sở Công an xã Xuân Lộc Xã Xuân Lộc UBND huyện 
Thanh Thủy 0.25 0.25   

trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

 

III Dự án vùng phụ cận, chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông thôn (01 dự 
án) 0.41  0.41    

9 Chỉnh trang, phát triển đô thị Khu 5, thị trấn 
Thanh Thủy

UBND huyện 
Thanh Thủy 0.41  0.41  

Quyết định số 2592/QĐ-UBND 
ngày 14/6/2024 của UBND huyện 
Thanh Thủy Về việc phê duyệt 
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

 

IV Dự án khu đô thị, khu dân cư (01 dự án) 50.00 2.84 0.42 46.74   

10

Khu dân cư nông thôn mới kết 
hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng 
và dịch vụ thể thao tại huyện 
Thanh Thủy và huyện Thanh Sơn, 
tỉnh Phú Thọ

Xã Đồng Trung, 
xã Tu Vũ

Đấu thầu lựa chọn 
nhà đầu tư 50.00 2.84 0.42 46.74

Quyết định số 438/QĐ-UBND 
ngày 11/3/2024 của UBND tỉnh 
Phú Thọ Về việc phê duyệt Quy 
hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 
1/2000 Khu dân cư nông thôn mới 
kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ 
dưỡng và dịch vụ thể thao tại 
huyện Thanh Thủy và huyện 
Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ; Văn 
bản số 2368/UBND-CNXD ngày 
17/6/2024 của UBND tỉnh Phú 
Thọ

 

V Dự án nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng, cơ sở lưu trữ tro cốt (03 dự 
án) 4.00           

-   4.00             -     

11 Cải tạo, chỉnh trang, mở rộng 
Nghĩa trang xã Tu Vũ Xã Tu Vũ UBND xã Tu Vũ 1.00  1.00   

12 Cải tạo, chỉnh trang, mở rộng 
Nghĩa trang xã Hoàng Xá Xã Hoàng Xá UBND xã Hoàng 

Xá 1.50  1.50   

13 Cải tạo, chỉnh trang, mở rộng 
Nghĩa trang xã Sơn Thủy Xã Sơn Thủy UBND xã Sơn 

Thủy 1.50  1.50  

Văn bản số 213/UBND-KT&HT 
ngày 22/02/2024 của UBND 
huyện Thanh Thủy
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VI Dự án xây dựng công trình tôn giáo (01 dự án) 0.16           
-   

        
-   0.16   

14
Mở rộng khuôn viên và xây dựng 
công trình phụ trợ của giáo xứ 
Thanh Lâm

Thị trấn Thanh 
Thủy

Tòa Giám mục 
Hưng Hóa 0.16   0.16

Văn bản số 228/UBND-NNTN 
ngày 15/01/2024 của UBND tỉnh 
Phú Thọ

 

VII Dự án thương mại dịch vụ (01 dự án) 0.41           
-   

        
-   0.41   

15
 Đấu giá quyền sử dụng đất 
thương mại dịch vụ và tài sản trên 
đất

Khu 4, thị trấn 
Thanh Thủy

Trung tâm Phát 
triển Quỹ đất 0.41   0.41

Văn bản số 4409/UBND-NNTN 
ngày 17/10/2024 của UBND tỉnh 
Phú Thọ

 

A.2 Các dự án sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất 
rừng sản xuất (05 dự án) 6.04 0.66 5.07 0.31   

16
Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ sửa 
chữa, bảo dưỡng ô tô, nhà hàng ăn 
uống

Xã Bảo Yên

Công ty TNHH xây 
dựng và dịch vụ 
thương mại Nam 
Hải

0.47 0.46  0.01
Văn bản số 4263/UBND-NNTN 
ngày 08/10/2024 của UBND tỉnh 
Phú Thọ

 

17
Khu vui chơi giải trí, dịch vụ trải 
nghiệm, nhà hàng và dịch vụ du 
lịch

Khu 02, xã Sơn 
Thủy

Hộ kinh doanh ông 
Nguyễn Văn Gặp 0.50 0.20  0.30

Quyết định chấp thuận chủ trương 
đầu tư đồng thời chấp thuận nhà 
đầu tư số 4575/QĐ-UBND ngày 
18/9/2024 của UBND huyện 
Thanh Thủy

 

18 Trung tâm kinh doanh vật liệu 
xây dựng Công Thư

Khu gò Xoan 
Đào, xã Đồng 
Trung

Hộ kinh doanh ông 
Nguyễn Chí Công 0.19  0.19  

Quyết định chấp thuận chủ trương 
đầu tư đồng thời chấp thuận nhà 
đầu tư số 4904/QĐ-UBND ngày 
29/11/2023 của UBND huyện 
Thanh Thủy

 

19
Dự án thương mại dịch vụ (khu 
du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng và 
trải nghiệm)

Xã Đồng Trung
Công ty cổ phần 
đầu tư du lịch Minh 
Nhật

4.21  4.21  
Văn bản số 4475/UBND-NNTN 
ngày 21/10/2024 của UBND tỉnh 
Phú Thọ

 

20 Nhà máy sản xuất dược phẩm 
CDH Xã Tu Vũ

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương DH

0.67  0.67  

Quyết định chấp thuận chủ trương 
đầu tư đồng thời chấp thuận nhà 
đầu tư số 2638/QĐ-UBND ngày 
05/10/2022 của UBND tỉnh Phú 
Thọ

 

B Các dự án đăng ký lại (bao gồm các dự án của Nghị quyết 23/2021/NQ-
HĐND ngày 09/12/2021) (04 dự án) 23.44 17.05     

0.12 6.27   

B.1 Các dự án thu hồi đất (04 dự án) 23.44 17.05 0.12 6.27   
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I Dự án xây dựng cơ sở thể dục thể thao (01 dự án) 1.60 1.60         
-               -     

1 Đầu tư xây dựng công trình: Sân 
vận động mới xã Hoàng Xá

Khu vực Gò Nồi 
(khu 7), xã Hoàng 
Xá

UBND xã Hoàng 
Xá 1.60 1.60   

Văn bản số1903/UBND-TCKH 
ngày 02/11/2021 của UBND 
huyện Thanh Thủy Về việc thực 
hiện đầu tư xây dựng công trình: 
Sân vận động mới xã Hoàng Xá, 
huyện Thanh Thủy

Dự án đang triển khai thực hiện

II Dự án xây dựng công trình thủy lợi (01 dự án) 4.74 0.50     
0.12 4.12   

2

Bổ sung diện tích Cải tạo, nâng 
cấp hồ Sụ, xã Tân Phương 
(3,17ha); cải tạo, nâng cấp hồ Dộc 
Hẹp, xã Đào Xá (1,45ha)

Các xã: Tân 
Phương, Đào Xá 

Sở Nông nghiệp và 
PTNT 4.74        

0.50 
     

0.12 
         

4.12 

QĐ 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 
09/11/2015; 673/QĐ-UBND ngày 
24/3/2016; 437/QĐ-UBND ngày 
05/3/2020

Dự án đang triển khai thực hiện

III Dự án khu đô thị, khu dân cư (04 dự án) 17.10 14.95         
-   2.15   

3 Dự án Khu nhà ở đô thị Ba Cô, thị 
trấn Thanh Thủy

Xứ đồng Ba Cô, 
thị trấn Thanh 
Thủy

Công ty Cổ phần 
đầu tư và phát triển 
hạ tầng Nam Quang

9.00 7.75  1.25

Quyết định số 1260/QĐ-UBND 
ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh 
Phú Thọ Phê duyệt kết quả lựa 
chọn nhà đầu tư

Dự án đang triển khai thực hiện

4 Dự án Khu nhà ở đô thị Cửa 
Hàng, thị trấn Thanh Thủy

Xứ đồng Cửa 
Hàng, thị trấn 
Thanh Thủy

Công ty Cổ phần 
đầu tư và phát triển 
hạ tầng Nam Quang

8.10 7.20  0.90

Quyết định số 1263/QĐ-UBND 
ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh 
Phú Thọ Phê duyệt kết quả lựa 
chọn nhà đầu tư

Dự án đang triển khai thực hiện
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Biểu số 1.11

DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT, CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG SẢN 
XUẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH SƠN

(Kèm theo Nghị quyết số: 20/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng  12  năm 2024 của HĐND tỉnh Phú Thọ)
ĐVT: Ha

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Trong đóSTT Tên dự án, công trình Địa điểm 
thực hiện Chủ Đầu tư Tổng 

số Đất lúa Đất 
RDD

Đất 
RPH

Đất 
RSX

Các loại 
đất khác

Căn cứ pháp lý Ghi chú

 Tổng: 40 dự án   131.35 26.11    1.88 2.60 68.76 32.00   

A Các dự án mới (26 dự 
án)   102.55 20.82    1.88    2.60 57.33 19.92   

A.1 Các dự án thu hồi đất 
(25 dự án)   101.57 20.82 0.90 2.60 57.33 19.92   

I Dự án vùng phụ cận, chỉnh trang đô thị và khu dân cư 
nông thôn (03 dự án) 16.39 15.11    1.28   

1

Hạ tầng đấu giá quyền sử 
dụng đất khu Đồng Gạo, 
xã Giáp Lai và tái định cư 
công trình Đường Thanh 
Thủy - Thanh Sơn, giai 
đoạn 2021-2025

Xã Giáp Lai UBND huyện 
Thanh Sơn 6.86 6.15    0.71

Quyết định số 879/QĐ-UBND 
ngày 12/4/2024 của UBND 
huyện Thanh Sơn về việc phê 
duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 
1/500

 

2 Hạ tầng đấu giá quyền sử 
dụng đất xã Địch Quả Xã Địch Quả UBND huyện 

Thanh Sơn 3.66 3.40    0.26

Quyết định số 2850/QĐ-UBND 
ngày 15/10/2024 của UBND 
huyện Thanh Sơn về việc phê 
duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 
1/500

 

3 Khu dân cư nông thôn mới 
tại Khu 3, xã Tất Thắng Xã Tất Thắng UBND Huyện 

Thanh Sơn 5.87 5.56    0.31

Quyết định số 2880/QĐ-UBND 
ngày 21/10/2023 của của 
UBND huyện Thanh Sơn về 
việc phê duyệt Quy hoạch chi 
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tiết tỷ lệ 1/500

II Dự án khu đô thị, khu dân cư (01 dự án) 19.32    7.07 12.25   

4

Khu dân cư nông thôn mới 
kết hợp du lịch sinh thái, 
nghỉ dưỡng và dịch vụ thể 
thao tại huyện Thanh Sơn 
và Huyện Thanh Thủy, 
tỉnh Phú Thọ

Xã Thắng Sơn
Đấu thầu lựa 
chọn nhà đầu 
tư

19.32    7.07 12.25

Quyết định số 438/QĐ-UBND 
ngày 11/3/2024 của UBND tỉnh 
Phú Thọ Về việc phê duyệt Quy 
hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 
1/2000 Khu dân cư nông thôn 
mới kết hợp du lịch sinh thái, 
nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao 
tại huyện Thanh Thủy và huyện 
Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ; Văn 
bản số 2368/UBND-CNXD 
ngày 17/6/2024 của UBND tỉnh 
Phú Thọ

 

III Dự án xây dựng công trình giao thông (04 dự án) 10.10 3.45 0.90 2.60       -   3.15   

5 Đường nối từ QL 70B đến 
vườn Quốc Gia Xuân Sơn

Các xã: Văn 
Miếu, Võ 
Miếu

Sở GTVT 7.60 2.30  2.60  2.70 Văn bản 1082/UBND-KTN 
ngày 02/4/2022 của UBND tỉnh  

6 Đường GTNT khu Mang 
Bão đi khu Gằn (2 vị trí) Xã Tân Minh UBND xã Tân 

Minh 0.50 0.50     

Quyết định số 58/QĐ-UBND 
ngày 31/10/2023 của UBND 
huyện Thanh Sơn phê duyệt báo 
cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây 
dựng công trình đường GTNT 
khu Mang Bão, xã Tân Minh

 

7

Cải tạo, nâng cấp tuyến 
đường GTNT khu Láng 
Mái, khu Sính xã Tinh 
Nhuệ

Xã Tinh Nhuệ UBND xã 
Tinh Nhuệ 1.00 0.05 0.90   0.05

Quyết định số 2507/QĐ-UBND 
ngày 08/8/2023 của UBND 
huyện Thanh Sơn phê duyệt 
Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư 
xây dựng công trình: Cải tạo, 
nâng cấp tuyến đường GTNT 
khu Láng Mái, khu Sính xã Tinh 
Nhuệ

 

8

Đường đến trung tâm xã 
Tinh Nhuệ  - Đoạn từ xóm 
Lương Sơn đi khu Ấp 
Giáo

Xã Tinh Nhuệ

Ban QLDA 
đầu tư xây 
dựng khu vực 
huyện Thanh 
Sơn

1.00 0.60    0.40

Quyết định số 2961/QĐ-UBND 
ngày 28/10/2024 của UBND 
huyện Thanh Sơn phê duyệt báo 
cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây 
dựng công trình: Đường đến 
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trung tâm xã Tinh Nhuệ - Đoạn 
từ xóm Lương Sơn đi khu Ấp 
Giáo

IV Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước (01 dự án) 0.75          -          -          -   0.75             -     

9 Trụ sở UBND xã Sơn 
Hùng Xã Sơn Hùng UBND xã Sơn 

Hùng 0.75    0.75  

Văn bản số 1597/UBND-TCKH 
ngày 09/10/2024 về việc đồng ý 
chủ trương đầu tư; Quyết định 
số 39/QĐ-UBND ngày 
15/10/2024 của UBND xã Sơn 
Hùng về việc phê duyệt chủ 
trương đầu tư trụ sở UBND xã 
Sơn Hùng

 

V Dự án xây dựng cơ sở văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh (08 dự án) 3.80 1.38 - - - 2.42   

10

Hỗ trợ xây dựng điểm đến 
du lịch tiêu biểu vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi tại xã Khả 
Cửu, huyện Thanh Sơn

Xã Khả Cửu,
huyện Thanh 
Sơn

Ban QLDA 
ĐTXD huyện 
Thanh Sơn

1.44 0.11    1.33

 Quyết định số 3038/QĐ-UBND 
ngày 29/9/2023 Về việc phê 
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 
đầu tư xây dựng công trình: Hỗ 
trợ xây dựng điểm đến du lịch 
tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi tại xã Khả 
Cửu, huyện Thanh Sơn 

 

11 Xây dựng Nhà văn hóa 
khu Bái Xã Đông Cửu 0.14     0.14  

12 Nhà văn hóa khu Hắm Xã Khả Cửu

Ban QLDA 
ĐTXD huyện 
Thanh Sơn 0.30 0.15    0.15

Quyết định số 1517/QĐ-UBND 
ngày 17/5/2023 của UBND 
huyện Thanh Sơn về việc phê 
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 
đầu tư xây dựng công trình: Đầu 
tư xây dựng thiết chế văn hóa, 
thể thao và trang thiết bị vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi

 

13
Xây dựng mới nhà văn 
hóa khu Mật 2, xã Văn 
Miếu

Xã Văn Miếu UBND xã Văn 
Miếu 0.39 0.29    0.10

Quyết định số 2504/QĐ-UBND 
ngày 08/8/2023 của UBND 
huyện Thanh Sơn về việc phê 
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 
đầu tư xây dựng công trình: Xây 
dựng mới nhà văn hóa khu Mật 
2, xã Văn Miếu
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14
Xây dựng mới nhà văn 
hóa khu Thành Công, xã 
Văn Miếu

0.20 0.20     

Quyết định số 3029/QĐ-UBND 
ngày 10/10/2023 của UBND 
huyện Thanh Sơn v/v phê duyệt 
báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư 
xây dựng công trình: Xây dựng 
mới nhà văn hóa khu Thành 
Công, xã Văn Miếu

 

15
Xây dựng mới nhà văn 
hóa khu Xè 1, xã Văn 
Miếu

0.28 0.28     

Quyết định số 3271/QĐ-UBND 
ngày 11/11/2022 của UBND 
huyện Thanh Sơn về việc phê 
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 
đầu tư xây dựng công trình: Xây 
dựng mới nhà văn hóa khu Xè 
1, khu Xe 2, xã Văn Miếu

 

16
Xây dựng mới nhà văn 
hóa khu Trống, xã Văn 
Miếu

0.35 0.35     

Quyết định số 2506/QĐ-UBND 
ngày 08/8/2023 của UBND 
huyện Thanh Sơn về việc phê 
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 
đầu tư xây dựng công trình: Xây 
dựng mới nhà văn hóa khu 
Trống, xã Văn Miếu

 

17 Xây dựng mới nhà văn 
hóa khu Cát, xã Văn Miếu 0.70     0.70

Quyết định số 1536/QĐ-UBND 
ngày 19/5/2023 của UBND 
huyện Thanh Sơn về việc phê 
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 
đầu tư xây dựng công trình: Xây 
dựng mới nhà văn hóa khu Cát, 
xã Văn Miếu

 

VI Dự án xây dựng cơ sở y tế (02 dự án) 0.21 - - - 0.16 0.05   

18 Trạm y tế xã Sơn Hùng Xã Sơn Hùng Sở Y tế 0.16    0.16  

Quyết định số 1191/QĐ-UBND 
ngày 24/5/2024 của UBND 
huyện Thanh Sơn về việc phê 
duyệt Đồ án quy hoạch mặt 
bằng trạm y tế xã Sơn Hùng

 

19 Mở rộng trạm Y tế xã Khả 
Cửu Xã Khả Cửu Sở Y tế 0.05     0.05

Quyết định số 883/QĐ-SYT 
ngày 19/9/2024 cúa UBND tỉnh 
Phú Thọ phê duyệt thiết kế xây 
dựng, dự toán triển khai sau 
thiết kế cơ sở
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VII Dự án xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo (04 dự án) 1.35 0.58 - - - 0.77   

20

Nhà lớp học khu Trống, 
Trường Mầm non Văn 
Miếu (Trường mầm non 
khu B)

Xã Văn Miếu UBND xã Văn 
Miếu 0.49 0.49     

Quyết định số 1520/QĐ-UBND 
ngày 27/6/2024 của UBND 
huyện Thanh Sơn về việc phê 
duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế 
kỹ thuật đầu tư xây dựng công 
trình: Nhà lớp học khu Trống, 
trường mầm non Văn Miếu

 

21 Trường Mầm non Tân 
Minh (khu trung tâm) Xã Tân Minh UBND xã Tân 

Minh 0.09 0.09     

Quyết định số 60/QĐ-UBND 
ngày 31/10/2023 của UBND 
huyện Thanh Sơn về việc phê 
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 
đầu tư xây dựng công trình nhà 
lớp học 08 phòng, khuôn viên 
và các hạng mục phụ trợ trường 
mầm non Tân Minh

 

22
Mở rộng Trường Mầm 
non Khả Cửu (khu trung 
tâm)

0.21     0.21  

23 Trường Mầm non Tân 
Minh (khu Lẻ)

Xã Khả Cửu UBND xã Khả 
Cửu

0.56     0.56

Quyết định số 2979/QĐ-UBND 
ngày 30/10/2024 của UBND 
huyện Thanh Sơn về việc phê 
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 
đầu tư xây dựng công trình: Nhà 
lớp học khu lẻ + các hạng mục 
phụ trợ khu lẻ và khu trung tâm 
Trường mầm non Khả Cửu

 

VIII Dự án nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng, cơ sở lưu 
trữ tro cốt (01 dự án) 0.30 0.30       

24
Cải tạo, nâng cấp nghĩa 
trang liệt sỹ huyện Thanh 
Sơn

TT. Thanh 
Sơn

Ban QLDA 
ĐTXD huyện 
Thanh Sơn

0.30 0.30     

Quyết định số 3033/QĐ-UBND 
ngày 31/10/2024 của UBND 
huyện Thanh Sơn về việc phê 
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 
đầu tư xây dựng công trình cải 
tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ 
huyện Thanh Sơn; Quyết định 
số 2891/QĐ-UBND ngày 
22/10/2024 của UBND huyện 
Thanh Sơn về việc phê duyệt 
chủ trương đầu tư xây dựng 
công trình: Cải tạo, nâng cấp 
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nghĩa trang liệt sỹ huyện Thanh 
Sơn

IX Dự án hoạt động khai thác khoáng sản (01 dự án) 49.35          -          -          -   49.35             -     

25 Dự án: Đầu tư khai thác 
mỏ Kaolin - Felspat

Các xã: Giáp 
Lai, Tất 
Thắng

Công ty 
TNHH Cao 
Lâm Phú Thọ

49.35    49.35  

Quyết định chấp thuận chủ 
trương đầu tư số 04/QĐ-UBND 
ngày 02/1/2024 của UBND tỉnh 
Phú Thọ

 

A.2 Các dự án sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng 
đặc dụng, đất rừng sản xuất (01 dự án) 0.98 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00   

26 Xây dưng trang trai chăn 
nuôi lợn Xã Tân Minh

Hộ kinh doanh 
Đồng Bảo 
Nguyên

0.98  0.98    

Quyết định số 1388/QĐ-UBND 
ngày 10/6/2024 của UBND 
huyện Thanh Sơn quyết định 
chấp thuận chủ trương đầu tư 
đồng thời chấp thuận nhà đầu tư

 

B Các dự án đăng ký lại (bao gồm các dự án của Nghị quyết 
23/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021) (13 dự án) 16.58 2.25         -          -   6.83 7.50   

B.1 Các dự án thu hồi đất (11 dự án) 13.67 2.25         -          -   4.32 7.10   

I Dự án xây dựng công trình giao thông (10 dự án) 9.29 2.05        -          -   3.32 3.92   

1

Cải tạo, nâng cấp đường 
dẫn từ QL.32 kết nối cầu 
Vàng (thuộc khu dân cư 
phố Vàng đi khu dân cư 
mới Soi Cả, xã Sơn Hùng)

TT Thanh Sơn UBND huyện 
Thanh Sơn 0.15     0.15

Quyết định số 3385/QĐ-UBND 
ngày 09/7/2021 của UBND 
huyện Thanh Sơn về việc phê 
duyệt chủ trương đầu tư xây 
dựng công trình

Dự án đang triển khai 
thực hiện

2

Cải tạo, nâng cấp đường 
giao thông liên xã Sơn 
Hùng - Giáp Lai, huyện 
Thanh Sơn (Đoạn từ khu 
tập kết rác thải sinh hoạt 
xã Sơn Hùng đi xã Giáp 
Lai)

Xã Sơn Hùng, 
Giáp Lai

UBND huyện 
Thanh Sơn 0.23    0.18 0.05

Quyết định số 4964/QĐ-UBND 
ngày 28/9/2021 của UBND 
huyện Thanh Sơn về việc phê 
duyệt chủ trương đầu tư xây 
dựng công trình

Dự án đang triển khai 
thực hiện

3
Cải tạo, nâng cấp đường 
GTNT xã Cự Thắng (đoạn 
QL 70B đi xã Tất Thắng)

Xã Cự Thắng UBND huyện 
Thanh Sơn 0.41    0.24 0.17

Quyết định số 58/QĐ-UBND 
ngày 10/8/2021 của UBND 
huyện Thanh Sơn về việc duyệt 
báo cáo KTKT đầu tư xây dựng 
công trình

Dự án đang triển khai 
thực hiện
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4 Đường nội đồng xã Hương 
Cần

Xã Hương 
Cần

UBND huyện 
Thanh Sơn 0.20 0.15    0.05

Quyết định số 83/QĐ-UBND 
ngày 18/10/2021 của UBND 
huyện Thanh Sơn về việc phê 
duyệt chủ trương đầu tư xây 
dựng công trình

Dự án đang triển khai 
thực hiện

5

Đường giao thông nội 
đồng xã Thắng Sơn 
(Đường nội đồng Gò Miếu 
đi ao Mang, xã Thắng 
Sơn)

Xã Thắng Sơn UBND xã 
Thắng Sơn 0.10 0.10     

Quyết định số 40b/QĐ-UBND 
ngày 26/5/2021 của UBND xã 
Thắng Sơn về việc phê duyệt 
chủ trương đầu tư xây dựng 
công trình

Dự án đang triển khai 
thực hiện

6

Đường đến trung tâm các 
xã: Thượng Cửu (Đoạn từ 
TL 316L đến TT xã), 
Đông Cửu (Đoạn từ 
TL316L đến TT xã), Văn 
Miếu (Đoạn từ QL70B 
đến TT xã), Tất Thắng 
(Đoạn từ TL317D đến TT 
xã)

Huyện Thanh 
Sơn

UBND huyện 
Thanh Sơn 1.30 0.30   0.50 0.50

Văn bản số 4764/UBND-KGVX 
ngày 18/10/2021 của UBND 
tỉnh v/v rà soát, tổng hợp danh 
mục đường đến trung tâm xã, 
đường liên xã chưa được kiên 
cố hóa thuộc Dự án 4 - Chương 
trình MTQG phát triển KT-XH 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi GĐ 2021-2030

Dự án đang triển khai 
thực hiện

7

Đường liên xã: Cải tạo, 
nâng cấp đường GTNT 
các xã: Cự Đồng (đoạn 
QL70B đi khu Quyết Tiến, 
khu Chón), Đông Cửu 
(đoạn xóm Bư đi xóm 
Cốc, xóm Dấu), xã Hương 
Cần (đoạn từ QL70B đi 
khu Lịch 2), xã Yên 
Lương; Cải tạo, nâng cấp 
đường GTNT liên xã từ 
QL70B đến xã Yên Lãng, 
xã Hương Cần; Các đường 
giao thông liên xã: Yên 
Sơn - Lương Nha, Cự 
Thắng - Võ Miếu, Thắng 
Sơn (huyện Thanh Sơn) - 
Trung Thịnh (Thanh 
Thủy)

Huyện Thanh 
Sơn

UBND huyện 
Thanh Sơn 2.00 0.50   0.50 1.00

Văn bản số 4764/UBND-KGVX 
ngày 18/10/2021 của UBND 
tỉnh v/v rà soát, tổng hợp danh 
mục đường đến trung tâm xã, 
đường liên xã chưa được kiên 
cố hóa thuộc Dự án 4 - Chương 
trình MTQG phát triển KT-XH 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi GĐ 2021-2030

Dự án đang triển khai 
thực hiện
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8

Đường liên xã: Cải tạo, 
nâng cấp, làm mới các 
tuyến đường GTNT: 
Đường từ xóm Tân Thịnh, 
xã Văn Luông, huyện Tân 
Sơn đi xã Võ Miếu, huyện 
Thanh Sơn; đoạn từ ngã tư 
Măng, xã Long Cốc huyện 
Tân Sơn, đi xóm Liệm, xã 
Văn Miếu huyện Thanh 
Sơn; đoạn từ khu Giác 
Vảo, xã Tam Thanh, 
huyện Tân Sơn đi xã Khả 
Cửu, huyện Thanh Sơn; 
đoạn từ khu Mận Gạo, xã 
Vinh Tiền huyện Tân Sơn 
đi xã Đông Cửu, huyện 
Thanh Sơn; từ ĐT317G 
khu 5 xã Tu Vũ - Thanh 
Thủy đi UBND xã Yên 
Lãng - Thanh Sơn

Huyện Thanh 
Sơn

UBND huyện 
Thanh Sơn 1.50 0.50   0.40 0.60

Văn bản số 4764/UBND-KGVX 
ngày 18/10/2021 của UBND 
tỉnh v/v rà soát, tổng hợp danh 
mục đường đến trung tâm xã, 
đường liên xã chưa được kiên 
cố hóa thuộc Dự án 4 - Chương 
trình MTQG phát triển KT-XH 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi GĐ 2021-2030

Dự án đang triển khai 
thực hiện

9

Cải tạo, sửa chữa đường 
giao thông liên xã Văn 
Miếu - Thượng Cửu, 
huyện Thanh Sơn

Các xã: Văn 
Miếu, Khả 
Cửu, Thượng 
Cửu

UBND huyện 
Thanh Sơn 3.40 0.50   1.50 1.40

Văn bản số 5019/UBND-KTN 
ngày 29/10/2021 của UBND 
tỉnh về việc lập báo cáo đề xuất 
chủ trương đầu tư dự án

Dự án đang triển khai 
thực hiện

II Dự án xây dựng công trình thủy lợi (02 dự án) 4.38 0.20        -          -   1.00 3.18   

Hồ Suối Cái, 
xã Giáp Lai 0.40    0.40  

10
Dự án Sửa chữa cấp bách 
đảm bản an toàn đập, hồ 
chứa nước

Hồ Phượng 
Mao, xã 
Thắng Sơn

BQL đầu tư và 
XD thủy lợi 2, 
Bộ NN&PTNT 0.60    0.60  

Văn bản số 4304/UBND-KTN 
ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh 
về việc nghiên cứu, triển khai 
cập nhật vào QH các công trình 
hồ, đập sửa chữa trong dự án 
Sửa chữa cấp bách đảm bảo an 
toàn hồ, đập chứa nước

Dự án đang triển khai 
thực hiện

11 Dự án Cải tạo, nâng cấp 
hồ Đầm Gai

Xã Lương 
Nha

Sở NN và 
PTNT Phú 
Thọ

3.38 0.20    3.18

Đang thực hiện ( Đã thu hồi tại 
QĐ số 6597 ngày 31/12/2021; 
QĐ số 336 ngày  18/11/2022 
UBND huyện Thanh Sơn)

Dự án đang triển khai 
thực hiện
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B.2 Các dự án sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng 
đặc dụng, đất rừng sản xuất (02 dự án) 2.91           -           -          -   2.51 0.40   

12 Cửa hàng kinh doanh bán 
lẻ xăng dầu Xã Địch Quả

Công ty 
TNHH vạn 
xuân Petrol

0.44    0.44  

Quyết định chấp thuận chủ 
trương đầu tư số 1067/QĐ-
UBND ngày 12/5/2021 của 
UBND tỉnh

Dự án đang triển khai 
thực hiện

13 Nhà máy chế biến lâm sản 
Hưng Thịnh Phát

Xã Thục 
Luyện

Công ty CP 
sản xuất và 
thương mại 
Hưng Thịnh 
Phát PT

2.47    2.07 0.40

Tổng diện tích thực hiện dự án 
là 3,85 ha. Quyết định số 
629/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 
của UBND tỉnh Phú Thọ về việc 
cho phép chuyển mục đích để 
thực hiện dự án 1,38 ha, đề nghị 
đăng ký lại 2,47 ha ( trong đó 
2,07 ha đất RSX và 0,40 ha các 
loại đất khác)

Dự án đang triển khai 
thực hiện

C Các dự án điều chỉnh tại các Nghị quyết đã được HĐND 
tỉnh thông qua (01 dự án) 12.22 3.04   4.60 4.58   

I Dự án vùng phụ cận, chỉnh trang đô thị và khu dân cư 
nông thôn (01 dự án) 12.22 3.04   4.60 4.58   

1
Khu dân cư nông thôn tại 
xã Khả Cửu, huyện Thanh 
Sơn

Xã Khả Cửu UBND Huyện 
Thanh Sơn 12.22 3.04   4.60 4.58

Quyết định số 1114/QĐ-UBND 
ngày 15/5/2024 về việc phê 
duyệt đồ án điều chỉnh Quy 
hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Tại Nghị Quyết số 
16/NQ-HĐND ngày 
09/12/2022 đã phê duyệt 
diện tích thực hiện dự án 
là 5,30 ha trong đó: 0,72 
ha đất lúa và 4,58 ha các 
loại đất khác. Nay điều 
chỉnh diện tích thực hiện 
dự án thành 12,22 ha 
trong đó: 3,04 ha đất 
LUC; 4,60 ha đất RSX 
và 4,58 ha các loại đất 
khác
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Biểu số 1.12

DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT, CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC 
DỤNG, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN SƠN

(Kèm theo Nghị quyết số: 20/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng  12  năm 2024 của HĐND tỉnh Phú Thọ)
ĐVT: Ha

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Trong đó
STT Tên dự án, công trình Địa điểm thực 

hiện
Chủ Đầu 

tư Tổng số
Đất lúa Đất 

RDD
Đất 

RPH
Đất 
RSX

Các 
loại đất 

khác

Căn cứ pháp lý Ghi chú

 Tổng: 25 dự án   112.81 19.86  3.00 20.60 12.85 56.50   

A Các dự án mới (07 dự 
án)   61.09 5.54       -    

16.60 3.20 35.75   

A.1 Các dự án thu hồi đất 
(07 dự án)   61.09 5.54       -    

16.60 3.20 35.75   

I Dự án xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (01 dự án) 1.70 1.09      -           
-   0.20 0.41   

Xã Đồng Sơn 0.10 0.09    0.01  

Xã Kim Thượng 0.40 0.30    0.10  

Xã Thu Cúc 0.30 0.20    0.10  

Xã Thu Ngạc 0.40 0.10   0.20 0.10  

1

Xây nhà bếp ăn và các 
hạng mục phụ trợ các 
trường tiểu học: Thu 
Ngạc, Thu Cúc 2, Đồng 
Sơn, Kim Thượng và 
Trường tiểu học và 
THCS Vinh Tiền

Xã Vinh Tiền

UBND 
huyện Tân 
Sơn

0.50 0.40    0.10

Quyết định số 4478/QĐ-UBND ngày 
18/10/2023 của UBND huyện Tân Sơn về 
việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công 
trình: Xây dựng bếp ăn và các hạng mục phụ 
trợ các Trường tiểu học: Thu Ngạc, Thu Cúc 
2, Đồng Sơn, Kim Thượng và trường tiểu 
học & THCS Vinh Tiền

 

II Dự án xây dựng cơ sở y tế (01 dự án) 0.35 0.25      -           
-         -   0.10   



99

2

Đầu tư xây dựng mới, 
cải tạo và nâng cấp cơ sở 
hạ tầng, cung cấp trang 
thiết bị y tế thuộc 
chương trình đầu tư phát 
triển mạng lưới y tế cơ 
sở vùng khó khăn tỉnh 
Phú Thọ

Xã Kim Thượng
Sở Y tế 
tỉnh Phú 
Thọ

0.35 0.25    0.10

Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 
24/5/2024 về việc phê duyệt Đồ án quy 
hoạch tổng mặt bằng trạm y tế xã Kim 
Thượng thuộc dự án: Đầu tư xây dựng mới, 
cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, cung cấp 
trang thiết bị y tế thuộc chương trình đầu tư 
phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó 
khăn tỉnh Phú Thọ

 

III Dự án xây dựng trụ sở cơ quan (01 dự án) 0.10 0.00      -           
-         -   0.10   

3
Xây dựng Trạm Kiểm 
lâm Xuân Sơn, huyện 
Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Xã Xuân Sơn
Chi cục 
Kiểm lâm 
Phú Thọ

0.10     0.10
Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 
13/8/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
chủ trương đầu tư dự án

 

IV Dự án xây dựng công trình giao thông (03 dự án) 58.79 4.10  16.60 3.00 35.09   

4

Cải tạo, nâng cấp đường 
GTNT liên xã từ khu 
Côm xã Thu Ngạc đi 
khu Mịn xã Mỹ Thuận

Xã Thu Ngạc, Mỹ 
Thuận

UBND 
huyện Tân 
Sơn

4.50 0.50   3.00 1.00

Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 
06/4/2023 của UBND huyện Tân Sơn về việc 
phê duyệt Báo cáo KTKT công trình: Cải 
tạo, nâng cấp đường GTNT liên xã từ khu 
Côm xã Thu Ngạc đi khu Mịn xã Mỹ Thuận

 

5

Xử lý điểm đen 
Km115+750 - 
Km116+150, Quốc lộ 
32, tỉnh Phú Thọ

Xã Tân Phú Sở GTVT 0.09     0.09 Quyết định số 3181/QĐ-CĐBVN ngày 
30/8/2024 của Cục Đường bộ Việt Nam  

6
Đường nối từ QL 70B 
đến vườn Quốc Gia 
Xuân Sơn

Các xã: Văn 
Luông, Long Cốc, 
Minh Đài và 
Xuân Đài

Sở GTVT 54.20 3.60  16.60  34.00 Văn bản 1082/UBND-KTN ngày 02/4/2022 
của UBND tỉnh  

V Dự án xây dựng cơ sở văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh ( 01 dự án) 0.15 0.10      -           

-         -   0.05   

7 Nhà văn hóa khu Dặt xã 
Thạch Kiệt Xã Thạch Kiệt UBND 

huyện 0.15 0.10    0.05

Quyết định số 7459/QĐ-UBND ngày 
04/11/2022 của UBND huyện Tân Sơn về 
việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công 
trình: Nhà văn hóa khu Dặt xã Thạch Kiệt

 

B Các dự án đăng ký lại (bao gồm các dự án của Nghị 
quyết 23/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021) (16 dự án) 47.22 11.02 3.00 4.00 9.65 19.55   
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B.1 Các dự án thu hồi đất (15 dự án) 44.12 7.92 3.00 4.00 9.65 19.55   

I Dự án xây dựng chợ dân sinh, chợ đầu mối (01 dự án) 0.12 0.12      -           
-         -               

-     

1 Chợ trung tâm tại xóm 
Đường II, xã Mỹ Thuận Xã Mỹ Thuận UBND xã 

Mỹ Thuận 0.12 0.12     

Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 
30/10/2018 của Chủ tịch UBND xã Mỹ 
Thuận về việc phê duyệt báo cáo KTKT xây 
dựng công trình: Chợ xã Mỹ Thuận, huyện 
Tân Sơn; Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 
18/7/2019 của Chủ tịch UBND xã Mỹ Thuận 
về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo KTKT 
xây dựng công trình: Chợ xã Mỹ Thuận, 
huyện Tân Sơn

Dự án đang 
triển khai thực 
hiện

II Dự án cụm công nghiệp (01 dự án) 7.50 0.50      -           
-         -   7.00   

2

Dự án xây dựng hạ tầng 
Cụm công nghiệp Tân 
Phú tại xã Tân Phú, 
huyện Tân Sơn

Xã Tân Phú, 
huyện Tân Sơn

Trung tâm 
phát triển 
CCN và 
các CTCC 
huyện

7.50 0.50    7.00

 Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 
20/4/2017 của Chủ tịch UBND huyện Tân 
Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự 
toán xây dựng công trình: hạ tầng Cụm công 
nghiệp Tân Phú tại xã Tân Phú, huyện Tân 
Sơn

Dự án đang 
triển khai thực 
hiện

III Dự án xây dựng công trình giao thông (10 dự án) 24.80 2.80 3.00 4.00 9.00 6.00   

3
Cải tạo, nâng cấp đường 
GTNT đến trung tâm xã 
Lai Đồng

Xã Lai Đồng UBND 
huyện 0.80 0.20   0.30 0.30

Quyết định số 7820/QĐ-UBND ngày 
27/9/2021 của UBND huyện Tân Sơn về việc 
Chỉ định đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo 
KTKT và Thẩm tra TKBV và dự toán xây 
dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường 
GTNT đến trung tâm xã Lai Đồng, huyện 
Tân Sơn

Dự án đang 
triển khai thực 
hiện

4

Cải tạo, nâng cấp đường 
GTNT từ xóm Hoàng Hà 
đi trung tâm xã Văn 
Luông

Xã Văn Luông UBND 
huyện 1.00 0.20   0.40 0.40

Quyết định số 5011/QĐ-UBND ngày 
07/7/2022 của UBND huyện Tân Sơn về việc 
phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công 
trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT từ xóm 
Hoàng Hà đi trung tâm xã Văn Luông

Dự án đang 
triển khai thực 
hiện
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5
Cải tạo, nâng cấp đường 
GTNT từ xã Mỹ Thuận 
đi xã Minh Đài

Xã Minh Đài UBND 
huyện 0.90 0.30    0.60

Quyết định số 4965/QĐ-UBND ngày 
07/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tân 
Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây 
dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường 
GTNT đoạn từ xã Mỹ Thuận, đi xã Minh 
Đài, huyện Tân Sơn

Dự án đang 
triển khai thực 
hiện

6

Cải tạo, nâng cấp đường 
GTNT từ xóm Tân 
Thịnh xã Văn Luông đi 
xã Võ Miếu huyện 
Thanh Sơn

Xã Văn Luông UBND 
huyện 1.00 0.20   0.30 0.50

Quyết định số 4088/QĐ-QUBND ngày 
20/9/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tân 
Sơn về việt phê duyệt điều chỉnh dự toán xây 
dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường từ 
xóm Tân Thịnh, xã Văn Luông đi xã Võ 
Miếu, huyện Thanh Sơn

Dự án đang 
triển khai thực 
hiện

7
Cải tạo, nâng cấp đường 
GTNT liên xã Long Cốc 
đi xã Tam Thanh

Xã Long Cốc, 
Tam Thanh

UBND 
huyện 0.70 0.20   0.30 0.20

Quyết định số 5011/QĐ-UBND ngày 
07/7/2022 của UBND huyện Tân Sơn về việc 
phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công 
trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT liên xã 
Long Cốc đi xã Tam Thanh

Dự án đang 
triển khai thực 
hiện

8
Cầu vượt lũ tràn Trẹ Rẹ 
xã Kim Thượng huyện 
Tân Sơn

Xã Kim Thượng UBND 
huyện 0.50 0.30    0.20

Quyết định số 5015/QĐ-UBND ngày 
07/7/2022 của UBND huyện Tân Sơn về việc 
phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công 
trình: Cầu vượt lũ tràn Trẹ Rẹ xã Kim 
Thượng huyện Tân Sơn

Dự án đang 
triển khai thực 
hiện

9
Cầu vượt lũ tràn Thân xã 
Lai Đồng huyện Tân 
Sơn

Xã Lai Đồng UBND 
huyện 0.50 0.30    0.20

Quyết định số 5016/QĐ-UBND ngày 
07/7/2022 của UBND huyện Tân Sơn về việc 
phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công 
trình: Cầu vượt lũ tràn Thân xã Lai Đồng, 
huyện Tân Sơn

Dự án đang 
triển khai thực 
hiện

10
Cầu vượt lũ tràn Mành 
xã Văn Luông huyện 
Tân Sơn

Xã Văn Luông UBND 
huyện 0.40 0.30    0.10

Quyết định số 4418/QĐ-UBND ngày 
12/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tân 
Sơn về việc phê duyệt báo cáo KTKT xây 
dựng công trình: Cầu vượt lũ tràn Mành, xã 
Văn Luông, huyện Tân Sơn

Dự án đang 
triển khai thực 
hiện

11

Đường giao thông nông 
thôn kết nối phát triển du 
lịch đồi chè Long Cốc - 
Vườn Quốc gia Xuân 
Sơn (đoạn từ Long Cốc 
đi Xuân Đài)

Xã Long Cốc, 
Xuân Sơn

UBND 
huyện 11.00 0.30 1.00 1.00 6.70 2.00

Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 
29/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú 
Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 
công trình: Đường giao thông kết nối phát 
triển du lịch đồi chè Long Cốc - Vườn Quốc 
gia Xuân Sơn (đoạn từ Long Cốc đi Xuân 
Đài)

Dự án đang 
triển khai thực 
hiện



102

12

Đường Tân Phú, Xuân 
Đài giai đoạn 2021-2025 
(Kết nối vườn quốc gia 
Xuân Sơn)

Xã Xuân Đài, 
Xuân Sơn

UBND 
huyện 8.00 0.50 2.00 3.00 1.00 1.50

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 
13/5/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết 
định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng 
vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước 
giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 
2870/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Chủ 
tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt 
dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường 
Tân Phú – Xuân Đài giai đoạn 2021-2025 
(kết nối vườn Quốc gia Xuân Sơn)

Dự án đang 
triển khai thực 
hiện

IV Dự án vùng phụ cận, chỉnh trang đô thị và khu dân cư 
nông thôn (03 dự án) 11.70 4.50      -           

-    0.65 6.55   

13

Dự án bố trí sắp xếp dân 
cư xóm Dù xã Xuân Sơn 
do ảnh hưởng bởi cơn 
bão số 3 năm 2018

Xã Xuân Sơn UBND 
huyện 4.00 1.50    2.50

Quyết định số 4695/QĐ-UBND ngày 
29/10/2018 của Chủ tịch UBND huyện Tân 
Sơn về việc phê duyệt phê duyệt báo cáo 
kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Bố trí 
sắp xếp dân cư xóm Dù, xã Xuân Sơn do ảnh 
hưởng bởi cơn bão số 3 năm 2018 (giai đoạn 
1); Quyết định số 2712/QĐ-UBND ngày 
02/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện Tân 
Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ 
sung dự toán xây dựng công trình: Bố trí sắp 
xếp dân cư xóm Dù, xã Xuân Sơn do ảnh 
hưởng bởi cơn bão số 3 năm 2018 (giai đoạn 
1)

Dự án đang 
triển khai thực 
hiện

14
 Hạ tầng khu dân cư 
nông thôn tại khu 9, xã 
Tân Phú 

 Xã Tân Phú UBND 
huyện 1.30 0.50    0.80

Quyết định số 4701/QĐ-UBND ngày 
10/9/2019 của UBND huyện Tân Sơn về việc 
phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng 
công trình: Hạ tầng khu dân cư nông thôn tại 
khu 9 xã Tân Phú, huyện Tân Sơn

Dự án đang 
triển khai thực 
hiện
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15

Các tuyến đường kết nối 
trục giao thông chính 
(các tuyến 
01,02,03,04,05,06) và hạ 
tầng kỹ thuật khu dân cư 
nông thôn khu 2A xã 
Tân Phú, huyện Tân Sơn

Khu 2A xã Tân 
Phú

UBND 
huyện 6.40 2.50   0.65 3.25

Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Tân 
Sơn: Số 5394/QĐUBND ngày 21/10/2020 về 
việc phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công 
trình: Các tuyến đường kết nối các trục giao 
thông chính thuộc trung tâm huyện ly, huyện 
Tân Sơn (các tuyến đường số 01, 02, 03); số 
5406/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 về việc 
phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công 
trình: Các tuyến đường kết nối các trục giao 
thông chính thuộc trung tâm huyện lỵ huyện 
Tân Sơn (các tuyến đường số: 04, 05, 06); số 
2980/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 về việc phê 
duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình: 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn khu 
2A xã Tân Phú, huyện Tân Sơn

Dự án đang 
triển khai thực 
hiện

B.2 Các dự án sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng 
đặc dụng, đất rừng sản xuất (01 dự án) 3.10 3.10       -           

-          -                
-     

16

Xây dựng mô hình nhân 
giống và sản xuất một số 
loại cây dược liệu có giá 
trị

Xã Thu Ngạc

Công ty 
CP giống, 
vật tư nông 
nghiệp 
công nghệ 
cao Việt 
Nam

3.10 3.10     

Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 
09/11/2020 của  UBND tỉnh Phú Thọ về việc 
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng 
mô hình nhân giống và sản xuất một số loại 
cây dược liệu có giá trị tại khu Đèo Mương 
1, xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú 
Thọ,

Dự án đang 
triển khai thực 
hiện

C Các dự án điều chỉnh tại các Nghị quyết đã được HĐND 
tỉnh thông qua (02 dự án) 4.50 3.30    1.20   

I Dự án vùng phụ cận, chỉnh trang đô thị và khu dân cư 
nông thôn (02 dự án) 4.50 3.30    1.20   

1 Khu dân cư nông thôn 
mới

Khu Chiềng 2, 
khu Vường 2, xã 
Lai Đồng

UBND 
huyện 2.50 1.50    1.00

 Quyết định số7466/QĐ-UBND ngày 
04/11/2022 của  UBND huyện Tân Sơn về 
việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; 
Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 
09/9/2024 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự 
toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm 
dân cư nông thôn tại khu Chiềng, xã Lai 
Đồng

Nghị quyết số 
16/2022/NQ-
HĐND ngày 
09/12/2022 của 
HĐND tỉnh Phú 
Thọ đã thông 
qua diện tích 1,0 
ha (Gồm 0,8 ha 
đất lúa; 0,2 ha 
các loại đất 
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khác). Nay bổ 
sung 1,5ha, tổng 
diện tích sau bổ 
sung là 2,5 ha 
(trong đó: 1,5 ha 
đất lúa và 1,0 ha 
các loại đất 
khác)

2 Khu dân cư nông thôn 
mới

Khu Bông 1, xã 
Long cốc

UBND 
huyện 2.00 1.80    0.20

 Quyết định số7467/QĐ-UBND ngày 
04/11/2022 của  UBND huyện Tân Sơn về 
việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; 
Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 
09/9/2024 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự 
toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm 
dân cư nông thôn tại khu Bông, xã Long Cốc.

Nghị quyết số 
16/2022/NQ-
HĐND ngày 
09/12/2022 của 
HĐND tỉnh Phú 
Thọ đã thông 
qua diện tích 1,1 
ha (Gồm 0,9 ha 
đất lúa; 0,2 ha 
các loại đất 
khác). Nay bổ 
sung 0,9 ha, 
tổng diện tích 
sau bổ sung là 
2,0 ha (trong đó: 
1,8 ha đất lúa và 
0,2 ha các loại 
đất khác)
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Biểu số 1.13

DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT, CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG SẢN 
XUẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN LẬP

(Kèm theo Nghị quyết số: 20/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng  12  năm 2024 của HĐND tỉnh Phú Thọ)
ĐVT: Ha

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Trong đóSTT Tên dự án, công trình Địa điểm thực 
hiện Chủ Đầu tư Tổng 

số Đất 
lúa

Đất 
RPH

Đất 
RSX

Các loại 
đất khác

Căn cứ pháp lý Ghi chú

 Tổng: 59 dự án   84.22 29.59    0.06 17.98 36.59   

A Các dự án mới (30 dự án)   22.43 6.09  9.08 7.26   

A.1 Các dự án thu hồi đất (29 
dự án)   22.01 5.83  9.08 7.10   

I Dự án đất an ninh (01 dự án) 3.30 3.00        -           -   0.30   

1
Cơ sở làm việc Công an 
huyện Yên Lập thuộc Công 
an tỉnh Phú Thọ

Thị trấn Yên Lập Công an tỉnh Phú 
Thọ 3.30 3.00   0.30

Quyết định số 3153/QĐ-BCA-H01 
ngày 07/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Công An, Văn bản 3164/UBND-
NNTN ngày 9/8/2024 của UBND 
tỉnh Phú Thọ

 

II Dự án xây dựng trụ sở cơ quan (12 dự án) 2.22 0.43        -           -   1.79   

2 Xây dựng trụ sở Công an xã 
Thượng Long Xã Thượng Long BQLDA huyện 

Yên Lập 0.15 0.13   0.02  

3 Xây dựng trụ sở Công an xã 
Nga Hoàng Xã Nga Hoàng BQLDA huyện 

Yên Lập 0.20 0.10   0.10  

4 Xây dựng trụ sở Công an xã 
Mỹ Lung Xã Mỹ Lung BQLDA huyện 

Yên Lập 0.16    0.16

Đề án số 1311/ĐA-UBND ngày 
13/4/2023 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về Đảm bảo cơ sở vật chất cho công 
an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú 
Thọ
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5 Xây dựng trụ sở Công an xã 
Mỹ Lương Xã Mỹ Lương BQLDA huyện 

Yên Lập 0.20    0.20  

6 Xây dựng trụ sở Công an xã 
Xuân An Xã Xuân An BQLDA huyện 

Yên Lập 0.16 0.16     

7 Xây dựng trụ sở Công an thị 
trấn Yên Lập Thị trấn Yên Lập BQLDA huyện 

Yên Lập 0.20    0.20  

8 Xây dựng trụ sở Công an xã 
Hưng Long Xã Hưng Long BQLDA huyện 

Yên Lập 0.16    0.16  

9 Xây dựng trụ sở Công an xã 
Phúc Khánh Xã Phúc Khánh BQLDA huyện 

Yên Lập 0.20    0.20  

10 Xây dựng trụ sở Công an xã 
Ngọc Lập Xã Ngọc Lập BQLDA huyện 

Yên Lập 0.19 0.04   0.15  

11 Xây dựng trụ sở Công an xã 
Xuân Thuỷ Xã Xuân Thủy BQLDA huyện 

Yên Lập 0.20    0.20  

12 Xây dựng trụ sở Công an xã 
Trung Sơn Xã Trung Sơn BQLDA huyện 

Yên Lập 0.20    0.20  

13 Xây dựng trụ sở Công an xã 
Lương Sơn Xã Lương Sơn BQLDA huyện 

Yên Lập 0.20    0.20  

III Dự án vùng phụ cận, chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông thôn 
(01 dự án) 0.49 0.42        -           -   0.07   

14
Xây dựng khu dân cư nông 
thôn khu An Lạc 1, xã Xuân 
An

Xã Xuân An Xã Xuân An 0.49 0.42            0.07 
Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 
29/7/2024 của UBND huyện Yên 
Lập

 

IV Dự án xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo (01 dự án) 0.20         -          -           -   0.20   

15
Nhà lớp học 02 tầng 8 
phòng, mở rộng khuôn viên 
trường Mầm non Mỹ Lương

Xã Mỹ Lương BQLDA huyện 
Yên Lập 0.20             0.20   

V Dự án xây dựng cơ sở y tế (01 dự án) 0.41         -          -           -   0.41   

16 Xây dựng mới Trạm Y tế xã 
Lương Sơn Xã Lương Sơn Sở Y tế 0.41    0.41 Quyết định số 1017 ngày 05/6/2024 

của UBND tỉnh Phú Thọ  

VI Dự án xây dựng công trình giao thông (09 dự án) 7.63 1.85        -   1.58 4.20   

17 Đường giao thông BTXM 
khu 1, xã Ngọc Đồng Xã Ngọc Đồng UBND xã Ngọc 

Đồng 0.18   0.10 0.08 Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 
10/12/2023 của UBND xã Ngọc  



107

Đồng

18 Đường giao thông BTXM 
khu 2, xã Ngọc Đồng Xã Ngọc Đồng UBND xã Ngọc 

Đồng 0.33   0.08 0.25
Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 
10/12/2023 của UBND xã Ngọc 
Đồng

 

19
Cải tạo nâng cấp tuyến 
đường giao thông từ khu 4 
đi khu 5, xã Xuân Thuỷ

Xã Xuân Thuỷ BQLDA huyện 
Yên Lập 3.77 1.14   2.63

Quyết định số 1388/QĐ-UBND 
ngày 15/9/2023 của UBND huyện 
Yên Lập

 

20
Cải tạo, sửa chữa đường 
giao thông nông thôn khu 
Thành Xuân, xã Trung Sơn

Xã Trung Sơn UBND xã Trung 
Sơn 0.40   0.40  Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 

23/9/2024 của UBND xã Trung Sơn  

21

Điểm đến du lịch tiêu biểu 
vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi tại khu Đâng 
xã Trung Sơn, huyện Yên 
Lập

Xã Trung Sơn
Ban QLDA 
ĐTXD huyện 
Yên Lập

2.00 0.05  1.00 0.95
Quyết định số 1334/QĐ-UBND 
ngày 25/9/2024 của UBND huyện 
Yên Lập

 

22
Cải tạo, nâng cấp đường 
giao thông nông thôn khu 9, 
xã Mỹ Lung

Xã Mỹ Lung UBND xã Mỹ 
Lung 0.32 0.22   0.10 Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 

15/10/2021 của UBND xã Mỹ Lung  

23

Cải tạo, nâng cấp đường 
giao thông nông thôn QL 
70B đi nhà ông Chanh khu 
7, xã Mỹ Lung

Xã Mỹ Lung UBND xã Mỹ 
Lung 0.16 0.09   0.07

Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 
18/12/2023 của Ủy ban nhân dân xã 
Mỹ Lung 

 

24
Sửa chữa đường giao thông 
nông thôn khu 7, xã Mỹ 
Lung

Xã Mỹ Lung UBND xã Mỹ 
Lung 0.12 0.04   0.08

Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 
04/11/2023 của Ủy ban nhân dân xã 
Mỹ Lung 

 

25
Cải tạo, nâng cấp đường 
giao thông nông thôn  khu 1, 
xã Mỹ Lung

Khu 1, xã Mỹ 
Lung

UBND xã Mỹ 
Lung 0.35 0.31   0.04

Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 
11/7/2024 của Ủy ban nhân dân xã 
Mỹ Lung 

 

VII Dự án xây dựng công trình tôn giáo (01 dự án) 0.09         -          -           -   0.09   

26
Giao đất mở rộng khuôn 
viên Chùa Vát khu Vượng, 
xã Xuân An

Xã Xuân An

Ban trị sự giáo 
hội phật giáo 
Việt Nam huyện 
Yên Lập

0.09    0.09
Văn bản số 2552/UBND-NNTN 
ngày 26/6/2024 của UBND tỉnh Phú 
Thọ

 

VIII Dự án xây dựng cơ sở văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 
thắng cảnh (02 dự án) 0.17 0.13        -           -   0.04   
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27 Chuyển vị trí xây dựng Nhà 
văn hoá khu Thống Nhất Xã Đồng Thịnh UBND xã Đồng 

Thịnh 0.14 0.10   0.04  

28 Mở rộng Nhà văn hoá khu 
Tâm Bưởi Xã Đồng Thịnh UBND xã Đồng 

Thịnh 0.03 0.03    

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 
25/12/2023 của HĐND xã Đồng 
Thịnh  

IX Dự án tái định cư (01 dự án) 7.50   7.50    

29
Xây dựng Khu tái định cư 
vùng thiên tai Hon 2, xã 
Xuân An

Xã Xuân An BQL DA huyện 
Yên Lập 7.50   7.5  

Văn bản Số: 4523/UBND-NNTN 
ngày 24/10/2024 của UBND tỉnh 
Phú Thọ

 

A.2 Các dự án sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, 
đất rừng sản xuất (01 dự án) 0.42 0.26   0.16   

30
Cơ sở sản xuất ống cống và 
kinh doanh vật liệu xây 
dựng

Xã Lương Sơn, 
huyện Yên Lập

Hộ kinh doanh 
Nguyễn Công 
Toản

0.42 0.26   0.16
 Văn bản 1908/UBND-TNMT ngày  
11/10/2024 của UBND huyện Yên 
Lập 

 

B Các dự án đăng ký lại (bao gồm các dự án của Nghị quyết 
23/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021) (24 dự án) 55.79 20.59        -   7.88 27.32   

B.1 Các dự án thu hồi đất (22dự án) 49.79 19.59  2.88 27.32   

I Dự án xây dựng cơ sở văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 
thắng cảnh (01 dự án) 0.10 0.10        -           -               -     

1
Nhà sinh hoạt cộng đồng 
khu An Thọ, xã Xuân An, 
huyện Yên Lập

Khu An Thọ, xã 
Xuân An

UBND xã Xuân 
An 0.10 0.10    

QĐ số 1919/QĐ-UBND ngày 
15/12/2023 của UBND huyện về 
phân bổ kế hoạch đầu tư công, các 
CT MTQG

Dự án đang triển khai 
thực hiện

II Dự án xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (01 dự án) 0.40 0.37        -           -   0.03   

2
Dự án mở rộng trường phổ 
thông dân tộc nội trú THCS 
và THPT Yên Lập

Khu Trung Ngãi 6, 
thị trấn Yên Lập

UBND huyện 
Yên Lập 0.40 0.37   0.03

Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 
28/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt báo cáo 
kinh tế - kỹ thuật xây dựng công 
trình: Mở rộng khuôn viên làm sân 
thể dục, sân chơi và nâng cấp, cải 
tạo nhà điều hành, nhà lớp học bộ 
môn Trường Phổ thông Dân tộc nội 
trú THCS và THPT Yên Lập

Dự án đang triển khai 
thực hiện

III Dự án xây dựng công trình giao thông (09 dự án) 16.63 1.78        -      2.88 11.97   
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3

Cải tạo, nâng cấp tuyến 
đường từ khu Xe Ngà, xã 
Mỹ Lương đi khu Tân Sơn, 
xã Lương Sơn, huyện Yên 
Lập

Xã Mỹ Lương UBND huyện 
Yên Lập 2.23 0.40   1.83

QĐ số 2139/QĐ-UBND ngày 
12/9/2019 của UBND huyện Yên 
Lập về phê duyệt chủ trương đầu tư 
dự án

Dự án đang triển khai 
thực hiện

4

Cải tạo nâng cấp tuyến 
đường GTNT các khu 4,5,6, 
xã Xuân Viên, huyện Yên 
Lập

Xã Xuân Viên 4.16 0.50  0.01 3.65

QĐ số 403/QĐ-UBND ngày 
29/3/2021 của UBND huyện Yên 
Lập về phê duyệt chủ trương đầu tư 
dự án

Dự án đang triển khai 
thực hiện

5
Cải tạo nâng cấp đường 
GTNT khu 2, khu 6, xã 
Ngọc Đồng, huyện Yên Lập

Xã Ngọc Đồng 2.61 0.10  0.03 2.48

QĐ số 614/QĐ-UBND ngày 
17/5/2021 của UBND huyện Yên 
Lập về phê duyệt chủ trương đầu tư 
dự án

Dự án đang triển khai 
thực hiện

6

Cải tạo, nâng cấp tuyến 
đường từ khu Đồng Măng đi 
khe Xẻ, xã Trung Sơn, 
huyện Yên Lập

Xã Trung Sơn 1.06   1.06  

QĐ số 1510/QĐ-UBND ngày 
12/10/2021của UBND huyện Yên 
Lập về phê duyệt chủ trương đầu tư 
dự án

Dự án đang triển khai 
thực hiện

7
Đường giao thông khu vực 
Sáu Khe, xã Trung Sơn, 
huyện Yên Lập

Xã Trung Sơn 1.00 0.13  0.84 0.03

QĐ số 1256/QĐ-UBND ngày 
27/8/2021 của UBND huyện Yên 
Lập về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án

Dự án đang triển khai 
thực hiện

8

Cải tạo, nâng cấp tuyến 
đường từ khu Bóp đi khu 
Nhồi, xã Trung Sơn, huyện 
Yên Lập

Xã Trung Sơn

Ban quản lý DA 
ĐTXD huyện 
Yên Lập

0.92   0.89 0.03

QĐ số 1250/QĐ-UBND ngày 
25/8/2021 của UBND huyện Yên 
Lập về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án

Dự án đang triển khai 
thực hiện

9

Cải tạo, nâng cấp tuyến 
đường từ nhà sinh hoạt cộng 
đồng đi nhà ông Tài, khu 1, 
xã Mỹ Lung, huyện Yên 
Lập

Xã Mỹ Lung
Ban QLDA 
ĐTXD huyện 
Yên Lập

0.89 0.25   0.64

QĐ số 390/QĐ-UBND ngày 
26/3/2021 của UBND huyện Yên 
Lập về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án

Dự án đang triển khai 
thực hiện

10 Xây dựng cơ sở hạ tầng 
thiết yếu khu 9 Mỹ Lung

Khu 9, xã Mỹ 
Lung

Ban QLDA 
ĐTXD huyện 
Yên Lập

3.06 0.10  0.05 2.91

QĐ số 1279/QĐ-UBND ngày 
27/8/2021của UBND huyện Yên 
Lập về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án

Dự án đang triển khai 
thực hiện

11
Sửa chữa hư hỏng cầu Mỹ 
Lung, cầu Trắng, QL 70B, 
tỉnh Phú Thọ

Huyện Yên Lập Sở GTVT 0.70 0.30   0.40 Văn bản số 7309/TCĐBVN-QLĐB 
ngày 12/10/2021

Dự án đang triển khai 
thực hiện

IV Dự án tái định cư (02 dự án) 8.00 0.50        -   0.00 7.50   
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12

Dự án bố trí sắp xếp ổn định 
dân cư vùng đặc biệt khó 
khăn xã Mỹ Lương, huyện 
Yên Lập

Xã Mỹ Lương, 
huyện Yên Lập 4.50 0.50   4.00

QĐ số 1409/QĐ-UBND ngày 
24/9/2021 của UBND huyện Yên 
Lập về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án

Dự án đang triển khai 
thực hiện

13

Dự án bố trí sắp xếp ổn định 
dân cư vùng đặc biệt khó 
khăn xã Lương Sơn, huyện 
Yên Lập

Xã Lương Sơn, 
huyện Yên Lập

Ban QLDA 
ĐTXD huyện 
Yên Lập

3.50    3.50

QĐ số 1410/QĐ-UBND ngày 
24/9/2021 của UBND huyện Yên 
Lập về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án

Dự án đang triển khai 
thực hiện

V Dự án vùng phụ cận, chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông thôn 
(09 dự án) 24.66 16.84        -           -   7.82   

Khu 5, xã Mỹ 
Lung 0.54 0.49   0.05

14 Dự án xây dựng hạ tầng đấu 
giá QSD đất ở 

khu 7, xã Mỹ Lung

Ban QLDA 
ĐTXD huyện 
Yên Lập 0.97 0.86   0.11

Quyết định số 1573/QĐ-UBND 
ngày 22/10/2021 của UBND huyện 
Yên Lập về phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án: xây dựng hạ tầng đấu 
giá quyền SD đất ở tại các xã trên 
địa bàn huyện Yên Lập

Dự án đang triển khai 
thực hiện

15 Dự án xây dựng hạ tầng đấu 
giá QSD đất ở 

Khu Vượng, xã 
Xuân An

Ban QLDA 
ĐTXD huyện 
Yên Lập

0.80 0.77   0.03

Quyết định số 1573/QĐ-UBND 
ngày 22/10/2021 của UBND huyện 
Yên Lập về phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án: xây dựng hạ tầng đấu 
giá quyền SD đất ở tại các xã trên 
địa bàn huyện Yên Lập

Dự án đang triển khai 
thực hiện

16 Dự án xây dựng hạ tầng đấu 
giá QSD đất ở 

Khu 2, xã Xuân 
Thủy

Ban QLDA 
ĐTXD huyện 
Yên Lập

1.65 1.59   0.06

Quyết định số 1573/QĐ-UBND 
ngày 22/10/2021 của UBND huyện 
Yên Lập về phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án: xây dựng hạ tầng đấu 
giá quyền SD đất ở tại các xã trên 
địa bàn huyện Yên Lập

Dự án đang triển khai 
thực hiện

Khu Mè, xã Hưng 
Long 0.75 0.53   0.22

17 Dự án xây dựng hạ tầng đấu 
giá QSD đất ở Khu Đồng Bành, 

xã Hưng Long

Ban QLDA 
ĐTXD huyện 
Yên Lập 1.01 0.60   0.41

Quyết định số 1573/QĐ-UBND 
ngày 22/10/2021 của UBND huyện 
Yên Lập về phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án: xây dựng hạ tầng đấu 
giá quyền SD đất ở tại các xã trên 
địa bàn huyện Yên Lập

Dự án đang triển khai 
thực hiện

18 Dự án xây dựng hạ tầng đấu 
giá QSD đất ở 

Khu Trung Lợi, xã 
Nga Hoàng (02 vị 
trí)

Ban QLDA 
ĐTXD huyện 
Yên Lập

0.85 0.81   0.04
Quyết định số 1573/QĐ-UBND 
ngày 22/10/2021 của UBND huyện 
Yên Lập về phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án: xây dựng hạ tầng đấu 
giá quyền SD đất ở tại các xã trên 
địa bàn huyện Yên Lập

Dự án đang triển khai 
thực hiện
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Khu Sơn Nga, xã 
Nga Hoàng 0.55 0.48   0.07

Khu Phú Cường, 
xã Minh Hòa 0.18 0.17   0.01

19 Dự án xây dựng hạ tầng đấu 
giá QSD đất ở Khu Minh Đức, xã 

Minh Hòa

Ban QLDA 
ĐTXD huyện 
Yên Lập 0.03    0.03

Quyết định số 1573/QĐ-UBND 
ngày 22/10/2021 của UBND huyện 
Yên Lập về phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án: xây dựng hạ tầng đấu 
giá quyền SD đất ở tại các xã trên 
địa bàn huyện Yên Lập

Dự án đang triển khai 
thực hiện

20 Dự án xây dựng hạ tầng đấu 
giá QSD đất ở 

Khu Đồng Dân, xã 
Đồng Lạc

Ban QLDA 
ĐTXD huyện 
Yên Lập

0.56 0.45   0.11

Quyết định số 1573/QĐ-UBND 
ngày 22/10/2021 của UBND huyện 
Yên Lập về phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án: xây dựng hạ tầng đấu 
giá quyền SD đất ở tại các xã trên 
địa bàn huyện Yên Lập

Dự án đang triển khai 
thực hiện

21 Dự án xây dựng hạ tầng đấu 
giá QSD đất ở 

Đồng Múc, khu 
Thống Nhất, xã 
Đồng Thịnh

Ban QLDA 
ĐTXD huyện 
Yên Lập

0.67 0.42   0.25

Quyết định số 1573/QĐ-UBND 
ngày 22/10/2021 của UBND huyện 
Yên Lập về phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án: xây dựng hạ tầng đấu 
giá quyền SD đất ở tại các xã trên 
địa bàn huyện Yên Lập

Dự án đang triển khai 
thực hiện

22

Dự án xây dựng quảng 
trường trung tâm và khu nhà 
ở Đồng Thịnh thuộc địa bàn 
xã Đồng Thịnh, huyện Yên 
Lập, tỉnh Phú Thọ

Khu Đồng Dân, xã 
Đồng Thịnh TTPT Quỹ đất 16.10 9.67   6.43

Văn bản số 3149/UBND-KTN ngày 
12/7/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc chấp thuận chủ trương đầu 
tư dự án

Dự án đang triển khai 
thực hiện

B.2 Các dự án sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, 
đất rừng sản xuất (02 dự án) 6.00 1.00        -       5.00              -     

23
Chuyển mục đích đất rừng 
sản xuất sang đất trồng cây 
lâu năm

Các xã, thị trấn Hộ gia đình, cá 
nhân 5.00   5.00  

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất 
giai đoạn 2021 - 2030 huyện Yên 
Lập 

Dự án đang triển khai 
thực hiện

24
Chuyển mục đích đất trồng 
lúa kém hiệu quả sang đất 
trồng cây lâu năm

Thị trấn Yên Lập 
0,3 ha; các xã: 
Đồng Thịnh 0,15 
ha; Hưng Long 0,4 
ha; Lương Sơn 
0,05 ha; Minh Hòa 
0,05 ha; Mỹ Lương 
0,05 ha

Hộ gia đình, cá 
nhân 1.00 1.00    

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất 
giai đoạn 2021 - 2030 huyện Yên 
Lập 

Dự án đang triển khai 
thực hiện
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C Các dự án điều chỉnh tại các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh 
thông qua (03 dự án) 6.00 2.91 0.06 1.02 2.01   

I Dự án xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (01 dự án) 1.50    1.50   

1
Xây dựng mở rộng trường 
Tiểu học thị trấn Yên Lập, 
huyện Yên Lập (giai đoạn 1)

Thị trấn Yên Lập UBND thị trấn 
Yên Lập 1.50             1.50 

Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 
10/7/2024 của HĐND thị trấn Yên 
Lập

Nghị quyết số 
08/2023/NQ-HĐND 
ngày 14/7/2023 đã 
thông qua 0,85 ha đất 
khác, nay bổ sung 
diện tích 0,65 ha

II Dự án công trình thủy lợi (01 dự án) 2.06 1.00 0.06 1.00    

2 Hệ thống kênh mương hồ 
Ngòi Giành, tỉnh Phú Thọ Huyện Yên Lập Sở Nông nghiệp 

và PTNT 2.06 1.00 0.06      1.00  
Quyết định số 5206/QĐ-BNN-XD 
ngày 30/12/2022 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn

Nghị quyết số 
01/2024/NQ-HĐND 
ngày 04/6/2024 đã 
thông qua 2,00 ha 
(trong đó: 1ha đất lúa 
và 1ha đất rừng sản 
xuất), nay bổ sung 
diện tích 0,06 ha

IV Dự án cụm công nghiệp (01 dự án)      
2.44    1.91        -      0.02         0.51  

3 Cụm công nghiệp thị trấn 
Yên Lập Thị trấn Yên Lập UBND huyện 

Yên Lập
      

2.44 
     

1.91       0.02          0.51 

Quyết định số 2012/QĐ-UBND 
ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh Phú 
Thọ về việc thành lập Cụm công 
nghiệp thị trấn Yên Lập, huyện Yên 
Lập, tỉnh Phú Thọ

Nghị quyết số 
08/2023/NQ-HĐND 
ngày 14/7/2023 thông 
qua với diện tích 2,44 
ha, trong đó đất lúa 
1,91 ha, đất khác 0,53 
ha. Nay điều chỉnh 
loại đất thành: đất lúa 
1,91 ha, đất rừng sản 
xuất 0,02 ha, đất khác 
0,51 ha
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Biểu số 1.14

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐIỆN PHẢI THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG, ĐẤT 
RỪNG PHÒNG HỘ ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số: 20/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng  12  năm 2024 của HĐND tỉnh Phú Thọ)
ĐVT: Ha

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Trong đóSTT Tên dự án, 
công trình Địa điểm thực hiện Chủ Đầu tư Tổng 

số Đất 
lúa

Đất 
RDD

Đất 
RPH

Đất 
RSX

Các loại 
đất khác

Căn cứ pháp lý Ghi chú

 Tổng: 126 dự 
án   129.955 34.482 0.02 0.02 36.209 59.224   

A Các dự án mới 
(33 dự án)   31.63 9.37      -        -   6.00 16.26   

Phường Tiên Cát -  TP 
Việt Trì 0.10 0.04    0.06  

Phường Thanh Miếu -  
TP Việt Trì 0.15 0.03    0.12  

Phường Dữu Lâu - TP 
Việt Trì 0.20 0.05    0.15  

Phường Nông Trang -  
TP Việt Trì 0.10 0.04    0.06  

Xã Trưng Vương -  TP 
Việt Trì 0.15 0.03    0.12  

Phường Tân Dân -  TP 
Việt Trì 0.20 0.05    0.15  

Phường Vân Cơ - TP 
Việt Trì 0.10 0.03    0.07  

Phường Gia Cẩm -  TP 
Việt Trì 0.15 0.05    0.10  

1

Chống quá tải, 
giảm bán kính 
cấp điện, giảm 
tổn thất điện 
năng, cải thiện 
chất lượng điện 
áp lưới điện khu 
vực TP Việt Trì 
tỉnh Phú Thọ 
năm 2025

Xã Kim Đức -  TP Việt 
Trì

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.10 0.04    0.06

Quyết định số 1242/QĐ-
EVNNPC ngày 
04/7/2024 v/v duyệt 
danh mục và tạm giao 
KHV công trình ĐTXD 
năm 2025 cho Công ty 
Điện lực Phú Thọ

 

2 Chống quá tải, Xã Phú Hộ -  TX Phú Công ty Điện 0.15 0.05    0.10 Quyết định số 1242/QĐ-  
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Thọ

Xã Hà Lộc - TX Phú Thọ 0.20 0.03    0.17  

Xã Hà Thạch - TX Phú 
Thọ 0.10 0.05    0.05  

Xã Đỗ Sơn - huyện 
Thanh Ba 0.10 0.04    0.06  

Xã Bản Nguyên - huyện 
Lâm Thao 0.15 0.05    0.10  

Xã Cao Xá - huyện Lâm 
Thao 0.20 0.03    0.17  

giảm bán kính 
cấp điện, giảm 
tổn thất điện 
năng, cải thiện 
chất lượng điện 
áp lưới điện khu 
vực TX Phú 
Thọ, huyện Lâm 
Thao tỉnh Phú 
Thọ năm 2025

Xã Chu Hóa  - TP Việt 
Trì

lực Phú Thọ

0.10 0.05    0.05

EVNNPC ngày 
04/7/2024 v/v duyệt 
danh mục và tạm giao 
KHV công trình ĐTXD 
năm 2025 cho Công ty 
Điện lực Phú Thọ

 

TT Phong Châu -  huyện 
Phù Ninh 0.15 0.04   0.03 0.08  

Xã  Phù Ninh - huyện 
Phù Ninh 0.20 0.05   0.02 0.13  

Xã Bình Phú - huyện Phù 
Ninh 0.10 0.04   0.03 0.03  

Xã An Đạo - huyện Phù 
Ninh 0.15 0.05   0.02 0.08  

Xã Phú Nham - huyện  
Phù Ninh 0.20 0.03   0.03 0.14  

Xã Tiên Du - huyện Phù 
Ninh 0.10 0.05   0.05 0.00  

Xã Phú Lộc - huyện  Phù 
Ninh 0.15 0.04   0.02 0.09  

3

Chống quá tải, 
giảm bán kính 
cấp điện, giảm 
tổn thất điện 
năng, cải thiện 
chất lượng điện 
áp lưới điện khu 
vực huyện Phù 
Ninh tỉnh Phú 
Thọ năm 2025

Xã Trung Giáp - huyện 
Phù Ninh

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.10 0.05   0.04 0.01

Quyết định số 1242/QĐ-
EVNNPC ngày 
04/7/2024 v/v duyệt 
danh mục và tạm giao 
KHV công trình ĐTXD 
năm 2025 cho Công ty 
Điện lực Phú Thọ

 

TT Thanh Ba -  huyện 
Thanh Ba 0.10 0.04   0.02 0.04  

Xã Võ Lao -  huyện 
Thanh Ba 0.15 0.05   0.03 0.07  

Xã Hoàng Cương -  
huyện Thanh Ba 0.10 0.03

  
0.05 0.02  

4

Chống quá tải, 
giảm bán kính 
cấp điện, giảm 
tổn thất điện 
năng, cải thiện 
chất lượng điện 
áp lưới điện khu 
vực huyện 

Xã Ninh Dân -  huyện 
Thanh Ba

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.15 0.04   0.02 0.09

Quyết định số 1242/QĐ-
EVNNPC ngày 
04/7/2024 v/v duyệt 
danh mục và tạm giao 
KHV công trình ĐTXD 
năm 2025 cho Công ty 
Điện lực Phú Thọ  
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Xã Quảng Yên - huyện 
Thanh Ba 0.20 0.05   0.04 0.11  

Xã Khải Xuân - huyện 
Thanh Ba 0.10 0.04   0.02 0.04  

Xã Đại An -  huyện 
Thanh Ba 0.15 0.05   0.03 0.07  

Xã Đông Thành - huyện 
Thanh Ba 0.20 0.03   0.05 0.12  

Xã Vân Lĩnh - huyện 
Thanh Ba 0.10 0.04   0.02 0.04  

Thanh Ba tỉnh 
Phú Thọ năm 
2025

Xã Hanh Cù - huyện 
Thanh Ba 0.15 0.05   0.04 0.06  

Xã Hương Xạ - huyện Hạ 
Hòa 0.20 0.04   0.02 0.14  

Xã Yên Kỳ - huyện Hạ 
Hòa 0.10 0.05   0.03 0.02  

Xã Đan Thượng - huyện 
Hạ Hòa 0.15 0.03   0.05 0.07  

Xã Xuân Áng - huyện Hạ 
Hòa 0.10 0.04   0.02 0.04  

Xã Đại Phạm - huyện Hạ 
Hòa 0.15 0.05   0.03 0.07  

Xã Tứ Hiệp - huyện Hạ 
Hòa 0.10 0.04   0.05 0.01  

Xã Vô Tranh - huyện  Hạ 
Hòa 0.15 0.05   0.02 0.08  

5

Chống quá tải, 
giảm bán kính 
cấp điện, giảm 
tổn thất điện 
năng, cải thiện 
chất lượng điện 
áp lưới điện khu 
vực huyện Hạ 
Hòa tỉnh Phú 
Thọ năm 2025

Xã Hiền Lương - huyện 
Hạ Hòa

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.20 0.03   0.03 0.14

Quyết định số 1242/QĐ-
EVNNPC ngày 
04/7/2024 v/v duyệt 
danh mục và tạm giao 
KHV công trình ĐTXD 
năm 2025 cho Công ty 
Điện lực Phú Thọ

 

Xã Bằng Doãn - huyện 
Đoan Hùng 0.10 0.04   0.05 0.01  

Xã Tiêu Sơn - huyện 
Đoan Hùng 0.15 0.05   0.02 0.08  

Xã Hợp Nhất - huyện  
Đoan Hùng 0.10 0.04

  
0.02 0.04  

Xã Hùng Xuyên - huyện 
Đoan Hùng 0.15 0.05

  
0.03 0.07  

6

Chống quá tải, 
giảm bán kính 
cấp điện, giảm 
tổn thất điện 
năng, cải thiện 
chất lượng điện 
áp lưới điện khu 
vực huyện Đoan 
Hùng tỉnh Phú 
Thọ năm 2025 Xã Vân Du - huyện Đoan 

Hùng

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.20 0.03   0.05 0.12

Quyết định số 1242/QĐ-
EVNNPC ngày 
04/7/2024 v/v duyệt 
danh mục và tạm giao 
KHV công trình ĐTXD 
năm 2025 cho Công ty 
Điện lực Phú Thọ
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Xã Vân Đồn -  huyện 
Đoan Hùng 0.10 0.04   0.02 0.04  

Xã Sóc Đăng - huyện  
Đoan Hùng 0.15 0.05   0.02 0.08  

Xã Ca Đình - huyện 
Đoan Hùng 0.10 0.04   0.03 0.03  

Thị trấn Thanh Sơn - 
huyện Thanh Sơn 0.15 0.05

  
0.05 0.05  

Xã Yên Sơn-  huyện 
Thanh Sơn 0.10 0.03

  
0.02 0.05  

Xã Yên Lương-  huyện 
Thanh Sơn 0.15 0.04

  
0.02 0.09  

Xã Yên Lãng- huyện 
Thanh Sơn 0.10 0.05

  
0.03 0.02  

Xã Hương Cần- Thanh 
Sơn 0.15 0.04

  
0.05 0.06  

Xã Địch Quả - huyện 
Thanh Sơn 0.10 0.05

  
0.02 0.03  

Xã Tất Thắng- Thanh 
Sơn 0.15 0.03

  
0.02 0.10  

Xã Tân Lập-  huyện 
Thanh Sơn 0.10 0.04

  
0.03 0.03  

Xã Cự Đồng- huyện 
Thanh Sơn 0.15 0.05

  
0.05 0.05  

Xã Giáp Lai-  huyện 
Thanh Sơn 0.20 0.04

  
0.02 0.14  

Xã Mỹ Thuận -Huyện 
Tân Sơn: 0.10 0.05

  
0.02 0.03  

Xã Tân Sơn -Huyện Tân 
Sơn: 0.15 0.04

  
0.03 0.08  

Xã Long Cốc -Huyện 
Tân Sơn:  0.10 0.05

  
0.05 0.00  

7

Chống quá tải, 
giảm bán kính 
cấp điện, giảm 
tổn thất điện 
năng, cải thiện 
chất lượng điện 
áp lưới điện khu 
vực huyện 
Thanh Sơn, Tân 
Sơn tỉnh Phú 
Thọ năm 2025

Xã Xuân Đài -Huyện Tân 
Sơn:

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.15 0.04
  

0.02 0.09

Quyết định số 1242/QĐ-
EVNNPC ngày 
04/7/2024 v/v duyệt 
danh mục và tạm giao 
KHV công trình ĐTXD 
năm 2025 cho Công ty 
Điện lực Phú Thọ
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Xã Minh Đài - huyện Tân 
Sơn 0.20 0.05

  
0.04 0.11  

Xã Ngô Xá - Huyện Cẩm 
Khê 0.10 0.04

  
0.02 0.04  

Xã Văn Khúc - Huyện 
Cẩm Khê 0.15 0.05

  
0.03 0.07  

Xã Yên Dưỡng - huyện 
Cẩm Khê 0.10 0.04

  
0.05 0.01  

Xã Đồng Lương - huyện 
Cẩm Khê 0.15 0.05

  
0.02 0.08  

Xã Phú Lạc - huyện Cẩm 
Khê 0.20 0.03

  
0.02 0.15  

Xã Thụy Liễu - Huyện 
Cẩm Khê 0.10 0.04

  
0.03 0.03  

Xã Chương Xá - huyện 
Cẩm Khê 0.15 0.05

  
0.05 0.05  

TT Yên Lập - huyện Yên 
Lập 0.10 0.04

  
0.02 0.04  

 Xã Ngọc Đồng - Huyện 
Yên Lập 0.15 0.05

  
0.03 0.07  

8

Chống quá tải, 
giảm bán kính 
cấp điện, giảm 
tổn thất điện 
năng, cải thiện 
chất lượng điện 
áp lưới điện khu 
vực huyện Cẩm 
Khê, Yên Lập 
tỉnh Phú Thọ 
năm 2025

Xã Mỹ Lung - Huyện 
Yên Lập:

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.20 0.03
  

0.05 0.12

Quyết định số 1242/QĐ-
EVNNPC ngày 
04/7/2024 v/v duyệt 
danh mục và tạm giao 
KHV công trình ĐTXD 
năm 2025 cho Công ty 
Điện lực Phú Thọ

 

Xã Vạn Xuân - Huyện 
Tam Nông 0.10 0.04

  
0.02 0.04  

Xã Dị Nậu - Huyện Tam 
Nông 0.15 0.05

  
0.02 0.08  

Xã Quang Húc - Huyện 
Tam Nông 0.10 0.04

  
0.03 0.03  

Xã Đồng Trung - Huyện 
Thanh Thủy 0.15 0.04

  
0.05 0.06  

9

Chống quá tải, 
giảm bán kính 
cấp điện, giảm 
tổn thất điện 
năng, cải thiện 
chất lượng điện 
áp lưới điện khu 
vực huyện Tam 
Nông, Thanh 
Thủy tỉnh Phú 
Thọ năm 2025

Xã Hoàng Xá - Huyện 
Thanh Thủy

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.20 0.05
  

0.02 0.13

Quyết định số 1242/QĐ-
EVNNPC ngày 
04/7/2024 v/v duyệt 
danh mục và tạm giao 
KHV công trình ĐTXD 
năm 2025 cho Công ty 
Điện lực Phú Thọ

 



118

Xã Đào Xá - Huyện 
Thanh Thủy 0.10 0.04

  
0.02 0.04  

Xã Đoan Hạ - Huyện 
Thanh Thủy 0.15 0.04

  
0.03 0.08  

 Xã Sơn Thủy - Huyện 
Thanh Thủy 0.10 0.05

  
0.05 0.00  

 Xã Xuân Lộc - Huyện 
Thanh Thủy 0.15 0.04

  
0.02 0.09  

Xã Tân Phương - Huyện 
Thanh Thủy 0.20 0.04

  
0.02 0.14  

Xã Phú Khê - Huyện 
Cẩm Khê 0.10 0.05

  
0.03 0.02  

Xã Tạ Xá - Huyện Cẩm 
Khê 0.15 0.04

  
0.05 0.06  

Xã Hùng Việt - Huyện 
Cẩm Khê 0.10 0.05

  
0.02 0.03  

Xã Tiên Lương - Huyện 
Cẩm Khê 0.15 0.04

  
0.04 0.07  

Xã Lương Sơn - Huyện 
Yên Lập 0.20 0.05

  
0.02 0.13  

10

Nâng cao chất 
lượng của lưới 
điện trung hạ áp 
năm 2024 -2025 
cho các TBA 
CC khu vực 
huyện Cẩm 
Khê, Yên Lập 
tỉnh Phú Thọ

Xã Mỹ Lương - Huyện 
Yên Lập

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.10 0.04
  

0.03 0.03

Quyết định số 1646/QĐ-
EVNNPC ngày 
12/8/2024 v/v duyệt 
danh mục và tạm giao 
KHV công trình ĐTXD 
bổ sung năm 2024 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ

 

TT Đoan Hùng - huyện 
Đoan Hùng 0.15 0.05

  
0.05 0.05  

Xã Hùng Xuyên- huyện 
Đoan Hùng 0.10 0.03

  
0.02 0.05  

Xã Minh Phú-  huyện 
Đoan Hùng 0.15 0.04

  
0.04 0.07  

Xã Ngọc Quan-  huyện 
Đoan Hùng 0.20 0.05

  
0.02 0.13  

11

Nâng cao chất 
lượng của lưới 
điện trung hạ áp 
năm 2024 -2025 
cho các TBA 
CC khu vực 
huyện Đoan 
Hùng, tỉnh Phú 
Thọ Xã Phú Lâm-  huyện 

Đoan Hùng

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.10 0.04
  

0.03 0.03

Quyết định số 1646/QĐ-
EVNNPC ngày 
12/8/2024 v/v duyệt 
danh mục và tạm giao 
KHV công trình ĐTXD 
bổ sung năm 2024 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ
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Xã Tây Cốc- huyện Đoan 
Hùng 0.15 0.05

  
0.05 0.05  

Xã Phúc Lai-  huyện 
Đoan Hùng 0.10 0.03

  
0.02 0.05  

Xã Bằng Doãn- huyện 
Đoan Hùng 0.15 0.04

  
0.04 0.07  

Xã Minh Lương-  huyện 
Đoan Hùng 0.10 0.05

  
0.02 0.03  

Xã Vân Du- huyện Đoan 
Hùng 0.15 0.04

  
0.03 0.08  

Xã Hợp Nhất- huyện 
Đoan Hùng 0.10 0.05

  
0.05 0.00  

Xã Yên Kiện-  huyện 
Đoan Hùng 0.15 0.03

  
0.02 0.10  

Xã Vụ Quang- huyện 
Đoan Hùng 0.20 0.04

  
0.04 0.12  

Xã Minh Tiến-  huyện 
Đoan Hùng 0.10 0.05

  
0.02 0.03  

Xã Sóc Đăng-  huyện 
Đoan Hùng 0.15 0.04

  
0.03 0.08  

Xã Chân Mộng-  huyện 
Đoan Hùng 0.10 0.05

  
0.05 0.00  

Xã Vân Đồn-  huyện 
Đoan Hùng 0.15 0.03

  
0.02 0.10  

Thị trấn Hạ Hòa - huyện  
Hạ Hòa 0.20 0.04

  
0.03 0.13  

Xã Ấm Hạ - huyện Hạ 
Hòa 0.10 0.05

  
0.05 0.00  

Xã Y Sơn - huyện  Hạ 
Hòa 0.15 0.04

  
0.02 0.09  

12

Nâng cao chất 
lượng của lưới 
điện trung hạ áp 
năm 2024 -2025 
cho các TBA 
CC khu vực 
huyện Hạ Hòa, 
tỉnh Phú Thọ Xã Yên Kỳ - huyện Hạ 

Hòa

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.10 0.05
  

0.04 0.01

Quyết định số 1646/QĐ-
EVNNPC ngày 
12/8/2024 v/v duyệt 
danh mục và tạm giao 
KHV công trình ĐTXD 
bổ sung năm 2024 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ  
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Xã Minh Côi - huyện  Hạ 
Hòa 0.15 0.04

  
0.02 0.09  

Xã Xuân Áng - huyện Hạ 
Hòa 0.20 0.05

  
0.03 0.12  

Xã Đan Thượng - huyện 
Hạ Hòa 0.10 0.04

  
0.05 0.01  

Xã Văn Lang - huyện Hạ 
Hòa 0.15 0.05

  
0.02 0.08  

Xã Lang Sơn, huyện Hạ 
Hòa 0.10 0.03

  
0.04 0.03  

Xã Hiền Lương - huyện 
Hạ Hòa 0.15 0.04

  
0.02 0.09  

Xã Bằng Giã - huyện Hạ 
Hòa 0.20 0.05

  
0.03 0.12  

Xã Vĩnh Chân - huyện 
Hạ Hòa 0.10 0.04

  
0.05 0.01  

Xã Hương Xạ - huyện Hạ 
Hòa 0.15 0.05

  
0.02 0.08  

Xã Yên Luật - huyện Hạ 
Hòa 0.10 0.04

  
0.02 0.04  

Xã Hà Thạch - TX Phú 
Thọ 0.15 0.05

  
0.03 0.07  

Xã Hà Lộc - TX Phú 
Thọ: 0.20 0.04

  
0.01 0.15  

Xã Thanh Minh - TX Phú 
Thọ 0.10 0.04

  
0.00 0.06  

Xã Phú Hộ - TX Phú Thọ 0.15 0.05
  

0.02 0.08  

Phường Hùng Vương -
TX Phú Thọ: 0.10 0.04

  
0.00 0.06  

13

Nâng cao chất 
lượng của lưới 
điện hạ áp năm 
2024 -2025 cho 
các TBA CC 
khu vực TX Phú 
Thọ, huyện Lâm 
Thao, tỉnh Phú 
Thọ

Phường Âu Cơ -TX Phú 
Thọ

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.15 0.05
  

0.00 0.10

Quyết định số 1646/QĐ-
EVNNPC ngày 
12/8/2024 v/v duyệt 
danh mục và tạm giao 
KHV công trình ĐTXD 
bổ sung năm 2024 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ
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Xã Đỗ Sơn - Huyện 
Thanh Ba 0.10 0.04

  
0.02 0.04  

Xã Đỗ Xuyên - Huyện 
Thanh Ba 0.15 0.05

  
0.04 0.06  

Xã Lương Lỗ -Huyện 
Thanh Ba 0.10 0.03

  
0.02 0.05  

Thị trấn Lâm Thao - 
huyện Lâm Thao 0.15 0.04

  
0.03 0.08  

Thị trấn Phong Châu - 
huyện Phù Ninh 0.10 0.05

  
0.01 0.04  

Xã Tiên Du- huyên  Phù 
Ninh 0.15 0.04

  
0.02 0.09  

Xã Lệ Mỹ - huyện Phù 
Ninh 0.10 0.05

  
0.02 0.03  

Xã Phú Mỹ, - huyện Phù 
Ninh 0.15 0.03

  
0.03 0.09  

xã Phú Lộc - huyện Phù 
Ninh 0.10 0.04

  
0.05 0.01  

Xã Bảo Thanh- huyện  
Phù Ninh 0.15 0.05

  
0.02 0.08  

Xã Trạm Thản - huyện 
Phù Ninh 0.10 0.04

  
0.04 0.02  

Xã Liên Hoa - huyện Phù 
Ninh 0.15 0.05

  
0.02 0.08  

Xã Tiên Phú - huyện Phù 
Ninh 0.10 0.03

  
0.03 0.04  

Xã Trị Quận - huyện Phù 
Ninh 0.15 0.04

  
0.05 0.06  

Xã An Đạo - huyện Phù 
Ninh 0.10 0.05

  
0.02 0.03  

14

Nâng cao chất 
lượng của lưới 
điện trung hạ áp 
năm 2024 -2025 
cho các TBA 
CC khu vực 
huyện Phù 
Ninh, tỉnh Phú 
Thọ

Xã Trung Giáp - huyện 
Phù Ninh

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.15 0.04
  

0.03 0.08

Quyết định số 1646/QĐ-
EVNNPC ngày 
12/8/2024 v/v duyệt 
danh mục và tạm giao 
KHV công trình ĐTXD 
bổ sung năm 2024 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ
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TT Thanh Ba - huyện 
Thanh Ba 0.20 0.05

  
0.01 0.14  

Xã Ninh Dân - huyện 
Thanh Ba 0.10 0.03

  
0.02 0.05  

Xã Quảng Yên - huyện 
Thanh Ba 0.15 0.04

  
0.04 0.07  

Xã Đại An - huyện 
Thanh Ba 0.10 0.05

  
0.02 0.03  

Xã Hanh Cù - huyện 
Thanh Ba 0.15 0.04

  
0.03 0.08  

Xã Khải Xuân- huyện 
Thanh Ba 0.20 0.05

  
0.05 0.10  

Xã Hoàng Cương - huyện  
Thanh Ba 0.10 0.04

  
0.02 0.04  

Xã Mạn Lạn - huyện 
Thanh Ba 0.15 0.05

  
0.02 0.08  

15

Nâng cao chất 
lượng của lưới 
điện trung hạ áp 
năm 2024 -2025 
cho các TBA 
CC khu vực 
huyện Thanh 
Ba, tỉnh Phú 
Thọ

Xã Vân Lĩnh - huyện 
Thanh Ba

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.10 0.04
  

0.03 0.03

Quyết định số 1646/QĐ-
EVNNPC ngày 
12/8/2024 v/v duyệt 
danh mục và tạm giao 
KHV công trình ĐTXD 
bổ sung năm 2024 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ

 

Phường Minh Nông - TP 
Việt Trì 0.15 0.05

  
0.00 0.10  

Phường Thanh Miếu - TP 
Việt Trì 0.10 0.04

  
0.00 0.06  

Phường Gia Cẩm TP Việt 
Trì 0.15 0.05

  
0.00 0.10  

Phường Minh Phương - 
TP Việt Trì 0.10 0.04

  
0.00 0.06  

 Phường Nông Trang - 
TP Việt Trì 0.15 0.05

  
0.00 0.10  

 Phường Vân Phú - TP 
Việt Trì 0.20 0.03

  
0.00 0.17  

16

Nâng cao chất 
lượng của lưới 
điện trung hạ áp 
năm 2024 -2025 
cho các TBA 
CC khu vực 
phía nam thành 
phố Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ

Phường Tân Dân - TP 
Việt Trì

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.10 0.04
  

0.00 0.06

Quyết định số 1646/QĐ-
EVNNPC ngày 
12/8/2024 v/v duyệt 
danh mục và tạm giao 
KHV công trình ĐTXD 
bổ sung năm 2024 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ
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Phường Dữu Lâu - TP 
Việt Trì 0.15 0.05

  
0.00 0.10  

Phường Vân Cơ- TP  
Việt Trì 0.10 0.04

  
0.00 0.06  

Phường Bạch Hạc - TP 
Việt Trì 0.15 0.05

  
0.00 0.10  

PhườngTiên Cát - TP 
Việt Trì 0.20 0.03

  
0.00 0.17  

Xã Kim Đức - TP Việt 
Trì 0.10 0.04

  
0.00 0.06  

Phường Vân Phú  - TP 
Việt Trì 0.15 0.05

  
0.00 0.10

17

Nâng cao chất 
lượng của lưới 
điện trung hạ áp 
năm 2024 -2025 
cho các TBA 
CC khu vực 
phía Bắc thành 
phố Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ

Xã Kim Đức - TP Việt 
Trì

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.10 0.04

  

0.01 0.05

Quyết định số 1646/QĐ-
EVNNPC ngày 
12/8/2024 v/v duyệt 
danh mục và tạm giao 
KHV công trình ĐTXD 
bổ sung năm 2024 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ

 

Xã Hùng Long, huyện 
Đoan Hùng 0.15 0.05

  
0.02 0.08  

Xã Tây Cốc, huyện Đoan 
Hùng 0.10 0.03

  
0.03 0.04  

Xã Phú Lâm, huyện 
Đoan Hùng 0.15 0.04

  
0.02 0.09  

Xã Ngọc Quan, huyện 
Đoan Hùng 0.10 0.05

  
0.03 0.02  

Xã Ca Đình, huyện Đoan 
Hùng 0.15 0.04

  
0.05 0.06  

Xã Phương Viên, huyện 
Hạ Hòa 0.10 0.05

  
0.02 0.03  

xã Chí Tiên, huyện 
Thanh Ba 0.15 0.03

  
0.02 0.10  

18

Nâng cao độ tin 
cậy cung cấp 
điện lưới điện 
huyện Thanh 
Ba, Cẩm Khê, 
Đoan Hùng, tỉnh 
Phú Thọ theo 
phương án đa 
chia đa nối 
(MDMC)

Xã Đông Thành, huyện 
Thanh Ba 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.10 0.04
  

0.03 0.03

Quyết định số 785/QĐ-
EVNNPC ngày 13 tháng 
04 năm 2023 của Tổng 
Giám đốc Tổng Công ty 
Điện lực Miền Bắc về 
việc Duyệt danh mục và 
tạm giao kế hoạch vốn 
công trình ĐTXD Bổ 
sung năm 2023 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ
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Xã Quảng Yên, huyện 
Thanh Ba 0.15 0.05

  
0.05 0.05  

Xã Tạ Xá, huyện Cẩm 
Khê 0.10 0.04

  
0.02 0.04  

Xã Đồng Lương, huyện 
Cẩm Khê 0.15 0.05

  
0.04 0.06  

Xã Văn Bán, huyện Cẩm 
Khê 0.10 0.03

  
0.02 0.05  

Xã Mỹ Lương - huyện 
Yên Lập 0.15 0.04

  
0.03 0.08  

Xã Trung Sơn - huyện 
Yên Lập 0.20 0.05

  
0.05 0.10  

Xã Vạn Xuân - huyện 
Tam Nông 0.10 0.04

  
0.02 0.04

Xã Tiên Kiên, huyện 
Lâm Thao 0.15 0.05

  
0.02 0.08

Xã Xuân Lũng - huyện 
Lâm Thao 0.10 0.03

  
0.02 0.05

Xã Tiên Du - huyện Phù 
Ninh 0.15 0.04

  
0.03 0.08

19

Nâng cao độ tin 
cậy cung cấp 
điện lưới điện 
huyện Tam 
Nông, Lâm 
Thao, Phù Ninh, 
tỉnh Phú Thọ 
theo phương án 
đa chia đa nối 
(MDMC) Xã An Đạo-  huyện Phù 

Ninh

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.20 0.05
  

0.05 0.10

Quyết định số 785/QĐ-
EVNNPC ngày 13 tháng 
04 năm 2023 của Tổng 
Giám đốc Tổng Công ty 
Điện lực Miền Bắc về 
việc Duyệt danh mục và 
tạm giao kế hoạch vốn 
công trình ĐTXD Bổ 
sung năm 2023 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ

 

20

Xuất tuyến 
110kV từ TBA 
220kV Phú Thọ 
2 đi đấu nối với 
đường dây 
110kV TBA 
110kV Tân Sơn, 
tỉnh Phú Thọ

Xã Sơn Hùng

Ban QLDA 
Lưới Điện - 
Tổng công ty 
Điện lực miền 
Bắc

0.62    0.096 0.524

Quyết định số 1784/QĐ-
EVNNPC ngày 
13/8/2023 của Tổng 
Công ty điện lực miền 
Bắc về việc Giao danh 
mục và tạm giao kế 
hoạch vốn ĐTXD năm 
2023 cho Ban quản lý dự 
án lưới điện, để thực 
hiện dự án Xuất tuyến 
110kV từ TBA 220kV 
Phú Thọ 2 đi đấu nối với 
đường dây 110kV TBA 
110kV Tân Sơn, tỉnh 
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Phú Thọ

Xã Trung Giáp - huyện 
Phù Ninh 0.15 0.04   0.03 0.08

21

Đường dây 
35kV mạch 
vòng cấp điện 
giữa lộ 379 trạm 
110kV Đồng 
Xuân với lộ 374 
trạm 110kV Phú 
Thọ

Xã Lệ Mỹ - huyện Phù 
Ninh

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.20 0.05   0.05 0.10

Quyết định số 4740/QĐ-
EVNNPC ngày 
14/12/2015 của Tổng 
công ty Điện lực miền 
Bắc về việc duyệt danh 
mục kế hoạch đầu tư xây 
dựng năm 2016 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ

 

22

Nâng cao độ tin 
cậy cung cấp 
điện lưới điện 
Thành phố Việt 
Trì, TX Phú 
Thọ, Huyện 
Lâm Thao, Phù 
Ninh, Thanh Ba, 
tỉnh Phú Thọ 
theo phương án 
Đa chia - Đa nối 
(MDMC)

Xã Hương Xạ- huyện Hạ 
Hòa

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.10 0.05   0.02 0.03

Quyết định số 995/QĐ-
EVNNPC ngày 
04/5/2020 của Tổng 
công ty Điện lực miền 
Bắc về việc duyệt danh 
mục và tam giao KHV 
các công trình ĐTXD bổ 
sung năm 2020 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ

 

Xã Phù Ninh - huyện Phù 
Ninh 0.15 0.05   0.03 0.07

23

ĐZ 22kV mạch 
kép lộ 477 + 
479 trạm 110kV 
Phù Ninh cấp 
điện cho cụm 
CN Tử Đà

Xã An Đạo - huyện Phù 
Ninh

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.10 0.04   0.05 0.01

Quyết định số 3810/QĐ-
EVN NPC ngày 
25/11/2016 của Tổng 
công ty Điện lực miền 
Bắc về việc giao danh 
mục ĐTXD năm 2017 
cho Công ty Điện lực 
Phú Thọ
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Xã Phù Ninh - huyện Phù 
Ninh 0.15 0.05   0.02 0.08

24

Chống quá tải 
ĐZ 10kV lộ H3 
trạm 110kV Bãi 
Bằng, huyện 
Phù Ninh, tỉnh 
Phú Thọ

TT Phong Châu - Huyện 
Phù Ninh

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.20 0.04   0.03 0.13

Quyết định số 2181/QĐ-
EVNNPC ngày 
30/7/2018 của Tổng 
công ty Điện lực miền 
Bắc về việc Giao bổ 
sung danh mục kế hoạch 
đầu tư xây dựng năm 
2018 cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

 

Phường Nông Trang - TP 
Việt Trì 0.06 0.01    0.05

25

Triển khai tự 
động hóa mạch 
vòng lưới điện 
trung áp khu 
vực tỉnh Phú 
Thọ năm 2025

Phường Dữu Lâu - TP 
Việt Trì

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.06 0.01    0.05

Quyết định số 2303/QĐ-
EVNNPC ngày 
22/10/2024 v/v duyệt 
danh mục và tạm giao 
KHV công trình ĐTXD 
năm 2025 cho Công ty 
Điện lực Phú Thọ

 

Xã Lam Sơn - huyện 
Tam Nông 0.08 0.02   0.01 0.05

Xã Hiền Quan - huyện 
Tam Nông 0.08 0.02   0.01 0.05

xã Vạn Xuân - huyện 
Tam Nông 0.08 0.02   0.01 0.05

Xã Thanh Uyên - huyện 
Tam Nông 0.09 0.02   0.02 0.05

26

Xuất tuyến 
22kV lộ 472 
trạm 110kV 
Tam Nông, tỉnh 
Phú Thọ

Xã Bắc Sơn - huyện Tam 
Nông

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.09 0.02   0.02 0.05

Quyết định số 2249/QĐ-
EVNNPC ngày 
18/10/2024 v/v duyệt 
danh mục và tạm giao 
KHV công trình ĐTXD 
bổ sung năm 2024 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ

 

Xã Dân Quyền - huyện 
Tam Nông 0.14 0.04    0.10  

27

Xuất tuyến 
22kV lộ 478 
trạm 110kV 
Trung Hà, tỉnh 
Phú Thọ

Xã Xuân Thủy - huyện 
Thanh Thủy

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.14 0.04    0.10

Quyết định số 2249/QĐ-
EVNNPC ngày 
18/10/2024 v/v duyệt 
danh mục và tạm giao 
KHV công trình ĐTXD 
bổ sung năm 2024 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ

 

28

Nâng cao năng 
lực truyền tải 
mạch vòng giữa 

Xã Văn Lung- Thị xã 
Phú Thọ

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.15 0.04   0.03 0.08
Quyết định số 2352/QĐ-
EVNNPC ngày 
28/10/2024 về việc 
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Xã Đông Thành- huyện 
Thanh Ba 0.13 0.03   0.04 0.06  

Xã Võ Lao - huyện 
Thanh Ba 0.13 0.03   0.03 0.07  

lộ 371 trạm 
110kV Phú Thọ 
và lộ 374 trạm 
110kV Ninh 
Dân, tỉnh Phú 
Thọ Xã Khải Xuân - huyện 

Thanh Ba 0.12 0.03   0.03 0.06

duyệt danh mục và tạm 
giao KHV công trình 
ĐTXD năm 2025 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ

 

Xã Đoan Hạ- huyện 
Thanh Thủy 0.15 0.04   0.04 0.07  

Xã Đồng Trung- huyện 
Thanh Thủy 0.14 0.03   0.03 0.08  

Xã Hoàng Xá- huyện 
Thanh Thủy 0.13 0.04   0.04 0.05  

Xã Đào Xá- huyện Thanh 
Thủy 0.13 0.03   0.03 0.07  

29

Nâng cao năng 
lực truyền tải 
mạch vòng 
35kV giữa lộ 
373 trạm 110kV 
trung Hà và lộ 
371 trạm 110kV 
Thanh Thuỷ, 
tỉnh Phú Thọ Xã Sơn Thủy- huyện 

Thanh Thủy

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.14 0.04   0.04 0.06

Quyết định số 2352/QĐ-
EVNNPC ngày 
28/10/2024 về việc 
duyệt danh mục và tạm 
giao KHV công trình 
ĐTXD năm 2025 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ

 

Thị trấn Thanh Sơn- 
huyện Thanh Sơn 0.15 0.03

  
0.04 0.08  

Xã Thục Luyện- huyện 
Thanh Sơn 0.12 0.03

  
0.04 0.05  

Xã Địch Quả- huyện 
Thanh Sơn 0.14 0.04

  
0.03 0.07  

30

Nâng cao năng 
lực truyền tải 
mạch vòng 
35kV giữa lộ 
371, 373, 374 
trạm 110kV Phố 
Vàng, tỉnh Phú 
Thọ Xã Võ Miếu- huyện 

Thanh Sơn

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.15 0.03
  

0.04 0.08

Quyết định số 2352/QĐ-
EVNNPC ngày 
28/10/2024 về việc 
duyệt danh mục và tạm 
giao KHV công trình 
ĐTXD năm 2025 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ  

31

Nâng cao độ tin 
cậy cung cấp 
điện lộ 373 trạm 
110kV Thanh 
Thủy, tỉnh Phú 
Thọ và lộ 373 
trạm 110kV 
Hòa Bình, tỉnh 
Hòa Bình năm 
2025 theo 
phương án đa 

Xã Yên Sơn - huyện 
Thanh Sơn

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.12 0.04

  

0.03 0.05

Quyết định số 2352/QĐ-
EVNNPC ngày 
28/10/2024 về việc 
duyệt danh mục và tạm 
giao KHV công trình 
ĐTXD năm 2025 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ
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chia đa nối 
(MDMC)

32

Nâng cao độ tin 
cậy cung cấp 
điện lộ 372 trạm 
110kV Đồng 
Xuân và lộ 373 
trạm 110kV 
Đồng Xuân, tỉnh 
Phú Thọ năm 
2025 theo 
phương án đa 
chia đa nối 
(MDMC)

Xã Hanh Cù- huyện 
Thanh Ba

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.15 0.03

  

0.04 0.08

Quyết định số 2352/QĐ-
EVNNPC ngày 
28/10/2024 về việc 
duyệt danh mục và tạm 
giao KHV công trình 
ĐTXD năm 2025 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ

 

Xã Tứ Hiệp- huyện Hạ 
Hòa 0.12 0.03

  
0.04 0.05  

Xã Đan Thượng- huyện 
Hạ Hòa 0.14 0.04

  
0.03 0.07  

Xã Xuân Áng- huyện Hạ 
Hòa 0.13 0.03

  
0.04 0.06  

Xã Hiền Lương- huyện 
Hạ Hòa 0.16 0.04

  
0.04 0.08  

Xã Vĩnh Chân- huyện Hạ 
Hòa 0.12 0.03

  
0.04 0.05  

Xã Ấm Hạ- huyện Hạ 
Hòa 0.14 0.04

  
0.03 0.07  

Xã Hùng Việt- huyện 
Cẩm Khê 0.14 0.04

  
0.04 0.06  

33

Nâng cao độ tin 
cậy cung cấp 
điện lưới điện 
tỉnh Phú Thọ 
năm 2025 theo 
phương án đa 
chia đa nối 
(MDMC)

Xã Minh Tân- huyện 
Cẩm Khê

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.15 0.03
  

0.04 0.08

Quyết định số 2352/QĐ-
EVNNPC ngày 
28/10/2024 về việc 
duyệt danh mục và tạm 
giao KHV công trình 
ĐTXD năm 2025 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ
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Xã Cấp Dẫn- huyện Cẩm 
Khê 0.15 0.04

  
0.03 0.08  

Xã Phượng Vỹ- huyện 
Cẩm Khê 0.12 0.03

  
0.04 0.05  

Xã Hưng Long- huyện 
Yên Lập 0.14 0.03

  
0.04 0.07  

Xã Phù Ninh- huyện Phù 
Ninh 0.13 0.04

  
0.03 0.06  

B

Các dự án đăng ký lại 
(bao gồm các dự án của 
Nghị quyết 23/2021/NQ-
HĐND ngày 09/12/2021) 
(18 dự án)

11.285 3.438      -        -   0.673 7.174   

1

Công trình: Xây 
dựng mới đường 
dây 35kV kết 
nối mạch vòng 
lộ 374 trạm 
110kV Phố 
Vàng (E4.8) với 
đường dây 
35kV lộ 375 
trạm 110kV Ba 
Khe (E12.8)

Xã Thu Cúc - huyện Tân 
Sơn

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.082 0.015   0.023 0.044

Văn bản số 
2832/EVNNPC-KH 
ngày 27/10/2021 của 
Tổng Công ty điện lực 
Miền Bắc

Dự án đang triển khai thực 
hiện

Xã Tạ Xá - huyện Cẩm 
Khê 0.05 0.01   0.03 0.01

Xã Chương Xá - huyện 
Cẩm Khê 0.044 0.01   0.03 0.004

Xã Văn Khúc - huyện 
Cẩm Khê 0.053 0.013   0.03 0.01

Xã Yên Dưỡng - huyện 
Cẩm Khê 0.051 0.006   0.03 0.015

2

Công trình: Cải 
tạo, nâng cao 
năng lực truyền 
tải đường dây 
35kV nhánh rẽ 
Tạ Xá - Đồng 
Lương thuộc lộ 
371E4.13

Xã Điêu Lương - huyện 
Cẩm Khê

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.051 0.010   0.03 0.011

Văn bản số 
2832/EVNNPC-KH 
ngày 27/10/2021 của 
Tổng Công ty điện lực 
Miền Bắc. Văn bản số 
2362/EVNNPC-KH 
ngày 11/5/2021

Dự án đang triển khai thực 
hiện
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Xã Đồng Lương - huyện 
Cẩm Khê 0.055 0.011   0.03 0.014

Xã Địch Quả - huyện 
Thanh Sơn 0.052 0.010   0.03 0.012

Xã Võ Miếu - huyện 
Thanh Sơn 0.054 0.011   0.03 0.0133

Công trình: 
Nâng cao năng 
lực truyền tải 
đường dây 
35kV lộ 
373E4.8 (giai 
đoạn 1)

Xã Văn Miếu, huyện 
Thanh Sơn

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.052 0.012   0.03 0.01

Văn bản số 
2832/EVNNPC-KH 
ngày 27/10/2021 của 
Tổng Công ty điện lực 
Miền Bắc. Văn bản số 
2362/EVNNPC-KH 
ngày 11/5/2021

Dự án đang triển khai thực 
hiện

Xã Hy Cương - TP Việt 
Trì 0.10 0.04    0.06

Xã Thụy Vân -TP Viêt 
Trì 0.15 0.04    0.11

Phường Dữu Lâu -TP 
Viêt Trì 0.10 0.05    0.05

Phường Thọ Sơn -TP 
Viêt Trì 0.15 0.04    0.11

Phường Tiên Cát - TP 
Viêt Trì 0.20 0.04    0.16

Xã Kim Đức - TP Viêt 
Trì 0.10 0.05    0.05

4

Chống quá tải 
lưới điện phân 
phối thành phố 
Việt Trì 
( Năm 2019) 

Phường Vân Phú - TP 
Viêt Trì

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.15 0.04    0.11

Quyết định số 3014/QĐ-
EVNNPC-KH của Tồng 
công ty điện lực miền 
Bắc v/v QĐ Giao danh 
mục kế hoạch ĐTXD 
năm 2019 cho PC Phú 
Thọ

Dự án đang triển khai thực 
hiện

Phường Bạch Hạc - TP 
Viêt Trì 0.10 0.05    0.05

Phường Bến Gót - TP 
Viêt Trì 0.15 0.04    0.11

Phường Dữu Lâu - TP 
Viêt Trì 0.20 0.05    0.15

Phường Gia Cẩm - TP 
Viêt Trì 0.10 0.04    0.06

5

Nâng cao hiệu 
quả lưới điện 
trung hạ áp khu 
vực thành phố 
Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ” thuộc 
dự án: “Lưới 
điện hiệu quả tại 
các thành phố 
vừa và nhỏ sử 
dụng vốn vay 
ODA của Chính 

Phường Minh Nông - TP 
Viêt Trì

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.15 0.05    0.10

CV số 1536/PCPT-KT 
ngày 15/8/2018 của 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ; Quyết định số 
875/QĐ-BCT ngày 
16/3/2017 của Bộ trưởng 
bộ Công thương

Dự án đang triển khai thực 
hiện
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Phường Minh Phương - 
TP Việt Trì 0.10 0.03    0.07

Phường Nông Trang - TP 
Viêt Trì 0.15 0.04    0.11

Phường Tân Dân - TP 
Viêt Trì 0.10 0.05    0.05

Phường Thanh Miếu - TP 
Viêt Trì 0.15 0.04    0.11

Phường Thọ Sơn - TP 
Viêt Trì 0.10 0.04    0.06

Phường Tiên Cát - TP 
Viêt Trì 0.15 0.05    0.10

Phường Vân Cơ - TP 
Viêt Trì 0.10 0.04    0.06

Phường Vân Phú - TP 
Viêt Trì 0.15 0.05    0.10

 Phường Minh Nông - TP 
Viêt Trì 0.10 0.04    0.06

Xã Hùng Lô - TP Việt 
Trì 0.15 0.05    0.10

Xã Kim Đức - TP Viêt 
Trì 0.20 0.04    0.16

Xã Phượng Lâu - TP Viêt 
Trì 0.10 0.05    0.05

Xã Sông Lô - TP Viêt Trì 0.15 0.03    0.12

Xã Thanh Đình - TP Viêt 
Trì 0.10 0.04    0.06

Xã Thụy Vân - TP Viêt 
Trì 0.10 0.05    0.05

phủ Đức” 

Xã Trưng Vương - TP 
Viêt Trì 0.15 0.04    0.11
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Xã Sơn Vi - Huyện Lâm 
Thao 0.10 0.05    0.05

Xã Cao Xá -Huyện Lâm 
Thao 0.15 0.03    0.12

6

 Chống quá tải 
đường dây 6kV 
lộ 671 trạm 
trung gian Vĩnh 
Mộ Xã  Vĩnh Lại  - Huyện 

Lâm Thao

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.20 0.04    0.16

Quyết định số 94/QĐ-
EVNNPC ngày 
19/1/2018 của Tổng 
công ty Điện lực miền 
Bắc v/v giao danh mục 
kế hoạch đầu tư xây 
dụng năm 2018 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ

Dự án đang triển khai thực 
hiện

Xã Ngọc Quan -  huyện 
Đoan Hùng 0.12 0.05   0.02 0.05

7

Xuất tuyến 
10kV lộ 973 
trạm 110kV 
Đoan Hùng Xã Chí Đám- huyện 

Đoan Hùng

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.18 0.04   0.03 0.11

Quyết định số 3014/QĐ-
EVNNPC-KH của Tồng 
công ty điện lực miền 
Bắc v/v QĐ Giao danh 
mục kế hoạch ĐTXD 
năm 2019 cho PC Phú 
Thọ

Đã thông qua với diện tích 
0,25ha. Trong đó 0,09ha 
đất lúa; 0,16ha đất khác. 
Nay bổ sung diện tích đất 
rừng sản xuất 0,05ha

Xã Chí Đám - huyện 
Đoan Hùng 0.10 0.05    0.05

Xã Vụ Quang- huyện 
Đoan Hùng 0.15 0.04    0.11

Xã Tây Cốc- huyện Đoan 
Hùng 0.10 0.05    0.05

Xã Vân Du - huyện Đoan 
Hùng 0.15 0.04    0.11

Xã Tiêu Sơn- huyện 
Đoan Hùng 0.10 0.05    0.05

Xã Hùng Long - huyện 
Đoan Hùng 0.15 0.04    0.11

8

Chống quá tải 
lưới điện phân 
phối huyện 
Đoan Hùng 
(Năm  2019)  

Xã Hùng Xuyên - huyện 
Đoan Hùng

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.20 0.05    0.15

Quyết định số 3014/QĐ-
EVNNPC-KH của Tồng 
công ty điện lực miền 
Bắc v/v QĐ Giao danh 
mục kế hoạch ĐTXD 
năm 2019 cho PC Phú 
Thọ

Dự án đang triển khai thực 
hiện

Xã Văn Bán- huyện Cẩm 
Khê 0.11 0.04   0.01 0.06

9

Chống quá tải 
lưới điện phân 
phối huyện Cẩm 
Khê 

Xã Tuy Lộc- huyện  Cẩm 
Khê

Công ty điện 
lực Phú Thọ

0.16 0.05   0.01 0.10

Quyết định số 3014/QĐ-
EVNNPC-KH của Tồng 
công ty điện lực miền 
Bắc v/v QĐ Giao danh 

Dự án đang triển khai thực 
hiện
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Xã Điêu Lương - huyện 
Cẩm Khê 0.11 0.04   0.01 0.06

( Năm 2019) 

Xã Tiên Lương - huyện  
Cẩm Khê 0.16 0.05   0.01 0.10

mục kế hoạch ĐTXD 
năm 2019 cho PC Phú 
Thọ

Xã Lương Sơn- Huyện 
Yên Lập 0.20 0.04    0.16

Xã Mỹ Lương - Huyện 
Yên Lập 0.10 0.05    0.05

Xã Xuân Thủy - Huyện 
Yên Lập 0.15 0.04    0.11

10

Chống quá tải 
lưới điện phân 
phối huyện Yên 
Lập 
( Năm 2019)  

TT Yên Lập - Huyện Yên 
Lập

Công ty điện 
lực Phú Thọ

0.10 0.05    0.05

Quyết định số 3014/QĐ-
EVNNPC-KH của Tồng 
công ty điện lực miền 
Bắc v/v QĐ Giao danh 
mục kế hoạch ĐTXD 
năm 2019 cho PC Phú 
Thọ

Dự án đang triển khai thực 
hiện

Xã Mỹ Lung - Huyện 
Yên Lập 0.15 0.04    0.11

Xã Bằng Giã - huyện Hạ 
Hòa 0.20 0.05    0.15

 Xã Gia Điền - huyện Hạ 
Hòa 0.10 0.04    0.06

Xã Y Sơn - huyện Hạ 
Hòa 0.15 0.05    0.10

11

Chống quá tải 
lưới điện phân 
phối huyện Hạ 
Hòa  
( Năm 2019) 

Xã  Minh Hạc  - huyện 
Hạ Hòa 

Công ty điện 
lực Phú Thọ

0.10 0.04    0.06

Quyết định số 3014/QĐ-
EVNNPC-KH của Tồng 
công ty điện lực miền 
Bắc v/v QĐ Giao danh 
mục kế hoạch ĐTXD 
năm 2019 cho PC Phú 
Thọ

Dự án đang triển khai thực 
hiện

Xã Dị Nậu, huyện Tam 
Nông 0.15 0.05    0.10

Xã Vạn Xuân, huyện 
Tam Nông 0.10 0.03    0.07

Xã Lam Sơn, huyện Tam 
Nông 0.15 0.04    0.11

12

Chống quá tải 
lưới điện phân 
phối Tam Nông 
(năm 2019)

Xã Bắc Sơn, huyện Tam 
Nông

Công ty điện 
lực Phú Thọ

0.10 0.05    0.05

Quyết định số 3014/QĐ-
EVNNPC-KH của Tồng 
công ty điện lực miền 
Bắc v/v QĐ Giao danh 
mục kế hoạch ĐTXD 
năm 2019 cho PC Phú 
Thọ

Dự án đang triển khai thực 
hiện

13

Chuyển đổi lưới 
điện 10kV lộ 
972 Trung gian 

Xã Vạn Xuân, huyện 
Tam Nông

Công ty điện 
lực Phú Thọ

0.17 0.04   0.02 0.11 Quyết định số 776/QĐ-
EVNNPC v/v Quyết 
định duyệt danh mục và 

Đã thông qua với diện tích 
0,6ha. Trong đó 0,16ha đất 
lúa; 0,44ha đất khác. Nay 
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Xã Thanh Uyên, huyện 
Tam Nông 0.22 0.05   0.02 0.15

Xã Bắc Sơn, huyện Tam 
Nông 0.12 0.03   0.02 0.07

Cổ Tiết sang 
vận hành cấp 
điện áp 22kV để 
chống quá tải 
Trung Gian Cổ 
Tiết, tỉnh Phú 
Thọ

Xã Hiền Quan, huyện 
Tam Nông 0.17 0.04   0.02 0.11

tạm giao KHV công 
trình ĐTXD bổ sung 
năm 2021 cho Công ty 
Điện lực Phú Thọ

bổ sung diện tích đất rừng 
sản xuất 0,08ha

Xã Sơn Hùng- Thanh 
Sơn 0.10 0.05    0.05

xã Hương Cần- Thanh 
Sơn 0.15 0.04    0.1114

Chống quá tải 
lưới điện phân 
phối huyện 
Thanh Sơn (năm 
2019) xã Địch Quả - Thanh Sơn

Công ty điện 
lực Phú Thọ

0.20 0.05    0.15

Quyết định số 3014/QĐ-
EVNNPC-KH của Tồng 
công ty điện lực miền 
Bắc v/v QĐ Giao danh 
mục kế hoạch ĐTXD 
năm 2019 cho PC Phú 
Thọ

Dự án đang triển khai thực 
hiện

Xã Địch Quả, huyện 
Thanh Sơn 0.12 0.03   0.02 0.07

Xã Võ Miếu, huyện 
Thanh Sơn 0.17 0.04   0.02 0.11

Xã Thục Luện, huyện 
Thanh Sơn 0.12 0.05   0.02 0.05

15

Cải tạo, chống 
quá tải lưới điện 
35kV xã Thục 
Luyện, Địch quả 
huyện Thanh 
Sơn và xã Văn 
Luông huyện 
Tân Sơn tỉnh 
Phú Thọ 

Xã Văn Luông, huyện 
Tân Sơn

Công ty điện 
lực Phú Thọ

0.17 0.04   0.02 0.11

Quyết định số 2712/QĐ-
EVNNPC ngày 
20/9/2018 v/v giao bổ 
sung năm 2018 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ

Đã thông qua với diện tích 
0,5ha. Trong đó 0,16ha đất 
lúa; 0,34ha đất khác. Nay 
bổ sung diện tích đất rừng 
sản xuất 0,08ha

Xã Thụ Ngạc, huyện Tân 
Sơn 0.20 0.05    0.15

16

Chống quá tải 
lưới điện phân 
phối huyện Tân 
Sơn ( năm 
2019)

Xã Tân Sơn, huyện Tân 
Sơn

Công ty điện 
lực Phú Thọ

0.10 0.04    0.06

Quyết định số 3014/QĐ-
EVNNPC-KH của Tồng 
công ty điện lực miền 
Bắc v/v QĐ Giao danh 
mục kế hoạch ĐTXD 
năm 2019 cho PC Phú 
Thọ

Dự án đang triển khai thực 
hiện

TT Hưng Hóa, huyện 
Tam Nông 0.10 0.04   0.02 0.04

17

CQT, giảm bán 
kính cấp điện 
lưới điện hạ áp, 
giảm khách 
hàng điện áp 
thấp, giảm 
TTĐN khu vực: 
TT Hưng Hóa, 

Xã Bắc Sơn- huyện Tam 
Nông

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.15 0.04   0.02 0.09

Quyết định số 776/QĐ-
EVNNPC v/v Quyết 
định duyệt danh mục và 
tạm giao KHV công 
trình ĐTXD bổ sung 
năm 2021 cho Công ty 
Điện lực Phú Thọ

Dự án đang triển khai thực 
hiện
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xã Xuân Lộc, 
Xuân Quang 
Huyện Tam 
Nông

Xã Dân Quyền - huyện 
Tam Nông 0.12 0.05   0.02 0.05

Xã Bắc Sơn, huyện Tam 
Nông 0.17 0.04   0.02 0.11

Xã Hiền Quan, huyện 
Tam Nông 0.21 0.05   0.01 0.15

Xã Dị Nậu, huyện Tam 
Nông 0.12 0.03   0.02 0.07

18

CQT, giảm bán 
kính cấp diện 
lưới điện hạ áp, 
giảm khách 
hàng điện áp 
thấp, giảm 
TTĐN khu vực:  
Xã Hiền Quan, 
Thượng Nông 
Dị Nậu, Tam 
Cường,  Xuân 
Quang, huyện 
Tam Nông

Xã Vạn Xuân huyện Tam 
Nông

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.17 0.04   0.02 0.11

Quyết định số 776/QĐ-
EVNNPC v/v Quyết 
định duyệt danh mục và 
tạm giao KHV công 
trình ĐTXD bổ sung 
năm 2021 cho Công ty 
Điện lực Phú Thọ

Đã thông qua diện tích 
0,7ha. Trong đó 0,21ha đất 
lúa; 0,49ha đất khác. Nay 
bổ sung diện tích đất rừng 
sản xuất 0,09ha

C

Các dự án điều chỉnh tại 
các Nghị quyết đã được 
HĐND tỉnh thông qua (75 
dự án)

87.04 21.67 0.02 0.02 29.54 35.79   

1

Đường dây 
110kV Việt Trì 
- Phố Vàng 
(mạch 2)

Các xã: Thụy Vân, Thanh 
Đình - TP Việt Trì.
Các xã: Phùng Nguyên, 
Cao Xá, Tứ Xã - huyện 
Lâm Thao.
Các xã: Thọ Văn, Hương 
Nộn, Dị Nậu - huyện 
Tam Nông.
Các xã: Sơn Hùng, TT. 
Thanh Sơn - huyện 
Thanh Sơn

Tổng công ty 
Điện lực miền 
Bắc

0.30 0.10   0.10 0.10

Văn bản số 
1322/UBND-KTN ngày 
02/4/2019 của UBND 
tỉnh Phú Thọ về việc 
Thống nhất hướng tuyến 
đường dây 110kV Việt 
Trì - Phố Vàng (mạch 2). 
QĐ 2401/QĐ-EVNNPC 
ngày 20/9/2021 của 
Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc

Nghị quyết số: 
13/2023/NQ-HĐND ngày 
12/12/2023 (điều chỉnh 
diện tích: Nghị quyết đã 
thông qua tổng diện tích 
3,7ha nay bổ sung thêm 
0,1ha đất lúa; 0,1 ha đất 
rừng SX; 0,1 ha đất khác)
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2
Đường dây và 
TBA 110kV 
Cẩm Khê 2

Thị trấn Cẩm Khê, các 
xã: Sơn Tình, Xương 
Thịnh, Cấp Dẫn huyện 
Cẩm Khê.  Các xã: Mạn 
Lạn, Hanh Cù, Đồng 
Xuân, Đông Lĩnh, Quảng 
Yên, Đại An huyện 
Thanh Ba.

Ban QLDA 
Lưới Điện - 
Tổng công ty 
Điện lực miền 
Bắc

2.40 0.45    1.95

Văn bản số 1348/UBND 
-KTN ngày 03/04/2019 
của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc thống nhất 
hướng tuyến đường dây 
và vị trí đặt TBA Cẩm 
Khê 2. Quyết định số 
3215/QĐ-EVNNPC 
ngày 21/10/2019 của 
Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc về việc phê 
duyệt Báo cáo nghiên 
cứu khả thi đầu tư xây 
dựng dự án Đường dây 
và TBA 110kV Cẩm 
Khê 2

NQ số 06/2022/NQ-
HĐND ngày 15/7/2022; 
QĐ số 251/QĐ-UBND 
ngày 01/02/2024 của 
UBND tỉnh Phú Thọ (điều 
chỉnh diện tích; NQ đã 
thông qua 0,5 ha nay bổ 
sung thêm 0,45 ha đất lúa; 
1,45 ha đất khác, bổ sung 
địa điểm xây dựng trên địa 
bàn huyện Thanh Ba)

Các xã: Vĩnh Chân, Yên 
Luật, Lang Sơn, Minh 
Hạc, TT Hạ Hòa

3.70 0.80   1.40 1.50

3
Đường dây và 
TBA 110kV Hạ 
Hòa Xã Mạn Lạn (xã Phương 

Lĩnh, Vũ Yển cũ)

Ban QLDA 
Lưới Điện - 
Tổng công ty 
Điện lực miền 
Bắc 0.30 0.20    0.10

Văn bản số 3463/UBND 
-KTN ngày 10/08/2017 
của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc thống nhất 
hướng tuyến đường dây 
và vị trí đặt TBA Hạ 
Hòa. Quyết định số 
1065/QĐ-BCT ngày 
26/04/2019 của Bộ Công 
Thương về việc phê 
duyệt thiết kế kỹ thuật, 
thiết kế bản vẽ thi công, 
dự toán xây dựng công 
trình Đường dây và TBA 
110 kV Hạ Hòa

NQ số 01/2024/NQ-
HĐND Ngày 04/6/2024; 
QĐ số 136/QĐ-UBND 
ngày 23/01/2024 của 
UBND tỉnh Phú Thọ (điều 
chỉnh diện tích)
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4
Đường dây và 
TBA 110kV Bãi 
Ba

Các xã: Chí Tiên, Đông 
Thành, Võ Lao, Ninh 
dân, Quảng Yên, Đại An

Ban QLDA 
Lưới Điện - 
Tổng công ty 
Điện lực miền 
Bắc

1.53 0.11    1.42

Văn bản số 
1868/UBND-KTN ngày 
10/05/2021 của UBND 
tỉnh Phú Thọ về việc 
thống nhất hướng tuyến 
công trình ĐZ và TBA 
110kV Bãi Ba. Quyết 
định số 2652/QĐ-
EVNNPC ngày 
13/10/2021 của Tổng 
công ty Điện lực miền 
Bắc về việc phê duyệt dự 
án Đường dây và TBA 
110kV Bãi Ba, tỉnh Phú 
Thọ

NQ số 16/2022/NQ-
HĐND ngày 09/12/2022; 
QĐ số 3567/QĐ-UBND 
ngày 30/12/2023 và QĐ số 
251/QĐ-UBND ngày 
01/02/2024 của UBND 
tỉnh Phú Thọ (NQ đã 
thông qua tổng 1,77 ha nay 
bổ sung thêm 1,42 ha đất 
khác; 0,11 ha đất lúa)

5

Đường dây 
110kV và Trạm 
biến áp 110kV 
Phù Ninh 2

Các xã: TrạmThản, Liên 
Hoa, huyện Phù Ninh

Tổng công ty 
Điện lực miền 
Bắc 
(EVNNPC)

2.49 0.844   1.07 0.576

QĐ số 46/QĐ-EVNNPC 
ngày 09/01/2022 của 
Tổng Công ty Điện lực 
miền Bắc. CV số 
4554/UBND-KTN ngày 
07/10/2021 của UBND 
tỉnh Phú Thọ về việc 
thống nhất hướng tuyến 
công trình: ĐZ và TBA 
110kV Phù Ninh 2

NQ số 16/2022/NQ-
HĐND Ngày  09/12/2022; 
QĐ số 3568/QĐ-UBND 
ngày 30/12/2022 của 
UBND tỉnh Phú Thọ (điều 
chỉnh diện tích; NQ đã 
thông qua 0,994 ha nay bổ 
sung thêm 0,77 ha đất lúa; 
1,07 ha đất rừng SX; giảm 
0,344 ha đất khác)

6

Nâng cao năng 
lực tuyền tải 
đường dây 
110kV Thác Bà 
- trạm 220kV 
Phú Thọ. 

Các huyện: Đoan Hùng, 
Thanh Ba 

Tổng công ty 
Điện lực miền 
Bắc 
(EVNNPC)

1.30 0.90   0.15 0.25

QĐ số 2375/QĐ-
EVNNPC ngày 
14/10/2021 của Tổng 
Công ty Điện lực miền 
Bắc. CV số 
2965/UBND-KTN ngày 
15/07/2021 của UBND 
tỉnh Phú Thọ về việc 
thống nhất hướng tuyến 
công trình: Nâng cao 
năng lực tuyền tải đường 
dây 110kV Thác Bà - 
trạm 220kV Phú Thọ

NQ số 16/2022/NQ-
HĐND Ngày  09/12/2022; 
Quyết định số 3567/QĐ-
UBND ngày 30/12/2022 
của UBND tỉnh Phú Thọ  
(điều chỉnh diện tích; NQ 
đã thông qua 0,999 ha nay 
bổ sung thêm 0,69 ha đất 
lúa; 0,15 ha đất rừng SX; 
giảm 0,019 ha đất rừng đặc 
dụng)
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Xã Vạn Xuân  - Huyện 
Tam Nông 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.02    0.02  

Xã Phương Thịnh - 
Huyện Tam Nông 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.02    0.02  

Xã Quang Húc - Huyện 
Tam Nông 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.02    0.02  

7

Nâng cao năng 
lực truyền tải 
mạch vòng 
35kV giữa lộ 
371 trạm 110kV 
Cẩm Khê và lộ 
375 trạm 110kV 
Tam Nông, tỉnh 
Phú Thọ

Xã Đồng Lương, huyện 
Cẩm Khê 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.02    0.02  

Quyết định 1326/QĐ-
EVNNPC  ngày 
14/06/2022của Tổng 
Công ty Điện lực miền 
Bắc Về việc duyệtdanh 
mục và tạm giao KHV 
công  trình ĐTXD  năm  
2022-2023 cho Công ty 
Điện lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 16/2022/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2022 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,48ha. Trong đó 
0,13ha đất lúa; 0,35ha đất 
khác. Nay bổ sung diện 
tích đất rừng sản xuất 
0,08ha

8

Xuất tuyến 
22kV lộ 471 
Trạm 110kV 
Phú Hà, tỉnh 
Phú Thọ

Xã Hà Lộc - TX Phú Thọ Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.02    0.02  

Quyết định số 1294/QĐ-
EVNNPC ngày 
15/6/2023 của Tổng 
Công ty Điện lực Miền 
Bắc về việc duyệt danh 
mục và tạm giao KHV 
công trình ĐTXD năm 
2023 cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 16/2022/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2022của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,05ha. Trong đó 
0,02ha đất lúa; 0,03ha đất 
khác. Nay bổ sung diện 
tích đất rừng sản xuất 
0,02ha

Xã Hà Lộc - TX Phú Thọ Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.01    0.01  

9

Xuất tuyến 
22kV lộ 475 
Trạm 110kV 
Phú Hà, tỉnh 
Phú Thọ Xã Phú Hộ - TX Phú Thọ Công ty Điện 

lực Phú Thọ 0.01    0.01  

Quyết định số 1814/QĐ-
EVNNPC ngày 
03/08/2022 của Tổng 
Công ty Điện lực miền 
Bắc về việc duyệt 
danhmục và tạm giao 
KHV công trình ĐTXD 
năm 2022-2023 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 16/2022/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2022 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,15ha. Trong đó 
0,06ha đất lúa; 0,09ha đất 
khác. Nay bổ sung diện 
tích đất rừng sản xuất 
0,02ha

Xã Hoàng Xá - Huyện 
Thanh Thủy 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.02    0.02  

Xã Đoan Hạ - Huyện 
Thanh Thủy 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.02    0.02  

Xã Đồng Trung - Huyện 
Thanh Thủy 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.02    0.02  

10

Xuất tuyến 
35kV lộ 371 
Trạm 110kV 
Thanh Thủy, 
tỉnh Phú Thọ

Xã Thắng Sơn - Huyện 
Thanh Sơn 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.03    0.03  

Quyết định số 1814/QĐ-
EVNNPC ngày 
03/08/2022 của Tổng 
Công ty Điện lực miền 
Bắc về việc duyệt 
danhmục và tạm giao 
KHV công trình ĐTXD 
năm 2022-2023 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 16/2022/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2022 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,25ha. Trong đó 
0,08ha đất lúa; 0,17ha đất 
khác. Nay bổ sung diện 
tích đất rừng sản xuất 
0,09ha
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Xã Hoàng Xá - Huyện 
Thanh Thủy 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.02    0.02  

Xã Thắng Sơn - Huyện 
Thanh Sơn 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.02    0.02  

11

Xuất tuyến 
35kV lộ 373, 
375 TBA 
110kV Thanh 
Thủy, tỉnh Phú 
Thọ

Xã Cự Đồng - Huyện 
Thanh Sơn 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.02    0.02  

Quyết định số 1814/QĐ-
EVNNPC ngày 
03/08/2022 của Tổng 
Công ty Điện lực miền 
Bắc về việc duyệt danh 
mục và tạm giao KHV 
công trình ĐTXD năm 
2022-2023 cho Công ty 
Điện lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 16/2022/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2022 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,16ha. Trong đó 
0,06ha đất lúa; 0,1ha đất 
khác. Nay bổ sung diện 
tích đất rừng sản xuất 
0,06ha

Xã Hoàng Xá - Huyện 
Thanh Thủy 0.02    0.02  

Xã Đồng Trung - Huyện 
Thanh Thủy 0.02    0.02  

12

Xuất tuyến 
22kV lộ 471, 
473 trạm 110kV 
Thanh Thủy, 
tỉnh Phú Thọ Xã Thắng Sơn , huyện 

Thanh Sơn 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.03    0.03  

Quyết định số 1814/QĐ-
EVNNPC ngày 
03/08/2022 của Tổng 
Công ty Điện lực miền 
Bắc về việc duyệt danh 
mục và tạm giao KHV 
công trình ĐTXD năm 
2022-2023 cho Công ty 
Điện lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 16/2022/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2022 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,24ha. Trong đó 
0,08ha đất lúa; 0,16ha đất 
khác. Nay bổ sung diện 
tích đất rừng sản xuất 
0,07ha

Thị trấn Hạ Hòa - Huyện 
Hạ Hòa 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.02    0.02  

Xã Minh Hạc - Huyện Hạ 
Hòa 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.02    0.02  

13

Xuất tuyến 
35kV lộ 371, 
373 Trạm 
110kV Hạ Hòa, 
tỉnh Phú Thọ Xã Lang Sơn - Huyện Hạ 

Hòa 
Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.02    0.02  

Quyết định số 1814/QĐ-
EVNNPC ngày 
03/08/2022 của Tổng 
Công ty Điện lực miền 
Bắc về việc duyệt danh 
mục và tạm giao KHV 
công trình ĐTXD năm 
2022-2023 cho Công ty 
Điện lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 16/2022/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2022 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,19ha. Trong đó 
0,06ha đất lúa; 0,13ha đất 
khác. Nay bổ sung diện 
tích đất rừng sản xuất 
0,06ha

14

Xuất tuyến 
35kV lộ 375 
Trạm 110kV Hạ 
Hòa, tỉnh Phú 
Thọ

Thị trấn Hạ Hòa - Huyện 
Hạ Hòa 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.02    0.02  

Quyết định số 1814/QĐ-
EVNNPC ngày 
03/08/2022 của Tổng 
Công ty Điện lực miền 
Bắc về việc duyệt danh 
mục và tạm giao KHV 
công trình ĐTXD năm 
2022-2023 cho Công ty 
Điện lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 16/2022/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2022 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,12ha. Trong đó 
0,04ha đất lúa; 0,08ha đất 
khác. Nay bổ sung diện 
tích đất rừng sản xuất 
0,02ha

15

Nâng cao năng 
lực truyền tải 
đường dây 
35kV lộ 373 

Xã Vạn Xuân - huyện 
Tam Nông 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.02    0.02  

Quyết định số 2232/QĐ-
EVNNPC  ngày 
16/9/2022của Tổng 
Công ty Điện lực Miền 

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 16/2022/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2022 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
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Xã Bắc Sơn - huyện Tam 
Nông 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.02    0.02  

trạm 110kV 
Tam Nông, tỉnh 
Phú Thọ

Xã Lam Sơn - huyện 
Tam Nông 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.02    0.02  

Bắc về việc duyệt danh 
mục và tạm giao KHV 
công trình ĐTXD bổ 
sung năm 2022 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ

diện tích 0,13ha. Trong đó 
0,06ha đất lúa; 0,07ha đất 
khác. Nay bổ sung diện 
tích đất rừng sản xuất 
0,06ha

Xã Văn Khúc, huyện 
Cẩm Khê 0.02    0.02  

Xã Minh Côi, huyện Hạ 
Hòa 0.02    0.02  

Xã Phượng Vỹ, huyện 
Cẩm Khê 0.02    0.02  

Xã Thụy Liễu, huyện 
Cẩm Khê 0.02    0.02  

Xã Xuân An, huyện Yên 
Lập 0.02    0.02  

Xã Mỹ Lương, huyện 
Yên Lập 0.02    0.02  

16

Chống quá tải, 
giảm bán kính 
cấp điện, giảm 
tổn thất điện 
năng, cải thiện 
chất lượng điện 
áp lưới điện hạ 
áp khu vực 
huyện Cẩm 
Khê, Yên Lập 
năm 2023

Xã Lương Sơn, huyện 
Yên Lập 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.02    0.02  

Quyết định số 2469/QĐ-
EVNNPC ngày 
04/10/2022 của Tổng 
Công ty Điện lực Miền 
Bắc về việc duyệt danh 
mục và tạm giao KHV 
công trình  ĐTXD  năm 
2023 cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 16/2022/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2022 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,42ha. Trong đó 
0,14ha đất lúa; 0,28ha đất 
khác. Nay bổ sung diện 
tích đất rừng sản xuất 
0,14ha

17

Chống quá tải 
TBA TT Thanh 
Sơn 2+4+6, 
Thanh Sơn 1+2 
- thị trấn Thanh 
Sơn - huyện 
Thanh Sơn - 
tỉnh Phú Thọ

TT Thanh Sơn - Huyện 
Thanh Sơn

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.02    0.02  

Quyết định số 1247/QĐ-
EVNNPC ngày 
07/5/2018 của Tổng 
công ty Điện lực miền 
Bắc v/v giao danh mục 
kế hoạch đầu tư xây 
dựng năm 2018 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 16/2022/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2022 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,17ha. Trong đó 
0,04ha đất lúa; 0,11ha đất 
khác. Nay bổ sung diện 
tích đất rừng sản xuất 
0,02ha

18

Chống quá tải 
TBA Kim 
Thượng 1, Mỹ 
Thuận 1, Văn 
Luông 5, Minh 
Đài 3, Minh Đài 
4, Thu Cúc 1

Các xã: Kim Thượng, Mỹ 
Thuận, Văn Luông, Minh 
Đài, Thu Cúc - Huyện 
Tân Sơn

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.05    0.05  

Quyết định  số 
2651/QĐ-EVNNPC  
ngày  30/8/2019  của 
Tổng  Công  ty Điện  lực  
Miền  Bắc  v/v  duyệt  
danh  mục  kế  hoạch 
đầu  tư  xây  dựng  năm 
2020 cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 16/2022/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2022 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,056ha. Trong 
đó 0,039ha đất lúa; 
0,017ha đất khác. Nay bổ 
sung diện tích đất rừng sản 
xuất 0,05ha

19 Cải tạo một số Xã Cự Thắng - huyện  Công ty Điện 0.02    0.02  Quyết định  2873/QĐ- Đã thông qua tại Nghị 
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Thanh Sơn
Xã Văn Miếu - huyện 
Thanh Sơn 0.02    0.02  

Xã Hương Cần - huyện 
Thanh Sơn 0.02    0.02  

TT Thanh Sơn huyện 
Thanh Sơn 0.02    0.02  

vị trí trên lưới 
điện trung áp để 
đảm bảo an toàn 
và độ tin cậy 
cung cấp điện

Xã Thượng Cửu - huyện 
Thanh Sơn

lực Phú Thọ.

0.02    0.02  

EVN NPC ngày 
23/10/2020 về việc 
duyệt danh mục và tạm 
giao KHV công trình 
ĐTXD năm 2021 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ

quyết 16/2022/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2022 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,70ha. Trong đó 
0,23ha đất lúa; 0,47ha đất 
khác. Nay bổ sung diện 
tích đất rừng sản xuất 
0,1ha

Xã Tu Vũ - huyện Thanh 
Thủy 0.02    0.02  

Xã Lương Nha- huyện 
Thanh Sơn. 0.03    0.03  

20

Cải tạo, nâng 
cấp lưới điện 
10kV lộ 971 TG 
Yến Mao lên 
vận hành cấp 
điện áp 22kV

Xã Tinh Nhuệ - huyện 
Thanh Sơn.

 Công ty Điện 
lực Phú Thọ.

0.03    0.03  

Quyết định số 776/QĐ-
EVNNPC ngày 
06/04/2021 của Tổng 
Công ty Điện lực Miền 
BắcV/v Duyệt danh mục 
và tạm giao kế hoạch 
vốn công trình ĐTXD bổ 
sung năm 2021 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 16/2022/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2022 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,53ha. Trong đó 
0,13ha đất lúa; 0,32ha đất 
khác. Nay bổ sung diện 
tích đất rừng sản xuất 
0,08ha

Xã Đồng Trung, huyện 
Thanh Thủy 0.02    0.02  

Xã Đoan Hạ, huyện 
Thanh Thủy 0.02    0.02  

Xã Hoàng Xá, huyện 
Thanh Thủy 0.02    0.02  

Xã Đồng  Trung, huyện 
Thanh Thủy 0.02    0.02  

21

Triển khai tự 
động hóa mạch  
vòng  lưới  điện 
trung áp khu 
vực tỉnh Phú 
Thọ năm 2023

Xã Vĩnh Chân, huyện Hạ 
Hòa 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.02    0.02  

Quyết định số 3402/QĐ-
EVNNPC  ngày 
30/12/2022 của Tổng 
Công ty Điện lực miền 
Bắc về việc duyệt danh 
mục và tạm giao KHV 
công trình  ĐTXD  bổ 
sung năm 2023 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 02/2023/NQ-HĐND 
ngày 07/4/2023 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,26ha. Trong đó 
0,14ha đất lúa; 0,12ha đất 
khác. Nay bổ sung diện 
tích đất rừng sản xuất 
0,1ha

Xã Hà Thạch, Thị xã Phú 
Thọ 0.02    0.02  

Xã Xuân Lũng, huyện 
Lâm Thao 0.02    0.02  

22

Cấp điện cho 
Khách hàng tại 
Cụm công 
nghiệp Bắc Lâm 
Thao, tỉnh Phú 
Thọ

Xã Tiên Kiên, huyện 
Lâm Thao 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.02    0.02  

Quyết định số 290/QĐ-
EVNNPC  ngày  
22/02/2023 của Tổng 
Công ty Điện lực Miền 
Bắc về việc duyệt danh 
mục và tạm giao KHV 
công trình ĐTXD bổ 
sung năm 2023 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 02/2023/NQ-HĐND 
ngày 07/4/2023 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với  
diện tích 0,18ha. Trong đó 
0,1ha đất lúa; 0,08ha đất 
khác. Nay bổ sung diện 
tích đất rừng sản xuất 
0,06ha
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Xã Vạn Xuân, huyện 
Tam Nông 0.05    0.05  

23

Cấp điện cho 
Khách hàng tại 
Cụm công 
nghiệp Vạn 
Xuân, huyện 
Tam Nông, tỉnh 
Phú Thọ

Xã Lam Sơn, huyện Tam 
Nông 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.05    0.05  

Quyết định số 290/QĐ-
EVNNPC  ngày  
22/02/2023 của Tổng 
Công ty Điện lực Miền 
Bắc về việc duyệt danh 
mục và tạm giao KHV 
công trình ĐTXD bổ 
sung năm 2023 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 02/2023/NQ-HĐND 
ngày 07/4/2023 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,32ha. Trong đó 
0,16ha đất lúa; 0,16ha đất 
khác. Nay bổ sung diện 
tích đất rừng sản xuất 
0,1ha

Xã Thanh Uyên - Huyện 
Tam Nông 0.02    0.02  

Xã  Hiền Quan- Huyện 
Tam Nông 0.02    0.02  

24

Chống quá tải 
lưới điện phân 
phối huyện Tam 
Nông năm 2021 Xã  Bắc Sơn- Huyện Tam 

Nông 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 

0.02    0.02  

Quyết định  số  
2873/QĐ-EVNNPC  
ngày  23/10/2020  của  
Tổng  Công  ty Điện  lực  
Miền  Bắc  v/v  "Duyệt  
danh  mục  và  tạm  giao  
KHV  công  trình ĐTXD 
năm 2021 cho Công ty 
Điện lực Phú Thọ”

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 02/2023/NQ-HĐND 
ngày 07/4/2023 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,4ha. Trong đó 
0,12ha đất lúa; 0,28ha đất 
khác. Nay bổ sung diện 
tích đất rừng sản xuất 
0,06ha

25

Nâng cao độ tin 
cậy cung cấp 
điện lưới điện 
Thành phố Việt 
Trì, TX Phú 
Thọ, Huyện 
Lâm Thao, Phù 
Ninh, Thanh Ba, 
tỉnh Phú Thọ 
theo phương án 
Đa chia - Đa nối 
(MDMC)

Xã Sông Lô, thành phố 
Việt Trì

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.13 0.03    0.10

Quyết định số 785/QĐ-
EVNNPC ngày 
13/04/2023 của Tổng 
công ty Điện lực miền 
Bắc v/v Quyết định về 
việc duyệt danh mục và 
tạm giao KHV công 
trình ĐTXD bổ sung 
năm 2023 cho Công ty 
Điện lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 08/2023/NQ-HĐND 
ngày 14/7/2023 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,06ha. Trong đó 
0,003ha đất lúa; 0,003ha 
đất khác. Nay bổ sung diện 
tích đất lúa 0,03ha; đất 
khác 0,1ha

Xã Tam Thanh, huyện 
Tân Sơn 0.02    0.02  

Xã Kim Thượng - huyện 
Tân Sơn 0.02    0.02  

Xã Văn Luông - huyện 
Tân Sơn 0.02    0.02  26

Chống quá tải 
lưới điện phân 
phối huyện Tân 
Sơn năm 2021

Xã Long Cốc - huyện 
Tân Sơn

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.02    0.02  

Quyết định  số  
2873/QĐ-EVNNPC 
ngày 23/10/2020  của  
Tổng  Giám đốc Tổng  
Công  ty Điện  lực  Miền  
Bắc  v/v:  "Duyệt  danh  
mục  và  tạm  giao  KHV  
công  trình ĐTXD năm 
2021 cho Công ty Điện 

'Đã thông qua tại Nghị 
quyết 08/2023/NQ-HĐND 
ngày 14/7/2023 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,12ha. Trong đó 
0,06ha đất lúa; 0,06ha đất 
khác. Nay bổ sung diện 
tích đất rừng sản xuất 
0,08ha
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lực Phú Thọ

27

Chuyển đổi lưới 
điện 10kV lộ 
972 Trung gian 
Cổ Tiết sang 
vận hành điện 
áp 22kV để 
chống quá tải 
Trung gian Cổ 
Tiết, tỉnh Phú 
Thọ

Xã Vạn Xuân - huyện 
Tam  Nông 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.09 0.02   0.02 0.05

Quyết định số 2453/QĐ-
EVN NPC ngày 
15/9/2020 của Tổng 
Giám đốc Tổng Công ty 
Điện lực Miền Bắc v/v: 
"duyệt danh mục và tạm 
giao KHV công trình 
ĐTXD bổ sung năm 
2020 cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 13/2023/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2023 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,029ha. Trong 
đó 0,28ha đất lúa; 0,001ha 
đất khác. Nay bổ sung diện 
tích đất lúa 0,02ha; đất 
khác 0,05ha; đất rừng sản 
xuất 0,02ha

Xã Đỗ Sơn - H. Thanh 
Ba 0.07    0.02 0.05

28

Chuyển đổi cấp 
điện áp 10kV lộ 
972 trung gian 
Bãi Bằng, cấp 
điện áp 6kV lộ 
674 trung gian 
Phú Thọ và 671 
trung gian Đỗ 
Sơn sang vận 
hành cấp điện 
áp 22kV để 
chống quá tải 
Trạm trung gian 
Bãi Bằng, trung 
gian Phú Thọ và 
Trung gian Đỗ 
Sơn, tỉnh Phú 
Thọ

xã Lương Lỗ -Huyện 
Thanh Ba

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.04    0.02 0.02

Quyết định số 2453/QĐ-
EVN NPC ngày 
15/9/2020 của Tổng 
Giám đốc Tổng Công ty 
Điện lực Miền Bắc v/v: 
"duyệt danh mục và tạm 
giao KHV công trình 
ĐTXD bổ sung năm 
2020 cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 13/2023/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2023 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,139ha. Trong 
đó 0,078ha đất lúa; 
0,061ha đất khác. Nay bổ 
sung diện tích đất khác 
0,07ha; đất rừng sản xuất 
0,04ha

29

Chuyển đổi cấp 
điện áp 10kV lộ 
974 trạm trung 
gian Phù Ninh 
sang vận hành 
cấp điện áp 
22kV để chống 
quá tải trạm 
trung gian Phù 
Ninh, tỉnh Phú 
Thọ

Xã Tiên Phú - H. Phù 
Ninh

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.11 0.01   0.05 0.05

Quyết định  số  
2873/QĐ-EVNNPC  
ngày  23/10/2020  của  
Tổng  Giám đốc Tổng  
Công  ty Điện  lực  Miền  
Bắc v/v "Duyệt  danh  
mục  và  tạm  giao  KHV  
công  trình ĐTXD năm 
2021 cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 13/2023/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2023 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,02ha. Trong đó 
0,011ha đất lúa; 0,006ha 
đất khác. Nay bổ sung diện 
tích đất lúa 0,01ha; đất 
khác 0,05ha; đất rừng sản 
xuất 0,05ha
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TT Đoan Hùng - H. Đoan 
Hùng 0.04 0.02   0.02  

30

Chuyển đổi cấp 
điện áp 10kV lộ 
971, 973 trạm 
110kV Đoan 
Hùng sang vận 
hành cấp điện 
áp 22kV để 
chống quá tải lộ 
971 trạm 110kV 
Đoan Hùng, tỉnh 
Phú Thọ

Xã Chi Đám - H. Đoan 
Hùng

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.02    0.02  

Quyết định  số  
2873/QĐ-EVNNPC  
ngày  23/10/2020  của  
Tổng  Giám đốc Tổng  
Công  ty Điện  lực  Miền  
Bắc v/v "Duyệt  danh  
mục  và  tạm  giao  KHV  
công  trình ĐTXD năm 
2021 cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 13/2023/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2023 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,201ha. Trong 
đó 0,095ha đất lúa; 
0,106ha đất khác. Nay bổ 
sung diện tích đất lúa 
0,02ha; đất rừng sản xuất 
0,04ha

31

Mạch vòng 
35kV giữa lộ 
372 trạm 110kV 
Đồng Xuân và 
lộ 373 trạm 
110kV Đồng 
Xuân, tỉnh Phú 
Thọ

Xã Tứ Hiệp, Xã Xuân 
Áng - H. Hạ Hoà

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.06 0.02   0.02 0.02

Quyết định  số  
2873/QĐ-EVNNPC  
ngày  23/10/2020  của  
Tổng  Giám đốc Tổng  
Công  ty Điện  lực  Miền  
Bắc v/v "Duyệt  danh  
mục  và  tạm  giao  KHV  
công  trình ĐTXD năm 
2021 cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 13/2023/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2023 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,05ha. Trong đó 
0,02ha đất lúa; 0,03ha đất 
khác. Nay bổ sung diện 
tích đất lúa 0,02ha; đất 
khác 0,02ha; đất rừng sản 
xuất 0,02ha

Xã Sơn Cương - H. 
Thanh Ba 0.07 0.02   0.02 0.03

Xã Hà Lộc - TX Phú Thọ 0.07 0.02   0.02 0.03
Xã Bình Phú - H. Phù 
Ninh 0.07 0.02   0.02 0.03

Xã Đồng Xuân - H. 
Thanh Ba 0.07 0.02   0.02 0.03

Công ty xi măng Phú Thọ 
- H. Thanh Ba 0.07 0.02   0.02 0.03

Xã Đông Lĩnh - H. Thanh 
Ba 0.07 0.02   0.02 0.03

Xã Yên Kỳ - H. Hạ Hòa 0.07 0.02   0.02 0.03
Xã Hương Xạ - H. Hạ 
Hòa 0.07 0.02   0.02 0.03

Xã Minh Côi - H. Hạ 
Hòa 0.07 0.02   0.02 0.03

32

Xây dựng 
đường dây và 
các TBA để 
giảm tổn thất 
điện năng và xử 
lý điện áp thấp 
khu vực tỉnh 
Phú Thọ năm 
2020

Xã Thụy Liễu - H. Cẩm 
Khê

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.07 0.02   0.02 0.03

Quyết định  số  
3197/QĐ-EVNNPC  
ngày  25/11/2020  của  
Tổng  Giám đốc Tổng 
Công ty Điện lực Miền 
Bắc: "V/v: Duyệt danh 
mục và tạm giao KHV 
công trình ĐTXD năm 
2021 cho Công ty Điện 
lực Phú Th

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 13/2023/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2023 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,069ha. Trong 
đó 0,032ha đất lúa; 0,005 
đất rừng phòng hộ; 
0,032ha đất khác. Nay bổ 
sung diện tích đất lúa 
0,26ha; đất rừng sản xuất 
0,26ha; đất khác 0,39ha
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Xã Địch Quả - H. Thanh 
Sơn 0.07 0.02   0.02 0.03

Xã Võ Miếu - H. Thanh 
Sơn 0.07 0.02   0.02 0.03

Xã Thục Luyện - H. 
Thanh Sơn 0.07 0.02   0.02 0.03

Phường Minh Nông - TP 
Việt Trì 0.05 0.02    0.03

Phường Gia Cẩm - TP 
Việt Trì 0.04 0.01    0.03

Phường Dữu Lâu - TP 
Việt Trì 0.05 0.02    0.03

33

Chống quá tải 
lưới điện phân 
phối TP Việt Trì 
năm 2021

Xã Hy Cương - TP Việt 
Trì

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.12 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03

Quyết định  số  
3197/QĐ-EVNNPC  
ngày  25/11/2020  của  
Tổng  Giám đốc Tổng  
Công  ty Điện  lực  Miền  
Bắc:  "V/v:  Duyệt  danh  
mục  và  tạm  giao  KHV  
công  trình ĐTXD năm 
2021 cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 13/2023/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2023 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,073ha. Trong 
đó 0,003ha đất lúa; 0,07ha 
đất khác. Nay bổ sung diện 
tích đất lúa 0,08ha; đất 
rừng phòng hộ 0,02ha; đất 
rừng đặc dụng 0,02ha; đất 
rừng sản xuất 0,02ha; đất 
khác 0,12ha

Xã Đồng Lương - Huyện 
Cẩm Khê 0.00      

Xã Xương Thịnh, huyện 
Cẩm Khê 0.00      

Xã Phượng Vỹ - Huyện 
Cẩm Khê 0.00      

 Xã Minh Côi - huyện Hạ 
Hòa 0.07 0.02   0.02 0.03

34

Chống quá tải 
lưới điện phân 
phối huyện Cẩm 
Khê năm 2021

 Xã Văn Lang - huyện Hạ 
Hòa 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.07 0.02   0.02 0.03

Quyết định  số  
2873/QĐ-EVNNPC  
ngày  23/10/2020  của  
Tổng  Giám đốc Tổng  
Công  ty Điện  lực  Miền  
Bắc  v/v:  "Duyệt  danh  
mục  và  tạm  giao  KHV  
công  trình ĐTXD năm 
2021 cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 13/2023/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2023 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,455ha. Trong 
đó 0,125ha đất lúa; đất 
rừng sản xuất 0,1ha; 
0,23ha đất khác. Nay bổ 
sung diện tích đất lúa 
0,04ha; đất rừng sản xuất 
0,04ha; đất khác 0,06ha
Thêm địa phận xã Văn 
Lang - huyện Hạ Hòa

Xã Cao Xá - H. Lâm 
Thao 0.06 0.02   0.01 0.03

35

Chống quá tải 
lưới điện phân 
phối huyện Lâm 
Thao năm 2021

Xã Sơn Vi - H. Lâm 
Thao

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.06 0.02   0.01 0.03

Quyết định  số  
2873/QĐ-EVNNPC  
ngày  23/10/2020  của  
Tổng  Giám đốc Tổng  
Công  ty Điện  lực  Miền  
Bắc  v/v:  "Duyệt  danh  
mục  và  tạm  giao  KHV  
công  trình ĐTXD năm 
2021 cho Công ty Điện 

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 13/2023/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2023 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,01ha. Trong đó 
0,006ha đất lúa; 0,004ha 
đất khác. Nay bổ sung diện 
tích đất lúa 0,04ha; đất 
rừng sản xuất 0,02ha; đất 
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lực Phú Thọ khác 0,06ha

Xã Tiên Phú - H.Phù 
Ninh 0.07 0.02   0.02 0.03

Xã Tiên Du - H. Phù 
Ninh 0.07 0.02   0.02 0.03

36

Chống quá tải 
lưới điện phân 
phối huyện Phù 
Ninh năm 2021 Thị trấn Phong Châu - H. 

Phù Ninh

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.06 0.02   0.01 0.03

Quyết định  số  
2873/QĐ-EVNNPC  
ngày  23/10/2020  của  
Tổng  Giám đốc Tổng  
Công  ty Điện  lực  Miền  
Bắc  v/v:  "Duyệt  danh  
mục  và  tạm  giao  KHV  
công  trình ĐTXD năm 
2021 cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 13/2023/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2023 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,011ha. Trong 
đó 0,004ha đất lúa; 
0,007ha đất khác. Nay bổ 
sung diện tích đất lúa 
0,06ha; đất rừng sản xuất 
0,05ha; đất khác 0,09ha

Xã Võ Lao - H. Thanh 
Ba 0.07 0.02   0.02 0.03

Xã Lương Lỗ - H. Thanh 
Ba 0.07 0.02   0.02 0.03

Xã Sơn Cương - H. 
Thanh Ba 0.07 0.02   0.02 0.0337

Chống quá tải 
lưới điện phân 
phối TX Phú 
Thọ năm 2021

Xã Hà Thạch - TX Phú 
Thọ 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.07 0.02   0.02 0.03

Quyết định  số  
2873/QĐ-EVNNPC  
ngày  23/10/2020  của  
Tổng  Giám đốc Tổng  
Công  ty Điện  lực  Miền  
Bắc  v/v:  "Duyệt  danh  
mục  và  tạm  giao  KHV  
công  trình ĐTXD năm 
2021 cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 13/2023/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2023 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,015ha. Trong 
đó 0,009ha đất lúa; 
0,006ha đất khác. Nay bổ 
sung diện tích đất lúa 
0,08ha; đất rừng sản xuất 
0,08ha; đất khác 0,12ha

TT Yên Lập - H. Yên 
Lập 0.07 0.02   0.02 0.03

38

Chống quá tải 
lưới điện phân 
phối huyện Yên 
Lập năm 2021 Xã Xuân Viên - H. Yên 

Lập

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.07 0.02   0.02 0.03

Quyết định số 2873/QĐ-
EVNNPC ngày 
23/10/2020 của  Tổng  
Giám đốc Tổng  Công  
ty Điện  lực Miền Bắc 
v/v: "Duyệt  danh  mục  
và  tạm  giao  KHV  
công  trình ĐTXD năm 
2021 cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 13/2023/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2023 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,011ha. Trong 
đó 0,01ha đất lúa; 0,001ha 
đất khác. Nay bổ sung diện 
tích đất lúa 0,04ha; đất 
rừng sản xuất 0,04ha; đất 
khác 0,06ha

Xã Hoàng Cương, H. 
Thanh Ba 0.06 0.02   0.02 0.02

Xã Hương Xạ - H. Hạ 
Hòa 0.06 0.02   0.02 0.0239

Chống quá tải 
lưới điện phân 
phối huyện 
Thanh Ba năm 
2021 Xã Hanh Cù - H. Thanh 

Ba

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.06 0.02   0.02 0.02

Quyết định số 2873/QĐ-
EVN NPC ngày 
23/10/2020 của Tổng  
Giám đốc Tổng Công ty 
Điện  lực Miền Bắc v/v: 
"Duyệt danh  mục và 

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 13/2023/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2023 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,019ha. Trong 
đó 0,003ha đất lúa; 0,004 
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TT Thanh Ba - H. Thanh 
Ba 0.06 0.02   0.02 0.02

tạm giao KHV công  
trình ĐTXD năm 2021 
cho Công ty Điện lực 
Phú Thọ

đất rừng phòng hộ; 
0,012ha đất khác. Nay bổ 
sung diện tích đất lúa 
0,08ha; đất rừng sản xuất 
0,08ha; đất khác 0,08ha

Xã Vụ Quang - H. Đoan 
Hùng 0.04    0.02 0.02

Xã Ca Đình - H. Đoan 
Hùng 0.04    0.02 0.02

40

Chống quá tải 
lưới điện phân 
phối huyện 
Đoan Hùng năm 
2021 Xã Bằng Doãn - H. Đoan 

Hùng

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.04    0.02 0.02

Quyết định  số  
2873/QĐ-EVNNPC  
ngày  23/10/2020  của  
Tổng  Giám đốc Tổng  
Công  ty Điện  lực  Miền  
Bắc  v/v:  "Duyệt  danh  
mục  và  tạm  giao  KHV  
công  trình ĐTXD năm 
2021 cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 13/2023/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2023 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,334ha. Trong 
đó 0,17ha đất lúa; 0,07ha 
đất rừng phòng hộ; 
0,094ha đất khác. Nay bổ 
sung diện tích đất rừng sản 
xuất 0,06ha; đất khác 
0,06ha

Xã Hà Lương - H. Hạ 
Hòa 0.06 0.02   0.02 0.02

Xã Vĩnh Chân - H. Hạ 
Hòa 0.06 0.02   0.02 0.02

41

Chống quá tải 
lưới điện phân 
phối huyện Hạ 
Hòa năm 2021 Xã Mỹ Lung - H. Yên 

Lập

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.06 0.02   0.02 0.02

Quyết định  số  
2873/QĐ-EVNNPC  
ngày  23/10/2020  của  
Tổng  Giám đốc Tổng  
Công  ty Điện  lực  Miền  
Bắc  v/v:  "Duyệt  danh  
mục  và  tạm  giao  KHV  
công  trình ĐTXD năm 
2021 cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 13/2023/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2023 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,02ha. Trong đó 
0,009ha đất lúa; 0,013ha 
đất khác. Nay bổ sung diện 
tích đất lúa 0,06ha; đất 
rừng sản xuất 0,06ha; đất 
khác 0,06ha

Xã Địch Quả - H. Thanh 
Sơn 0.06 0.02   0.02 0.02

Xã Võ Miếu - H. Thanh 
Sơn 0.06 0.02   0.02 0.02

Xã Thục Luyện - H. 
Thanh Sơn 0.06 0.02   0.02 0.02

Xã Cự Thắng - H. Thanh 
Sơn 0.06 0.02   0.02 0.02

Xã Sơn Hùng - H. Thanh 
Sơn 0.06 0.02   0.02 0.02

42

Chống quá tải 
lưới điện phân 
phối huyện 
Thanh Sơn năm 
2021

Xã Thắng Sơn - H. 
Thanh Sơn

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.06 0.02   0.02 0.02

Quyết định  số  
2873/QĐ-EVNNPC  
ngày  23/10/2020  của  
Tổng  Giám đốc Tổng  
Công  ty Điện  lực  Miền  
Bắc  v/v:  "Duyệt  danh  
mục  và  tạm  giao  KHV  
công  trình ĐTXD năm 
2021 cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 13/2023/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2023 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,027ha. Trong 
đó 0,011ha đất lúa; 
0,016ha đất khác. Nay bổ 
sung diện tích đất lúa 
0,12ha; đất rừng sản xuất 
0,12ha; đất khác 0,12ha

43 Chống quá tải Xã Sơn Thủy - H. Thanh Công ty Điện 0.04 0.02    0.02 Quyết định  số  Đã thông qua tại Nghị 
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Thủy
Xã Hoàng Xá - H Thanh 
Thủy 0.04 0.02    0.02

lưới điện phân 
phối huyện 
Thanh Thủy 
năm 2021

Xã Đào Xá - H. Thanh 
Thủy

lực Phú Thọ

0.04 0.02    0.02

2873/QĐ-EVNNPC  
ngày  23/10/2020  của  
Tổng  Giám đốc Tổng  
Công  ty Điện  lực  Miền  
Bắc  v/v:  "Duyệt  danh  
mục  và  tạm  giao  KHV  
công  trình ĐTXD năm 
2021 cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

quyết 13/2023/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2023 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,017ha. Trong 
đó 0,006ha đất lúa; 
0,011ha đất khác. Nay bổ 
sung diện tích đất lúa 
0,06ha; đất rừng sản xuất 
0,06ha; đất khác 0,06ha

Xã Trung Giáp - H. Phù 
Ninh  0.06 0.02   0.02 0.02

44

Chuyển đổi cấp 
điện áp 10kV lộ 
971 trạm trung 
gian Phù Ninh 
sang vận hành 
cấp điện áp 
22kV để chống 
quá tải trạm 
trung gian Phù 
Ninh, tỉnh Phú 
Thọ

Xã Phú Hộ - TX. Phú 
Thọ  0.06 0.02   0.02 0.02

Quyết định  số  
2873/QĐ-EVNNPC  
ngày  23/10/2020  của  
Tổng  Giám đốc Tổng  
Công  ty Điện  lực  Miền  
Bắc  v/v:  "Duyệt  danh  
mục  và  tạm  giao  KHV  
công  trình ĐTXD năm 
2021 cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 13/2023/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2023 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,016ha. Trong 
đó 0,005ha đất lúa; 
0,011ha đất khác. Nay bổ 
sung diện tích đất lúa 
0,04ha; đất rừng sản xuất 
0,04ha; đất khác 0,04ha

Xã Sơn Vi, Xuân Lũng, 
Tiên Kiên - H. Lâm Thao 0.06 0.02   0.02 0.02

Xã Hy Cương- TP. Việt 
Trì 0.06 0.02   0.02 0.02

Xã Xuân Đài, Xuân Sơn, 
Thạch Kiệt, Đống Sơn - 
H. Tân Sơn

0.06 0.02   0.02 0.02

Các xã: Cự Thắng, Cự 
Đồng, Hương Cần,Văn 
Miếu, Tân Minh, Khả 
Cửu, Thượng Cửu, Địch 
quả, TT Thanh Sơn, H. 
Thanh Sơn

0.06 0.02   0.02 0.02

Các xã: Tuy Lộc, Minh 
Tân Hương Lung - H. 
Cẩm Khê

0.06 0.02   0.02 0.02

45

Cải tạo một số 
vị trí trên lưới 
điện trung áp để 
đảm bảo an toàn 
và độ tin cậy 
cung cấp điện

Các xã: Ngọc Lập, Trung 
Sơn, Lương Sơn, Thượng 
Long - H. Yên Lập

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.06 0.02   0.02 0.02

Quyết định  số  
2873/QĐ-EVNNPC  
ngày  23/10/2020  của  
Tổng  Giám đốc Tổng  
Công  ty Điện  lực  Miền  
Bắc  v/v:  "Duyệt  danh  
mục  và  tạm  giao  KHV  
công  trình ĐTXD năm 
2021 cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 13/2023/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2023 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,093ha. Trong 
đó 0,078ha đất lúa; 
0,001ha đất rừng phòng 
hộ; 0,014ha đất khác. Nay 
bổ sung diện tích đất lúa 
0,18ha; đất rừng sản xuất 
0,18ha; đất khác 0,18ha
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Các xã: Tiêu Sơn, Hợp 
Nhất, Vân Du, Chí Đám, 
Ca Đình, Phú Lâm - H. 
Đoan Hùng

0.06 0.02   0.02 0.02

Các xã: Minh Côi, Hiền 
Lương,  Xuân Áng, Hà 
Lương, Đại Phạm, Tứ 
Hiệp, Vụ Cầu - H. Hạ 
Hòa

0.06 0.02   0.02 0.02

Các xã: Chí Tiên, TT 
Thanh Ba, Quảng Yên, 
Ninh Dân, Đông Lĩnh - 
H. Thanh Ba

0.06 0.02   0.02 0.02

 Xã Minh Phú - huyện 
Đoan Hùng 0.03    0.03  

46

 Xuất tuyến 
35kV trạm 
110kV Phù 
Ninh 2, tỉnh Phú 
Thọ 

 Xã Liên Hoa - huyện 
Phù Ninh 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 

0.03    0.03  

Quyết định số 183/QĐ-
EVNNPC  ngày  
05/02/2024của Tổng 
giám đốc Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc về 
việc duyệt danh mục và 
tạm giao KHV công 
trình ĐTXD bổ sung 
năm 2024 cho Công ty 
Điện lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 01/2024/NQ-HĐND 
ngày 04/6/2024 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,26ha. Trong đó 
0,13ha đất lúa; 0,13ha đất 
khác. Nay bổ sung diện 
tích đất rừng sản xuất 
0,06ha

Xã Trung Giáp - huyện 
Phù Ninh 0.03    0.03  

 Xã Liên Hoa - huyện 
Phù Ninh 0.03    0.03  

Xã Trị Quận - huyện Phù 
Ninh 0.03    0.03  47

 Xuất tuyến 
22kV trạm 
110kV Phù 
Ninh 2, tỉnh Phú 
Thọ  Xã Minh Phú - huyện 

Đoan Hùng 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 

0.03    0.03  

Quyết định số 183/QĐ-
EVNNPC  ngày  
05/02/2024của Tổng 
giám đốc Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc về 
việc duyệt danh mục và 
tạm giao KHV công 
trình ĐTXD bổ sung 
năm 2024 cho Công ty 
Điện lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 01/2024/NQ-HĐND 
ngày 04/6/2024 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với  
diện tích 1,03 ha  trong đó 
0,290 đất lúa, 0,14 đất 
khác). Nay bổ sung đất 
rừng sản xuất 0,12 ha.

 Xã Đông Thành - huyện 
Thanh Ba 0.02    0.02  

 Xã Chí Tiên - huyện 
Thanh Ba 0.02    0.02  

48

 Xuất tuyến 
35kV trạm 
110kV  Bãi Ba, 
tỉnh Phú Thọ. 

Xã  Sơn Cương - huyện  
Thanh Ba 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.02    0.02  

Quyết định số 183/QĐ-
EVNNPC  ngày  
05/02/2024của Tổng 
giám đốc Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc về 
việc duyệt danh mục và 
tạm giao KHV công 

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 01/2024/NQ-HĐND 
ngày 04/6/2024 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,27ha. Trong đó 
0,07ha đất lúa; 0,2ha đất 
khác. Nay bổ sung diện 
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trình ĐTXD bổ sung 
năm 2024 cho Công ty 
Điện lực Phú Thọ;

tích đất rừng sản xuất 
0,06ha

 Xã Đông Thành - huyện 
Thanh Ba 0.02    0.02  

 Xã Chí Tiên - huyện 
Thanh Ba 0.02    0.02  

Xã  Sơn Cương - huyện  
Thanh Ba 0.02    0.02  

49

 Xuất tuyến 
22kV trạm 
110kV  Bãi Ba, 
tỉnh Phú Thọ. 

 Phường Thanh Vinh - 
Thị Xã Phọ 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 

0.10 0.02   0.02 0.06

 Quyết định số 183/QĐ-
EVNNPC  ngày  
05/02/2024của Tổng 
giám đốc Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc về 
việc duyệt danh mục và 
tạm giao KHV công 
trình ĐTXD bổ sung 
năm 2024 cho Công ty 
Điện lực Phú Thọ;

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 01/2024/NQ-HĐND 
ngày 04/6/2024 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,27ha. Trong đó 
0,07ha đất lúa; 0,2ha đất 
khác. Nay bổ sung diện 
tích đất lúa 0,02ha; đất 
rừng sản xuất 0,08ha; đất 
khác 0,06ha. Thêm địa 
phận phường Thanh Vinh - 
TX Phú Thọ

Xã Cao Xá - huyện Lâm 
Thao 0.04 0.02    0.02

Xã Vĩnh Lại - huyện Lâm 
Thao 0.04 0.02    0.02

50

Cải tạo, nâng 
cấp lưới điện 
10kV lộ 971 
trạm Trung gian 
Cổ Tiết lên vận 
hành cấp điện 
áp 22kV

Xã Bản Nguyên - huyện 
Lâm Thao

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.04 0.02    0.02

Quyết định số 776/QĐ-
EVNNPC ngày 
06/4/2021 của Tổng 
Giám đốc Tổng Công ty 
Điện lực Miền Bắc V/v: 
"Duyệt danh mục và tạm 
giao KHV công trình 
ĐTXD bổ sung năm 
2021 cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,017ha. Trong 
đó 0,016ha đất lúa; 
0,001ha đất khác. Nay bổ 
sung diện tích đất lúa 
0,06ha; đất khác 0,06ha

51

Cải tạo, nâng 
cấp lưới điện 
6kV và TBA 
Tiên Kiên 3 lộ 
671-E4.2 lên 
vận hành cấp 
điện áp 35kV

Xã Tiên Kiên huyện Lâm 
Thao

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.08 0.03   0.02 0.03

Quyết định số 776/QĐ-
EVNNPC ngày 
06/4/2021 của Tổng 
Giám đốc Tổng Công ty 
Điện lực Miền Bắc V/v: 
"Duyệt danh mục và tạm 
giao KHV công trình 
ĐTXD bổ sung năm 
2021 cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,09ha. Trong đó 
0,0055ha đất lúa; 0,0033ha 
đất khác. Nay bổ sung diện 
tích đất lúa 0,03ha; đất 
rừng sản xuất 0,02ha; đất 
khác 0,03ha

Phường Bạch Hạc - TP 
Việt Trì 0.05 0.02    0.03

52

CQT, giảm bán 
kính cấp điện 
lưới điện hạ áp, 
giảm khách 

Phường Nông Trang - TP 
Việt Trì

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.05 0.02    0.03

Quyết định số 776/QĐ-
EVNNPC ngày 
06/4/2021 của Tổng 
Giám đốc Tổng Công ty 

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
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Phường Tân Dân TP Việt 
Trì 0.05 0.02    0.03hàng điện áp 

thấp, giảm 
TTĐN khu vực: 
Phường Bạch 
Hạc, Nông 
Trang, Tân Dân, 
Vân Phú Thành 
phố Việt Trì.

Xã Vân Phú - TP Việt Trì 0.05 0.02    0.03

Điện lực Miền Bắc V/v: 
"Duyệt danh mục và tạm 
giao KHV công trình 
ĐTXD bổ sung năm 
2021 cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

diện tích 0,015ha. Trong 
đó 0,003ha đất lúa; 
0,012ha đất khác. Nay bổ 
sung diện tích đất lúa 
0,08ha; đất khác 0,12ha

Phường Phong Châu, TX 
Phú Thọ 0.05 0.02    0.03

Xã Đỗ Sơn, huyện Thanh 
Ba 0.07 0.02   0.02 0.03

53

CQT, giảm bán 
kính cấp điện 
lưới điện hạ áp, 
giảm khách 
hàng điện áp 
thấp, giảm 
TTĐN khu vực: 
TT Thanh Ba, 
xã Yển Khê, 
Hương Xạ, 
Đông Thành 
huyề Thanh Ba 
và Phường 
Thanh Vinh Thị 
xã Phú Thọ. 

Xã Hà Thạch, thị xã Phú 
Thọ

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.07 0.02   0.02 0.03

Quyết định số 776/QĐ-
EVNNPC ngày 
06/4/2021 của Tổng 
Giám đốc Tổng Công ty 
Điện lực Miền Bắc V/v: 
"Duyệt danh mục và tạm 
giao KHV công trình 
ĐTXD bổ sung năm 
2021 cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,025ha. Trong 
đó 0,025ha đất lúa. Nay bổ 
sung diện tích đất lúa 
0,06ha; đất rừng sản xuất 
0,04ha; đất khác 0,09ha

54

CQT, giảm bán 
kính cấp điện 
lưới điện hạ áp, 
giảm khách 
hàng điện áp 
thấp, giảm 
TTĐN khu vực: 
Xã Trạm Thảm 
huyện Phù Ninh

Xã Trạm Thảm, huyện 
Phù Ninh

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.09 0.03   0.03 0.03

Quyết định số 776/QĐ-
EVNNPC ngày 
06/4/2021 của Tổng 
Giám đốc Tổng Công ty 
Điện lực Miền Bắc V/v: 
"Duyệt danh mục và tạm 
giao KHV công trình 
ĐTXD bổ sung năm 
2021 cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,005ha. Trong 
đó 0,005ha đất lúa. Nay bổ 
sung diện tích đất lúa 
0,03ha; đất rừng sản xuất 
0,03ha; đất khác 0,03ha

55

CQT, giảm bán 
kính cấp điện 
lưới điện hạ áp, 
giảm khách 
hàng điện áp 
thấp, giảm 
TTĐN khu vực: 

Xã Sơn Vi - huyện Lâm 
Thao

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.04 0.02    0.02

Quyết định số 776/QĐ-
EVNNPC ngày 
06/4/2021 của Tổng 
Giám đốc Tổng Công ty 
Điện lực Miền Bắc V/v: 
"Duyệt danh mục và tạm 
giao KHV công trình 

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với  
diện tích 0,004ha. Trong 
đó 0,004ha đất khác. Nay 
bổ sung diện tích đất lúa 
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Xã Sơn Vi, Chu 
Hóa, TT Lâm 
Thao, xã Bản 
Nguyện, Cao 
Xá, Sơn Dương, 
Quỳnh Lâm 
huyện Lâm 
Thao.

ĐTXD bổ sung năm 
2021 cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0,02ha; đất khác 0,02ha

Phường Nông Trang - TP 
Việt Trì 0.04 0.02    0.02

Phường Bạch Hạc - TP 
Việt Trì 0.04 0.02    0.02

Phường Tân Dân - TP 
Việt Trì 0.04 0.02    0.02

56

CQT, giảm bán 
kính cấp điện 
lưới điện hạ áp, 
giảm khách 
hàng điện áp, 
giảm khách 
hàng điện áp 
thấp, giảm 
TTĐN khu vực: 
Phường Bạch 
Hạc, Dữu Lâu, 
Tân Dân, Vân 
Phú Thành phố 
Việt Trì

Xã Vân Phú - TP Việt Trì

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.04 0.02    0.02

Quyết định số 776/QĐ-
EVNNPC ngày 
06/4/2021 của Tổng 
Giám đốc Tổng Công ty 
Điện lực Miền Bắc V/v: 
"Duyệt danh mục và tạm 
giao KHV công trình 
ĐTXD bổ sung năm 
2021 cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,008ha. Trong 
đó 0,008ha đất khác. Nay 
bổ sung diện tích đất lúa 
0,08ha; đất khác 0,08ha

Xã Phú Lộc - huyện Phù 
Ninh 0.00      

Xã Bảo Thanh - huyện 
Phù Ninh 0.03 0.03     

Xã Phú Nham - huyện 
Phù Ninh 0.05    0.02 0.03

57

Nâng cao năng 
lực truyền tải 
mạch vòng 
35kV giữa lộ 
374 trạm 110kV 
Phú Thọ và lộ 
374 trạm 110kV 
Phù Ninh, tỉnh 
Phú Thọ

TT Phong Châu huyện 
Phù Ninh

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.05    0.02 0.03

Quyết định  số  
1063/QĐ-EVNNPC  
ngày  11/5/2021  của  
Tổng  Giám đốc Tổng  
Công  ty Điện  lực  Miền  
Bắc  V/v:  "Duyệt  danh  
mục  và  tạm  giao  KHV  
công  trình ĐTXD bổ 
sung năm 2021 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,397ha. Trong 
đó 0,11ha đất lúa; 0,029ha 
đất rừng phòng hộ; 0,17ha 
đất rừng sản xuất; 0,089ha 
đất khác. Nay bổ sung diện 
tích đất lúa 0,03ha; đất 
rừng sản xuất 0,04ha; đất 
khác 0,06ha

Xã Vĩnh Chân, huyện Hạ 
Hoà 0.02    0.02  

Xã Lang Sơn - huyện Hạ 
Hòa 0.02    0.02  58

Nâng cao năng 
lực truyền tải 
mạch vòng 
35kV giữa lộ 
373 trạm 110kV 
Đồng Xuân và 

Xã Văn Lang, huyện Hạ 
Hòa 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.02    0.02  

Quyết định  số  
1063/QĐ-EVNNPC  
ngày  11/5/2021  của  
Tổng  Giám đốc Tổng  
Công  ty Điện  lực  Miền  
Bắc  V/v:  "Duyệt  danh  

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,66ha. Trong đó 
0,24ha đất lúa; 0,42ha đất 
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Xã Bằng Giã, huyện Hạ 
Hòa 0.02    0.02  

Xã Vô Tranh - huyện Hạ 
Hoà 0.02    0.02  

lộ 372 trạm 
110kV Cẩm 
Khê khu vực 
huyện Hạ Hòa, 
tỉnh Phú Thọ Xã Xuân Áng, huyện Hạ 

Hòa 0.02    0.02  

mục  và  tạm  giao  KHV  
công  trình ĐTXD bổ 
sung năm 2021 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ

khác. Nay bổ sung diện 
tích đất rừng sản xuất 
0,12ha

Xã Lương Sơn, huyện 
Yên Lập 0.02    0.02  

59

Nâng cao năng 
lực truyền tải 
mạch vòng 
35kV giữa lộ 
373 trạm 110kV 
Đồng Xuân và 
lộ 372 trạm 
110kV Cẩm 
Khê khu vực 
huyện Yên Lập, 
tỉnh Phú Thọ

Xã Mỹ Lương - huyện 
Yên Lập 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.02    0.02  

Quyết định  số  
1063/QĐ-EVNNPC  
ngày  11/5/2021  của  
Tổng  Giám đốc Tổng  
Công  ty Điện  lực  Miền  
Bắc  V/v:  "Duyệt  danh  
mục  và  tạm  giao  KHV  
công  trình ĐTXD bổ 
sung năm 2021 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,15ha. Trong đó 
0,06ha đất lúa; 0,09ha đất 
khác. Nay bổ sung diện 
tích đất rừng sản xuất 
0,04ha

Xã Dân Quyền - huyện 
Tam Nông 0.04 0.01   0.01 0.02

60

Nâng cao năng 
lực truyền tải, 
giảm tổn thất 
điện năng 
đường dây 
22kV lộ 
473E4.11.

Xã Xuân Lộc- huyện 
Thanh Thủy

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.03 0.01   0.01 0.01

Quyết định số 2119/QĐ-
EVNNPC ngày 
26/8/2021của Tổng 
Công ty Điện lực Miền 
Bắc v/vphê duyệt danh 
mục và tạm giao KHV 
công trình ĐTXD năm 
2022cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,03ha. Trong đó 
0,02ha đất lúa; 0,01ha đất 
khác. Nay bổ sung diện 
tích đất lúa 0,02ha, đất 
rừng sản xuất 0,02ha; đất 
khác 0,03ha

61

Chống quá tải 
lưới điện phân 
phối huyện Lâm 
Thao năm 2022

Xã Sơn Vi- Huyện Lâm 
Thao

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.02 0.01    0.01

Quyết định số 2119/QĐ-
EVNNPC ngày 
26/8/2021 của Tổng 
Giám đốc Tổng Công ty 
Điện lực Miền Bắc V/v: 
"duyệt danh mục và tạm 
giao KHV công trình 
ĐTXD năm 2022 cho 
Công ty Điện lực Phú 
Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,02ha. Trong đó 
0,01ha đất lúa; 0,01ha đất 
khác. Nay bổ sung diện 
tích đất lúa 0,01ha; đất 
khác 0,01ha

62
Chống quá tải 
lưới điện phân 
phối huyện Phù 

TT Phong Châu, huyện 
Phù Ninh

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.02    0.02  

Quyết định số 2119/QĐ-
EVNNPC ngày 
26/8/2021của Tổng 

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 
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Xã Phú Mỹ - huyện Phù 
Ninh 0.02    0.02  

Xã Trung Giáp - huyện 
Phù Ninh 0.02    0.02  

Xã Phú Lộc - huyện Phù 
Ninh 0.02    0.02  

Xã Bình Phú - huyện Phù 
Ninh 0.02    0.02  

Xã Phù Ninh, huyện Phù 
Ninh 0.02    0.02  

Ninh năm 2022

Xã Phú Hộ, thị xã Phú 
Thọ  0.02    0.02  

Công ty Điện lực Miền 
Bắc v/vphê duyệt danh 
mục và tạm giao KHV 
công trình ĐTXD năm 
2022cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,88ha. Trong đó 
0,27ha đất lúa; 0,61ha đất 
khác. Nay bổ sung diện 
tích đất rừng sản xuất 
0,14ha

63

Chống quá tải 
lưới điện phân 
phối huyện 
Thanh Sơn năm 
2022.

TT Thanh sơn, xã Võ 
Miếu, Thắng Sơn, Cự 
Đồng, Sơn Hùng, Yên 
Sơn, Yên Lãng - Huyện 
Thanh Sơn

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.50 0.20   0.15 0.15

Quyết định số 2119/QĐ-
EVNNPC ngày 
26/8/2021của Tổng 
Công ty Điện lực Miền 
Bắc v/vphê duyệt danh 
mục và tạm giao KHV 
công trình ĐTXD năm 
2022cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,0965ha. Trong 
đó 0,0365ha đất lúa; 
0,06ha đất khác. Nay bổ 
sung diện tích đất lúa 
0,2ha; đất rừng sản xuất 
0,15ha, đất khác 0,15ha

64

Chống quá tải 
lưới điện phân 
phối huyện Tân 
Sơn năm 2022

Các xã: Mỹ Thuận, Minh 
Đài, Văn Luông, Xuân 
Đài - huyện Thanh Sơn

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.19 0.06   0.08 0.05

Quyết định số 2119/QĐ-
EVNNPC ngày 
26/8/2021của Tổng 
Công ty Điện lực Miền 
Bắc v/vphê duyệt danh 
mục và tạm giao KHV 
công trình ĐTXD năm 
2022cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,0595ha. Trong 
đó 0,0275ha đất lúa; 
0,032ha đất khác. Nay bổ 
sung diện tích đất lúa 
0,06ha; đất rừng sản xuất 
0,08ha; đất khác 0,05ha

65

Chống quá tải 
lưới điện phân 
phối huyện 
Thanh Thủy 
năm 2022

Xã Sơn Thủy- huyện 
Thanh Thủy

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.06 0.02   0.02 0.02

Quyết định số 2119/QĐ-
EVNNPC ngày 
26/8/2021của Tổng 
Công ty Điện lực Miền 
Bắc v/vphê duyệt danh 
mục và tạm giao KHV 
công trình ĐTXD năm 

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,003ha. Trong 
đó 0,001ha đất lúa; 
0,002ha đất khác. Nay bổ 
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2022cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

sung diện tích đất lúa 
0,02ha; đất rừng sản xuất 
0,02ha; đất khác 0,02ha

Xã Thạch Khoán- huyện 
Thanh Sơn 0.06 0.02   0.02 0.02

Quyết định số 2119/QĐ-
EVNNPC ngày 
26/8/2021của Tổng 
Công ty Điện lực Miền 
Bắc v/vphê duyệt danh 
mục và tạm giao KHV 
công trình ĐTXD năm 
2022cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,014ha. Trong 
đó 0,007ha đất lúa; 
0,007ha đất khác. Nay bổ 
sung diện tích đất lúa 
0,02ha; đất rừng sản xuất 
0,02ha; đất khác 0,02ha

66

Chống quá tải 
lưới điện phân 
phối huyện 
Thanh Ba năm 
2022

Xã Hương Xạ - huyện Hạ 
Hòa
Các Xã Đại An, Mạn 
Lạn, Võ Lao, Đông 
Thành- Huyện Thanh Ba

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.30 0.08   0.10 0.12

Quyết định số 2119/QĐ-
EVNNPC ngày 
26/8/2021của Tổng 
Công ty Điện lực Miền 
Bắc v/vphê duyệt danh 
mục và tạm giao KHV 
công trình ĐTXD năm 
2022cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,0274ha. Trong 
đó 0,0134ha đất lúa; 
0,014ha đất rừng sản xuất. 
Nay bổ sung diện tích đất 
lúa 0,08ha; đất rừng sản 
xuất 0,1ha; đất khác 
0,12ha

67

Chống quá tải 
lưới điện phân 
phối huyện Cẩm 
Khê năm 2022

Các xã Tạ Xá, Phú Lạc, 
Hương Lung, Ngô Xá, 
Yên Tập, Minh Tân, 
Phượng Vĩ- Huyện Cẩm 
Khê

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.34 0.10   0.14 0.10

Quyết định số 2119/QĐ-
EVNNPC ngày 
26/8/2021của Tổng 
Công ty Điện lực Miền 
Bắc v/vphê duyệt danh 
mục và tạm giao KHV 
công trình ĐTXD năm 
2022cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,0555ha. Trong 
đó 0,0455ha đất lúa; 
0,01ha đất khác. Nay bổ 
sung diện tích đất lúa 
0,1ha; đất rừng sản xuất 
0,14ha; đất khác 0,1ha
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68

Chống quá tải 
lưới điện phân 
phối huyện Yên 
Lập năm 2022

Các xã Xuân An, Hưng 
Long, Đông Thành, Xuân 
Thủy, TT Yên Lập- 
Huyện Yên Lập

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.28 0.08   0.10 0.10

Quyết định số 2119/QĐ-
EVNNPC ngày 
26/8/2021của Tổng 
Công ty Điện lực Miền 
Bắc v/vphê duyệt danh 
mục và tạm giao KHV 
công trình ĐTXD năm 
2022cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,04ha. Trong đó 
0,02ha đất lúa; 0,02ha đất 
khác. Nay bổ sung diện 
tích đất lúa 0,08ha; đất 
rừng sản xuất 0,1ha; đất 
khác 0,1ha

69

Chống quá tải 
lưới điện phân 
phối huyện Tam 
Nông năm 2022

Các xã: Lam Sơn, Bắc 
Sơn, Hương Nộn- huyện 
Tam Nông

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.18 0.06   0.06 0.06

Quyết định số 2119/QĐ-
EVNNPC ngày 
26/8/2021của Tổng 
Công ty Điện lực Miền 
Bắc v/vphê duyệt danh 
mục và tạm giao KHV 
công trình ĐTXD năm 
2022cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,02ha. Trong đó 
0,01ha đất lúa; 0,01ha đất 
khác. Nay bổ sung diện 
tích đất lúa 0,06ha; đất 
rừng sản xuất 0,06ha; đất 
khác 0,06ha

Xã Đại Phạm, Vĩnh Chân 
(Mai Tùng cũ), Xuân 
Áng ( Lâm Lợi cũ), Vô 
Tranh, Tứ Hiệp (Lệnh 
Khanh cũ), Minh Hạc, 
Gia Điền - huyện Hạ Hòa

0.30 0.10   0.10 0.10

Quyết định số 2119/QĐ-
EVNNPC ngày 
26/8/2021của Tổng 
Công ty Điện lực Miền 
Bắc v/vphê duyệt danh 
mục và tạm giao KHV 
công trình ĐTXD năm 
2022cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,045ha. Trong 
đó 0,03ha đất lúa; 0,005ha 
đất rừng sản xuất; 0,01ha 
đất khác. Nay bổ sung diện 
tích đất lúa 0,1ha; đất rừng 
sản xuất 0,1ha; đất khác 
0,1ha70

Chống quá tải 
lưới điện phân 
phối huyện Hạ 
Hòa năm 2022

Xã Phúc Lai- Huyện 
Đoan Hùng

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

0.06 0.02   0.02 0.02

Quyết định số 2119/QĐ-
EVNNPC ngày 
26/8/2021của Tổng 
Công ty Điện lực Miền 
Bắc v/vphê duyệt danh 
mục và tạm giao KHV 
công trình ĐTXD năm 
2022cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,012ha. Trong 
đó 0,007ha đất lúa; 
0,005ha đất rừng sản xuất. 
Nay bổ sung diện tích đất 
lúa 0,02ha; đất rừng sản 
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xuất 0,02ha; đất khác 
0,02ha

Các xã Đỗ Xuyên, xã 
Thanh Hà- Huyện Thanh 
Ba

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.06 0.02   0.02 0.02

Quyết định số 2119/QĐ-
EVNNPC ngày 
26/8/2021của Tổng 
Công ty Điện lực Miền 
Bắc v/vphê duyệt danh 
mục và tạm giao KHV 
công trình ĐTXD năm 
2022cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,007ha. Trong 
đó 0,003ha đất lúa; 
0,004ha đất khác. Nay bổ 
sung diện tích đất lúa 
0,02ha; đất rừng sản xuất 
0,02ha; đất khác 0,02ha71

Chống quá tải 
lưới điện phân 
phối thị xã Phú 
Thọ năm 2022

 Các Phường Hùng 
Vương, phường Âu Cơ, 
xã Hà Thạch - Phú Thọ

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.06 0.02   0.02 0.02

Quyết định số 2119/QĐ-
EVNNPC ngày 
26/8/2021của Tổng 
Công ty Điện lực Miền 
Bắc v/vphê duyệt danh 
mục và tạm giao KHV 
công trình ĐTXD năm 
2022cho Công ty Điện 
lực Phú Thọ

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,01ha. Trong đó 
0,004ha đất lúa; 0,006ha 
đất khác. Nay bổ sung diện 
tích đất lúa 0,02ha; đất 
rừng sản xuất 0,02ha; đất 
khác 0,02ha

72

Dự án Lắp đặt 
tụ bù trên lưới 
110kV TBA 
110kV Phố 
Vàng 

Thị trấn Thanh Sơn, 
huyện Thanh Sơn

Công ty điện 
lực Phú Thọ 0.06 0.02   0.02 0.02

Quyết định số 1010/QĐ-
EVNNPC ngày 
04/5/2020 của Tổng 
Công ty Điện lực Miền 
Bắc v/v “Duyệt danh 
mục lắp đặt tụ bù trên 
lưới điện110kV và thanh 
cái TBA 110kV trong kế 
hoạch ĐTXD năm 2020-
2021

Đã thông qua tại Nghị 
quyết 06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 
HĐND tỉnh Phú Thọ với 
diện tích 0,07ha. Trong đó 
0,07ha đất khác. Nay bổ 
sung diện tích đất lúa 
0,02ha; đất rừng sản xuất 
0,02ha; đất khác 0,02ha
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73
Dự án Đường 
dây 500kV Lào 
Cai - Vĩnh Yên

Xã Trạm Thản, Liên Hoa, 
Lệ Mỹ, Trung Giáp, Trị 
Quận

BQL dự án 
Điện 1 62.00 15.00   22.00 25.00

 Quyết định số 500/QĐ-
TTg ngày 15/5/2023 của 
Thủ tướng chính phủ phê 
duyệt Quy hoạch phát 
triển điện lực quốc gia 
giai đoạn 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050

Đã  thông qua tại Nghị 
quyết số 23/2021/NQ-
HĐND ngày 09/12/2021 
với tên dự án: Dự án 
Đường dây 500kV Lào Cai 
- Vĩnh Yên và mở rộng 
ngăn lộ 500kV tại trạm 
biến áp 500kV Vĩnh Yên  
và Tổng diện tích 2,65 ha 
(trong đó: đất lúa 0,81 ha, 
đất RSX 1,60 ha, đất khác 
0,24 ha). Nay điều chỉnh 
tên dự án thành: Dự án 
Đường dây 500kV Lào Cai 
- Vĩnh Yên; điều chỉnh 
Tổng diện tích là 62 ha 
(trong đó: đất lúa 15 ha, 
đất RSX 22 ha, đất khác 
25 ha)

Huyện Phù Ninh

BQL dự án các 
Công  trình 
điện Miền 
Trung

2.79 0.63   0.58 1.58  

Đã thông qua tại Nghị 
quyết số 13/2023/NQ-
HĐND ngày 12/12/2023 
với  tổng diện tích 2,79ha 
(trong đó: đất lúa 0,36 ha, 
đất RSX 0,58 ha, đất khác 
1,85 ha). 
Nay điều chỉnh cơ cấu loại 
đất thành: đất lúa 0,63 ha, 
đất RSX 0,58 ha, đất khác 
1,58 ha)

74

Xây dựng Trạm 
biến áp 220kV 
Nghĩa Lộ và 
đường dây 
220kV đối nối 
Nghĩa Lộ - 
Trạm biến áp 
500kV Việt Trì

Thị xã Phú Thọ

BQL dự án các 
Công  trình 
điện Miền 
Trung

0.10 0.06    0.04  

Đã thông qua tại Nghị 
quyết số 13/2023/NQ-
HĐND ngày 12/12/2023 
với  tổng diện tích 0,1ha 
đất khác. Nay điều chỉnh 
cơ cấu loại đất thành: đất 
lúa 0,06 ha, đất khác 0,04 
ha)



159

75

Đường dây điện 
110KV đấu nối 
từ nhà máy xử 
lý rác thải sinh 
hoạt phát điện 
tại xã Trảm 
Thản, huyện 
Phù Ninh, tỉnh 
Phú Thọ với hệ 
thống lưới điện 
quốc gia

Xã Trạm Thản,
Tiên Phú, Phù 
Ninh

Công ty 
UNITED 
EXPERT 
INVESTMENTS 
BV

0.32 0.10   0.13 0.09  

Dự án đã được thông qua 
tại Nghị quyết số 
01/2024/NQ-HĐND ngày 
04/6/2024 với  tổng diện 
tích0,32ha (trong đó: đất 
lúa 0,07 ha, đất RSX 0,10 
ha, đất khác 0,15 ha).
Nay điều chỉnh cơ cấu loại 
đất là: đất lúa 0,10 ha, đất 
RSX 0,13 ha, đất khác 
0,09ha)
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